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TỰA 


hùa tọa lạc sát quốc lộ Một. Những chuyến xe đò từ 

Nam ra Trung, môi khi ngang qua Chùa, thường vào 
khoảng xế trưa. Nắng xế vàng võ, cảnh Chùa tịch mịch. 
Có lẽ trong số hành khách không ít người có cảm giác 
như vừa đến một nơi thanh bình, mặc dù chỉ có thể là một 
thứ thanh bình giả trên một vùng đất chiến tranh. Đoạn 
đường vừa trải qua, ai cũng biết có quá nhiều nguy hiểm 
rình rập. Đoạn đường sắp tới, nếu ai còn phải đi tiếp xa 
hơn nữa, lại còn ân tàng nhiều nguy hiểm hơn. Thời chiến 
là vậy, đạn lửa không có mắt, không phân biệt ai hiền, ai 
ngu, không phân biệt kẻ lành với người đữ. 
Cho đến ngày hòa bình, Chùa vẫn vắng vẻ. Dù chiến 
tranh hay hòa bình, sự sống vẫn là những đợt sóng thăng 
trầm giữa đại dương mộng tưởng. Vẻ khiêm tốn, cô liêu, 
tĩnh mịch của nhà Chùa vẫn như là những cọng cỏ úa, chứng 
nhân cho trò đời dâu biển. 


Mỗi khi tình cờ trên những chuyến xe Trung-Nam, hay 
Nam-Trung, trong thời chiến hay thời bình, cảm giác của 
tôi từ ấn tượng mong manh của ngôi Chùa vẫn như vậy. 
Chợt cảm hứng, tôi viết tặng Chùa hai câu đối, dù biết 
rằng nhà Chùa sẽ ngần ngại, không sẵn sàng khắc lên 
công để cho khách thập phương thưởng thức: 


Vượt Trường sơn nghìn dặm Bắc Nam, 
nhìn năng đọng sân chùa, 
khách có biết mấy lần dâu biển? 
Ngắm sông bạc một màu chung thủy, 
lắng chuông ngân đấu cỏ, 
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người không hay một thoáng Vô vì. : 

Đọc lại thơ của mình, tôi lại chợt nhớ bài thơ thât tuyệt 
của nhà thơ đời Đường Lý Thiệp: 

24H - - ñ 3 #], 

2. &--7# X\Ì) ° 

Bi‡1ilš:£1ä1£, 

Xf#iif+ HM‹ 

Chung nhật hôn hôn túy mộng gian, 

Hót văn xuân tận cưỡng đăng sơn. 

Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại; 

Hưựu đặc phù sinh bản nhật nhàn. 


Cảm hứng của nhà thơ vốn chớm dậy từ đời sống thường 
nhật, giữa những bận rộn tất bật; sống ở đó mà cảm giác 
như chập chờn trong cơn mộng say. Đến khi hay răng 
mùa xuân đã hết, hay sắp hết, mới vội vã đi tìm một 
khoảng xanh nào đó của núi rừng, nghĩa là đi tìm một 
chút thanh nhàn, một chút buông xả cho tâm tư để bù đắp 
cho tháng ngày miệt mài vật lộn trên trường công danh, 
phú quý: 

Mùi phú quỷ nhữ làng xa mã, 

Bã vinh hoa lừa gã công khanh. 

Giác Nam kha khéo bắt bình, 

Bừng con mắt dậy thấy mình tay không. 

(Cung oán ngâm khúc) 


Nhân đi qua viện trúc, tình cờ gặp nhà sư; ông đứng lại 
trò chuyện. Trò chuyện cho đến một lúc, nhà thơ bất chợt 
cảm thấy mình đã có được một nửa ngày nhàn trong suốt 
cả cuộc đời chìm nổi lênh đênh. Có một cõi gọi là phương 
ngoại như vậy, nơi mà những đạo sỹ, thiền gia, ân dật, 


sống tiêu dao quên ngảy tháng, quên hết những bận rộn 
tranh đua giữa trường đời náo nhiỆt. 


Khoảng một trăm năm sau, vào đời Tống, lại có một anh 
học trò, tên hiệu là Mạc Tử Sơn, mà con đường công 
danh nhiều khảm kha, nên thường tìm nơi núi rừng thanh 
vắng để quên đi nhọc nhăn thế sự. Một hôm, anh gặp một 
ngôi chùa nhỏ giữa rừng trúc xinh xinh. Cảnh trí thanh 
tĩnh, u nhã, dễ khiến khách trần phiền não đa đoan cảm 
thấy tâm tư thư thới. Khách cùng sư đàm đạo. Nhưng bắt 
hạnh, khách đối diện với một ông Hòa thượng quê mùa, 
thô lỗ, tuy tỏ vẻ ưa thích đàm luận văn chương. Chuyện 
trò càng lúc càng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Bởi vị Hòa 
thượng sính văn thơ, nay may gặp khách làng văn, nên cứ 
khẩn khoản lưu khách. Không tiện từ chối đột ngột, thư 
sinh xoay chuyển ý nghĩ, bèn mượn bút mực nhà chùa, đề 
lên vách bốn câu thơ: 


Xñii#f+HB› 
4B] Ã- ä i& #&\h . 
R:84†t3#t1l2£, 
4H 8È BỊ 


Niêm luật, cú pháp, kế cả ý tưởng của bài thơ, đều là sao 
chép lại của Lý Thiệp; nhưng thứ tự câu đã bị xáo trộn, 
làm cho ý nghĩa bài thơ trở thành trào phúng. Nhà thơ, 
trong cuộc phù sinh, nay được nửa ngày nhàn. Chợt nghe 
mùa xuân đã hết, nhà thơ vội vàng lên núi. Ấy là do nhàn 
hạ mà đi thưởng xuân, tuy là xuân đã muộn, chứ không 
phải do bận rộn mà khi hay xuân đã muộn bèn vội vã đi 
tìm một chút nhàn. Nhân đi ngang qua viện trúc, gặp nhà 
sư, cùng trò chuyện. Câu chuyện cảng trở nên nhạt nhẽo, 
khiến cho một nửa ngày nhàn của thư sinh bỗng hóa ra 


9 
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một ngày đần độn như trong cơn mộng say. Lão Hòa 
thượng sính văn thơ tất nhiên vui mừng hớn hở, cảm 
tưởng mình đang gặp hạnh vận nên nhà chùa lưu được 
bút tích với một bài thơ tuyệt hay. Ông không nghĩ rằng 
chính mình đã khiến cho khách ban đầu đến chùa với tâm 
hồn thanh nhã, thư thái; nhưng sau một buổi nói chuyện 
với sư, tâm trí trở thành hôn ám. Trời, thiên nhiên, vẫn 
vậy, nhưng tính cách phù phiếm của con người làm cho 
thiên nhiên bị phơi ra giữa kịch đời sáo rỗng. 

Không , một hôm nói với các môn đệ: “Ta không muốn 
nói gì cả.” Tử Cống nghe thế, liền hỏi: “Nếu Thầy không 
nói, chúng con biết truyền thuật cái gì?” Không Tử đáp: 
“Trời có nói gì đâu? Bốn mùa vẫn vận hành. Vạn vật vẫn 
sinh trưởng. Nào trời có nói gì đâu!” X#[ 3 33? 0tr 
8S: 84?+1›; XiTä đt | 


Trời không nói gì. Thiên nhiên luôn luôn trầm lặng, tịch 
mặc. Thanh tĩnh, cô liêu, vẫn thường xuyên là nỗi kinh sợ 
cho nhiều người, nên người tìm cách chạy trốn; lánh mình 
và quên lãng trong khoảnh khắc gần kề bằng thái độ 
ngông cuồng “đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu” Ếƒ‡4— 
+°Ê2ïìñ: đưa tiễn một đoạn đường đời khổ nhọc duy 
chỉ bằng say và quên trong chén rượu; hay trong những 
thú vui tiêu khiển phù phiếm khác. Một số rất ít tìm thấy 
lẽ huyền vi của sự sống ngay giữa lòng thiên nhiên im 
lặng, tịch mặc vô ngôn. Trời đất không nói, ta cũng không 
nói: đói thì ăn, khát thì uống, mỏi thì nằm: 


}g#¿©¡š H Rũ 
#UR| 222 H RỊ| RE, 
£† 1Š Ấ 


‡3# &s› 3 MỊ## 


Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. 
(Trần Nhân Tông, Cư trần lạc đạo phú) 


Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên, 
Đói cứ ăn ẩi, mệt ngủ liễn. 
Trong nhà có báu thôi tìm kiểm. 
Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiển. 
(Lê Mạnh Thát đ;ch) 
Sống như thiên nhiên đang vận hành; hè nóng thì khoác 
áo mỏng, đông lạnh thì đắp chăn bông. 


Một thời, vào một đêm trăng sáng, ngày rằm tháng Ca-đề 
(Kãrttika, khoảng tháng 10-11 Dương lịch), vua A-xà-thế 
(Ajãtasatru) nước Ma-kiệt-đà (Magadha), một bạo chúa 
giết cha để soán ngôi, một con người không hề biết dao 
động trước hành vi giết cha, bỗng nhiên lại rung động 
trước vẻ đẹp huyện hoặc, huyền diệu, của ánh trăng răm, 
khiến ông nghĩ đến tư duy triết học, nghĩ đến vi hành tìm 
một triết gia hay đạo sỹ để luận đạo. Được một cận thần 
khuyến khích, ông nghiêm chỉnh voi, ngựa, với một đoàn 
quân ngự lâm hộ giá, rằm rộ kéo đến vườn xoải của y sỹ 
Kỳ-bà, nơi Phật đang trú ngụ cùng với đại chúng gôm 
1250 Tỳ-kheo. Nhưng khi vừa nhác thấy vườn xoài, nhà 
vua trẻ một thời hung tợn này chợt thấy trong lòng run sợ, 
lông tóc dựng đứng. Ông sợ cái gì? Ông không sợ binh 
hùng tướng mạnh của địch, không hề chùn chân trước 
rừng gươm giáo; nhưng sợ hãi trước cô liêu, u tịch của 
khu vườn: “Tại sao giữa một số đông có đến 1250 người, 


lãi 
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mà lại không có một tiếng động, một tiếng tăng hắng, hay 
một tiêng ho?” 


Như thế đấy, sự im lặng, tịch mặc vô ngôn, của thiên 
nhiên có thể làm run sợ những bạo chúa hay dũng tướng 
tràn đầy khí phách anh hùng; nhưng cõi tịch mặc vô ngôn 
ấy lắm khi lại là chỗ đáng buồn chán cho những tâm hồn 
bạc nhược, hèn yếu. 

Cõi vô ngôn ấy là gì, ở đâu? 

Đó là tiếng vọng trên âm vực tuyệt đối cao vút rung lên từ 
vực sâu thăm thắm trong tận cùng đáy sâu của những tâm 
hồn thiết tha với sự sống, lẽ sống. Đó là sự im lặng sắm 
sét của Tu-bồ-đề, thản nhiên ngồi khâu áo trong hang đá, 
trong không gian rực sáng và ngập tràn tiếng hát thiên 
thần. Đó là tiếng rống sư tử của bậc Đại trí Văn-thù, khi 
khám phá cảnh giới tịch mặc vô ngôn trong căn nhà trống 
của Duy-ma-cật. Tiếng vọng ấy không thể nghe được 
bằng tai, cũng không thể suy được bằng lý. Cho nên, Xá- 
lợi-phất khi mới bước vào căn nhà trống thì hỏi chỗ ngôi, 
trước khi nghe luận đạo thì hỏi thức ăn. Người phàm 
dung thấy đó là chuyện cơm nước ngày thường, mà cũng 
là mối ưu tư khốn đốn của một kiếp người, khiến cho 
từng thế hệ tiếp nối của nhân sinh đồ từng giọt mô hôi 
trên từng ngọn cỏ, thắm từng giọt máu trong từng hạt bụi; 
ngước lên thì nhìn văn vẻ của vòm trời, học cho biết đạo 
vật lý của vũ trụ; cúi xuống thì quan sát hình thê nhấp nhô 
của đất, săn lùng tài nguyên để tích lũy sở hữu với ước 
mong nâng cao vị trí của mình trong trời đất. Nhưng, trời 
có nói gì đâu? 


Sao vậy? 


Thưa, Thánh trí vốn vô tri, mà muôn vàn phẩm loại đều 
được soi tỏ. Pháp thân vốn vô tượng, nhưng lại ứng hiện 
theo từng hình tượng đặc thù. Vân điệu chí cao thì vẫn 
không lời, mà thư tịch huyên vi khắp nơi quảng bá. Thiện 
quyên bí ẩn thì không toan tính, mà động tĩnh thảy tương 
ưng sự thể. Do vậy mà có thể cứu vớt tổng thể quán sinh, 
phơi bày vật để hoàn thành trách vụ. Lợi, được thấy khắp 
thiên hạ, với ta thì vô vi; kẻ mê hoặc trông thấy mà cảm 
được ánh chiếu. Nhân đó gọi là Trí. Quán, ứng theo hình, 
thì gọi là Thân; liếc nhìn thư tịch huyền vi, bèn bảo đó là 
Ngôn. T hấy sự biến động mà bảo đó là Quyên. Thể thì, 
chỗ chí cực của Đạo, há có thể bằng Hình, Ngôn, Quyên, 
Trí, mà nói lên được cảnh vực thần diệu của nó sao? 
(Tăng Duệ, 7a kinh Duy-ma-cật) 

4ị | % # 4% #t ra Š) da {HN . "..a.. 
# 3l & ä m 3x i#ñM2h.. S4 &ökmm 9) ft. 062 
3%#?t2. Blin. fÌ ÄL XÃ T#XÄ & %. mã Xa BU, 
R& ° lã| Hà Cáp cuc lR T BÌ| ‡> # ° ŸUL >3 Íf10?Ñ 2 3 ø o 
R, 3 Õl m ‡> Tế ll > ‡ñ  "] VÀ 7U Š TẾ 48 th sư TL 
333 #4. 
Lẽ thường, mỗi người tự có một hay những ẩn tình sâu 
kín không thê bày tỏ thành lời: 

Nợ tình chưa trả cho di, 


Khối tình mang xuống tuyển đài chưa tan. 
(Nguyễn Du, Kiểu) 


Khuất Nguyên, mà lời thơ của ông được Lý Bạch ca ngợi 
là cao vời và rực sáng như mặt trời, mặt trăng /-Ƒ. Ä### 
!á H H; thất chí vì không được vua tin dùng, vì bị bọn 
gian nịnh sảm tấu, vu họa, ôm mối u hận cô trung mà 
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bàng hoàng trong chốn đầm lầy, ngâm hát bên sông suối, 
nhan sắc tiều tụy, hình dung khô héo. Đời vẫn đục nên 
không ai hiểu được tắm lòng trong sáng của ông. Ông nói: 
mỌI người đều đục, chỉ một mình ô ông là trong. Mọi người 
đều say, chỉ một mình ông là tỉnh. Vì vậy, ông bị đời hất 
hủi. 3YŠ+tÖƒ »kÈÄ\ 4È/ñ› AÀÄ ý È@Ä\XÄkBE, CA 2k I 
Lão ngư phủ nhận ra ông là aI, bẻn khuyên: “Thánh nhân 
không ngưng trệ nơi vật, mà có thể dời đối theo đời. 
Người đời đều đục, sao không quậy thêm bùn, làm cho 
nổi sóng? Mọi người đều say, sao không ăn luôn cả bã 
hẻm, nốc luôn cả rượu nhạt? Cần gì phải nghĩ cho sâu, cư 
xử cho cao?” Ông đáp: “... Tôi thà gieo mình trong dòng 
sông Tương, chôn thây TUỂT bụng cá, chứ đâu có thể đem 
cái thân trắng sạch làu làu nảy mà đề nhuốm bẩn bụi 
đời!” Rồi sau đó, ông gieo mình xuống sông Mịch la. 
Mấy nghìn năm sau, người ta vẫn còn nghe đồng vọng 
tiếng hát của lão ngư phủ trên sông: 

èiÈ> k2, 

"y)-678. 

k> k2, 

"ỊVl-#.. 

(¿ý 4) 

Dòng nước Thương lang mà trong chữ, 

Ta rửa dải mũ. 

Đồng nước Thương lang mà đục chữ, 

Ta rửa bàn chán. 
Đó là chân lý mập mờ trong cõi tịch mặc vô ngôn. Đời 
vẫn có, từ nghìn xưa, những điều không thê nói, mà mang 
đầy bi kịch. Bi kịch được trình diễn thành màn kịch câm 


trên sân khấu huyền thoại. Đời vẫn đục, không ai hiểu 
được mình, thì cất cánh lên trời cao, không quay đầu nhìn 
lại. +63 ứg 4 ⁄44#n2`› #2 ñn 5n ĐÑÄ . (3ÿ ¿T) Cối 
con thanh cù (rồng có sừng), thắng cỗ xe song mã bằng 
đôi bạch si (rồng không sừng), cùng dạo chơi trong vườn 
Dao với vua Thuấn. Buổi sáng, phát xuất từ đỉnh Cửu 
nghi sơn, chiều đã đến Huyện phố trên đỉnh Côn luân, 
dạo chơi với thần tiên bên công trời Linh tỏa mà quên cả 
trời chiều; ra lệnh cho Hy Hòa, thần Mặt trời, ruỗi xe 
chậm lại. Dưới sông, ông xuôi dòng Cửu hà với Hà bá. 
Trên sườn núi, thấp thoáng bóng Thần nữ Sơn quỷ. 

Trong truyền thống đạo Nho của Không Tử, không nói 
đến chuyện (yêu) quái, (bạo) lực, (bạo) loạn, (quỷ) thần 
-Ýf Sửt.!# 7 ấU2†; nhưng ở đây lại nói đến chuyện ly kỳ, 
quái dị; những chuyện ấy chuyên tải cái gì? 


EỊZ4Á# 4+2, 4? 1# ƒ#Ặấg I 
L5 X02, 519A m2 ðƒ 8 1 
(#4) 

Vì người trong nước không ai hiểu được tâm sự của ông, 
tại sao phải hoài vọng về cô đô? Và ông nghĩ đến việc đi 
tìm theo dấu Bành Hàm. Trung thần, không can gián nỗi 
những hành vi bạo ngược của quân vương, nên tự trầm 
mình trong dòng nước. Thế thì, huyền thoại ở đây không 
thuần túy là những câu chuyện các thần, mà đó là ngôn 
ngữ ân dụ để nói những điều không thể nói. 


Những hình ảnh được vận dụng như là ân dụ ở đó không 
đơn giản là những hư cấu tùy theo trí tưởng tượng của 
nhà thơ. Chúng thật sự bắt nguồn từ huyền thoại, hay thần 
thoại, chứa đựng những ý tưởng, những tư duy, xúc cảm, 
tín ngưỡng tôn tại trong một truyền thống văn hóa. 
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Huyền thoại, mà người Hoa và người Nhật gọi là Thần 
thoại, là chuyện kế về các Thần linh. Chuyện tạo dựng 
trời đất; chuyện quan hệ giữa các Thần với nhau, giữa 
Thần và người; những chuyện tình yêu, thù hận, ganh tị, 
hung dữ, và nhiều khác, tốt cũng như xấu, có nơi loài 
người, cũng có nơi các Thần linh. 

Một ít điển hình: 

Trong thần thoại Hy Lạp, người ta kể, Cronus con trai của 
thần Uranus (Trời) và bà Gaia (Đất), là vị Thần nhân cách 
hóa của Thời gian, và cũng là thời vụ. Ông được mẹ cho 
lưỡi hái, để rồi ông thiến cha là Uranus, mà những dòng 
máu chảy tuôn ra thành các tạo vật Không lồ, người 
Gigantes, được nói là tổ tiên của người không lồ Goliath 
trong Cựu Ước. Sau đó, Cronus lấy em gái mình là Rhea 
làm vợ, rồi cai trị những người Titans. Ông nuốt tươi các 
con mới sinh của mình, đề phòng có thể có đứa sẽ lật đồ 
ông. Qua ý nghĩa thần thoại, người ta có thể tìm lại ấn 
tích tư duy, quan niệm của người cô Hy Lạp về thời gian, 
thời vụ, sự sinh trưởng và hủy diệt của các tạo vật. Tất 
nhiên, người Hy Lạp cô thời bấy giờ, trong một giới hạn 
ý nghĩa nào đó, tin tưởng những điều được kế là Sự thật. 
Các nhà cổ sử học, bằng phương pháp phân tích thần 
thoại học, có thể lần ra dấu vết của một thời lịch sử cổ. 


Mỗi dân tộc thường có chuyện kể về các Thần, kê về 
nguồn gốc của bộ tộc hay huyết thống của mình, mà cũng 
là nguồn gốc của cả thế giới. Nét chung là các Thần này 
có năng lực siêu nhiên, quyền năng siêu việt sức mạnh 
không thể tưởng tượng, làm những điều mà loài người 
không thể làm được. Dù các Thần có năng lực hay quyền 
lực siêu việt hay tuyệt đối được hiểu theo bất cứ ý nghĩa 


nào, thì tất cả những điều ấy cũng chỉ giới hạn trong 
những sự việc mà trí tưởng của con người có thê nghĩ ra 
được. 


Những câu chuyện như thế thường bắt nguồn từ ký ức 
tăm tối về một thời kỳ quá khứ mà khả năng tư duy 
không cụ thê hóa thành ngôn ngữ thường nhật được. Núi 
Tu-di trong kho truyện truyền kỳ Phật giáo có thê là ký 
ức từ một nền văn minh xa xưa đã mất, đó là văn minh 
Sumer trên vùng Lưỡng hà (Mesopotamia), phía nam Irak 
ngày nay, trước Tây lịch khoảng bốn nghìn năm. Thiên để 
Thích (Šakro devãnam Indra) xuất hiện trong ký ức Thần 
thoại có thê là hình ảnh biểu trưng của các vua của người 
Sumeria cai trị vùng đất cần nhiều công tác thủy lợi. Cho 
nên Kinh điển thường đề cập đến tiền thân của Thiên để 
Thích là người đã từng thực hiện nhiều công trình xây 
dựng cầu đò; do công đức này mà được sinh làm Thiên đế 
Thích. 


Truyền kỳ kể rằng trên cõi trời Tam thập tam (7ãvzfimsa) 
có nhiều công viên, trong đó nỗi tiếng là vườn Nanda, mà 
trong nhiều bản dịch Hán gọi là vườn Nan-đà, hay vườn 
Hoan hỷ. Danh từ này khiến liên hệ đến từ Eden trong 
Thánh kinh Do Thái, hiểu nghĩa theo tiếng Hebrew. 


Kinh điển cũng thường đề cập đến một vùng đất phương 
Bắc nào đó, gọi là Bắc Câu-lô châu. Đời sống dân chúng 
được mô tả trong đó khiến liên hệ đến những dân di mục 
thời tiền sử. Có lẽ là ký ức huyền thoại của tô tiên người 
Aryan sau khi từ bỏ khu vực Lưỡng hà, hay sau khi nền 
văn minh Sumer sụp đồ, họ tiến dần về phía nam, rồi vượt 
qua dãy Thông lĩnh (Pamir) để định cư trên lưu vực Ngũ 
hà. 
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Những chuyện truyền kỳ hay huyền thoại được kế khá 
nhiều trong kinh điển Phật giáo cũng khiến người ta liên 
hệ đến các truyện Thần thoại Hy Lạp. Những trận chiến 
giữa Thiên Đề Thích với thủ lĩnh A-tu-la để giành lãnh 
địa trên đỉnh Tu-di, trong một phạm vi nào đó, cũng mang 
nhiều nét tương đồng với cuộc tranh giành quyền lực cai 
trị Titan giữa Uranus và Cronus. Điểm tương đồng nỗi bật 
nhất là giữa Thiên để Šakra ngự trị trên đỉnh Tu-di và 
Zeus, chúa tế các thiên thần ngự trị trên đỉnh Olimpia. 


Huyền thoại hay Thân thoại như vậy là những truyện ký — 
không hắn là truyền kỳ —- được kê bằng ngôn ngữ mà đối 
với nhiều người thật là huyễn hoặc, hoang đường. Nhưng 
với các nhà Thần thoại học, chúng một phần, hay đại bộ 
phận, là những ký ức lịch sử bị bao trùm trong lớp bụi mù 
hay sương khói của thời gian.Trong nhiều trường hợp, 
chính ký ức thần thoại hay huyền thoại ấy phản chiêu 
trung thực hơn những cái mà ngày nay ta thường nghĩ là 
Sự thật lịch sử; phản chiếu quan niệm, đồng thời cũng là 
hiện thực, về huyết thống, về chủng tộc, về những ràng 
buộc gia đình, bố mẹ và con cái, anh chị em, về mặt xã 
hội cũng như về mặt di truyền. Trong kho truyện cổ Việt 
Nam, ta có truyện trăm trứng, truyện Âu Cơ và Lạc Long 
Quân, mà vua Tự Đức bút phê trong Khâm định Việt sử 
là hoang đường, không thê tin. Tuy nhiên, khó có thể tìm 
thấy câu truyện kể nào phản ánh trung thực hơn quan 
niệm của tổ tiên người Việt về mối quan hệ huyết thống, 
chủng tộc của các cư dân trong cùng một không gian địa 
lý. 

Phải chăng, những điều được nói trên đây là ý tưởng dẫn 
đạo để chúng ta gọi những điều kế về Duy-ma-cật là 
“Huyền thoại Duy-ma-cật”, những tường thuật về ngôn 


ngữ và hành vi đại bộ phận mang dấu ấn siêu nhiên. Kinh 
có tên là D2uy-ma-cật sở thuyết, những điều được thuyết 
bởi Duy-ma-cật, cũng còn có tên là Bá: # nghị giải thoát, 
vì ngôn ngữ và hành vi của Duy-ma-cật được ghi chép 
trong đó là những điều không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ 
luận lý, cũng không thê tư duy, nhận thức, bằng tập quán 
tư duy của người thường. Từ một con người mả đời sống 
thường nhật không có gì khác với mọi người đương thời 
hay trong tất cả thời đại, cùng chịu chỉ phối bởi quy luật 
biến thiên, sinh thành và hủy diệt của thiên nhiên, tạo vật 
như tất cả mọi sinh vật trên đời; nhưng, từ con người ây 
lại xuất phát những hành vi không thể phán đoán trên căn 
bản hiện thực. Trong một khoảng không gian chật hẹp, 
dọc ngang chỉ chừng mười bộ, lại có thể dung chứa ba 
nghìn khách, đến tham quan từ khắp mười phương thế 
giới. Làm sao ta có thể chứng minh và xác định một cách 
hiện thực rằng có vô số thế giới trong đó có vô số sinh vật 
tồn tại ngoài không gian vũ trụ? Hình ảnh này có thê là 
thực tế, mà cũng có thể chỉ là ân dụ. Dù hiện thực hay ấn 
dụ, với những ai mà tâm trí và hình hài không còn bị buộc 
chặt vào tập quán thường nhật của đói lạnh, của áo cơm; 
bị khuất phục với những định chế xã hội, quan hệ nhân 
sinh; bị khống chế bởi quy luật tồn tại; không bị hạn chế 
bởi không gian và thời gian hữu hạn; với những người ấy, 
đi, đứng, nằm, ngồi, đều là thể hiện của giải thoát bất tư 
nghị, phát khởi từ thần thông du hý tam muội. Đời sống, 
và tồn tại, trong từng sát na và trong từng nguyên tử nhỏ 
bé, thường trực là cảnh giới huyền vì, bất tư nghị, mà VỚI 
tâm tư hữu hạn, bị ràng buộc luận quân trong nói năng và 
suy nghĩ theo ước lệ của luận lý, của lý tính, thì đấy tất 
nhiên là những sự huyễn hoặc, những thần thoại hoang 
đường. 
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Khi một nhà thơ nghe tấu nhạc, nghe chuỗi âm thanh đuổi 
nhau qua những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn, ông 
chợt cảm giác cả một không gian đang rạn vỡ. Cả một 
vòm mái bằng thủy tinh chợt vỡ vụn rơi xuống, tạo thành 
chùm âm thanh rạn vỡ. Hình ảnh ấy hình như vẫn chưa 
phản ánh trung thực âm thanh mà ông nghe được từ một 
giai điệu gần như tuyệt đối không lời, vì không thê có lời 
gì đủ để diễn tả. Nhà thơ cảm giác như mình đang nghe 
tiếng ngọc rạn vỡ, tiếng phượng hoàng kêu (hay hót) trên 
đỉnh Côn luân cao ngất; âm thanh tròn như những giọt 
sương rơi trên cánh hoa phù dung mong manh, như âm 
thanh từ tiếng cười nụ của đóa lan thơm ngát. Âm hưởng 
lạnh buốt như hơi lạnh đang tan loãng trong ánh sáng 
trước mười hai cổng thành. Hai mươi ba sợi tơ đàn không 
hầu làm rung động cả đức Tử hoàng, đức Thượng để ngự 
trên khung trên trời tím cao tột cùng và bao la vô tận. Rồi 
ông cảm thấy, trong khoảng không gian bao la kia, trong 
suốt như một vòm thủy tính xanh biếc, vô hạn, vô cùng 
tận, mà thần thoại về tạo thiên lập địa nói rằng có nhiều 
chỗ nguyên thủy bị thủng nay đã được bà Nữ Oa luyện đá 
ngũ sắc để vá lại; trong khoảng không gian mà bà Nữ Oa 
luyện đá vá Trời Ấy, đá vỡ, trời kinh, đọng mưa thu: 

lih £28NURUm| , 

*xãðB## h X ‹ 

+ —flii ft, 
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Côn sơn ngọc toái lồ sạn hoàng khiếu; 


Phù dung khấp lộ, hương lan tiếu; 
Thập nhị môn tiền dung lãnh quang, 
Nhị thập tam ty động Tử Hoàng. 
Nữ Oa luyện thạch bổ thiên xử, 
Thạch phá thiên kinh, đậu thu vũ. 
(Lý Hạ, Lý Bằng không hầu dẫn) 


Đó rõ ràng là một thứ ngôn ngữ huyền thoại. Song le, 
không còn có ngôn ngữ nào sinh động hơn đủ để diễn tả 
những rung động từ thâm sâu của tâm tư nhà thơ đang 
nghe tấu nhạc. 


Vị Bồ tát ấy, sống giữa mọi người, cũng gánh chịu thân 
phận như mọi sinh vật; cũng lăn lóc trong trường đời để 
phân đấu cho sự sống và lẽ sống, trên sân khấu kịch đời 
nhộn nhịp; người ta có thể bắt gặp ông trong chốn quan 
trường nơi mà tầng lớp thống trị thường trực đấu tranh 
quyền lực với nhau bằng bạo lực và bằng gian dối; gặp 
ông trong các giảng đường, học đường nơi mà các thế hệ 
trao truyền cho nhau và đón nhận kiên thức tích lũy, có 
cái thiện mà cũng có nhiều cái bất thiện; người ta cũng 
8ặp ông trong chỗ hang cùng, ngõ hẻm, trong chỗ bùn 
sinh, lầy lội, dưới đáy của xã hội, nơi mà nhiều lớp người 
đang sống vật vờ trong cảnh tối tăm, cùng khốn. Ông đến 
những chỗ đó, bằng phép lạ nào đó, mà những bạo chúa 
trở thành hiền minh, những kẻ khốn cùng trở thành gia 
chủ hạnh phúc. Đấy là những sự nghiệp được thực hiện 
bằng thần thông du hý tam muội, mà trong con mắt phảm 
phu thì chăng có gì là vĩ đại. Nhưng trong cách nhìn của 
bậc trí, đó là thần thông diệu dụng còn ly kỳ hơn cả việc 
nhét nguyên hòn núi Tu-di vào một hạt cải; rót tất cả khối 
nước từ bốn đại dương vào một lỗ rốn; ôm cả một thế giới 
Ngân hà chu du khắp vũ trụ. 
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Vậy thì, Huyền thoại Duy-ma-cật không phải là truyện 
thần kỳ sáng thế, không phải là ký ức mập mờ mộng 
tưởng về quá khứ nhân loại, hay là sự thăng hoa từ những 
ức chế trong đời thường. Huyền thoại Duy-ma-cật là 
chuyện thường ngày của mọi sinh linh và tự biết đang đổi 
thay trong từng khoảnh khắc, nhìn thấy vô biên trong hạt 
cát. 


Hamsadiccapathe yamti, 
ãkãse yanfi iddhiya; 
niyamfi dha lokamha, 
jefva maram savahinim. 
(Dhp. 175) 


Thiên nga bay theo đường mặt trời, 
Người có thần thông bay trong hư không; 
Bậc trí dẫn ra khỏi thế gian, 

Sau khi chiến thắng Ma quân. 


Quảng Hương Chnà-lam, 
PL. 2550 


: CHƯƠN G | : 
PHÁP HỌI VƯƠN XOÀI 


Phật trủ trong vườn Xoài của kỹ nữ Am-ma-la- 
bả-l (Amrapalnana), thành Tỳ-da-li (Vaisalya), 
thủ phủ của dòng họ Ly-xa (Licchavi). 


Bấy giờ, năm trăm công tử Ly-xa, dẫn đâu bởi 
Bảo Tích (Ratnakara), môi người mang theo một 
cây lọng quý, biểu hiệu quyên quý, đến vườn Xoài 
cúng dường Phái. Các công tử hỏi Phát, làm thể 
nào để kiến thiết quốc độ thanh tịnh, và hình thái 
thanh tịnh của quốc độ Phật như thế nào. Phật 
giảng cho các công tử về quá trình tu tập bản 
thân và hành đạo để thành tựu được mục đích ấy. 
Cuối cùng, Phát kết luận: sự thanh tịnh của tâm 
của Bồ-tát như thế nào thì sự thanh tịnh của quốc 
độ của Phật cũng như vậy. 


Kết luận này gợi nên sự hoài nghỉ nơi Xá-lợi-phát: 
Hả đức Thích Tôn khi hành Bồ-tát đạo tâm không 
thanh tịnh hay sao, đề khi thành Phật quốc độ lại 
xấu xa như thế này? Nhân đó Phật thị hiện cho 
Xá-lợi-phất cùng đại chúng hiện diện nhìn thấy 
thế giới bản lai vốn cực kỳ thanh tịnh, vô cùng 
tráng lệ. 
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I.PHÁT KHỞI CHÍ HƯỚNG 


Một thời đại xa xưa, các hàng vương tôn công tử được nuôi 
dưỡng trong nhung lụa, được bảo bọc bởi quyên lực thống trị; 
sống với tuổi trẻ hưởng thụ ngũ dục, học tập và chờ đợi kế 
thừa cơ nghiệp được dựng lên và được bảo vệ bằng thanh 
kiếm; họ có suy nghĩ gì về sự nghiệp tương lai? Về ý nghĩa 
nhân sinh? Họ nghĩ gì về đám thuộc hạ, thần dân, với những 
hạnh phúc và khổ lụy nhân sinh; với những bức bách khốn 
quần của giá trị sinh tồn? Một số không đủ kiên nhẫn đợi chờ 
đã manh tâm giết cha, giết anh để thâu tóm quyền lực trong 
tay, tự do tự tại làm những gì mình thích, hủy diệt những gì 
mình ghét. Một số khác an phận với những gì đang được cho 
và những gì sẽ cho, tùy thuộc sự yêu ghét của những a1 đang 
và sẽ là chủ nhân ban phát ân huệ; sống vâng theo định mệnh 
an bài nào đó từ trên cao là Thượng để mà dưới cõi trần là 
Nhân vương. Một số khác phản tỉnh trên tự thân, tư duy về lẽ 
sống chết; quan sát những giá trị sinh tồn, về hạnh phúc và 
đau khổ. 


Hàng sau cùng, khám phá tự thân chỉ là một tô hợp giả tạo; 
hạnh phúc từ những hưởng thụ ngũ dục chỉ là phù du, chỉ 
đáng khát khao cho những ai đang đắm mình trong quên lãng 
bởi cơn say. Không có nắc thang cao quý và sang hèn giữa 
các vương tôn công tử cùng với hạng cùng đinh hạ đẳng. Thế 
giới này không được sáng tạo riêng cho một chủng tộc, cho 
một dòng họ, cho một giai cấp. Nó là kết quả của cộng 
nghiệp, của sáng tạo cộng đồng bởi khát vọng sinh tồn phố 
quát; được sáng tạo từ ý chí muôn sống, muốn được an ồn để 
sống của từng con sâu, con kiến bé bỏng. Thế giới ấy là công 
cụ che chở và nuôi dưỡng các sinh loại đã sáng tạo nên nó 
bằng khát vọng sinh tồn; thế giới ấy cũng là công cụ trừng 
phạt các sinh loại đã dựng lên nó bằng hận thù, tranh đoạt. 
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Trong từng giây phút, như bốn ngọn núi lớn từ bốn phía đang 
trườn tới, nghiền nát, hủy diệt tất cả những gì chúng đi ngang 
qua. Yếu đuối như sâu kiến, hùng mạnh như vua chúa, thảy 
đều bị nghiền nát. Chỉ những ai đang say sưa, đang ngủ say 
mới không thấy được tai họa đang tràn đến. 


Vậy ta phải làm gì để dựng một thế giới an toàn, một hải đảo 
an toàn giữa đại dương mênh mông, đây hiêm nguy rình rập? 


Một đoàn Công tử Ly-xa, một dòng họ hùng mạnh đang cai 
trị thành bang Tỷ-da-li phú cường, với xe ngựa, với tàn lọng, 
với tất cả biểu hiệu uy quyền vương giả, họ hướng về phía 
vườn Xoài của một kỹ nữ danh tiếng, nơi đó Phật và Thánh 
chúng đang tạm dừng chân trên bước đường hành đạo. Tất cả 
sức mạnh của tuổi trẻ, tất cả sự hùng cường của dòng họ, và 
tất cả lạc thú mà họ dễ dàng đạt được bằng sức mạnh ấy khi 
đi đến vườn Xoài trước đây, nay tất cả những thứ ấy có ý 
nghĩa gì trước sức mạnh của chân lý, của những vị đã nhìn 
thấy sự thật của thế gian? 


Bây giờ họ đến vườn Xoài này để muốn biết có hay chăng ở 
đâu đó một thế giới an toàn, an lạc, mà sức mạnh uy quyên và 
vật dục hưởng thụ không mang lại được, không thê gìn giữ 
lâu bền được. 


Các Công tử Ly-xa dẫn đầu bởi Bảo Tích, đến cúng dường 
Phật, và sau đó hỏi Phật về một thế giới an toàn, an lạc; vỆ sự 
kiến thiết quốc độ trang nghiêm. Bắt đầu từ đây là một đoạn 
đường chuyển hướng. Những chuyện ly kỳ trong đời sống 
của Duy-ma-cật cũng bắt đầu từ đây. Danh hiệu Duy-ma-cật 
chưa được giới thiệu, nhưng chí hướng Bồ-tát và các ý nghĩa 
liên hệ mà Duy-ma-cật nói và làm được kê chỉ tiết trong toàn 
bộ Kinh được giới thiệu ngay ở đây, qua hình ảnh được nhìn 
hoặc chính diện hoặc phản diện từ các Công tử Ly-xa cho đến 
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vườn Xoài của kỹ nữ. 

Khởi điểm và chí hướng của Bồ-tát đạo được nêu lên ở đây. 
Do ý nghĩa này mà phẩm thứ nhất, trong bản dịch của Cưu- 
ma-la-thập, có tiêu đề là “Phật quốc phẩm.” Tiêu đề theo bản 
Phạn hiện còn cũng với ý nghĩa tương tợ: bằng những. điều 
kiện gì, bằng những phương tiện gì, để kiến thiết một quốc độ 
thanh tịnh trang nghiêm, một thế giới xinh đẹp, an toàn và an 
lạc. ' Trong bản dịch của Huyền Trang, tiêu đề là “Tự phẩm.” 
Theo thông lệ, các kinh Đại thừa bắt đầu với phẩm Tựa, giới 
thiệu thời gian, địa điểm, thính chúng, và các yếu tố khác liên 
quan đến lý do bản kinh được giảng thuyết. 


Phẩm tựa như vậy được chia làm hai phần chính. Phần tổng 
quát, chung cho tât cả các kinh, giới thiệu hoàn cảnh thuyêt 
kinh. Phân cá biệt, giới thiệu nội dung chủ yêu của kinh. 


Duy-ma-cật sở thuyết mở đầu kinh với tiêu đề “Phật quốc 
phâm” đã nêu rõ nội dung chủ yếu của kinh. Theo đó, bản 
kinh không phải đơn thuần là bản hành trạng của Duy-ma-cật, 
mặc dù có những chi tiết nói về đời sống và các hành vi của 
Duy-ma-cật. Nhưng điều cần được nhấn mạnh là nội dung 
hành đạo của Bồ-tát. Nội dung đó, như đã biết, là “tịnh Phật 
quốc độ, thành tựu chúng sinh”. 

Toàn bộ kinh được diễn ra ở hai địa điểm. Tại vườn Am-laÌ 
và tại căn phòng riêng của Duy-ma-cật, nơi ông đang năm 
bệnh. Kinh mở đầu băng sự kiện, lúc đó Phật cùng với đại 


' Bản Skt., VKN: buddhaksetrapariSuddhinidana, “nhần duyên làm thanh 
tịnh quốc độ Phật.” 

: buddhaksetra-pariSuddhi; sattva-paripaRa, sự thanh tịnh của quốc độ Phật 
và sự thuần thục của chúng sanh. 

3 Vườn Xoài. Xem cht. 2, phần Bản dịch Việt. 
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chúng tỷ-kheo đang trủ ngụ tại vườn Am-la, tức khu vườn 
của kỹ nữ Am-ba-bà- lÝ. Điều này rất có ý nghĩa. Khu vườn 
ấy đã được Am-ba-bà-lỊ dâng cúng cho Phật sau khi nàng quy 
y.` Từ một địa điểm xa hoa trụy lạc nay bỗng nhiên biến cải 
thành nơi chốn tu hành nghiêm túc. Vườn xoài vẫn như cũ. 
Kỹ nữ Am-ba-bà-lị vẫn là kỹ nữ. Các vương tôn công tử vẫn 
tìm đến nàng để mua vui. Nhưng nay, vẫn những người đó, 
khi họ trở lại lạc viên ngày trước, thì một sự thay đôi kỳ diệu 
nào đó đã xảy ra. Trước kia, họ đến đây để thưởng thức vị 
ngọt của ngũ dục. Nay, vẫn những con người đó, họ đến đây 
để phát hiện một hương vị tuyệt vời khác: hương vị của Chân 
lý, vị ngọt của Chánh pháp. Được nuôi dưỡng bằng vị ngọt 
đó, cuộc đời của họ thay đổi, hướng đến phụng sự và kiến 
thiết một thế giới thanh tịnh, quốc độ Phật. Điều đó khiến 
mọi người khởi lên ý nghĩ liên tưởng và so sánh. Sẽ là hiện 
thực chăng, thế giới được xem là ngập tràn nước lũ ô trược 
này nhất định sẽ có thể trở thành thế giới thuần tịnh, một khi 
tâm tư của chúng sinh sống trong đó được biến cải? Và phải 
chăng, một khi tâm của chúng sinh đã thanh tịnh thì vị ngọt 
ngũ dục vốn là nguyên nhân của đau khổ sẽ trở thành vị ngọt 
của Chân lý, của Chánh pháp? 

Sự kiện, năm trăm công tử trong thành Tỳ-da-li, dẫn đầu bởi 
Bảo Tích,“ đến vườn xoài để tham lễ Phật, được giới thiệu 
ngay trong phần tựa này cũng là điều có ý nghĩa. Trước đây 


* Sk. amrapälinana. Pali: ambapälãana. Vườn Xoài của kỹ nữ Âmrapälĩ 
(PälI: 1mbapäfi). 

* Pali, Mahävagga, Vin. ¡. 233. Mahãparibibbaäna, D. ii. 98. Hán, Trường A- 
hàm Ì (kinh Du hành), tr. 14b9. 

° Skt. Ratnäkära. Ckh. La-lân-na-kiệt §£[*JJ##£7ñ” (Hán dịch: Bảo Sự ###f 
). Hư. Bảo Tính +. 
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có thể nhiều người trong số họ đã đến với người kỹ nữ danh 
tiếng nơi vườn xoài này để tìm lạc thú. Nay họ đến đây 
không do thúc đây của khát khao dục . vọng, nhưng đến để tìm 
một giá trị siêu việt nào đó của sự sống. Cho nên, sau khi lễ 
Phật và cúng dường, Bảo Tích thỉnh cầu Phật chỉ dạy con 
đường hành đạo thực tiễn để Bồ-tát kiến thiết quốc độ Phật 
thanh tịnh và thành tựu chúng sinh thuần thục trong chân lý. 


IH. BIÊU TƯỢNG CƯƠNG GIỚI PHẬT QUỐC 


Khái niệm một quốc gia bao gồm lãnh thổ, nhân dân Và CƠ 
cấu chính quyên. Phật quốc tuy không phải là một quốc gia 
mà đứng đầu Nhà nước là Phật để tất yêu phải gồm những 
yếu tố như thế. Nhưng, trong các truyền thống Phật giáo, giữa 
không gian vô cùng tận này ( tồn tại vô sô Phật quốc. Điều làm 
nảy sinh khái niệm rằng mỗi Phật quốc đương nhiên tồn tại 
một đường biên nào đó, để có thể phân chia giới hạn các Phật 
quốc khác nhau. 


Trong kinh 7ïên dự (Thí dụ về mũi tên), ° khi Man Đồng Tử 
yêu cầu Phật giải thích một số vấn đề trong đó có câu hỏi: thế 
giới này hữu biên hay vô biên, đức Phật không trả lời, cho đó 
là những câu hỏi không liên hệ đến mục đích giải thoát. 
Nhưng các nhà Phật học về sau khi đi sâu vào ý nghĩa triết 
học của vấn đề, đã lập luận rằng các câu hỏi không được Phật 
trả lời vì bản chất không xác định của chúng. Thực tẾ, các 
câu hỏi của Man Đồng Tử nếu không được trả lời trong một 
phương diện nào đó thì sẽ không thê thành lập một thế giới 
quan Phật giáo. Và do thế sẽ không thể giải thích khẳng định 


7 Trung A-hàm 60, kinh 221, T1n26, tr. §804a23. Pali, M. 63. (Cñia) 
Makunkya. 
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trong nhiều kinh rằng “không hề có hai vị Phật xuất hiện 
cùng thời gian trong cùng một thế giới.” Đâu là giới hạn của 
một thế giới? 

Từ “thế giới” hay “thế gian” trong tiếng Việt đều tương 
đương với một từ tiếng Phạn: /o#a. Các nhà Phật học phân 
chia hai phạm trù thế giới: thế giới sinh vật (hay hữu tình thế 
gian), và thế giới vật chất” (hay khí thế gian). Nói cách khác, 
một thế giới là một môi trường để chúng sinh tồn tại, với 
những khí cụ hay phương tiện và điều kiện cần thiết để chúng 
sinh sinh sản, rồi trưởng thành, rồi chết đi và tái sinh. Núi 
rừng, sông, biển, các thứ vân vân, cho đến mặt trời, mặt trăng 
tinh tú, tất cả đều là hoàn cảnh và điều kiện sinh tồn của 
chúng sinh, phù hợp với tâm thức và nghiệp cảm của các loài 
chúng sinh sống trong đó. 

Một nghìn thế giới như vậy hiệp thành một tiểu thiên thế giới. 
Một nghìn tiểu thiên thế giới hiệp thành một trung thiên thế 
giới. Một nghìn trung thiên hiệp thành một đại thiên thế giới, 
cũng gọi là tam thiên đại thiên thế giới. `” Mỗi tam thiên đại 
thiên như vậy là một cõi Phật, trong đó thế giới vật lý bị chi 
phối bởi các quy luật giống nhau, và các chúng sinh cùng 
được giáo hóa bởi giáo pháp của một đức Phật như nhau. 
Ngoài đó ra, mỗi thê giới tồn tại theo các quy luật riêng biệt. 
Chăng hạn, chúng sinh ở thế giới Ta-bà, phạm vi mà giáo 
pháp của đức Thích-ca có tác dụng, hết thảy giáo pháp được 
công bố và được lãnh hội đều qua phương tiện âm thanh. 
Nhưng có thế giới khác, như cõi của Phật Hương Tích, ở đó 


* sattvaloka. 

° bhãjanaloka. 

'9 Skt. isãhasra-mahäsahasra-lokadhatu: Một thễ giới hệ gồm ba nghìn 
đại thiên. Một đại thiên bằng 1000”. Cf. Tạp A-hàm 16, T2n99, tr. 111ec§. 
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phương tiện truyền thông lại là mùi hương. '' Nếu các chúng 
sinh trong thế giới Ta bà này tồn tại nhờ dung nạp bốn loại 
thực phẩm mà loại thứ nhất cần được chuyên hóa qua dạ dày, 
thì ở thế giới Hương tích thực phẩm chính là mùi hương. 


Như vậy, khái niệm Phật quốc cũng bao hàm khái niệm về 
cương giới, và loại biệt chúng sinh tồn tại trong phạm vi 
cương giới đó với các hình thái và trạng huống đau khổ và 
hạnh phúc chung. Khái niệm này được xác định bằng hành vi 
thần kỳ mô tả trong phẩm Phật quốc như sau: 

“Báy giờ, ở Tỳ-da-li có một vị công tử tên là Bảo Tích, cùng 
với năm trăm công tử, câm các bảo cái được làm bởi bảy thứ 
báu, đi đến chỗ Phật. Sau khi cúi đầu lễ dưới chân Phi, mỗi 
người dâng bảo cái của mình lên cúng Phật. Bằng uy lực siêu 
nhiên, Đức Phật làm cho tất cả các bảo cái ấy hiệp thành 
một cải duy nhất, che trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. 
Tắt cả hình thái của thể giới này với tất cả chiêu kích của nó 
thảy điều ánh hiện vào trong ấy. Lại nữa, trong tam thiên đại 
thiên thể giới này, với các núi. . +" các đại dương, các sông 
ngòi, các suối, nguồn, cho đốt: mặt trời, mặt trăng, các sao, 
thiên cung, long cung, thân cung; tất cả đêu ánh hiện trong 
đó mười phương chư Phật, cùng với giáo pháp của muời 
phương chư Phật ấy, thảy đêu ánh hiện trong bảo cái ấy. ” 
Bảo cái, hay lọng báu, là dụng cụ để che đầu. Bảo cái có 
nhiều chủng loại khác nhau, biểu hiệu cho thân phận xã hội 
khác nhau của mỗi cá nhân. Bảo cái cũng là biểu hiệu cho uy 
quyền của vua hay hoàng đế. 


'' Kinh, phẩm xi “Bồ-tát hành”: “Có cõi Phật lấy ánh sáng của Phật làm 
Phật sự... Có cõi Phật lây hư không làm Phật sự.” 
'* Xem các cht. với các đoạn liên hệ trong phần phiên dịch kinh văn. 
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Khi các công tử thành Tỳ-da-li dâng các lọng báu cúng Phật, 
cũng chỉ là hành vi đơn giản, với ý nghĩa bình thường là dâng 
cúng một vật dụng cần thiết để che nẵng, che mưa. Nhưng, 
trong trường hợp đặc biệt như ở đây, khi mà thời cơ thích 
hợp để nêu cao lý tưởng Bồ-tát đạo, và chỉ rõ mục tiêu cứu 
cánh và đường hướng hành đạo thực tiễn đối với lý tưởng ấy, 
đức Phật khiến cho các bảo cái hiệp nhất để biểu tượng cho 
Phật quốc, trong đó, như trong một sa bàn, hiện rõ hình thái 
và cương giới Phật quốc, là phạm vi mà giáo pháp của một 
đức Phật có thể được thực hành có hiệu quả, và cũng là môi 
trường thực tế để Bồ-tát hành đạo. 


II. HÀNH TRANG TƯ TƯỞNG 


Trong quốc độ và quốc giới như vậy, hình thái như thế nào để 
có thê nói là thanh tịnh trang nghiêm, và làm thế nào để thành 
tựu hình thái ấy? Có ba yếu tố cần thiết: Thứ nhất, cảnh vực, 
bao gồm không gian và thời gian để kiến thiết quốc độ ấy. 
Thứ hai, trình độ nhận thức để quan sát các giá trị giả và thực 
của thực tại để kiến thiết quốc độ chân thực chứ không phải 
vọng tưởng điên đảo. Thứ ba, một căn bản giáo nghĩa, hay 
những nguyên lý để tiến hành mà không sợ bị lệch hướng tạo 
nên một thế giới dị dạng. Trong thuật ngữ triết học Phật giáo, 
ba yếu tố đó được gọi là cảnh - trí- giáo. 


Gia Tường Đại sư khi viết Tịnh Danh huyền luận`` đã xoay 
quanh ba phạm trù cảnh-trí-giáo trên hai phương diện bản 
môn hay bản thể luận và ứích môn hay hiện tượng luận để 
phân tích toàn bộ nội dung của Dwy-ma-cật sở thuyết. Bản 
thể luận và hiện tượng luận là hai từ Việt hiện đại được vay 


! T3§n1780. 
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mượn từ nội hàm triết học phương Tây, nhưng không hoàn 
toàn hàm ngụ hết ý nghĩa của từ bản môn và tích môn. Ở đây, 
cảnh giới của chân lý thực chứng được nhận thức bởi trí vô 
phân biệt của Phật được gọi là bản môn. Cảnh giới thực 
chứng ấy được Phật mô tả lại cho các hàng chúng sinh tùy 
theo trình độ bằng các phương tiện ngôn ngữ; đây gọi là tích 
môn. Tích là dấu vết, là lỗi mòn, để người sau lần bước khám 
phá ra hướng đi chính xác. Trong quá trình hành Bồ-tát đạo, 
cảnh giới được hướng đến chỉ căn cứ theo mô tả của Phật, 
còn chân thực tính của cảnh giới ấy thì bằng trình độ hiện tại 
của trí tuệ thì chưa thể hình dung nỗi. Cảnh giới thực chứng 
của Phật mà Bồ-tát hướng đến như là mục tiêu cứu cánh như 
vậy là bất khả tư nghị, vượt ngoài trình độ tư duy của các 
hàng chưa giác ngộ như Phật. Đại sư nói: “Do cảnh (đối 
tượng) bất tư nghị khởi trí bất tư nghị. Bằng trí bất tư nghị, 
diễn giáo bắt tư nghị, khiến cho hàng đệ tử tiếp thọ giáo hóa; 
nhân giáo mà thông lý; nhân lý mà phát trí.”'" 

Về quan hệ ba phạm trù này với bản-fích, Đại sư nói: “Cảnh 
làm trỗi dậy trí; đó là bản (môn) bất tư nghị. Giáo chính là 
tích (môn) bắt tư nghị.”'” 


Trên phương diện bản thể luận, thể tính hay tự tính của Phật 
quốc vốn thanh tịnh. Ở đoạn sau trong phẩm Phật quốc này 
Phật thị hiện cho ngài Xá-lợi- phất thấy rõ thế giới Ta-bà vốn 
dĩ được quan niệm là một thế giới đầy ô trược nguyên lai 
trong tự tính lại là thế giới thanh tịnh như tất cả Phật quốc 
khác trong mười phương thế giới. Cảnh tương ứng với trí. Do 
đó, chỉ với trí tuệ thanh tịnh mới nhận thức được bản nguyên 
thanh tịnh của thế giới. Nhận thức như thế là trí bất tư nghị. 


!*# T3§n1780, tr. 853b3 
!Š T3§n1780. tr. 853b5. 
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Cảnh và trí ây siêu việt mọi tư duy, biện giải; vượt ngoài khả 
năng luận giải của ngôn ngữ. Nhưng bằng phương tiện khéo 
léo, đức Phật thuyết pháp tùy theo mọi căn cơ, nói được 
những điều không thể nói. Đó là phương pháp luận từ bản mà 
thiết lập ích. Rồi căn cứ vào giáo thuyết ấy mà thực hành, 
các đệ tử dần dần thể nhập cảnh và trí bất tư nghị. Đó là 
phương pháp luận đi từ ích đến bản. Đại sư Gia Tường nói: 
“Trước hết do cảnh phát trí, sau đó mới ¡ứng theo vật mà ban 
phát giáo. Đó là từ bản dẫn xuống íích.'° Mượn giáo để thông 
lý. Đó là bằng zích mà chỉ vào bản. '” 


Nói cách khác, như được thị hiện trong bảo cái, có vô số Phật 
quốc khác nhau, thì cũng có vô số phương tiện thuyết giáo và 
vô số phương tiện hành đạo khác nhau. Do vậy, khi Bồ-tát 
hành đạo trong một Phật quốc cá biệt với đối tượng thành tựu 
là các loại chúng sinh cá biệt, thế thì Bồ-tát cũng y trên một 
giáo pháp cá biệt thích ứng. Đó là hành trang tư tưởng của 
Bồ-tát, cần chuẩn bị đủ để lên đường đi về Phật quốc. 


Phân tích ý nghĩa loạt bài tụng mà Bảo Tích đọc lên để tán 
thán Phật chúng ta sẽ có thể tìm thấy những gì là hành trang 
tư tưởng cho Bồ-tát hành đạo, để làm thanh tịnh quốc độ và 
thành tựu sự thuần thục của chúng sinh. 


Một cách tổng quát, nội dung loạt bải tụng tán Phật của Bảo 
Tích là sự triển khai cặp tương đối Phật quốc và Phật thân. 
Như đã thấy, khi luận giải thế giới, các nhà luận sư Phật học 
cô đại phân tích thế giới thành hai loại, hữu tình thế gian và 
khí thế gian, tức thế giới sinh vật và thế giới tự nhiên. Ở đây, 
trong sự phát triển của tư tưởng Đại thừa, hay trong tư tưởng 


'® Dĩ bản thùy tích J1 2ÿi#ƒ. T38n1780, tr. 853b7. 
!” Dĩ tích hiển bản ĐJJƒt. ibid. 
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Bồ-tát đạo, khái niệm về Phật quốc cũng bao gồm hai phạm 
trù như vậy. Trong đề cương của G1a Tường Đại sư, đó là cặp 
tương đôi cảnh và trí. 


Trong thời kỳ đầu, các luận sư A-tỳ-đàm luận giải Phật thân 
với hai phạm trù là sắc thân và pháp thân. Sắc thân là bản 
thân do cha mẹ sinh ra, chịu tác động của quy luật vật lý. 
Pháp thân là bản thân có được sau khi giác ngộ. 


Trong phẩm “Phương tiện,” bằng cách giả bệnh, Duy-ma-cật 
thuyết pháp cho các cư sỹ, đề cao Pháp thân của Phật: “Phật 
thân chính là Pháp thân, sinh ra từ vô lượng công đức trí tuệ, 
từ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến...” Đoạn 
khác, khi nghe ngài A-nan nói Phật đang bệnh, Duy-ma-cật 
nói với ngài A-nan: “Thân của Như lai là Pháp thân, không 
phải thân do tư dục. Phật là đẳng Thế tôn, vượt ngoài tam 
giới. Thân Phật là vô lậu, vì các lậu đã bị dứt sạch. Thân Phật 
là vô vi, vì không thuộc khái niệm. Bản thân như vậy làm sao 
có bệnh?” 


Giải thích quan hệ Phật thân và Phật độ, Khuy Cơ minh giải: 
Quốc độ Phật có ba, 1. Pháp tính độ, trú xứ của Pháp thân, là 
lý thể của Chân như; tức thế giới chân lý mà tự thân Phật 
chứng nhập. 2. 7họ dụng độ, thể giới của Báo thân, thọ 
hưởng quả báo của vô số công đức được tích lũy; thế giới 
trang nghiêm thanh tịnh mà tự thân Phật cảm nghiệm. 3. Biển 
hóa độ, thế giới của Hóa thân Phật, tịnh hay uế không nhất 
định; thế giới Phật xuất hiện để giáo hóa chúng sinh. 


Trong tông Thiên thai, Phật thân và Phật quốc hay Phật độ 
được luận giải băng bôn phạm trù: 1. Phẩm thánh đồng cư độ, 


'3 Vô Cầu Xưng kinh sớ (VCS), T38n1782, tr. 995b6. 
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thế giới vừa tịnh vừa nhiễm, ở đó Thánh nhân và phàm phu 
cùng sống chung. 2. Phương tiện Thánh cư độ, thế giới chỉ 
tồn tại các Thánh nhân. Cũng gọi là Hữu dư phương tiện 
nhân độ, thế giới hữu dư cho các Thánh giả tuy đã vượt khỏi 
phần đoạn sinh tử nhưng còn tàn dư là biến dịch sinh tử chưa 
được vượt thoát. 3. Tát báo trang nghiêm đó, thế giới do 
quả báo chân thực từ nhân tu hành chân thật. Cũng gọi là 
“thật báo vô chướng ngại”, vì sắc tâm không còn bị chướng 
ngại. Cũng gọi là “quả báo thuần pháp thân cư”, là trú xứ của 
Pháp thân Bồ-tát. 4. Thường tịch quang độ, thế giới của các 
bậc Diệu giác. Quốc độ thứ nhất và thứ hai là thế giới của 
Ứng thân Phật. Quốc độ thứ ba, vừa Ứng thân, vừa Báo thân. 
Quốc độ thứ tư duy chỉ thuộc về Pháp thân Phật.” 


Khái niệm Phật thân trong loạt bài tụng của Bảo Tích có tính 
cách cá biệt, không theo các khuynh hướng giải thích trong 
các trường Phật học khác. Phật thân ở đây được nhận thức 
trên cơ sở nghiệp. Nghĩa là, tùy theo bản chất và mục tiêu 
hành động của Bồ-tát mà Phật thân được nhận thức tương 
ứng. 

Bài tụng thứ nhất tán thán Phật thân mà ngài Khuy Cơ phân 
tích thành sáu điểm tịnh gồm trong ba nghiệp: con mắt tịnh, ý 
lạc tịnh, định tịnh, bỉ ngạn tịnh, nghiệp tịnh và danh xưng 
tịnh.” Bài tụng nói: 


'? Trạm Nhiên, Duy-ma kinh lược sớ, T38n1778, tr. 564b01. Về nguồn gốc 
kinh điền của bốn độ, đoạn sau (T38n1778, tr. 36515), Trạm Nhiên đặt 
nghi vấn: ý nghĩa bốn độ chỉ có thể tìm thấy rải rác, chứ không thấy đề 
chung trong một đoạn văn. Rồi Trạm Nhiên giải thích: Ngay trong phần 
trả lời cho Bảo Tích trong Kinh này cũng đã cho thấy hết ý nghĩa của cả 
bốn độ. 

“ T38n1782, tr. 20a2. 
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Con kính đảnh lễ Ngài, 

Vị dẫn đạo chúng sinh bằng con đường tịch tĩnh. 
Mắt trong vái, dài rộng như sen xanh; 

Tâm tịnh, đã vượt các thiên định; 

Lâu dài tích chứa nghiệp tịnh, 

Danh xưng không thể lường. 


Trong bài tụng thứ hai, Phật thân và Phật quốc được nhận 
thức như một chỉnh thê thông nhât, mà Phật thị hiện cho thây 
trong bảo cái. 


Các bài tụng tiếp theo tán thán riêng biệt Pháp thân. Nếu 
phân tích theo phương pháp luận của Gia Tường, thì Pháp 
thân ở đây gồm hai phương diện, bđø (bản thể) và zích (hiện 
tượng): Pháp thân như là hiện thân của thể tính chân lý, và 
Pháp thân tương ứng với các loại chúng sinh sai biệt. Tùy 
theo cơ cảm của mỗi hạng chúng sinh, và tùy theo trình độ sai 
biệt của Thánh Hiền, của Bồ-tát, Phật và giáo pháp của Phật 
được nhận thức và lãnh hội không đồng nhất. 
Mặc dù thể tính của các pháp vốn siêu việt tư duy, siêu việt 
ngôn ngữ, nhưng do đã thê nhập pháp tính, đạt được sự tự tại 
đối với các pháp, nên Phật có thể phân tích, giải thuyết các 
pháp và pháp tướng một cách chính xác; dù vậy, đệ nhất 
nghĩa tức Chân tính tuyệt đối vẫn không vì thế mà bị rối loạn, 
dao động. Pháp mà Phật diễn giải không phải là hữu, cũng 
không phải là vô; tất cả sinh khởi do nhân duyên. Phần đầu 
bài tụng thứ năm nói: 

Không nói pháp hữu, cũng không phi hiện hữu; 

Bởi do nhân duyên các pháp sanh. 

Vô ngã, không tạo tác, không người thọ báo. 

Nhưng nghiệp thiện ác không hề mắt. 
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Bằng bản chất của giáo pháp như thế, Phật vận chuyên bánh 
xe Chánh pháp trong cả đại thiên thế giới. Khởi từ đó, Tam 
bảo xuất hiện ở thế gian làm nơi nương tựa cho chúng sinh. 
Các bài tụng 12-14 nói: 


Phật bằng một âm diễn thuyết Pháp; 

Chúng sinh tùy loại đêu hiểu được; 

Đêu nói Thế tôn cùng tiếng của mình; 

Ấy do thân lực pháp bắt cộng. 

Phật bằng một âm diễn thuyết Pháp; 

Chúng sinh mỗi mỗi theo chỗ hiểu, 

Đểu được thọ hành, đại lợi ích; 

Ấy do thần lực pháp bắt Cộng. 

Phật bằng một âm diễn thuyết Pháp; 

Có kẻ nghe sợ, có kẻ VuI, 

Có kẻ chắn bỏ, kẻ hết nghỉ; 

Ấy do thần lực pháp bắt cộng. 
Mối quan hệ của Phật thân và Phật độ như đã thuật cũng có 
thể được nhận thức theo một khía cạnh khác; khía cạnh thực 
dụng. Với thể tính mầu nhiệm của Pháp mà Ngài chứng đắc 
dước gốc Bồ-đề, Phật đã thành tựu phẩm tính tự lợi. Bằng 
phương tiện thuyết giáo vi diệu, Phật đã thành tựu các phẩm 
tính lợi tha. Bồ-tát khi hành đạo cũng thế, vì mục đích giác 
ngộ của chính mình mà cũng vì sự an lạc của mọi loài. 


Cuối cùng, Bảo Tích đọc lời kính lễ Phật: 


Củi lạy đẳng Mười lực, Đại tỉnh tấn; 
Cúi lạy đắng đã đạt vô sở Ú; 

Đảnh lễ bậc trụ pháp Bắt cộng; 
Đảnh lễ Đại đạo sư của tất cả; 

Đảnh lễ đẳng dứt mọi trói buộc; 
Đảnh lễ đẳng đến bờ bên kia; 
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Đảnh lễ đẳng cứu độ thế gian; 
Đảnh lê đáng thoát vòng sinh tử. 


IV. THANH TỊNH QUỐC ĐỘ PHẬT 
1. Căn bản tịnh Phật quốc độ 
Khi được Bảo Tích thỉnh cầu Phật chỉ giáo hình thái tồn tại 
của Phật quôc, đức Phật nói: “Các loại chúng sinh là Phật 
quốc của Bò-tát.””" 


Như đã biết, các luận sư Phật học chia thế giới làm hai phạm 
trù, hữu tình và khí thế gian. Các nhà chú giải Duy-ma-cật 
cũng dựa trên đó để thuyết minh ý nghĩa tịnh độ Phật quốc. 
Do đó, khi giải thích từ /og/” trong “chúng sinh chỉ loại”, 
Trạm Nhiên cho đó là khí /oại. Giải thích này phù hợp với 
văn dịch của ngài Huyền Trang: “Quốc độ của các hữu tình là 
Phật độ của Bồ-tát.””” Để giải thích ý nghĩa của câu này, 
Khuy Cơ phân tích hai loại quốc độ. Quốc độ phàm phu gồm 
hữu tình thế gian và khí thế gian. Quốc độ Thánh gồm Bồ-tát 
và bảo phương, tức địa phương hay phương vực cao quý. 
Khuy Cơ viết: “Ngoài hữu tình (tức chúng sinh) không tôn tại 
quốc độ riêng biệt. Do có hữu tình mà có khí thế giới. Hữu 
tình sẽ trở thành Bồ-tát. Khí thế giới sẽ trở thành bảo phương. 
Bồ-tát nguyên lai muốn giáo hóa hữu tình dẫn đến xuất thé, 


Chúng sinh chi loại thị Bồ-tát Phật độ +: ZXã&'#i#fö+:. Skt: 
saftvaksetram kulaputra bodhisatvasya (T1Đ. rigs kyi bu sems can gyi nỉ 
zhin byang chub sems dpahi sangs reyas kyi zhing ngo): quốc độ chúng 
sanh là quốc độ Phật của Bồ-tát. 

Từ dịch ý của La-thập, không có tương đương chính xác trong bản Huyền 
Trang, và bản Tây tạng. 

Chư hữu tình độ thị vi Bồ-tát nghiêm tịnh Phật độ š## 
HE. 
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do đó phương tiện biến diệt mà thành bảo phương. Căn bản 
không phải biến khí thế giới thành tịnh độ." 


Như vậy, căn bản của tịnh độ Bồ-tát vẫn là quốc độ chúng 
sinh. Nhưng nội dung quốc độ ấy là thanh tịnh hay uế trược, 

tùy theo loại chúng sinh tồn tại trong đó. Theo ý nghĩa này, 
đối tượng hành đạo của Bồ- tát là thế giới hiện thực bao gồm 
chúng sinh và môi trường sống của chúng sinh. Vì lợi ích và 
sự an lạc của chúng sinh, Bồ-tát cần làm sạch môi trường 
sống. Làm sạch môi trường sống là tạo điều kiện tốt, thuận 
duyên, để chúng sinh tu tập và phát triển thiện căn như là gốc 
rÊ của an lạc. Nhưng không thể làm sạch môi trường sông 
nếu Bồ-tát không làm sạch tâm tư của chúng sinh. Đồng thời, 
không thể làm sạch tâm tư chúng sinh nếu không cải thiện 
môi trường sống. Mối quan hệ nhân quả phản hồi ấy thực 
chất là bất khả tư nghị. Không thê tồn tại cái này mà không 
tồn tại cái kia. 

Với nội dung cải biến tâm tư chúng sinh để tịnh Phật quốc độ, 
Bồ-tát hành đạo theo hai phương hướng: tùy theo sự phát 
triển và lợi ích của chúng sinh, và tùy theo sự phát khởi các 
phẩm chất thanh tịnh của chúng sinh. Đó là hai phương 
hướng xác định theo bản Hán dịch của Huyền Trang. Cả hai 
phương hướng này, theo giải thích so sánh của Khuy Cơ, 
được tổng hợp làm một trong bản Hán dịch của La-thập: “Bồ- 
tát xây dựng Phật độ tùy theo loại chúng sinh được giáo 
hóa.”Z 

Với nội dung cải thiện môi trường, Bồ-tát xây dựng Phật 
quốc theo ba tiêu chí: tùy theo loại Phật quốc nào thích hợp 


 Khuy Cơ, Thuyết Vô Cấu Xưng kinh sớ (vt. VCS), T3§n1782, tr. 1023b1. 
* T38n1782, tr. 10237. 
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để chúng sinh có thể được điều phục, nghĩa là để dễ dàng chế 
ngự tâm tư; tùy theo Phật quốc thích hợp mà ở đó chúng sinh 
có thể ngộ nhập Phật trí; tùy theo Phật quốc thích hợp mà ở 
đó chúng sinh có thể phát triển gốc rễ Bồ-tát, nói theo bản 
Hán của La-thập; hay phát khởi Thánh hạnh, nói theo bản 
Hán của Huyền Trang. 


Do văn dịch khác nhau của Duy-ma-cật sở thuyết (La- thập) 
và Thuyết Vô cầu Xưng (Huyền Trang), vả cũng có thể do 
khác biệt ngay gốc truyền bản, các nhà chú giải nêu nhiều 
giải thích khác nhau vê đoạn này. 


Duy-ma-cật sở thuyết xác định tịnh độ của Bồ-tát là “chúng 
sinh chỉ loại” và phân tích “chi loại” ấy thành bốn. Căn cứ 
theo văn dịch này, nhà chú giải thuộc tông Thiên thai là Trạm 
Nhiên triển khai thành bốn loại quốc độ. Kinh văn nói: “Bồ- 
tát nhiếp thủ Phật độ tùy theo chúng sinh được giáo hóa.” 
Đây chỉ Đồng cư độ, là quốc độ nơi mà phàm phu và Thánh 
Hiền ở chung. Đó là hình thái quốc độ vừa nhiễm vừa tịnh. 
Kinh văn nói: “Bồ-tát chọn hình thái Phật độ tùy theo loại 
chúng sinh được điều phục.””” Điều này chỉ cho Hữu dư độ, 
là quốc độ riêng biệt của Thánh giả. Kinh văn nói: “Bồ-tát 
chọn quốc độ nảo thích hợp để chúng sinh ngộ nhập trí tuệ 
của Phật.” Đây chỉ Quả báo độ, hình thái quốc độ theo 


* Tùy sở hóa chúng sinh nhi thủ Phật độ f§ƒfƒ{t£Z†ñiRMf&+-. Skt. 
yavamamm bodhisatvah satfvegipacayam karoti tãvad buddhaksetram 
parigrhnafi (T1b. byang chub sems dpah j¡ tsam đu sems can rnams la 
reyas par byed pa de (sam du sangs reyas kyi zhing yongs su hdzin ío), 
Bồ-tát làm phồn vinh cho các chúng sinh, là kiến thiết quốc độ Phật. 

* Tùy sở điều phục chúng sinh nhi thủ Phật độ B8Efiiñ{Ä<ZEliiRVfB-L. 


” Tùy chư chúng sinh ưng đĩ hà quốc nhập Phật trí tuệ nhi thủ Phật độ §ẽ š# 
%<# JPMHIBI À8 #ï IIRVfð ¬T.. 
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nguyên nhân tu hành của Phật. Kinh văn nói: “Tùy theo 
chúng sinh bằng quốc độ nào mà phát khởi căn cơ của Bồ- 
tát. ””” Đây chỉ Tịch quang độ (quốc độ của ánh sáng thường 
hằng tịch tĩnh), quốc độ lẫy Pháp tính thân của Phật làm bản 
thê. 


Trong văn dịch của 7uyết Vô cấu xưng, có năm hình thái 
tịnh độ của Bồ-tát. Căn cứ vào văn dịch này, Khuy Cơ gọi là 
năm trùng, chia làm hai phần. Phần thứ nhất, tùy theo sự phát 
tâm tu hành của chúng sinh. Phần này có hai trùng: 1. Hết 
thảy các Bồ-tát tùy theo sự phát triển và sự làm ích lợi cho 
chúng sinh mà xây dựng Phật quốc trong sạch và đẹp đẽ."° 
Điều này được giải thích là chỉ cho hình thái quốc độ tương 
ứng với sự tu thiện diệt ác của chúng sinh. 2. Tùy theo sự 
phát khởi các phẩm tính thanh tịnh của chúng sinh mà kiến 
thiết Phật quốc nghiêm tịnh.”' Đây chỉ cho hình thái quốc độ 
tùy theo phẩm chất phước đức và trí tuệ của chúng sinh. Cả 
hai hình thái này gọi chung là Ngoại phàm Biến hóa độ (quốc 
độ do Phật biến hóa ra, dành cho phàm phu ngoại biên), theo 
Khuy Cơ, hoặc Ứng độ, theo Cát Tạng, là quốc độ của Ứng 
thân của Phật, thân thể với hình tướng phù hợp theo căn cơ 
và nhận thức của từng loại chúng sinh khác nhau; là quốc độ 
của chúng sinh hay phàm phu bên ngoải Thánh đạo. 


l Boy chư chúng sinh ứng dĩ hà quốc khởi Bồ-tát căn §8š#£”EJ/£J}J4n[Bii 
í ĐỀ ỦX. : 
` GP thiết Bồ-tát tùy chư hữu tình tăng trưởng nhiêu ích, tức tiện nhiếp 

thọ nghiêm tịnh Phật độ —+J7£b#B8š#E I8 E8iiiHillfiitrXMLIS.HDB-L- 


v Tùy chư hữu tình phát khởi chủng chủng thanh tịnh công đức, tức tiện 
Tết thọ nghiêm tịnh Phật độ 8š#E#š###ñfñ†f †#1ƒ78H|IlEfrZMïif 


_“z 


HS Cát Tạng, Duy-ma-cật nghĩa sở, T38n1 781, tr. 927c15. 
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Ba hình thái còn lại, tức ba trùng của phần thứ hai theo phân 
tích của Khuy Cơ, đại để tương đồng trong Dwy-ma-cật sở 
thuyết và Thuyết Vô cấu xưng. Cả ba được gọi chung là Tha 
báo độ, tức quốc độ của Tha thọ dụng thân của Phật (bản thân 
Phật duy chỉ Bồ-tát hàng Thập địa mới nhìn thấy). 

2. Nội dung tịnh Phật quốc độ 

Bi và trí, nguyện và hành, là các cặp nhân quả tương đối 
trong quá trình tu đạo và hành đạo của Bằ- tát. Bằng trí tuệ, 
Bồ-tát nhận rõ yếu tính của tồn tại, nguồn gốc của đau khổ và 
an lạc, và do đó thấu hiểu tâm tư, ước nguyện của chúng sinh. 
Với bi tâm, Bồ-tát hành đạo với mục đích mong cầu lợi ích 
và an lạc cho chúng sinh. Do đó, tùy theo căn cơ, tùy theo xu 
hướng của các loại chúng sinh mà Bồ-tát dự phóng hình ảnh 
một Phật quốc thích ứng. Đó là nguyện. Từ nguyện, và tùy 
theo bản chất của nguyện, Bồ-tát phát khởi hành. Nguyện và 
hành tương xứng, nhân và quả tương liên. Bồ-tát lây đó làm 
chỉ nam định hướng. 


Ở đây, Duy-ma-cật sở thuyết nêu mười bảy hành của Bồ-tát. 
Trong Thuyết Vô cấu xưng, có mười tám hành. Theo bản dịch 
trước, gồm ba tâm, sáu độ, bốn vô lượng và bốn nhiếp. Trong 
bản dịch sau, thay vào ba tâm là bốn độ. Các hành còn lại, đại 
thê tương đồng. 


A. Ba tâm và bốn độ. Về ba tâm, D2uy-ma-cật sở thuyết nói: 
“Trực tâm là tịnh độ của Bồ-tát. Khi Bồ-tát thành Phật, các 
loại chúng sinh không dua vạy sẽ sinh về đó. 7»âm tâm là 
tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành Phật, các chúng sinh có 
đầy đủ các phâm chất sẽ sinh về đó. Bồ-đề tâm là tịnh độ của 
Bồ-tát; khi Bồ-tát thành Phật, chúng sinh Đại thừa sẽ sinh về 
đó.” 
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Ý nghĩa và mối quan hệ tương liên của ba tâm được Cát Tạng 
giải thích: “Phàm phu vướng mắc z#Øw, Nhị thừa nghiêng lệch 
về không. Cả hai đều cong. Bồ-tát thực hành chánh quán nên 
gọi là rực tâm (tâm ngay thăng)... Phát tâm là điểm khởi đầu. 
Khởi đầu với chánh quán. Chánh quán càng lúc cảng sáng, 
gọi là /hâm tâm (tâm sâu thắm). Vì thâm sâu kiên có khó nhỏ, 
là ý nghĩa của thâm tâm... Muốn đi đường lớn, `” trước hết 
phải làm ngay thăng tâm. Tâm đã chánh trực rồi mới bước 
vào hành. Bước vào hành mà sâu thì có thê vận chuyển cùng 
khắp, tất cả đều đi đến Phật, nên gọi là Bồ-đề tâm.” 


Trạm Nhiên khi giải thích ba tâm lại phối hợp với ba Thừa. 
Trực tâm, chỉ Thanh văn thừa, tu quán bốn Thánh đề. Thâm 
tâm chỉ Duyên giác thừa, tu quán mười hai nhân duyên. Bồ- 
đề tâm, chỉ Bồ-tát thừa phát bốn đại nguyện (bốn hoằng thệ 
nguyện). 

Ba tâm trên đây trong bản dịch của La-thập cần được đối 
chiếu với bốn độ trong bản dịch của Huyền Trang. 


1. Bồ-đề tâm độ: quốc độ mà trong đó tất cả chúng sinh đều 
phát khởi ý hướng Đại thừa; như đã thây trong ba tâm của 
bản dịch trước. 


2.Thuân ÿ lạc độ: quốc độ được hình thành bằng thuần ý lạc, 
hay ý hướng, của Bô-tát. Khi Bô-tát thành bô-đê, các chúng 
sinh không dôi trá, không hư ngụy, sẽ tái sinh vê đó. Giải 


thích từ thuần ý lạc, Khuy Cơ nói: “Tiếng Phạn a-thế-da `, 


3 Hành đại đạo ƒJ72kìĂ. 

'* T3§n1781, tr. 928b19. 

* ãáaya, từ Sanskrit khó dịch, nên Huyền Trang thường phiên âm. Có khi 
dịch là ý lạc Zš#£. Các chỗ khác, cũng dịch là chánh trực tâm, thâm tâm, 
bản nguyện, chí lạc, tâm sở dục lạc... Bản Skt., VKN: ãsayaksetram (tả 
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có nghĩa là ý /ạc. Không lẫn lộn với cái xấu, gọi là thuần tịnh 
ý lạc.” Điêu này tương đương với /zực ứâm trong bản dịch 
trước. 


3. Thiện gia hành độ.,`° không có tương đương trong bản dịch 
trước. Quôc độ được hình thành do nỗ lực thực hiện các 
phâm tính thiện mà trước kia chưa từng có hay chưa từng biết. 


4.Thượng ÿ lạc độ.`” tương đương với thâm tâm. Khi Bồ-tát 
thành Phật, các chúng sinh đã tích lũy hành trang thiện sẽ tái 
sinh về đó. Khuy Cơ so sánh: ý lạc (ý hướng) mà được tăng 
thượng mãnh liệt, thì đó cũng là thâm tâm. 


B. Sáu độ, hay sáu ba-la-mật. Cả sáu ba-la-mật, theo giải 
thích của Khuy Cơ, đều có tác dụng đình chỉ (ch £ức), loại bỏ 
các chướng ngại đê đạt đên chỗ toàn thiện. 

C. Bốn vô luợng tâm: từ, bi, hÿ, xả, như thường biết. 

D. Bốn nhiếp pháp, hay nhiếp sự: bố thí, ái ngữ, lợi hành và 
đồng sự. Đó là bôn nguyên tặc đê Bô-tát gân gũi chúng sinh, 
duy trì môi quan hệ mật thiết. 

E. Các hành tiếp theo: phương tiện, và 37 thành phần giác 
ngộ, cùng với bôn vô lượng tâm và bôn nhiệp pháp, được 
Khuy Cơ hợp chung thành một nhóm, gọi là phát khởi thuyết. 


bản chép nhằm là ãkZýayaksetram) bodhisattvasya buddhaksetram; Tạng: 
bsam pahi zhin nỉ byang chub sems dpahi sangs rgyas kyi zhing, quôc độ 
của ước nguyện là quốc độ Phật của Bồ-tát. 

* Skt. prayogaksetram; Tạng: sbyor bahi zhing, quốc độ ứng dụng/ thực 
hành. 

3” Skt. adhyãäsayaksetram, Tạng: lhag-pahi bsam-pahi zhing, quốc độ của 
ước nguyện siêu việt. 
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F. Ba hành: thuyết trừ tám nạn, Š tự thủ giới hạnh và mười 
nghiệp đạo thiện, được Khuy Cơ hợp thành nhóm ích fnh. 


Điểm cũng nên lưu ý là trong tất cả các hành nêu trên trong 
Thuyết Vô cấu xưng đều là các hình thái quốc độ được hình 
thành do bởi các hành ấy của Bồ-tát, chứ không phải thuần 
túy là các hành. 


V. TUẦN TỰ TU HÀNH 


Được trang bị với các tâm như vậy, Bồ-tát hình thành quốc 
độ thanh tịnh tương ứng. Bồ-tát tuần tự thực hiện mục tiêu 
cứu cánh là tịnh Phật quốc độ theo chuỗi quan hệ nhân quả, 
khởi đầu với trực tâm, cho đến thành tựu cuối cùng là tịnh độ. 


Chuỗi tuần tự ấy, trong Duy-ma-cật sở thuyết là mười ba giai 
đoạn. Trong Thuyết Vô cấu xưng, gồm mười bảy giai đoạn. 

1. Chuỗi mười ba giai đoạn 

Bồ-tát tùy theo /rực ¿âm mà phát khởi thực hành. Tùy phát 
khởi hành động mà đạt được /hâm tâm. Do thâm tâm mà ý 
được chế ngự (điễu phục). Do ý được chế ngự mà có thê thực 
hành như thuyết. Do hành như thuyết mà có thê hồi hướng. 
Do hồi hướng mà có phương fiện. Tùy theo phương tiện mà 
thành tựu chúng sinh. Tùy theo sự thành tựu chúng sinh mà 
quốc độ Phật được thanh tịnh. Tùy theo Phá¿ độ ứjnh mà pháp 
được /huyết thanh tịnh. Tùy theo thuyết pháp tịnh mà ứí fuệ 
f„nh. Tùy theo trí tuệ tịnh mà /đm fjnh. Tùy theo tâm tịnh mà 
Phật độ thanh tịnh. 


Mười ba giai đoạn này có thê phối hợp với thứ lớp trình độ tu 
tập của Bồ-tát, lây mười địa làm chuân. 


3 Huyền Trang: ác thú vô hạ Z5/Ê8/ft[Jx. 
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Sự phối hợp theo Duy ma kinh lược sớ `“của Trạm Nhiên như 
Sau: 


1. Bồ-tát khi vào Sơ địa, tức Hoan hỷ địa, do chứng nghiệm 
chân lý nên thoát ly các kiên giải tà khúc; đó là trực tâm. 

2. Do trực tâm mà tiến vào Nhị địa tức Ly cấu địa. Ở đây, 
Bô-tát khởi đâu hành động nhăm mục đích lợi tha, do đó, Nhị 
địa tương ứng với giai đoạn phát hành. 


3. Do phát hành tiến vào Tam địa tức Phát quang địa. Ở đây, 
nhận thức và hành động của Bồ-tát cùng tiến, do đó tương 
ứng với thâm tâm. 

4. Do thâm tâm mà tiến vào Tứ địa, tức Diệm tuệ địa. Ở đây, 
lý và sự cùng song hành, cho nên có thể tự điều phục và cũng 
có thể điều phục tha nhân. Như vậy, Tam địa tương ứng với 
giai đoạn điều phục. 


5. Do điều phục mà nhập Ngũ địa, Nan thắng địa. Đã điều 
phục sự lý nên có thê hành động như thuyệt. Ngũ địa tương 
ứng gia1 đoạn như thuyêt. 

6. Do như thuyết hành mà vào Lục địa, Hiện tiền địa. Ở đây, 
Bô-tát đã có thê hôi hướng tât cả thiện pháp vê Phật quả, vậy 
tương ứng với hôi hướng. 

7. Do hồi hướng mà vào Thất địa, Viễn hành địa. Thất địa 
tương ứng giai đoạn Bô-tát có đủ phương tiện thiện xảo, có 
thê tự mình hành đạo và cũng có thê giáo hóa tha nhân. 

S. Do phương tiện nhập Bát địa, Bất động địa. Ở đây Bồ-tát 
có thê vận dụng đạo và quán song hành, và cũng có thê giáo 
hóa và điêu phục chúng sinh ở bât cứ nơi nào. Chúng sinh 


3 T38§n 1778, tr. 593c23. 
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được điều phục, thì Phật quốc được thanh tịnh. Do Phật quốc 
tịnh mà tiên vào Cửu địa. 

9. Cửu địa tức Thiện tuệ địa, ở đây Bồ-tát có thể thuyết pháp 
tịnh. Thuyêt pháp tịnh, tức trí tuệ tịnh. Nhân trí tuệ tịnh mà 
nhập Thập địa. 


10. Thập địa là Pháp vân địa, do bởi tâm tịnh nên hết thảy 
phâm tính đêu thanh tịnh. 


Trong Duy ma kinh nghĩa sở," Cát Tạng phối hợp các quá 
trình hành đạo này theo tiêu chuẩn mười địa cách khác. Bắt 
đầu với Thập tín, giai đoạn ngoại phàm, tức phàm phu tuy đã 
có tín tâm nhưng còn ở ngoài Thánh đạo; đó là giai đoạn Bồ- 
tát tu trực tâm đề tịnh Phật quốc độ. Sau quá trình thành tựu 
mười tín tâm, Bồ-tát bước vào vị trí nội phàm, phàm phu 
nhưng đã ở trong Thánh đạo; tương đương giai đoạn phát 
khởi hành. Từ Sơ địa trở lên, đều là quá trình tu và sửa trỊ sự 
nghiệp Bồ-tát địa; đó là thâm tâm. Nhị địa thành tựu trì giới 
ba-la-mật, Bằ-tát có năng lực phòng hộ các bất thiện nghiệp, 
nên gọi là điều phục. Tam địa, Bồ-tát y vào những điều được 
nghe mà tu định; tương đương giai đoạn như thuyết hành. Tứ 
địa cho đến Lục địa, Bồ-tát tu thuận nhẫn, hướng đến chứng 
nhập thê bắt sinh; đây gọi là hồi hướng. Thất địa tu tập mười 
phương tiện nên có thể thành tựu chúng sinh. Bát địa tu tịnh 
Phật quốc độ. Cửu địa, thành tựu biện tài để thuyết pháp vô 
ngại, nên gọi là thuyết pháp tịnh. Thập địa thành tựu trí ba-la- 
mật nên nói là trí tuệ tịnh. Đẳng giác địa, tức kim cang tâm, 
gọi là tâm tịnh. Diệu giác địa, hành và nguyện viên mãn, nên 
nói là hết thảy công đức thanh tịnh. 


2. Chuỗi mười bảy chuyển 


*° T38n1781, tr. 930a9., 
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Trong Tuyết vô cấu xưng,`' quá trình này gồm tất cả mười 
bảy giai đoạn, mà Khuy Cơ gọi là mười bảy chuyền, chia làm 
hai phần.ˆ” Phần đầu gồm tám chuyên, lặp lại tuần tự tu hành 
của mười tám phiên đã nêu. Phần hai gồm chín chuyền, 
những kết quả đặc biệt phát sinh từ sự tu nhân về nghiêm tịnh 
Phật độ. Mười bảy chuyền liệt kê theo tuần tự: 1. Phát Bồ-đề 
tâm; 2. Thuần tịnh ý lạc; 3. Diệu thiện gia hành; 4. Tăng 
thượng ý lạc; 5. Chỉ tức, dẹp các chướng ngại, gồm sáu ba-la- 
mật; 6. Phát khởi, gồm bốn vô lượng tâm, bốn nhiếp pháp, 
phương tiện thiện xảo, các thành phần của Bồ-đèề; 7. Hỏi 
hướng: 8. Tịch tĩnh, gồm thuyết /c vô hạ (tức thuyết trừ tám 
nạn, theo dịch văn của La-thập), tự thủ giới hạnh, mười 
nghiệp đạo thiện; 9. Thanh tịnh hữu tình; 10. Nghiêm tịnh 
Phật độ; 11.Thanh tịnh giáo pháp; 12.Thanh tịnh diệu phước; 
13.Thanh tịnh diệu tuệ; 14.Thanh tịnh diệu trí; 15.Thanh tịnh 
diệu hành; 1ó6.Thanh tịnh diệu tâm; I7.Thanh tịnh các công đức. 


Kinh kết luận: nếu Bồ-tát muốn tu tập để làm trang nghiêm 
thanh tịnh quôc độ Phật, trước hêt phải nghiêm tịnh tự tâm. 
Tùy theo tâm tịnh mà Phật độ thanh tịnh. 


VI. THẺ NGHIỆM TỊNH ĐỘ 


Lịch sử phát triển tư tưởng về Phật thân trong Phật giáo Đại 
thừa, về một phương diện, nhắm thỏa mãn nhu cầu tâm linh 
tôn giáo; về phương diện khác, để nỗ lực giải quyết một vấn 
đề hết sức gay cấn mà nhà tư tưởng lúc nào cũng phải đối 
diện. Tuy vậy, cả hai phương diện ấy phản ánh hai xu hướng 
thực hành, tức thể nghiệm, khác nhau, chứ thực chất cả hai 


T38n1782, tr. 026b25. : 
Khuy Cơ, ibid., cũng phân tích bản dịch của La-thập thành 13 chuyên, 
chia làm hai phân. Phân đâu 7 chuyên; phân hai 6 chuyên. 
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năm chung trên một bình diện. 


Một vấn đề căn bản kích thích các xu hướng tư tưởng tôn 
giáo và triết học khác nhau, là vấn đề bản nguyên hay bản thể 
của vũ trụ hay thế giới. Trên mặt lý luận và nhận thức, bản 
nguyên và bản thê là hai vấn đề riêng biệt. Những câu hỏi và 
giải thích về bản nguyên luôn luôn dẫn tư tưởng và nhận thức 
đi vào ngõ cụt. Chăng hạn, một nạn vấn danh tiếng được đặt 
ra cho nhà tính không luận rằng, tiền đề tính không nói “tất 
cả các pháp đều không,” bản thân của tiền đề ấy có phải là 
một pháp hay không? Nếu nó cũng là một pháp, thì tiền đề 
không được xác lập, vì không thể minh chứng băng hiện thực. 
Nhưng nếu nó không phải là một pháp, nó không tồn tại hiện 
thực, và như vậy trở thành vô nghĩa.” Tuy không thể minh 
chứng bằng hiện thực, nhưng có thể thể nghiệm bằng tâm 
linh. Vì thể nghiệm ấy siêu việt lý trí, do đó được xem như là 
thê nghiệm thần bí. Triết học có tham vọng tiến đến chân lý 
phổ quát và khoa học nên thường có tình tránh né vần đề bản 
nguyên, mà tập trung nổ lực tư duy trên vấn đề bản thê. 


Đại thừa Phật giáo phát triển quan niệm Phật thân cũng là để 
giải quyết cùng lúc cả hai vấn đề, bản nguyên và bản thê. 
Phật thân vừa là bản nguyên vừa là bản thê của tồn tại, của vũ 
trụ. Đỉnh cao của tư tưởng này là kinh Pháp hoa, ở đó Phật 
thân và Phật tính được nhận thức bằng lý tính duyên khởi.” 


3 Nagãrjuna, Vigrahavyävartani, k.]: sarvesäam bhãvãnãm sarvara na 
vidyafte svabhavasce/ tvadvacanam asvabhavamn na nivariayifum 
svabhävam alam, “Nếu tự tính của các sự hữu không tồn bại một cách phổ 
quát, thì phát biểu ngài là vô thể, không thể bác bỏ tự tính. 

* Pháp hoa, phẩm ii “Phương tiện”: thị pháp trụ pháp vị, tế gian tướng 

thường trụ ZZ‡š{†‡*£f0TIHIBIRH374†. Pháp trụ (dharmasthiii) và pháp vị 
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Khởi thủy, vì đức Phật được nhận thức như là một con người, 
cho nên thân Phật cũng vẫn là một tổ hợp của năm uân như 
các con người hay các chúng sinh khác. Nhưng khi các luận 
sư A-tỳ-đàm đặt vấn đề thân Phật hữu lậu hay vô lậu, thì một 
khái niệm mới về Phật thân đã thành hình. Chính Duy-ma-cật 
cũng đã khẳng định với A-nan: thân Phật là vô lậu. Thế 
nhưng, khăng định ấy không thể là xác quyết một chiều. Thân 
Phật được nhận thức là hữu lậu hay vô lậu tùy theo tính chất 
nhiễm hay tịnh trong tương quan với Phật quốc. Đây là chỗ 
dẫn khởi mối nghi ngờ của ngài Xá-lợi-phắt. 

Sau khi nghe Phật diễn giải quá trình biến chuyên tâm tư của 
Bồ-tát, với đoạn kết nói rằng, tùy theo sự thanh tịnh của tâm 
mà Phật quốc của Bồ-tát thanh tịnh. Nếu thế, ngài Xá-lợi- 
phất tự hỏi, phải chăng đức Thích Tôn khi hành Bồ-tát đạo đã 
không tu tập tâm chất trực, v.v., cho đến các Ba-la-mật, các 
trợ đạo và các thiện nghiệp đạo, do đó mà quốc độ của Ngài 
không thanh tịnh. 


Nghi ngờ của ngài Xá-lợi-phất không những được Phật giải 
đáp, mà cả đến Loa Kế Phạm thiên vương vốn chỉ là phảm 
phu cũng có thê khẳng định rằng quốc độ của Phật Thích-ca 
không uÊ trược, xâu xí như Xá- lợi-phát thấy. Thế giới mà 
ngài Xá-lợi-phất đang thấy là xấu xa ấy, thực chất, trong cái 
nhìn của Loa Kế Phạm vương, cũng xinh đẹp huy hoàng như 
thiên giới của trời Đại Tự tại. Đây không phải là do ở chỗ 
Loa Kế Phạm vương có sở đắc trong Thánh đạo cao hơn ngài 
Xá-lợi-phất. Bậc Thánh thấy nó xâu xí, trong khi đó phàm 
phu thấy nó thanh tịnh; sở kiến bất đồng là do nghiệp cảm bắt 
đồng. Phàm phu thấy nó xinh đẹp nên sinh tâm đắm trước. 


(dharmaniyamaia), là hai từ chỉ lý tính duyên khởi, CẾ. Pall, Paccaya, S. 
1I. 25: sĩ dhatu dhammaHuhitatä dhammaniyamatä idappaccayalä. 
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Thánh giả thấy nó bất tịnh nên có tư tưởng thoát ly. Siêu việt 
trên sở kiến của Thánh và phàm, đức Phật khẳng định thế 
gian này vốn thanh tịnh; tự tính thanh tịnh. Để xác chứng 
điều này, bằng thị hiện thần thông, Ngài hiển thị cho Xá-lợi- 
phất thấy tất cả sự trang nghiêm và thanh tịnh của thế giới 
Ta-bà này. 
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KH càng Ề Ẫ £ 
cý S82 I. HIỆN THỰC VÀ QUY ƯỚC 


“Hãy lên đường, này các tỳ-kheo, vì ích lợi cho số đông, vì 
an lạc cho số đông, vì thương tưởng thế gian, vì lợi ích và an 
lạc của chư thiên và nhân loại.” Đó là lời dạy của đức Thích 
Tôn cho các đệ tử đầu tiên, sau khi tất cả đều đắc quả A-la- 
hán. Sứ đoàn truyền giáo đầu tiên xuất phát từ đó, và lên 
đường với mục đích đó. 


Và mục đích đó không phải được vươn đến một cách dễ dàng. 
Chuyện kể rằng:” 


Một thời, Thế tôn ngụ tại nước Kosala, trong ngôi nhà thờ lửa 
của một người bả-la-môn ở thôn ấp Kammäsadhamma. Vào 
buổi sáng, trong khi Thế Tôn vào Kammasadhamma khất 
thực, một du sĩ tên là Mãgandiya đến thăm người bà-la-môn 
thủ từ của ngôi nhà lửa. Nhìn thấy một chỗ nằm lót rơm, với 
dấu hiệu của một người nằm nghiêng theo dáng sư tử, du sĩ 
này nhận ra đó là chỗ nằm của Phật. Ông không hài lòng, nói: 
“Thật sự, chúng ta đã nhìn thấy một điều xấu xa, đó là thấy 
chỗ nằm của Sa-môn Gotama, một kẻ tàn hại sự sống.” Ông 


' Mahaävagga I, Vin. ¡. 21: caratha bhikkhave cärikam bahujanahitäya 
bahujana-sukhäaya lokanukampaya alhaya hitãya sukhãya devama- 
HuSsqandq1n. 

* Magandiya-suta, M.¡. 501. CẼ. Trưng A-hàm 38, T 1,No 26(153). 
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gọi Phật là một kẻ tàn hại sự sống,” người phá hoại sự trưởng 
thành, sự thịnh vượng, hay kẻ hủy diệt thế gian. Vì sao? Vì 
Phật chỉ rõ bản chất của dục VỌNG; thế nào là vị ngọt và sự 
nguy hiểm của dục vọng, và cũng chỉ con đường thoát khỏi 
sự ràng buộc của dục vọng. 


Bởi vì, tự bản chất, hết thảy mọi sinh vật tồn tại do dưỡng 
chất,` mà ngôn ngữ thông thường gọi là thức ăn. Dưỡng chất 
bằng vật chất cần thiết cho sự duy trì và phát triển của thân 
thể vật chất. Vị ngọt và hiểm nguy của loại dưỡng chất này 
được thấy rõ. Nhưng chỉ duy nhất dưỡng chất này không thê 
kích thích sự tăng trưởng của sinh vật, mà cao nhất là con 
người." Những tiếp xúc giữa nội thân và ngoại giới đưa đến 
trạng thái hài hòa, hoan lạc, cũng là loại dưỡng chất cần thiết. 
Những tư niệm, ý chí, của con người, cũng là một loại dưỡng 
chất cao cấp khác. Trên tất cả, nền tảng và là cội nguồn cho 
tất cả, thì những đam mê, thù hận, những ngu sĩ cuồng đại, là 
những dưỡng chất thiết yếu cho tồn tại sinh vật. Trong bốn 
loại dưỡng chất, mỗi loại có riêng vị ngọt của nó, nhưng 
đồng thời nó cũng để lại những hậu quả tai hại. Người đời 
thường nói, như một kinh nghiệm thiết thực của đời sống, là 
vị ngọt cảng ngọt ngào, khi có pha thêm vị cay, đẳng. Ngọt 


3 Pali: bhữnahuno; sở giải (MA. Ti.211): hatavaddhino mariyä-dakarakassa, 
kẻ đặt ra giới hạn làm tôn hại sự phôn vinh. Bản Hán, dẫn trên: bại hoại 
địa RkšHb. Pali tương đương: bhữma-han thay vì bhùna(-bhữta)han. 

Š SangrtỞi-suttanfa, D.11. 211: sabbe sattã ahãraffhitika. CÝ. Hãn, Tập dị môn 
túc luận, Đại 26, No 1536, tr. 367c: nhất thiết hữu tình giai y thực trụ — 
ĐƑBIiffZf&X8t. 

Ÿ Có bốn loại thực phẩm, Tập đị môn túc luận 8 (Đại 26, No 1536, tr. 400b): 
1. đoạn thực hoặc thô hoặc tế; 2. xúc thực; 3. ý tư thực; 4. thức thực. C£. 
Sangiti-sutanta, D.I. 228, caftãro ãhãra: kabalinkaro ahãro olãriko vã 
sukhumo va; phasso dutfiyo; mano-saficetanäa taHyq; viñfãnamụ catuftham. 
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bùi và cay đẳng, là tính chất của dưỡng chất trần gian, là 
hương và vị của đời sông. 


Và có một câu chuyện thí dụ như sau: 


Một người nọ,° với thân thể ghẻ lở, luôn luôn phải cào, phải 
gãi, và phải ngồi suốt bên lò lửa để hơ nóng, cho bớt sự ngứa 
hành hạ. Với con ghẻ Ấy, sự kiện như vậy là hưởng thụ lạc 
thú tuyệt vời. Càng gãi, càng cào rách thân thể, càng có được 
những cảm giác khoan khoái, nhưng cũng đồng thời ghẻ lở 
càng gia tăng. Ghẻ lở cảng gia tăng, lại càng phải gia tăng sự 
gãi và như vậy lại gia tăng cảm giác khoái lạc. Rồi thì, gia 
đình, những người thân thích không ghẻ lở, thương hại và tìm 
phương cứu chữa. Người ta mời một y sỹ chuyên khoa da 
liễu, và lôi con ghẻ ra khỏi lò lửa, ngăn cản không để nó cảo 
cấu cho rách nát thân thê thêm, sau đó, giải phầu các mụt ghẻ, 
xức thuốc trị ghẻ, và cho uống những liều thuốc trị ghẻ. Tất 
cả sự việc và quá trình điều trị này làm cho con ghẻ đau đớn. 
Nó oán hận y sĩ, oán hận những người thân thích đã hành hạ 
nó. Nó khóc lóc, nguyền rũa. Nhưng, cố nhiên, một khi ghẻ 
lở không còn, nó sẽ kinh nghiệm được những cảm giác của 
một thân thê không phẻ ngứa, và rồi nó sẽ phải cảm ơn những 
người đã áp bức nó điều trị. 


Đức Phật được gọi là “kẻ phá hoại sự sống” là như vậy. 

Điều sau đây xảy ra sau khi Phật thành đạo dưới gốc Bồ-đề 
và trước khi quyết định đi vê Lộc uyên thuyêt pháp. Phật nói: 
“Chúng sinh này thì ưa thích những cái được âp ủ, thích thú 
với cái được âp ủ, cho nên Sự thật này là khó hiệu. Đó là sự 


® \Mãgandiya-suta, M.i.506. 
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sinh khởi do quan hệ y duyên.”” 


Cái được ấp ủ đó là gì? Đó là Z/zya, những cái từng được 
đam mê. Chúng đi qua và lắng đọng thành lớp phù sa màu 
mỡ cho sự sống, cho khát vọng sống. Đó là lớp tuyết muôn 
đời phủ lên đỉnh Hima-älaya. Hình ảnh cao vời vợi của tự 
ngã, và trường tồn của tự ngã. Với chúng sinh â ấy, Pháp thâm 
sâu mà Phật đã chứng ngộ, một cách rất khó khăn, làm sao có 
thê công bó? 


Thế nhưng, đức Phật đã công bố. Và công bố thành công. 
Bằng cách nào? Bằng phương tiện thiện xảo. Và những người 
thực hành pháp ây cũng đã đạt được những quả báo vi diệu. 
Bằng cách nào? Bằng phương tiện thiện xảo. 


Một câu chuyện khác được kê rằng: Có một xứ nọ, mọi 
người đều mù. Không phải chỉ mất ánh sáng. Nhưng vì họ 
không có mắt. Những ai sinh ra với cặp mắt đầy đủ đêu phải 
bị móc đi. Chỉ có quỷ sứ mới có con mắt, cái khối thịt lồi ra 
một cách quái dị Ấy. Rồi một thời gian, một người thợ săn, 
mãi đuôi theo con thú đã bị thương, nên lạc lối, và lạc vào xứ 
người mù. Ở xứ người mù, gã chột làm vua. Tục ngữ như thế, 
và anh tin như thế. Mọi người ở đây đón tiếp anh rất ân cần. 
Anh cảm thấy thương hại họ. Tự nguyện ở lại đó. Người có 
mắt sáng giúp đỡ người mù tối. Anh tìm cách chỉ dạy họ màu 
sắc là gì và chúng đẹp đẽ như thế nào khi được phối hợp với 
nhau. Chuyện hư dối. Màu xanh là gì? Khác màu đỏ? Chẳng 
có sự thật nào ở đó cả. Khi người ta sờ bằng tay, với xúc giác 


Ariapariyesana-sutta MAI. 167, alayarama kho panãyam pajã 
ãlayaratäya  đlaya-sammuditaya duddasam idam thanam yadidam 
idappaccaydfä paficcasamuppaao. 

Š` Cf Mãgandiya. đã dẫn, M.¡. 510. 
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rất bén nhạy, nhưng làm gì có sự khác nhau giữa xúc giác của 
vật được cho là có màu xanh với vật có màu đỏ. Thời gian 
sau, mọi người ở đây khám phá ra rằng anh vẫn còn cặp mắt 
nguyên vẹn. Người ta thương hại anh. Một con người tốt 
bụng như thế sao lại có khuôn mặt quái dị, và đôi khi ăn nói 
hồ đồ. Anh đã bị quý ám. Cần phải điều trị. Trước hết, phải 
móc bỏ con mắt đi. Vì đó là chỗ trú của quỷ. Biết được lòng 
tốt Ấy, anh hoảng sợ và tìm cách bỏ trốn. Một thời gian lâu 
xa về sau, một y sỹ chuyên khoa mắt xuất hiện giữa họ. Bằng 
sự khéo léo thuyết phục, một sỐ người tin y sỹ và được chữa 
sáng mắt. Một số khác không tin, vẫn hài lòng, và cảm thấy 
rất hạnh phúc, với cuộc đời trong bóng tối vĩnh hằng. Làm 
thế nào để tin theo lời y sỹ, tin rằng cặp mắt sáng thật sự là 
thế nào, và hạnh phúc của người có mắt sáng là thế nào? 
Không có kinh nghiệm thường nhật, kinh nghiệm sống nào 
chứng minh cho họ biết những điều y sỹ nói là chân lý. 
Nhưng thật sự, y sỹ đã làm cho một sỐ người tin. Bằng cách 
nào? Bằng phương tiện thiện xảo. 


Vậy, ý nghĩa của phương tiện là gì? 


Gia Tường Đại sư, Duy ma kinh nghĩa sớ, quyên 2, định 
nghĩa: “Nơi mà chúng sinh duyên đến là phương. Pháp mà 
bậc Chí nhân vận dụng là tiện.” Đó là định nghĩa theo hai từ 
đơn của Hán, không phải là nghĩa gốc của ". Phạn. 


Trạm Nhiên, Duy ma kinh lược sớ, quyên 3, `” nói: “Phương, 
là pháp phiến diện mà trí đi đến. Tiện là kỹ xảo mà sự quyền 
biến vận dụng khéo léo. Vận dụng các pháp, tùy cơ lợi vật, 
gọi là phương tiện.” Đó cũng là nghĩa của các từ đơn trong 


?T38 1781, tr. 931b16. 
!9 T3§N 1728, tr. 596c]. 
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Hán văn, được định nghĩa riêng và tổng hợp. Đây cũng chưa 
phải là nghĩa gôc trong tiêng Phạn. 


Trong Duy ma kinh nghĩa sớ, ''` Gia Tường Cát Tạng cũng 
nói đến gốc tiếng Phạn của từ phương tiện: “Phạn âm gọi là 
âu-hòa câu-xá-la, ở đây gọi là phương tiện thắng trí. Phương 
tiện, chỉ cho khả năng vận dụng khéo léo. Thắng trí chỉ cho sự 
quyết đoán.” 


Hán ẩw-hòa câu-xá-la là phiên âm tiếng Phạn #pãya- 
kausalya, trong đó upãya, ˆ nguyên nghĩa chỉ sự tiếp cận. Và 
nói rộng ra, chỉ thủ đoạn tiến hành, phương pháp hay phương 
tiện thi thó. 


Hán câu-xá-la, là phiên âm tiếng Phạn ka$aiya, mà gốc là 
do hình dung từ #zšz/z: thiện, lành, tốt đẹp hay khéo léo. 
Hán dịch là “thắng trí,” là chỉ nghĩa trí tuệ nhạy bén. Một 
cách tổng quát, &ø$aiya, hay phương tiện thiện xảo, là trí 
năng nhạy bén để tiếp cận vấn đề, hay vận dụng thủ đoạn một 
cách linh hoạt để thành tựu mục đích. 


Sự vận dụng như vậy, trước hết, là thiết lập một quy ước nào 
đó cho nhận thức. Người ta quy ước với nhau rằng, ngón tay 
được dùng để chỉ điểm, để hướng dẫn nhãn quang đến một 
điểm đích nào đó. Với quy ước được chấp nhận mặc nhiên và 
phô quát như vậy, khi nhìn thấy một ngón tay của người này 
được đưa ra, thì con mắt của người kia không tập trung vào 
ngón tay. ấy, mà lần theo phương mả ngón tay chỉ điểm, để 
nhận ra rằng, kia là một vằng trăng huyền diệu. 


T38 NI7§I1, tr. 931b18: #Š#7ffÁÑMIfJ23>š - Hi x DI“. 
Upaya, do động từ căn " ÝI, có nghĩa đi hay đến, và upa, tiền tố chỉ 
hướng đến gần, hay vị trí ở gần hay ở trên. Vậy, zøpãyø, nghĩa đen, là 
phương cách hay phương pháp tiếp cận. 
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Thế nhưng, quy ước không phải đơn giản là thỏa thuận tùy 
tiện giữa hai hay nhiều người với nhau. Quy ước và hiện thực 
có mỗi quan hệ bản thể. Giả sử một người có mắt sáng muốn 
chỉ cho người mù bẩm sinh biết phân biệt màu trắng và màu 
đỏ khác nhau như thế nảo, trước hết hai người phải có một 
quy ước nhận thức chung. Người mù hỏi: “Màu trắng là thế 
nào?” Người sáng đáp: “Trắng như tuyết ấy.” Có những đặc 
tính của tuyết mà cả hai đều có thể nhận thức như nhau. Thí 
dụ, bằng xúc giác, cả hai đều nhận thức như nhau rằng, tuyết 
thì lạnh, ướt và xốp. Vậy, khi nghe nói, màu trắng giống như 
tuyết, và rồi khi nhúng tay vào chậu nước với xà phòng nỗi 
bọt, người mù nghĩ: “Thì ra, đây là màu trăng.” Nhận thức 
gần đúng ở đây có tính cách ngẫu nhiên, chứ không phải trực 
nhận bản thân sự vật. Nếu VÌ vậy mà người ấy cho rằng mình 
đã nắm bắt được sự thật về màu trắng, thì, vào một lúc khác, 
một người khác mang đến một thùng vôi nóng, và cho biết nó 
có màu trắng; người mù lúc ấy nghĩ rằng mình đang bị lừa 
dối, do thế có thể oán hận một người đã nói Sự thật. Màu 
trắng của bọt xà phòng, và màu trắng của vôi nóng, cả hai 
đều hiện thực, đều là Sự thật hiển nhiên đối với người mắt 
sáng. Nhưng màu trắng ở đó chỉ là một phẩm tính trong vô số 
phẩm tính của hiện thực vôi và bọt xà phòng. Có nhiều phẩm 
tính giống nhau và có nhiều phẩm tính khác nhau giữa hai sự 
vật. Khi cần chỉ ra một cái chưa biết từ cái đã biết, những 
phẩm tính tương tự giữa hai cái được nêu làm loại suy. Phẩm 
tính tương tự ấy trở thành quy ước nhận thức giữa hai đối 
thoại viên. Do đó, chân lý được nhận thức qua truyền thông 
là chân lý quy ước. Đó chỉ là một phần của hiện thực, chứ 
không phải là toàn thể. Nhưng, trong nguyên lý tương quan 
duyên khởi, mà tông phái Hoa nghiêm gọi là pháp giới trùng 
trùng duyên khởi, thì cái một được bao hàm trong toàn thể, 
và toàn thể được bao hàm trong cái một. Như tỳ-kheo Na-tiên 
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đã chỉ cho vua Di-lan-đà hiểu rõ chân lý quy ước trong nhận 
thức chung của con người. Khi chỉ ra một cỗ xe, người ta có 
thể hỏi: “Cái gì là cỗ xe?” Cái này là gọng xe. Cái này là 
thùng xe. Vân vân. Từng cái riêng biệt, không cái nào là xe 
cả. Nhưng gạt bỏ chúng ra, cũng chăng có cái xe nào tồn 
tại. 


Nói một cách vắn tắt, quan hệ giữa hiện thực tồn tại và quy 
ước nhận thức là quan hệ giữa thành phần và toàn thể; giữa 
cá biệt và phố quát; giữa một và tất cả. Cũng như một người 
mù sờ voi. Nếu, vốn chưa từng nhận thức được một con voi 
toàn thể là cái gì, mà chỉ cho sờ một cái đuôi, rồi hỏi người 
ấy con voi được nhận thức như là cái gì. Người ấy ắt hẫn sẽ 
trả lời: “Con voi giống như cái phất trần.” Nhưng một anh nải 
đã quen thân với con voi của mình, nếu bịt mắt mà sờ vào bất 
cứ đâu nơi mình voi, đều có thể nhận thức không chỉ là voi 
tổng quát, mà là voi nào, và voi của ai. 


Bồ-tát khi hành đạo, để tự lợi, nương theo phương tiện thiện 
xảo của Phật, dần dần nhận ra bản chất chân thực của nhân 
sinh và thế giới. Bằng chân lý mà mình nhận thức được, để 
lợi tha, Bồ-tát thiết lập phương tiện thiện xảo để tịnh Phật 
quốc độ và thành tựu chúng sinh. 


I. QUÁ TRÌNH TU TẬP 


Tiêu đề của phẩm 2, trong bản dịch của Cưu-ma-la-thập, 7y 
ma cật sở thuyết kinh, được gọi là “Phương tiện phẩm.” 
Trong bản dịch của Chi Khiêm, được gọi là “Thiện quyền 
phẩm.” Thiện quyền là một từ khác đồng nghĩa với phương 
tiện. Riêng trong bản Huyền Trang, tiêu đề của phẩm dài hơn: 


'3 Milandapañiha, ro. 21. 
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“Hiển bất tư nghị phương tiện thiện xảo.”'” Nội dung, như 


tiêu đề đã chỉ rõ, nêu rõ phương tiện thiện xảo mà Duy-ma- 
cật vận dụng. Nói là bất tư nghị, vì sự vận dụng ây vượt 
ngoài mọi quy ước thông tục của thế gian, không bị chi phối 
bởi những giá trị ước lệ của thế gian. Nội dung này có thê 
được phân tích theo thông lệ về quá trình tu đạo và hóa đạo, 
hay theo tông chỉ của kinh này như đã giới thiệu: tịnh Phật 
quốc độ và thành tựu chúng sinh. Tổng quát, chúng ta phân 
tích nội dung thành ba phân: 1. Nội tu chứng Phật pháp, 
nghĩa là quá trình tu học Phật pháp của Bồ-tát; 2. Ngoại thành 
thục chúng sinh, tức thành tựu các phương tiện giáo hóa 
chúng sinh; 3. Tùy cơ thị hiện, mà điển hình là Duy-ma-cật 
hiện bệnh, như là môi trường hành đạo của Bồ-tát được cụ 
thê hóa trong trường hợp tuy nói là cá biệt, nhưng nêu rõ bản 
chất hiện thực làm khởi điểm cho quá trình tu tập và giáo hóa 
của Bồ-tát. 


Tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sinh, đó là hoài bảo 
quá lớn cho một nhân cách bình thường. Thế nhưng, như đã 
thấy, bằng phương tiện thiện xảo, chỉ với một ít nỗ lực nhỏ, 
bắt đầu chỉ với hành vi rất tầm thường, nhưng nếu khéo léo 
vận dụng, người thực hành Bồ-tát đạo có thể đạt được kết quả 
lớn lao. Như kinh Pháp hoa xác nhận: “Yếu tính của tất cả 
tồn tại là tịch diệt. Phật tử đã hành đạo đời sau sẽ thành 
Phật.”'” Nhưng sự hành đạo ở đây có thể bắt đầu bằng một cử 


!4 St, acintyopayakhausalya (TID. thabs la mkhas pa bsam gyis mì khyab 

p4). 
Š §8iXfÊ£ #14 )WMIT-†TìšI2EIHfSfEfB. (T9 No 262, tr.8b25). 
CẼ. Saddharmapundarika, 1. k. 67: evam ca bhãsãmy ahu nityanirvrt4, 
adipraSama imi sarvadharma]h/ caryäm ca so pirjya buddhapufro, 
anagato dhvãmi jino bhavisyafi// Ta đã nói như vậy, tầt cả pháp này bản 
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chỉ đơn giản, như Pháp hoa nói: “Một người đi vào chùa tháp, 
ngay dù với tâm loạn động, nhưng chỉ với một tiêng chảo 
“Nam mô Phật”, người ây đã được quyêt định là sẽ thành 
Phật.”! 


Đó là xét theo yếu tính phố quát của tồn tại. Nhưng về mặt 
thực tiễn, Bồ-tát không hành đạo đơn độc trong núi rừng u 
tịch, do đó còn phải tùy thuộc các điều kiện không gian, thời 
gian và con người. Tức là, tùy theo loại chúng sinh và Phật 
quốc, như đã thấy ở chương trước. Vậy, Duy-ma-cật vừa là 
nhân cách hóa các phâm chất phố quát của Bồ-tát, đồng thời 
cũng là một nhân vật cá biệt hành đạo trong một giới hạn 
nhân sinh cá biệt. 

Quá trình tu tập là những giai đoạn hình thành các phẩm tính 
vừa phố quát vừa đặc thù của Bồ-tát. 


Tổng quát, Đại thừa Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến khi 
thành Phật trải qua năm giai đoạn: 1. Tư lương vị!”, chuẩn bị 
hành trang, lương thực để lên đường. Đó là giai đoạn mà Bồ- 
tát tu các phước thiện nghiệp, tích lũy thật nhiều công đức. 2. 
Gia hành vị `, khởi sự tu tập. Với phước thiện nghiệp đã được 
tích lũy, Bằ- tắt khởi sự tu tập, quán sát thật tướng và chân 
như, tức yếu tính và bản thể của tồn tại. 3. Thông đạt vị'” 

giai đoạn thấu suốt, hay cũng gọi là kiến đạo vị, giai đoạn bắt 
đầu thấy Sự Thật, nhận thức được thật tướng và chân như. 4. 


lai tịch tĩnh, thường hằng tịch diệt. Phật tử mà công hạnh đã tròn đây, 
trong đời vị lai sẽ trở thành đắng Tối thắng. 
#: AB(R(.Ù AJA##lỹith—#fIRf“EfEIJR1#38. (T9 No 262, tr. 9a24). 


1 vưnbharävasthä. 


'3 nrayogavasthä 
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Tu tập ví giai đoạn lần lượt thâm nhập thật tướng và chân 
như, lần lượt diệt trừ vô minh. 5. Cứu cánh vị”', giai đoạn 
chờ thời tiết nhân duyên thích hợp để thành Phật.” 


Quá trình tu tập của Bồ-tát trong Duy-ma-cật cũng là những 
giai đoạn tương tự, nhưng có những điêm cá biệt chúng ta sẽ 
thây sau đây. 


Một cách tông quát, quá trình ấy như là những phẩm tính mà 
Duy-ma-cật đã thành tựu. Những phâm tính ây quy nạp thành 
năm giai đoạn tu tập: phước, trí, hành, nguyện và cứu cánh. 


1. TU PHUÓC. 


Kinh nói: “Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Ở nơi 
chư Phật, trông sâu gôc rê thiện.” 


Bồ-tát khởi sự tu tập bằng thân cận và bố thí. Đó là sự tu tập 
chung cho tất cả chúng đệ tử tại gia, không riêng gì Bồ-tát. 
Một người đã quen với vị đắng và tanh hôi, không dễ một 
sớm một chiều mà có thể quên được nó. Như tấm vải đã 
nhuộm màu, muốn tây sạch, phải có phương pháp. Vì vậy, 
đam mê ái dục, trong tiếng Phạn, rZga, cũng có nghĩa là sự 
nhuộm màu.” Đề thay thế được vị đắng tanh hôi và độc hại, 
vị giác phải được làm quen dần với vị ngọt và lành tính hơn. 
Do đó, Phật chỉ dẫn bốn cửa vào đạo: thân cận thiện sĩ, thính 


? bhavanãvasthä 

?! njsthãyasthã 

?2 Thành duy thức 9, T 31 No. 1585, tr. 4§b11. Cf. Đại thừa A-tì-đạt-ma tập 
luận 5, T31, tr. 682b2I tt. 

®3 CF. Cñjavagga v, Vinii. 107: fena kho pana samayena chabaggiyä 
bhikkhñ... angarãgam karomii, “Bẫy giờ Lục quần tỳ-kheo... nhuộm màu 
tứ chị...” 
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văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành.” Gần gũi 
với nhân cách cao thượng, nghe và học tập để hiểu biết 
những giá trị cao thượng không thể tìm thấy trong những thú 
vui ngũ dục, và suy nghĩ một cách chân chính về những gì đã 
được nghe để kiểm nghiệm với những gì ta đang sống thực. 
Chân lý là sự sống thực chứ không phải là những khái niệm 
hư cấu. Chỉ khi nào những điều được nghe, được học ấy được 
sống thực, được kiểm nghiệm bằng thực tế sinh hoạt thường 
nhật, thì những điều ấy mới chứa đựng những giá trị nào đó. 


Bồ-tát cũng vậy. Con đường giác ngộ xa xôi diệu vợi kia 
được khởi hành từ những bước đi đơn giản thoải mái. Không 
cân những bước chân chạy việt dã. 


Thân cận và cúng dường, để cho tâm tư hướng thượng. 
Nhưng Bồ-tát đi tìm chân lý chứ không phải chạy trốn cuộc 
đời, bỏ lại đằng sau một thế giới đau khổ. Thân cận và bồ thí, 
như hai bàn chân thay nhau bước tới. Thân cận để phát triển 
trí tuệ, và bố thí để vun bồi gốc rễ đại bi. Công đức được tích 
lũy. Mọi thân cận cúng dường, đều là thân cận chư Phật và 
cúng dường chư Phật, vì Bồ-tát không rời tâm Bồ-đề hướng 
thượng, không xa rời cứu cánh giác ngộ. Và tất cả những sự 
gieo trồng gốc rễ thiện đều được thực hiện trên mảnh đất Bồ- 
đề tâm. Có thể ngay từ những việc làm đầu tiên, Bồ-tát không 
nhận ra mình đang đi trên con đường Bồ-đề tâm hướng 
thượng, và đang trồng trọt trên mảnh đất Bồ-đề tâm. Nhưng 
do bản chất và yếu tính của tồn tại, những hành vi Ấy, cho 
đến một lúc, được nhận thấy là khởi hành từ động lực Bồ-đề 


Bốn chi hướng đến quả Dự lưu, ®$zøgii, DAI. 227, cafãri 
Sofäpafiyangani: sappurisa-samsevo, saddhamma-savana, yoniso- 
manasikäro, dhammäãnudhamma-pafipati. Xem giải thích, Pháp uẩn túc 
luận 2, (T 26 No. 1537, tr. 458b25). C£. Mãgandiya, đã dẫn, M.i. 512. 
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tâm. Như vậy, khởi sự từ những hành vi, những nỗ lực nhỏ và 
ít ó1, nhưng thành quả sẽ lớn. 


2. TU TRÍ. 


Kinh nói: “Sở đắc biện tài vi diệu. Thành tựu nhận thức vô 
sinh nhân. Đạt được các tông trì, du hí thân thông.” 


Đoạn kinh đề cập bốn phẩm tính mà Duy-ma-cật đạt được 
qua quá trình tu /zý. 


Ở trên, Bồ-tát tu tập bằng sự thân cận cúng dường, và bố thí 
gieo trồng thiện căn. Bồ-tát không hành đạo giữa các bức 
tường tu viện khép kín, hay trong thâm sơn cùng cốc, núi 
rừng u tịch. Hành đạo ấy thể nghiệm giá trị sự sông như là 
tinh yếu của Phật pháp. Cúng dường và bố thí, sông trong 
Bồ-đề tâm, thể hiện tâm tư ấy trong các cộng đồng xã hội 
bằng ái và kỉnh, thương yêu và kính trọng; thâm cảm những 
khổ đau bức thiết của nhân sinh, và nhận thức bản chất của 
tồn tại. Do đó, qua thể nghiệm tu chứng ấy, Bồ-tát thành tựu 
khả năng biện luận. Đó là khả năng trình bày những chân lý 
thâm sâu, vi diệu của Phật pháp băng thứ ngôn ngữ thường 
nhật. Bởi vì, mọi giá trị đạo đức, trật tự xã hội, đều được 
phản ánh trong ngôn ngữ và được duy trì bởi ngôn ngữ. Do 
đó, thành tựu biện tải vô ngại, năm được bản chất, yêu tính 
của ngôn ngữ, là Bồ-tát nắm được sợi dây ràng buộc các mối 
quan hệ nhân sinh. 


Vô sinh nhẫn, là nhận thức được thê tính không sinh khởi của 
tồn tại. Nhẫn” cơ bản có hai nghĩa: øuấn (họ tức chịu đựng, 
và nhân khả tức chấp nhận như là Sự thật đương nhiên. 
Trong quan hệ giữa ta và thế giới tự nhiên, nhẫn là sự chịu 


*Š ksãnfi 
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đựng những bức bách của nóng, lạnh, đói, khát, v.v. Trong 
quan hệ xã hội, nhẫn được hiểu là nhẫn nhục và tha thứ. 
Nghĩa là nhẫn nhục với thái độ thông cảm và tha thứ chứ 
không phải cắn răng chịu nhục. 


Vô sinh hay bất sinh”, đều có nghĩa là không sinh khởi hay 
không xuất hiện. Thể tính của tồn tại, yếu tính của hiện tượng, 
nói tông quát, tự tính của các pháp, vốn chỉ được nhận biết 
theo quan hệ: có cái này do có cái kia. Một sự vật, hay một 
hiện tượng, được nhận thức là đã tồn tại, hay đang tồn tại, 
hay sẽ tồn tại; điều đó chỉ hiện thực trong điều kiện cá biệt và 
cụ thể nào đó, và cũng chỉ trong điều kiện ấy nó mới mang 
một hình thái tồn tại như thế nào đó, và với những công dụng 
như thế nào đó. Ta nói, ở đây chỉ tồn tại một cây gậy, được 
dùng để chống đỡ, hay sử dụng như một vũ khí. Và như vậy, 
ở đây không hề tồn tại một sự vật nào được gọi là củi, chất 
liệu đốt. Nhưng, trong trường hợp khác, sự vật ẫy tồn tại như 
một thanh củi, dùng làm nhiên liệu. Khi củi tồn tại, gậy 
không tồn tại. Khi gậy tồn tại, củi không tồn tại. Tôn tại hay 
không tồn tại, trong tự thể, trong tự tính, không có cái gì xuất 
hiện mới mẻ, và cũng không có gì mắt đi. Không sinh, không 
diệt, không tăng, không giảm; đó là tịch diệt tướng, là yếu 
tính thường hằng tịch tĩnh. 


Nhận thức được tịch diệt tướng Ấy, chấp nhận như là sự thức 
tự nhiên, đương nhiên; đó gọi là vô sinh nhẫn.” Nhận thức 


anuípada 

anutpada-dharma-ksanii. CẼ. Đại Bát-nhã 449 (T 7 No 220, tr. 264b23): 
“Bồ-tát thuộc hàng Đại sỹ không còn thối chuyền ấy, bằng tính không của 
yếu tính tự hữu mà quán sát tất cả pháp, chứng nhập chính tính của Thánh 
đạo vô lậu, siêu việt địa vị phàm phu, cho đến, không thấy một pháp nào 
có thê được bắt nắm. Do không thể bắt nắm nên không có cái gì được 


66 


œ 


HIỆN THÂN BỆNH 


được thể tính huyền diệu ấy, quả là quá khó đối với con 
người trí năng thấp kém. Có thể cần phải sống nơi u tịch, 
băng sự tập trung tư tưởng cao độ, rôi quán sát, chiêm 
nghiệm, mới có thê thể nghiệm được. 


Nhưng ở đây, Bồ-tát không đi bằng con đường tri thức cao 
siêu ấy. Bằng hành vi đơn giản thường nhật, Bồ-tát cho người 
đói một nắm cơm, cho người lạnh một manh vải. Tình yêu 
thương lớn dần. Hiểu thấu những thống khô của người bằng 
chính tâm tư và tình cảm của người. Bồ-tát thể nghiệm tình 
người chính là thể nghiệm tự tính của pháp giới. Tâm người 
như đại dương. Ngoài nước, không có đại dương. Đại dương 
chính là nước. Giông bão, sóng thần, đại dương bị quấy động, 
nhưng tự tính nước vẫn bất biến. Không có cái gì sinh ra, 
không có cái gì mắt đi. Bồ-tát thể nghiệm vô sinh pháp nhẫn. 


Đồng thời vỚI thê nghiệm vô sinh pháp nhẫn, Bồ-tát thành 
tựu các môn tông trì.“ Đó là khả năng ghi nhớ. Vạn hữu tuy 
đồng một thê tính, nhưng mỗi sự hữu xuất hiện và biến mất 
trong những hình thái và công dụng đặc thù. Mỗi hạt cát, một 
tồn tại bé nhỏ, tầm thường và vô nghĩa, trong mối quan hệ 
nhân sinh nào đó. Nhưng bản thân hạt cát là pho sử trường 
thiên của vô tận quá trình sinh và diệt, sinh diệt liên tục trong 
từng sát na. Bồ-tát có vô lượng điều cần học và cần ghi nhớ. 


sáng tạo. Do không có gì được sáng tạo ra, cho nên là tuyệt đối không 
sinh khởi. Do tuyệt đối không hề sinh khởi nên nói là vô sinh pháp nhãn. 
Do đạt được vô sinh pháp nhẫn như vậy, vị ấy được nói là bất thối chuyển 
Bồ-tát ma-ha-tát.” 

dhãram-dvara. Phật địa kinh luận 5 (T 26 No1530, tr. 315c25): “Đà-la-ni 
(dhãranï = tông trì), đó là tuệ của tăng thượng niệm, có khả năng ghi nhớ 
vô lượng Phật pháp không để quên mất. Ở trong một pháp ghi nhớ hết 
thảy pháp. Ở trong một văn ghi nhớ hết thảy văn. Ở trong một nghĩa, ghi 
nhớ hết thảy nghĩa.” 
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Bằng sở đắc, chứng ngộ như thế, bấy giờ Bồ-tát thâm nhập 
các môn du hý thần thông tam muội.” Đó là một pháp môn 
thiền định không ngồi yên một chỗ. Vẫn là trạng thái nhập 
định, ngừng đọng tư duy. Nhưng trong trạng thái đó Bồ-tát 
du hành vô số quốc thổ. Đi vào ô trược cũng như đi vào thanh 
tịnh. 

3. HÀNH. 

Kinh nói: “Thành tựu vô sở úy.” ° Trấn áp sức mạnh oán địch. 
Vào sâu cửa Pháp. Khéo léo vận dụng trí tuệ.” Đây là giai 
đoản thực sự đối mặt thế gian. 


Không phải cho đến đây Bồ-tát mới phát khởi hành. Ngay từ 
lúc đầu, xuất phát từ lòng trắc ẩn ngẫu nhiên, bố thí cho 
người cùng khô một đồng xu nhỏ; kể từ đấy Bồ-tát đã khởi sự 
hành đạo Bồ-đề. Nhưng Bồ-đề còn non yếu, có khi bị thoái 
thất. Tuy tu tập từ bi, nhưng cũng có khi oán hận người vì 
những hành vi ngang bướng hay rồ dại của người. Tuy tu tập 
quán sát bản tính chân thật của vạn hữu, nhưng cũng có lúc 
hoài nghi. Cho tới khi, qua nhiều giai đoạn tích lũy phước 
đức và trí tuệ, cho đến khi trí tuệ đạt đến chỗ toàn vẹn, và từ 
đó Bồ-tát có khả năng thi hành những phương tiện thiện xảo. 


Thấu triệt pháp nhẫn vô sinh, Bồ-tát không còn sợ hãi trước 
những thăng trầm, biến đối của vạn hữu. Thành tựu biện tài 
vô ngại, Bồ-tát không hề do dự khi cần phải chinh phục thế 
gian bằng đạo lý. 


Oán địch, tức kẻ thù. Không có chúng sinh nào là kẻ thù của 
Bô-tát. Nhưng những phiên não ô nhiêm, những cạnh tranh 


vikridito nãma samadhih. : 
Đây chỉ bôn vô sở úy, bôn điêu không do dự, của Bô-tát (bodhi-safanam 
catvari vaisãradyanì). 
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xung đột của thế gian, những tội ác xấu xa của con người 
trong xã hội; Bồ-tát tuyên chiến với những cái đó; quyết tâm 
tiêu diệt. Đây là lúc Bồ-tát thật sự đi sâu vào lòng thế gian để 
biến cải thế gian. Đi vào thế gian bằng phương tiện thiện xảo 
mà Bồ-tát đã thông suốt. Do thế, ở giữa dòng đời để biến cải 
đời, nhưng không vì thế mà làm đảo lộn trật tự, gây xáo trộn 
trong đời. Nói một cách tượng hình, Bồ-tát đặt trọn Tam 
thiên thế giới vào lòng bàn tay, nhưng chúng sinh sống trong 
đó không cảm thấy thế _plới của mình nhỏ lại hay lớn thêm. 
Đời sông thường nhật vân như mọi ngày. 


4. NGUYẸN. 

Kinh nói: “Thành tựu đại nguyện. Thấu rõ các xu hướng và 
hành vi của chúng sinh. Biết rõ căn tính cao hay thấp của 
chúng sinh.” Bởi vì chúng sinh là nền tảng trên đó Bồ-tát xây 
dựng Phật quốc. Đó là giai đoạn Bồ-tát thực hành để thành 
tựu đại nguyện. 


Ngay từ khi mới phát tâm, hành và nguyện là động lực chính 
khích lệ Bồ-tát đũng mảnh tiến tới Phật đạo trường viễn. Để 
thành tựu đại nguyện, Bồ-tát thấu hiểu sâu xa những khát 
vọng sai biệt của các loài chúng sinh, của từng chúng sinh cá 
biệt. 

5. CỨU CÁNH. 

Kinh nói: “Trí độ thành biện, thuyết pháp thuần thục; quyết 
định tu tập ở trong Đại thừa; đối với mọi tác nghiệp đều có 
thể khéo léo tư lương. An trú trong uy nghi của Phật. Vào sâu 
trong biễn tâm tuệ.” Tất cả mọi hành vi của Bồ-tát đều hướng 
đến một mục đích duy nhất, đó là thành tựu Phật thừa. Do đã 
đạt được khả năng vận dụng trí tuệ và phương tiện một cách 
tự tại, nên mọi hành động đều thong dong, thông suốt, không 
hề bị vướng mắc, trở ngại. Nghiệp quả được gieo trồng từ 
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nhiều đời nay đã chín muỗi, tâm tư và hành động đều khế 
hợp chân lý, do đó trong mọi phong thái đời sống, mọi uy 
nghi cử chỉ đều tương tự như Phật. Như Hoàng thái tử được 
huấn luyện lâu dài, nay tuy chưa lên ngôi Hoàng đế, nhưng 
đã uy nghiêm như Hoàng để. Tâm tư và trí tuệ trở thành bao 
la như biển cả, dung nạp và chứa đựng vô số bảo vật để chờ 
ngày hiễn hiện. 


II. VẬN DỤNG PHƯƠNG TIỆN 


Bồ-tát vận dụng phương tiện theo hai phương diện: phổ quát 
và đặc thù. 

Pháp tính vốn bình đăng, nhưng căn cơ chúng sinh sai biệt 
bât đồng. Sai biệt theo thời gian, theo địa giới, và theo cả 
chủng tộc. Do đó Bô-tát cũng khéo léo vận dụng phương tiện 
đặc thù, mà không mâu thuẫn với phô quát tính. Có thê nhìn 
vân đê phô quát và đặc thù theo quan hệ song trùng: vận dụng 
phô quát tính vào cá biệt thê; và vận dụng cá biệt tính vào 
trong phô quát tính. 

1. Vận dụng phổ quát trong đặc thù 

Căn bản tu tập Bồ-tát đạo là sáu ba-la-mật. Bồ-tát vận dụng 
sáu ba-la-mật vào đời sông thường nhật như sau: 

Vận dụng bố thí ba-la-mật, Bồ-tát cấp dưỡng những người 
cùng khô, chăm sóc những người cô đơn không có chỗ nương 
tựa. 

Vận dụng trì giới ba-la-mật. Bồ-tát nêu cao nhân cách đạo 
đức, làm gương sáng cho mọi người noi theo. 

Vận dụng nhẫn nhục ba-la-mật, Bồ-tát tha thứ và bao dung 
với những người vô đạo, kiên nhân chịu đựng đề nhiêp phục 
những kẻ ngoan cường. 
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Vận dụng tính tấn ba-la-mật, cô vũ nghị lực những kẻ hèn 
kém; khích lệ những kẻ biêng nhác. 


Vận dụng thiền ba-la-mật, để cho mọi người hưởng được vị 
ngọt an lạc của thiên; sông với chánh niệm, không tán loạn. 


Vân dụng trí tuệ ba-la-mật, Bồ-tát là ngọn đèn soi tỏ chân lý 
cho thê gian. 

2. Vận dụng đặc thù trong phổ quát. 

Trưởng giả Duy-ma-cật là nhân cách hóa, là điển hình cụ thê 
cho trường hợp cá biệt, ở đó, Bô-tát vận dụng phương tiện 
vào một thê giới mà chúng sinh có xu hướng hưởng thụ vật 
chất, chìm đắm trong đam mê ngũ dục. Kinh mô tả nhân cách 
và đời sống của Duy-ma-cật như là điển hình: 


“Tuy hiện thân làm cư sĩ, nhưng đầy đủ phẩm chất của một 
sa-môn. Tuy sống trong gia đình nhưng không bị hệ lụy trong 
tam giới. Tuy có vợ, con, nhưng thường tu phạm hạnh. Tuy 
có quyến thuộc, nhưng vẫn sống đời sống viễn ly. Tuy trang 
phục bằng các thứ châu báu, nhưng bản thân được làm đẹp 
bằng tướng hảo của phước báo. Tuy hưởng thụ các thứ ẩm 
thực hào soạn, nhưng hương vị thật sự là các môn thiền định, 
tam-muội. Tuy vẫn cùng vui chơi cờ bạc, nhưng vẫn thường 
hằng giáo hóa thành thục chúng sinh. Tuy chấp hành các nghỉ 
lễ, tập tục ngoại đạo, nhưng không hề xa rời ý hướng Phật 
pháp. Tuy học hiểu hết thảy kinh sách thế gian, nhưng chính 
yêu vần thưởng thức pháp lạc là nội điển. Khi xuất hiện giữa 
đám đông đô hội, luôn luôn vẫn là bậc thượng thủ để giảng 
giải đạo lý. Tùy theo thế giáo mà dự hàng theo cấp bậc tôn ty. 
Những sự nghiệp được thực hiện, tất cả đều không sai lầm. 
Mặc dù không mong cầu tài bảo thế gian, nhưng đối với lợi 
lộc thế gian vẫn kinh doanh không bỏ. Rong chơi khắp mọi 
nẻo đường để có cơ làm ích lợi cho nhiều người. Xử lý công 
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việc Vương thất để bảo vệ quần sinh. Vào hội trường luận 
đạo, hướng dẫn thảo luận xu hướng Đại thừa. Vào các học 
đường, khơi mở kiến thức cho những người mông muội. Vào 
chốn thanh lâu, chỉ cho thấy tai hại của dục vọng. ĐI vào các 
hý viện, để dựng mọi người trong chánh niệm.” 


Đó là một nhân cách nửa siêu nhân, nửa hiện thực. Dù sao, 
một nhân cách như vậy không phải hoàn toàn hư câu. Ta có 
thê tìm thây người ây ở đâu? 


Kinh nói tiếp: “Trong hàng trưởng lão, ông là bậc tôn trưởng 
để diễn thuyết pháp những pháp tối thắng. Trong hàng cư sỹ, 
ông là cư sỹ bậc nhất, dạy họ đoạn trừ đam mê ái dục. rong 
hàng sát-l¡, ông là bậc tôn quý, dạy họ biết nhẫn nhục. Ở giữa 
chúng bà-la-môn, ông là bậc tôn quý của bà-la-môn, khiến họ 
dứt trừ ngã mạn. Giữa hàng đại thần, ông là bậc tôn quý của 
đại thần, dạy họ thực thi chánh đạo. Được tôn kính giữa 
những vương tử, ông dạy họ bằng trung hiếu. Được tôn kính 
trong các nội quan, ông giáo hóa các cung nữ bằng sự chân 
chánh. Được tôn kính trong hàng thứ dân, ông hướng dẫn họ 
hướng đến phước nghiệp. (...)” 


IV. HIỆN THÂN THUYÉT PHÁP 


Trong mười phương thế giới, chỉ có một thừa duy nhất là 
Phật thừa; không hai cũng không ba. Ngoại trừ, bằng phương 
tiện, Phật nói có ba. Phương tiện ấy, về tự thể cũng như ý 
nghĩa vận dụng, trong tính phổ quát cũng như trong hiện thực 
cá biệt. Lý do, vì đức Phật Thích-ca chọn thời điểm xuất thế 
là lúc thế giới đi vào chu kỳ suy thoái.”" Cư sĩ Duy-ma-cật hỗ 
trợ đức Thích Tôn để giáo hóa chúng sinh trong thời điểm 


l Ngũ trược ác thế. Xem kinh văn, phẩm 10 “Phật Hương Tích.” 
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suy thoái ẫy. Và Duy-ma-cật đã vận dụng phương tiện như 
thê nào? 


Sau khi giới thiệu các phẩm chất trí tuệ và đạo đức mà Cư sỹ 
Duy-ma-cật đã thành tựu, cũng như phương tiện thiện xảo mà 
ông vận dụng cho cứu cánh là tịnh Phật quốc độ, thành tựu 
chúng sinh, kinh giới thiệu: để vận dụng phương tiện thức 
tỉnh hàng vua chúa, đại thần, quý tộc và phú hộ, Duy-ma-cật 
hiện thân thọ bệnh. Khi ông thọ bệnh, vì trọng vọng địa vị xã 
hội của ông, cũng như nhân cách của ông, có đến vài nghìn 
người, từ vua chúa, quý tộc cho đến thứ dân, đến thăm bệnh. 
Nhân đó, Duy-ma-cật giảng thuyết cho họ về bản chất, cũng 
như giá trị tồn tại của sắc thân. 


Với hạng người quyền quý cao sang, mà thế lực và tiền tải 
được coi như sự bảo đảm vững chắc cho đời sống, thì cứu 
cánh cần đạt đến trong đời này là củng có thế lực và tích lũy 
tài sản. Làm thế nào cho họ thấy rõ bản chất mong manh của 
đời sống ấy, và làm thế nào để họ nhận thức được có đời 
sống khác cao thượng hơn, thật sự vinh quang hơn, với 
những xúc cảm siêu việt mà không một chất liệu trần gian 
nảo có thê mang lại? Nói cách khác, với những người từ lâu 
đã quen với vị ngọt ngũ dục; thưởng thức mùi vị ây không 
chỉ là tập quán mà còn là giá trị của đời sống; muốn lôi kéo 
họ ra khỏi chỗ ấy, phải làm sao khơi dậy các hương vị thơm 
nồng khác. Nhưng một người chưa bao giờ biết mùi thơm là 
gì, thì cái mùi thối là giá trị duy nhất, không còn giá trị nào 
khác được chấp nhận. 

Hiện bệnh thuyết giáo, phương tiện thuyết giáo không có vẻ 
øÌ cao siêu huyền bí. Và chân lý được vén mở từ sự hiện bệnh 
cũng là Sự thật mà mọi người đều biết. Thế nhưng, như châm 
ngôn của Thiền, “gánh nước và đốn củi chính là thần thông 
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diệu dụng”, cũng thể, Duy-ma-cật thị hiện phương tiện thiện 
xảo băng hiện bệnh. Ông đã giảng như sau: 


“Này các Nhân giả, thân này là do bốn đại chủng tập hợp mà 
thành, vốn không mạnh, không sức. Nó yếu ớt, dễ mục rã 
nhanh chóng, không đáng tin cậy. Nó là vật chất đựng các thứ 
bệnh tật thống khổ. Nó là pháp biến hoại, dẫy đầy tai hoạn. 


“Này các Nhân giả, thân như vậy, bậc thông tuệ không ÿ lại 
vào. Thân này như bọt nước không thể cầm nắm. Thân này 
như bong bóng, không tồn tại lâu dài. Thân này như quáng 
nẵng, sinh ra do khát ái phiền não. Thân này như cây. chuối, 
không có lõi chắc thật. Thân này như trò ảo thuật, xuất hiện 
từ điên đảo.” Thân này như chiêm bao, được thấy do hư 
vọng. Thân này như bóng, hiện hữu do nghiệp duyên. Thân 
này như tiếng vang, tùy thuộc nhân duyên. Thân này như 
mây nổi, thoáng chốc tan biến. Thân này như chớp nháng, 
không hề tạm dừng trong phút chốc. Thân này vô chủ, như 
đất. Thân này vô ngã, như nước. Thân này không chúng sinh, 
như lửa. Thân này không mạng, như gió. Thân này không 
nhân, như hư không. Thân này không thật, lấy bốn đại làm 
nhà. Thân này là không, vì lìa ngã sở. Thân này vô tri, như 
cây cỏ. Thân này không tạo tác, được chuyển động bởi sức 
gió. Thân này bất tịnh, ô uế dẫy đầy. Thân này hư ngụy, tuy 
nhờ che đậy, ăn uống mà nuôi lớn, nhưng phải hao mòn và 
hủy diệt. Thân này nhiều chứng hoạn; chỗ nhóm họp của một 
trăm lẻ bốn thứ bệnh. Thân này dễ hoại như giếng khô, 


CC Samyuffa I1. tr 142: phenapindipamam ripam/ vedana 
bubbulipama/ maricikipama safñfña/ sankhaãra kadalipama/ mãyupamañ 
ca vifñffanam⁄ desitãadiccabadhuna/ “Sắc như đống bọt; thọ như bong 
bóng nước, tưởng như quáng nắng; hành như cây chuối; thức như huyền 
sự. Đắng Nhật Thân (=Phật) dạy như vậy.” 


74 


HIỆN THÂN BỆNH 


thường bị già nua bức bách. Thân này không cố định, chắc 
chắn sẽ chết. Thân này là kẻ thù, ngập tràn các thứ rắn độc. 
Thân này là một tô hợp rỗng không, được hợp thành bởi uân, 
XỨ Và BIỚI. 

“Này các Nhân giả, thân này đáng chán như vậy, ta nên tầm 
cầu Phật thân. Vì sao? Vì Phật thân tức Pháp thân, sinh từ vô 
lượng công đức và trí tuệ; sinh từ giới, định, huệ, giải thoát 
và tri kiến về giải thoát; sinh từ từ, bi, hỷ, xả; sinh từ bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, nhu hòa, cần hành tỉnh tấn, thiền định giải 
thoát, tam muội; sinh từ đa văn, trí tuệ, các ba-la-mật; sinh từ 
phương tiện; sinh từ sáu thông; sinh từ ba minh; sinh từ ba 
mươi bảy đạo phẩm; sinh từ chỉ quán; sinh từ mười lực, bốn 
vô úy, mười tám pháp bất cộng; sinh từ sự đoạn trừ hết thảy 
pháp bất thiện, tập hết thảy pháp thiện; sinh từ sự chân thật; 
sinh từ sự không buông lung. Từ vô lượng pháp thanh tịnh 
như vậy sinh ra thân Như Lai. 


“Các Nhân giả, nếu muốn được thân Phật hầu chấm dứt hết 
thảy tật bệnh của chúng sinh, các ngài nên phát tâm câu giác 
ngộ tôi thượng.” 

Qua bài pháp ấy, tất cả những người đến thăm bệnh đều phát 
tâm vô thượng Bồ-đê. 
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DẪN 

Duy-ma-cật hiện bệnh. Ông suy nghĩ: “Ta nay 
mang bệnh. Tỉ hề tôn đại bỉ hả không đoái 
trởng?” Phật hiểu rõ ý của Duy-ma-cật, bảo các 
Đại Đệ tử đi thăm bệnh. Lần lượt các ngài từ 
chối, không dám nhận lời, và mỗi vị tường thuật 
lại các ngài đã từng gặp Duy-ma-cật trong 
trường hợp nào. 


I.NHỮNG HÌNH TƯỢNG 
MÂU THUẦN VÀ PHẢN DIỆN 
Ta chỉ có thể biết được diện mạo của ta khi nhìn vào ảnh 
phản chiếu trong gương. Đó là ảnh giả, nhưng nó phản ảnh 
trung thực nhất chính diện mạo của ta. Những người khác 
nhìn thấy ta bằng chính khuôn mặt thực không phải trong 
gương, nhưng không thê biết rõ ân tàng trong khuôn diện đó 
là những gì. Tình yêu, thù hận, đam mê, có thể được biểu 
hiện qua đó, nhưng cũng có thể được che dấu để đánh lừa qua 
đó. Riêng ta nhìn thấy ta trong gương, hình ảnh ấy không lừa 
dối ta. Kinh nghiệm được tích lũy để nhận biết sự vật, nhìn 
nó từ cái không phải là nó. Giả hay thực, chân lý được khám 
phá tùy theo góc độ người nhìn. Sự khôn ngoan này thật giản 
dị, được kinh nghiệm ngay từ tuôi mới lớn, từ khi bắt đầu 
hiểu rằng có những điều ta muốn nhưng người khác không 
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muốn và chỉ có thê giữ được nó nếu biết buông bỏ nó như thế 
nào. Biết cách cho, sẽ biết cách nhận. Sự thật đơn giản ấy 
cũng chỉ điểm cho ta biết rằng, hãy biết thoát ly thế gian để 
hiểu rõ thế gian, biết quan sát những gì không phải ta để hiểu 
rõ ta đang ở đâu. 


Ta lớn lên và khôn ngoan hơn, bắt đầu từ chỗ học để biết gọi 
tên từng sự vật; gọi theo cách của người khác chứ không phải 
theo cách mà ta tùy ý muốn. Học để biết quy luật di chuyên 
của sự vật, tác động hỗ tương của cái này lên cái kia; thuận 
theo vật, mượn sức của vật để tăng cường sức mạnh của mình. 
Sự vật tồn tại trong không gian ba chiều, di chuyển trên một 
mặt phẳng: mặt trời không thể soi tỏ vật bên dưới chậu úp; 
cánh tay người không thê bắt được con chim đang bay ngang 
qua trên trời; mắt người không thể nhìn thấy bên kia vách đá. 
Sự khôn ngoan bắt đầu được tích lũy theo hướng khác; học 
để biết cách bốc sự vật ra khỏi chướng ngại của không gian 
ba chiều, đưa sự vật đi chuyên bên ngoài giới hạn của mặt 
phẳng. Tuổi thơ lớn lên và khôn ngoan hơn bằng những câu 
chuyện thần tiên, những truyện kể hoang đường. Có những 
người không bình thường như tất cả những người khác. Đời 
sông của họ được kể lại cũng theo lỗi không bình thường như 
các chuyện kế hăng ngày. Họ là những nhân vật huyền thoại, 
của những mâu chuyện thần tiên. 


Xá-lợi- -phất ngồi một mình trong hang động u tịch, mà thân 
như gỗ mục, tâm nguội lạnh như tro tàn. Mục-kiền-liên bắm 
ngón chân làm rung chuyền cung điện của các thiên thần. A- 
na-luật nhìn thấy thế giới ba nghìn rõ như đang nhìn thấy quả 
xoài trong tay. Những chuyện như thế không thể tìm thấy 
trong sinh hoạt thường nhật của xã hội loài người. Với một sỐ 
người, đó là các chuyện kế hoang đường về những người 
không bình thường. Với một số khác, đó là hình ảnh phản 
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diện, nhưng vô cùng trung thực và sống thực cho một chân lý 
nào đó vượt ngoài khả năng tư duy luận lý của con người. Sự 
thật vân được khám phá tùy theo góc độ người nhìn. 


Khi nhìn và thấy mình trong gương, ta biết đó là hai nhưng 
chỉ là một. Hai mà không phải là hai, từ một Sự thật tầm 
thường lại mang tính nghịch lý. Tính nghịch lý nằm ở đó, ở 
trong mối quan hệ thường nhật của ta và vật. Điều đó không 
ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thực tế. Cho đến khi nghịch cảnh, 
thất bại, điều mà ta gọi là những vấp ngã trên đường đời, 
hoặc những khi biết mình bị phản bội hay chính mình đang 
phản bội, những khi ấy ta cố nhìn sự vật từ một ảnh chiếu 
khác của nó, cố gắng nhìn nó bằng cái không phải nó; là hai 
mà không phải là hai. 

Đối với số đông, sự biến ngang trái dù trầm trọng đến đâu, 
phản tỉnh cũng chỉ đến một mức nảo đó rồi vẫn buông xuôi, 
như người bị đắm, mặc cho nước cuốn, không còn đủ sức bơi 
ngược dòng để vào bến an toàn. Với một số người khác, trật 
tự thế giới bỗng đảo lộn. Nó bỗng chốc trở thành không phải 
là nó. Hai mà không phải là hai. 

Vậy, thế nào là không hai? Khi được hỏi như vậy, Duy-ma- 
cật im lặng. 


Đó là chân lý vô ngôn, được diễn tả bằng sự im lặng của 
Duy-ma-cật trước yêu cầu khẩn thiết của Bồ-tát Văn-thù. Đó 
là điều được nhắc lại trong bài Tựa cho Duy-mma-cật sở thuyết 
kinh của Tăng Triệu: “Thánh trí vốn vô tri, mà muôn vàn 
phẩm loại đều được soi tỏ. Pháp thân vốn không hình tượng, 
nhưng lại ứng hiện theo từng hình tướng đặc thù. Vần điệu 
chí cao thì vẫn không lời, mà thư tịch huyền vi khắp nơi 
quảng bá.” 


79 


TUỆ SỸ - HUYỄN THOẠI DUY-MA-CẬT 


Cho nên, tất cả những gì Phật thuyết, Phật chế định, đều là 
phương tiện quyền xảo. Nhưng phương tiện ấy xuất phát từ 
cảnh giới thực chứng của trí tuệ siêu việt của Phật, chứ không 
phải chỉ là những thứ bày đặt tạm thời. Đó là chỗ mà các nhà 
cải cách Đại thừa, muốn vận dụng Phật pháp thích ứng theo 
từng thời đại, nhưng vẫn không xa rời yếu tính của Pháp. 


Duy-ma-cật, mà các cuộc luận đạo với hàng Thanh văn được 
thấy chỉ tiết trong phẩm này, nhìn từ góc độ xã hội học, là 
một nhà vận động Đại thừa. Nghĩa là nhìn từ mặt ngoài của 
hiện tượng, Duy-ma-cật triệt để công kích từ tập quán tư duy 
cho đến thực tiễn hành trì và sở chứng của các Đại Thanh văn. 
Điều đó dẫn đến quan điểm cho răng, trong một giai đoạn 
lịch sử nhất định, trong nội bộ phát triển của đạo Phật đã có 
những mâu thuẫn gay gắt giữa bộ phận bảo thủ, và thành 
phần cải cách. Nhưng, ở đây chúng ta không nhìn từ góc độ 
đó để có quan điểm đó. Với chúng ta, Duy-ma-cật là hình 
tượng mâu thuẫn nội tâm của từng cá nhân học Phật và tu 
Phật. Những mâu thuẫn ấy càng lúc cảng gay gắt, nhưng tự 
bản thân chúng tự điều hòa để dẫn người tu tập đến những 
cảnh giới thực chứng cao hơn. Để thấy, để biết, cảm nghiệm, 
những gì mà trước, từ vô lượng kiếp về trước, chưa hê thấy, 
chưa hề biết. Chân lý không có công thức cố định để theo đó 
mà kiểm nghiệm giá trị chứng ngộ. Cho nên, như kinh Pháp 
hoa diễn tả, các người con của nhà phú hộ khi thoát ra khỏi 
căn nhà lửa, bấy giờ mới thật ngạc nhiên thấy mình nhận 
được những thứ mà trước đây chưa bao giờ có trong ý nghĩ, 
trong tưởng tượng, trong tư duy. Chân lý, là điều được khám 
phá, chứ không phải là điều được chứng minh theo công thức 
cho sẵn. Quả thật, không có công thức nhất định để chúng ta 
phê phán sở tri và sở hành của Duy-ma-cật được giả thuyết là 
vượt trên sở tri và sở chứng của ngài Xá-lợi-phất. Cần phải 
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nhìn từ phía nội tâm để thấy Xá-lợi-phất là hình tượng phản 
diện của Duy-ma-cật. Nếu tự thấy mỗi chúng ta là một Duy- 
ma-cật, thì sự xuất hiện của Xá-lợi-phất như là nhân tố xung 
đột nội tâm, vạch ra giới hạn khắc nghiệt giữa ta và thế giới 
quanh ta, với những hệ lụy và giải thoát, giữa thanh tịnh và ô 
nhiễm. Phải vượt qua tất cả những giới hạn xung đột Ấy, Vượt 
lên qua nhiều lớp của cánh cửa bất nhị, để đi cho đến tận 
cảnh giới vô ngôn tịch mịch. Trong cõi tịch mịch ấy, khu 
vườn xoài một thời tanh hôi trụy lạc bỗng bừng sáng thành 
cõi Phật trang nghiêm. Trong đó, thân thê thường xuyên bị 
khống chế bởi quy luật vật chất, với những bệnh tật, yếu đuối, 
thấp hèn, bỗng trở thành Pháp thân bắt diệt, hiển hiện từ cõi 
Phật A-súc thanh tịnh. 


Không chỉ ngài Xá-lợi-phất. Duy-ma-cật đối biện với tất cả 
mười Đại Thanh văn. Tất cả được nhận thức như là những 
nhân tố phản diện, cho thấy những biến động nội tâm của 
những người đang muốn vượt qua giới hạn hư ảo của thế gian, 
để nhìn thấy hình ảnh chân thực của thế giới này. 


Bây giờ chúng ta hãy theo dấu Duy-ma-cật đi tìm mười vị 
Đại Thanh văn ây. 


I. MƯỜI ĐẠI ĐỆ TỬ 


Duy-ma-cật hiện bệnh. Trong một ý nghĩa, Ông không bệnh. 
Nhưng trong một nghĩa khác, Ông thật sự đang bệnh. Với 
phàm phu, Ông thật sự bệnh nên nhiều người thân quen đã 
đến thăm. Trong nhận thức của trí tuệ siêu việt, _Ông không 
bệnh, vậy đâu cần ai đến thăm. Nhưng Ông vẫn nghĩ đến 
Phật, mong được một lời thăm hỏi của Phật. Bệnh, hay không 
bệnh, thảy đều là phương tiện; là những biểu hiện khác nhau 
của một Thực tế duy nhất. Chính phương tiện đó, những thị 
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hiện không chỉ với mục đích để cho phàm phu được khai thị 
từ chân lý mầu nhiệm của đời sống thường nhật; mà đây còn 
là thị hiện từ chân lý được nhìn thấy của các bậc Thánh. Cho 
nên, lần lượt Phật khiến mười vị Đại Đệ tử thay Ngài đi thăm 
bệnh Duy-ma-cật; mỗi vị biểu hiện một phẩm tính của Phật. 
Mười vị Đại Đệ tử là tổng hợp của cả mười phẩm tính siêu 
việt nơi Phật; những phẩm tính ấy hằng được thị hiện cho 
phàm phu thấy, là những gì mà qua đó bậc trí giả trong hàng 
phàm phu thường tán thán Như lai. Nhưng đó chỉ là trên mặt 
biểu hiện. Như kinh Pháp hoa nói: trí tuệ của Chư Phật quả 
thật thậm thâm, khó thấy, khó biết; duy chỉ các Như lai, bậc 
A-la-hán, Chánh đăng giác mới thật sự giác tri.' Cho nên, thật 
sự là điều đáng kinh ngạc, hy hữu, khi Phật bảo Tu-bồ-đề: 
“Ông hãy bằng biện tài của mình mà tuyên thuyết pháp tương 
ưng với Bát-nhã ba-la-mật, giáo giới, giáo thọ các Bồ-tát, 
khiến cho sự tu học Bát-nhã ba-la-mật của họ được rốt ráo.” 


Trong kinh điển A-hàm (Hán tạng),” cũng như trong các 
Nikãya (Pali),` số các Thanh văn được Phật xác định là đệ 
nhất rất nhiều, gồm các tỳ-kheo, tỳ-kheo nỉ, và cả cư sỹ nam 
và nữ. Nhưng, trong SỐ các vị trưởng lão đệ nhất này, đại 
biểu được nói là sáng chói, tất nhiên là các vị được đề cập 
trong kinh Ngưu giác sa-la-lâm. Trong đó chỉ có sáu 
vị. Trong các kinh Đại Bát-nhã, số Đại Thanh văn tham dự 


' Kinh Pháp hoa, phẩm ï 11 “Phương tiện.” 

? Đại Bái-nhã (Huyền Trang) 11, TSn220, tr. 5óa29. 

3 Tăng nhất A-hàm 3, phâm ïv “Đệ tử.” T2n125, tr. 557a17. 

3 Samyutta I, 14. Etadaggavaggo. 

`7 rung A-hàm 48, T1n26, tr. 726c27, danh sách các Thượng tôn Trưởng 
lão: Xá-lợi-phất#1Ƒ, Đại Mục-kiền-liên ~El|ÿ#šf, Đại Ca-diếp Z3 

3š, Đại Ca-chiên-diên K3jfi4E, A-na-luật-đà ltj#l{tÉ, Ly-việt-đa RỆ 
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thường xuyên là các vị được kể như Xá-lợi-phất, Đại Mục- 
kiền-liên, Thiện Hiện (Tu-bồ-đề), Chấp Đại Tạng (Ma-ha 
Câu-hi-la), Mãn Từ Tử (Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử), Đại Ca- 
đa-diễn-na (Ma-ha Ca-chiên-diên), Đại Ca-diếp. Tất nhiên 
không thê thiếu A-nan." 


Có lẽ Duy-ma-cát là kinh Đại thừa đầu tiên nêu rõ con số tròn 
trịa mười Đại đệ tử; các kinh khác về sau y theo đó. Một cách 
tông quát, sở đắc đặc biệt mỗi vị được nói như sau: Xá-lợi- 
phất, đại trí. Đại Mụuc-kiền-liên: thần thông. Đại Ca-diếp: khổ 
hành (đầu-đà). Tu-bồ-đề: giải Không. Phú-lâu-na: thuyết 
pháp. Đại Ca-chiên-diên: nghị luận. A-na-luật: thiên nhãn. 
UƯu-ba-ly: trì luật. La-hầu-la: mật hạnh. A-nan: đa văn. 


Cát Tạng” phân mười vị thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất, bốn 
đại đệ tử biểu trưng cho định, huệ, hành và giải (nhận thức). 
Nhóm thứ hai, gồm ba, biểu trưng cho Ba tạng: Kinh, Luật và 
Luận. Nhóm cuối, gồm ba mà khi tại gia vốn là thân tộc của 
Phật. Trạm NhiênŸ lại có cách giải thích khá lạ lùng về mười 


#2, A-nan JHjŠf s ŒGisinga, M. 1. 213, danh sách Pali: Saripura 

Mahãmoggallana Mahakassapa Anuruddha Revata Ananda. 

® Đại Báï-nhã 400 (Huyền Trang), T5n220, tr. 458c29: ⁄#jƑˆ - XE - 

#U XS ° äZTˆ › KờUZfïÿB › KðMš)W... #1, Các Đại Thanh văn 
được kê trong Đại phẩm Bái-nhã 8 (La-thập), T8 n223, tr. 276a1§. Tu-bô- 
đề Zi?Z†l › Xá-lợi-phất 2#jljjÿ › Đại Mục-kiền-liên E|ÿ#if › Ma-ha 
Ca-diếp J#šnj3JI:#£ s Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử ý##JẬỆZ##Jj# 7ˆ › Ma- 
ha Câu-hi-la ƑEEn|†hJ#f#i## s Đại Ca-chiên-diên Ešn|[3JIJjZŒ s A-nan jnj§£“. 

7 Nghĩa sớ 3, tr. 936a. 

Š Lược sớ 4, tr. 609a, dẫn A-ty-đàm tâm luận, T28 NoI550, tr. 8§10b28: 
tưởng, dục, canh lạc, huệ/ niệm, tư cập giải thoát/ tác ý ư cảnh giớ1/ tam- 
ma-địa dữ thống. #ll@Ặ#Í4##‡⁄2/1 M#ÊIMi{EEEJABifPR—FEIEfllffi. Đây 
là các tâm sở mà Câu-xá (tr. 19al4) gọi là mười đại địa pháp 
(mahãbhũmika), là các chức năng tâm lý có mặt trong tất cả mọi hoạt 
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đại đệ tử. Sư đặt mỗi vị biểu tượng cho một tâm sở: tưởng, 
dục, canh lạc (xúc), huệ, niệm, tư, giải thoát (thăng giải), tác 
ý, tam-ma-địa (định) và thọ. 


Trong ý nghĩa của các nhà chú giải này, Dwuy-mma-cật sở 
thuyết kinh thật sự là một vở kịch, trong đó mỗi nhân vật 
tượng trưng cho một giá trị nào đó ngoài đời. Sự giải thích 
này không giúp chúng ta hiểu thêm ý nghĩa luận đạo giữa 
Duy-ma-cật với các đại đệ tử, do đó ở đây không cần thiết 
nói thêm chỉ tiết. 

Mười vị Đại đệ tử được Phật khiến đi thăm bệnh Duy-ma-cật, 
và tất cả đều tránh và mỗi vị tường thuật lại cuộc luận đạo hy 
hữu giữa mình với Duy-ma-cật. 

1. Xá-lợi-phất 

Trong suốt các cuộc luận đạo của Duy-ma-cật, vị được xưng 
tụng là bậc Đại trí Thanh văn này xuất hiện thường xuyên với 
hình ảnh ngây ngô, với những câu hỏi ngớ ngắn. Nhưng một 
chỉ tiết nhỏ trong bản dịch của Huyền Trang, bị xem là lược 
bỏ trong bản của La- thập,ˆ cho thấy trong cách nhìn của Duy- 
ma- -cật, ân tảng bên trong con người ân sỹ sống cuộc đời xa 
lánh vẫn là một nhân cách siêu việt. Do đó, khi đến với Xá- 
lợi-phất, trước khi mở cuộc đối biện về ý nghĩa xuất ly, Duy- 


động của thức: thọ (vưđana), tưởng (sưm/74), tư (cetana), xúc (sparsa), 
dục (chznda), huệ (pra/ñ3), niệm (smy?i), tác ý (manaskãra), thắng giải 
(adhimukfi), tam-ma-đla (samadhi). 

” Xem bản dịch Việt, tr. 25, chí. 5. Htr..: “Sau khi cúi đầu lễ dưới chân con, 
rồi nói rằng.. ” Chỗ này, Khuy Cơ (T38n1782, tr. 104199) chỉ trích La- 
thập vì nề nạng Dao chúa, nên tránh chi tiết Duy-ma-cật cúi lạy sát chân 
ngài Xá-lợi-phất, lược bỏ chỉ tiết này trong nguyên bản tiếng Phạn. 
Nhưng bản Sanskrit và Tạng dịch không có chỉ tiết này như Htr. trong 
đoạn này, nhưng được thấy trong đoạn A-na-luật. 
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ma-cật, con người lừng danh trong vô vàn đại thiên thế giới 
ấy, cúi lạy dưới chân Xá-lợi-phất, tỏ lòng cung kính như đối 
với chư Phật. Cho nên, khi những nghị luận giữa Duy-ma-cật 
và Văn-thù chuẩn bị vén mở những chân trời ảo diệu của 
ngôn ngữ, thì Xá-lợi-phất xuất hiện. Cũng như các Bồ-tát từ 
cõi Hương tích thú nhận: khi mới đến thế giới Ta-bà này, các 
ngài xem thường nó vì dẫy đầy uế trược. Nhưng khi hiểu ra, 
mới TỔ phương tiện diệu dụng của chư Phật là bất khả tư 
nghì. 


Xá-lợi-phất là nhân cách thân thiết nhất cho chúng sinh đang 
ngụp lặn trong bùn sình ngũ dục có chỗ nương tựa để đi lên. 
Đó là chỗ vi diệu trong phương tiện thuyết giáo của Phật, như 
kinh Pháp hoa nói: “Lính tịch diệt của các pháp không thể 
diễn tả bằng lời. Ta bằng phương tiện mà nói cho năm tỷỳ- 
kheo. Đó gọi là chuyên pháp luân. Bấy giờ mới có từ Niết- 
bàn, từ A-la-hán, và danh hiệu khác nhau của Pháp và 
Tăng.”'' Nói cách khác, ngôn ngữ của Duy-ma-cật là sự vận 
hành vô trụ xứ của Bồ-tát. Ngôn ngữ của Xá-lợi-phất là âm 
thanh trong trụ xứ của Thanh văn, vì nơi đó nó vang vọng 
tâm tư vẫn đục của chúng sinh. 


Trú xứ của Thanh văn ở đâu? Rất cụ thê, đó là núi rừng u tịch, 
là hang động, gốc cây, bờ suối. Nơi đó, Thanh văn thiền tọa, 
xa lánh mọi náo nhiệt của thế gian. Trốn đời chăng? Không 
phải thế. Những ai mà tâm tư còn vần đục bởi dục vọng thấp 
hèn, sống trong chốn núi rừng hoang vu, u tịch ấy, không thê 
không sợ hãi, lông tóc dựng đứng. “ Đó là kinh nghiệm đầu 


'° Xem bản dịch, Ch.xi. Bồ-tát hạnh. 

'! Theo bản Hán, Diệu pháp liên hoa kinh, phẩm 2 “Phương tiện.” Phân nửa 
„ Đài kệ này khác với Phạn bản hiện hành. C£. Søđ. 11, k. 123. 
'* Trung bộ, 4. Kinh sợ và khiếp đảm (M. ¡. 168). 
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tiên của đức Thích Tôn khi vừa rời bỏ thị thành để sống một 
mình cô độc. Nhưng không gian u tịch cũng mang lại kinh 
nghiệm nguyên sơ cho tâm tư định tĩnh. Những ai chưa hề có 
kinh nghiệm gì về đời sống độc cư, những người ấy khó có 
thê thưởng thức hương vị siêu thoát trong giáo pháp của Phật. 
Sống viễn ly và kinh nghiệm độc cư là bước đầu tiên đi vào 
Thánh đạo. ` 


Nhưng, độc cư trong ý nghĩa chân thật của nó là gì? Đó là 
thân viễn ly, tâm viễn ly. Duy-ma-cật nói với ngài Xá-lợi- 
phất: “Bát tất ngồi như vậy mới là tĩnh tọa. Không hiện thân 
và ý ở trong ba cõi, ây mới là tĩnh tọa. Hiện các oai nghi mà 
không xuất diệt tận định, ấy mới là tĩnh tọa. Hiện thân làm 
việc phàm phu mà không xả Đạo pháp, ấy mới là tĩnh tọa...” 


Bậc Thánh đã xuất ly ba cõi, vượt xa ngoài thế giới đầy xáo 
động này; đó là nguồn an lạc do viễn ly và xuất ly. Nhưng 
nếu bậc Thánh ấy trở lại thế gian này, hiện thân và ý như 
phàm phu ngay giữa thế gian này, mà tâm tư vẫn xuất ly 
ngoài ba cõi. Đó là đời sống viễn ly chân thật. 

Một tỳ-kheo khiếu nại với Phật: Xá-lợi-phất xúc phạm ông, 
rồi bỏ đi. ˆ Phật hỏi Xá-lợi-phất. Tôn giả trả lời: “Tâm tư con 
như mặt đất, nhận tất cả mọi thứ tịnh và bất tịnh, một cách 
bình đẳng. Làm sao con có thể xúc phạm người khác.” Qua 
đó, những lời phát biểu của Duy-ma-cật là tán dương, hay chỉ 
trích Xá-lợi-phất? Chỉ những tâm hồn thấp kém, đứng trước 
cồn cỏ che khuất để không thấy Tu-di là cao, làm sao thấy 


Pháp củ Pall, 305: ekasanam ckaseyyam, eko caram diandito; eko 
damayam qttãnam, vanante ramifo siyã, Ngồi một mình, nằm một mình, 
đi đứng một mình không buồn chán; cô độc tự chế ngự, người ấy vui thú 
trong rừng sâu. 

'* Trung A-hàm 5 (T01n26, tr. 452c§). 
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được tâm tư như không gian vô biên của bậc Thánh, như tỳ- 
kheo hiệu sự kia. 


Tôn giả Xá-lợi-phất đã một lần đi thăm bệnh trưởng giả Cấp 
Cô Độc. Trong khi nằm liệt trên giường bệnh, với những cơn 
đau nhức hành hạ toàn thân, thống khổ bức bách, Cấp Cô 
Độc sau khi nghe bài thuyết pháp của Xá-lợi-phất, cảm thấy 
một nguồn an lạc vô biên chưa từng có. '” Thân bệnh, nhưng 
tâm không còn bệnh. Đó là hình ảnh thực tế minh giải một 
cách sống động ý nghĩa “Hiện thân ý mà vẫn không ở trong 
ba cõi.” 

Nhưng, như vậy, tại sao Xá-lợi-phất không đi thăm bệnh 
Duy-ma-cật? Đó là giới hạn của ngôn ngữ; và cũng là giới 
hạn của không gian xã hội của con người. Câu trả lời đến từ 
kinh nghiệm sống thực của mỗi người, không đến từ người 
khác. 

2. Mục-kiŠn-liên 

Trong hàng Đại Thanh văn, Mục-kiền-liên là thần thông đệ 
nhất. '” Khi ngài bấm ngón chân xuống đất, tất cả cung điện 
của Chúa tế Thiên thần đều rung động. Thiên để Thích kinh 
sợ, lông tóc dựng đứng. '” 

Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên biểu hiện cho Trí tuệ và Thần 
lực của Phật. Nhưng Phật dùng năng lực thần biến siêu nhiên 
ấy để làm gì? 


'Š Trung A-hàm 6 (T1n26, tr. 459c6). 

'* Cát Tạng, Duy-ma kinh nghĩa só (T38n1781, tr. 936a17): “Đối biện Xá- 
lợi-phát, nêu rõ Thánh mặc nhiên (sự im lặng của bậc Thánh). Đối biện 
Mục-kiền-liên, nêu rõ Thánh thuyết. pháp.” 

'” Chịatanhãsankhaya-sutta (Ái tận tiểu kinh), M.i. 254. 
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Có lần, thanh niên cư sỹ Kevatta'Š đề nghị Phật dạy cho các 
tỳ-kheo thần thông biến hóa, như vậy có thể thu phục đức tin 
của nhiều người hơn bằng phép lạ siêu nhiên. Đức Phật từ 
chối. Ngài chỉ xác nhận một phép lạ thôi. Đó là giáo giới thị 
đạo, tức là phép lạ của sự giáo dục. '” Không ích gì khi có khả 
năng biến hóa một người tí hon thành không lồ, làm thân 
hình bốc lửa các thứ. Chỉ đáng tán thưởng, khi phép lạ là khả 
năng biến một con người hung ác thành một bậc Thánh từ 
tâm quảng đại. 


Khi Duy-ma-cật đến gặp Tôn giả Mục-kiển-liên, bấy giờ ngài 
không phải đang thị hiện thần thông, mà là đang thuyết pháp 
tại một ngã tư đường. Tôn giả cũng đang thực hiện pháp thuật 
siêu nhiên của Phật: giáo giới thị đạo. Ngài đang thuyết pháp. 
Nhưng ngài thuyết pháp gì? Có lẽ, theo thông lệ, khi thuyết 
pháp cho cư sỹ, các ngài thường nói về bố thí, trì giới, sinh 
thiên.” 

Duy-ma-cật chợt đến, nói rằng: “Pháp không chúng sinh, vì 
xa lìa cáu bẩn của chúng sinh. Pháp không thọ mạng, vì xa lìa 
sinh tử. Pháp không có con người, vì tiền tế và hậu tế đều cắt 
đứt. Pháp thường tịch nhiên, vì diệt các tướng. Pháp lìa ngoài 
tướng, vì không sở duyên. Pháp không ngôn thuyết, vì lìa 
giác quán. Pháp không hình tướng, vì như hư không...” 


'8D,¡. 211. Trường A-hàm 16 (Kinh Kiên cố, TIn1, tr.101b18). 

'” Ba thị đạo: thần biến thị đạo, ký tâm thị đạo, giáo giới thị đạo. Pali, đã 
dẫn: /imi pãtihãriyãni iddhipatihäriyam, ãdesanäpätihäriyain, anusãsani- 
pătiharriyaim. Giải thích của Cẩu-xá 27 (T.29, tr. 142c), gọi là thị đạo, vì 
có khả năng hướng dẫn tâm tư người khác theo hướng mình muốn. 

”° Huệ Viễn, Nghĩa ký 3, tr. 447a, và Cát Tạng, Mgiữa sớ 3, tr. 937b, đều giá 
thiết như vậy. Trạm Nhiên, Lược sớ 4, tr. 13a, không đồng quan điểm 
này. Theo ông, Mục-liên thường nói về chiết pháp Không của Tiêu thừa 
để đưa vào đạo. 
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Luận biện của Ông gợi ý rằng có thể Mục-kiền-liên đang nói 
về các pháp tu để diệt trừ hữu thân kiến, tức quan điểm sai 
lầm cho rằng thân này thực hữu, tồn tại với một tự ngã. Trong 
giáo nghĩa Thanh văn, khi một người diệt trừ được hữu thân 
kiến, người ấy chứng bậc Thánh quả đầu tiên gọi là Dự lưu. 
Hầu hết các tục gia đệ tử của Phật đều chứng đắc Sơ quả này. 


Nếu giới hạn vận đề trong sự tu tập của tại gia như vậy, hẵn 
không có gì cần biện gIảI. Nhưng khi giáo nghĩa ây được 
nghiên cứu từ phía ngoài Phật pháp, vấn đề ngã hay vô ngã 
liên phát sinh. Tất nhiên, điều có thể thừa nhận dễ dàng là, 
trong phạm vi tâm lý thường nghiệm, không có cái ta bắt biến. 
Nhưng nêu thật sự, trong tận cùng bản thể, không tồn tại một 
tự ngã, cái gì luân hồi, để nói có luân hồi và có giải thoát? 
Nhiều bộ phái Phật giáo sau này xuất hiện với quan điểm 
rằng chính Phật cũng thừa nhận một tự ngã như vậy. 


Vậy, rõ ràng luận biện của Duy-ma-cật đã cảnh báo một điều 
có thể xảy ra cho những ai học hỏi giáo nghĩa vô ngã. Ông 

ó1, “Pháp không chúng sinh, không thọ mạng, không con 
người”,“' cũng là điều mà kinh Kửn cang nói: hoàn toàn 
không có khái niệm về ngã, về nhân, về chúng sinh và thọ 
giả.” Các từ này đều liên hệ đến khái niệm về tự ngã, trên cả 
hai phương diện: thường nghiệm và siêu nghiệm. Trong 
thường nghiệm, cũng như siêu nghiệm, không ở đâu tôn tại 
một tự ngã như vậy. Vì rằng, Duy-ma-cật nói: “Pháp thường 
tịch nhiên vì các tướng thường tịch diệt. Pháp không tham 
trước, vì không sở duyên...” Rồi Ông kết luận: Pháp như vậy, 
làm sao thuyết? 


#LVKN: đharmo hỉ ...asafvah ...nijivo ... nispudgalah. 
? Vajracched.: nz ...đữmasamjlã pravartadte, na safvasamjfñä, na jia- 
samjña, na pudgalasanjfa. 
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Mặc dù tự tính của các pháp, của tất cả tồn tại, là như vậy, 
nhưng thực tế Phật đã giảng thuyết, các Bồ-tát có giảng 
thuyết, các Thanh văn cũng giảng thuyết. Sự giảng thuyết 
như vậy có phải là điều dối trá chăng? 

Hoàn toàn không phải như vậy. Duy-ma-cật nói: “Người 
thuyết pháp thì không diễn thuyết, không khai thị. Người 
nghe thì không nghe, không sở đắc. Như con người huyễn 
giảng pháp cho người huyễn nghe.” 


Ý nghĩa này cũng từng được Tu-bồ-đề nói cho Thiên để 
Thích và các thiên thần thuộc hạ nghe, khiến họ vô cùng kinh 
ngạc.” Tu-bồ-đề nói: “Người huyễn có thể tùy thuận nghe 
những điều tôi nói... Chúng sinh như huyễn như mộng... Phật 
pháp như huyễn như mộng... Niết-bàn như huyễn như mộng.” 
Chư thiên kinh ngạc, hỏi: “Đại đức Tu-bồ-đề, ngài cũng nói 
Niết-bàn như huyễn, như mộng chăng?” Tu-bồ-đề trả lời: 
“Này các Thiên tử, nếu có pháp nào cao hơn Niết-bàn, tôi 
cũng nói đó như huyền, như mộng. Huyễn, mộng và Niết-bàn, 
không hai, không khác””? 


Hãn là còn hơn cả kinh sợ khi cung điện nhà trời bị rung 
chuyền bởi ngón chân của Mục-kiền-liên. Sự thuyết pháp như 
vậy quả thật là thần thông diệu dụng. Cho nên, giáo giới thị 
đạo có uy lực hơn hẫn hai thứ kia là thần thông biến hóa và 
đọc ý nghĩ của người khác. 


Thần thông biến hóa có thể thực hiện được, vì thế giới này 
vốn dĩ giả dối, bất thực. Nó hiện hữu như trò ảo thuật; vì tự 
tính của các pháp vốn như huyền. Làm sao thấy suốt tự tính 
như huyễn này trong Phật pháp, để thấy năng lực vô biên của 


> Tiểu phẩm Bái-nhã 1 (T8n227, tr. 540c6). 
Đã dẫn, T§n027, tr. 540c18. 
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Phật pháp? Người đời chỉ biết thán phục Mục-kiền-liên vì 
thần thông biến hóa của ngài. Duy-ma-cật không đợi lúc 
Mục-kiền-liên đang hiện thần thông để đối biện, mà đến ngay 
lúc Mục-kiền-liên đang thuyết pháp. Chính ở đó Duy-ma-cật 
chỉ lối đi vào cảnh giới thần thông của Phật. 

3. Đại Ca-diếp 

Một thời, Phật trú tại Xá-vệ. Đại chúng cũng đang đến dự 
nghe pháp. Khi ấy, họ thấy một lão tỳ-kheo, giả nua, y phục 
tôi tản. Thầy vậy, nhiều người khởi tâm khinh mạn: “Lão sư 
già này là ai mà tôi tàn đến thế?” Nhưng, ngay lúc â Ấy, họ chợt 
nghe tiếng của Phật: “Ca-diếp, hãy đến đây. Hãy ngồi trên 
chỗ này. ° Rồi Phật nhường Ca- diếp phân nửa chỗ ngôi. Ngài 
lại hỏi: “Ca-diếp, không biết Ta với ông, ai là người xuất gia 
trước. Ta chăng? Ông chăng?” Nghe đối đáp này, các tỳ-kheo 
kinh sợ, lông tóc dựng ngược. Chưa từng thấy ai được Phật 
mời ngồi chung chiếu như thế.” Rồi ngay sau đó, giữa đại 
chúng tỳ-kheo, đức Phật đã tán thán Đại Ca-diếp như sau: 
“Ta, này các Tyỳ-kheo, đã dứt sạch các lậu, vô lậu, tâm giải 
thoát, huệ giải thoát, ngay trong đời này bằng thăng trí tự 
thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ. Ca-diếp cũng vậy, đã 
dút sạch các lậu, vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, ngay 
trong đời này bằng thắng trí tự thân chứng ngộ, thành tựu và 
an trụ.” 


Cũng chính Đại Ca-diếp là người duy nhất được Phật trao 
cho chiếc y phấn tảo của Ngài. Đại Ca-diếp khẳng định điều 
này với A-nan: “Chính ta là con đích tử của Thế tôn; sinh ra 
từ miệng của Thế tôn; sinh từ Pháp, được hóa sinh từ Pháp, là 


3 Tạp A-hàm 41, kinh 1142, T2n99, tr. 302a4. Cf. Pali., Jjhãnãbhiññä, S. ìi. 
BA) 
? Pali, ibid., tr. 213. 
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người thừa tự Pháp; ta đã nhận được y phần tảo của Thế 
An y3 2ƒ 
tồn. 


Rồi một lúc khác, Phật hỏi các tỳ-kheo: “Tỳ-kheo như thế 
nào mới xứng đáng vào nhà người?” Nghĩa là, xứng đáng đến 
nhà người khát thực. Rồi Phật đưa tay lên năm bắt hư không, 
và hỏi: “Các ngươi nghĩ sao? Tay Ta có bị dính mắc bởi hư 
không, bị trói buộc vào hư không, bị nhuộm dơ bởi hư không 
chăng? (...) Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp, tầm thường như vậy, 
không bị dính mắc, không bị trói buộc, không bị nhuộm dơ, 
mới xứng đáng vào nhà người.”” 

Ca-diếp đến giữa loài người, rời khỏi loài người, như cánh 
chim giữa hư không, đến và đi không dấu vết. 

Đại Ca-diếp đang ôm bình bát đến trước nhà người nghèo để 
khất thực. Truyền thuyết thường kể, Đại Ca-diếp có tâm ưu ái 
đặc biết với người nghèo, nên thường chỉ khất thực từ nơi 
nhà nghèo. Cho đến cả Thiên đế Thích khi muốn cúng dường 
Đại Ca-diếp, cũng phải biến hóa thành một bà lão nghèo khó 
để được ngài thọ nhận. 


Ngay khi ấy, Duy-ma-cật xuất hiện. Ông nói: “Kính thưa 
ngài Ma-ha Ca-diếp, có tâm từ bi mà không rộng khắp, nên 
ngài bỏ nhà hào phú mà xin nhà bần hàn.” 

Nếu nói là phương tiện thị hiện, Phật từ bỏ tịnh độ mà hiện 
nơi uế trược, thì có khác gì Ca-diếp bỏ nhà giàu để đến với người 
nghèo? 


 Cmarasuta, S. ii 221: bhagavato pưito oraso mukhato jäto dhammajo 
dhamma-nimmio dhammadayado, palggahitam, sanäni pamsukilãni 
nibbasananï. Hán dịch tương đương, Tạp A-hàm 41, tr. 303c02. 

*3 Tạp A-hàm 41, kinh 1136, T02n0099, tr. 299c22. 
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Trong mối quan hệ giàu nghèo, ăn và không ăn, thực chất là 
những quan hệ mang tính quy ước, thông tục; là chân lý 
thường nghiệm, thuộc phạm vi thế tục. Bậc Thánh xuất hiện 
giữa đời, chấp nhận những quy ước của thế gian vì ích lợi của 
thế gian; nhưng không vì vậy mà bị những quy ước ấy ràng 
buộc để thành có chấp. Lịch sử vẫn nhìn Đại Ca- diếp như là 
biểu tượng của đạo đức nghiêm túc, sống cả cuộc đời khổ 
hạnh; là người nắm giữ giêng mối của Tăng luân. Để cho 
giềng mối ấy được vững chắc, kỷ luật tu viện cần được duy 
trì nghiêm khắc. Có một giới hạn cách biệt rõ nét giữa hàng 
tại gia và xuất gia. Cả hai chỉ có thể quan hệ trong mối quan 
hệ thường nhật qua sự khất thực của các tỳ-kheo. 


Cho tới một giai đoạn lịch sử nhất định, một lớp cư sỹ muốn 
xóa bỏ sự ngăn cách ấy; để Phật pháp có thể được thực hành 
một cách bình đẳng cho tại gia cũng giống như xuất gia. 
Nhưng làm sao được, khi đời sống tại gia có quá nhiều ràng 
buộc? Trước kia, nhiệm vụ cư sỹ đối với Phật pháp là cúng 
dường các tỷỳ-kheo, cung cấp các nhu yếu cho đời sống 
thường nhật để tỳ-kheo có điều kiện tu hành. Cư sỹ như vậy 
chỉ gieo trồng hạt giống phước báo để cho đời sau. Hình ảnh 
tỳ-kheo hằng ngày ôm bát vào xóm xin ăn là dấu hiệu tồn tại 
của Phật pháp. Nay các cư sỹ nhìn lại ý nghĩa của sự khất 
thực ấy, để muốn hiểu rõ hơn ý nghĩa Phật dạy nhiệm vụ 
chính của tại gia là bố thí cho tỳ-kheo khát thực. Ý nghĩa đó 
bây giờ nên hiểu như thế nào? 


Duy-ma-cật thưa với ngài Đại Ca-diếp: “Thưa ngài Ca-diếp, 
an trụ nơi pháp bình đẳng thì nên hành khất thực theo thứ lớp. 
Vì sự không ăn, cho nên cần phải hành khất thực. Vì để làm 
rã sự kết hợp mà cầm lấy đồ ăn từng vắt năm. Vì không thọ 
nhận mà nhận lấy thực phẩm của người kia. Bằng ấn tượng 
về xóm hoang mà đi vào xóm. Nhìn sắc mà cũng đồng như 
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mù. Nghe âm thanh cũng đồng như tiếng vọng... Biết vạn 
hữu đều như huyễn tướng, không có tự tánh, chăng có tha 
tánh; từ xưa vốn không bốc cháy thì nay không dập tắt... 
Thưa ngài Ca-diếp, ăn như vậy mới là không ăn suông của tín 
thí.” 


Điều mà Duy-ma-cật yêu cầu: “An trụ nơi pháp bình đẳng”, 
há Phật đã chắng nói: '“Tâm của Ca-diếp cũng bình đăng như 
hư không?” Điều mà Duy-ma-cật nói: “Thấy sắc như mù, 
nghe tiếng như vang...”; há Phật đã không nói: “Tâm Ca-diếp 
không dính mắc, không hệ phược, không nhiễm ô?” 


Những điều này có phản bác lại những gì Phật đã nói về Đại 
Ca-diệp chăng? Mới nghe ra, Ông hình như chỉ trích Ca-diếp 
bằng những điều mà chính Phật đã ca ngợi. Tất nhiên những 
điều ông nói không chống trái những điều Phật xác nhận. 
Vậy, phê bình của Ông có ý nghĩa gì? Ngôn thuyết của Bồ-tát 
quả thật bất khả tư nghì, mà sở hành của Thanh văn cũng 
không phải ít bất khả tư nghì hơn. 

4. Tu-bô-đề 

Thiên đề Thích nghe nói Trưởng lão Tu-bồ-đề bệnh, liền đến 
thăm. Ông hỏi: “Thưa Tôn giả Tu-bồ-đề, bệnh của ngài do từ 
đâu? Từ thân phát sinh chăng? Từ ý phát sinh chăng?” Tu- 
bồ-đề trả lời: “Pháp pháp tự sinh. Pháp pháp tự diệt. Pháp 
pháp lay động nhau. Pháp pháp tự tĩnh lặng... Hết thảy đều 
quy về không. Không ngã, không ngã sở, không thọ mạng, 
không con người. Không hình, không tượng. Không nam, 
không nữ. Bệnh của tôi như vậy mà sinh. Như vậy mà diệt.”” 


Một lần khác, khi Thế tôn từ cung trời Đao-lợi, sau ba tháng 


? Tăng nhất A-hàm 6, T2n125, tr. 575b3. 


94 


HỘI KIÊN CÁC THANH VĂN 


thuyết pháp ở đó, trở lại nhân gian. Trưởng lão Tu- bồ-đề khi 
ầy đang ngôi vá áo trong một hang động, suy nghĩ, có nên đi 
hầu Phật, như hết thảy các chúng đệ tử chăng? Rồi Tôn g1ả tư 
duy: “Đây là hình Như lai. Nhưng cái gì là Thế Tôn? Mắt 
chăng? Tai chăng? ... Hay người đến gặp, chỉ thấy đó là đất, 
nước, lửa, gió? Hết thảy các pháp đều không tịch. Không tự 
ngã. Không sinh mạng. Không con người...” 


Rồi trên hội 8đ/-nhã, Phật khiến Tu-bồ-đề hãy bằng biện tài 
của mình mà giảng thuyết cho các Bồ-tát pháp tương ưng 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, giáo giới các Bồ-tát ma-ha-tát, khiến 
cho họ được thành biện trong Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tu-bồ-đề 
vâng lời Phật. Các Đại Bồ-tát, Đại Thanh văn, hết thảy chư 
thiên thảy đều kinh ngạc. Tu-bồ-đề giải thích: “Pháp yếu mà 
Như lai tuyên thuyết không hề mâu thuẫn với pháp tính. Các 
đệ tử Phật y theo pháp được thuyết ấy mà tu tập, chứng pháp 
thật tướng. Những gì được nói ra, cũng không mâu thuẫn với 
pháp tính.”Ẻ! 


Khi được Xá-lợi-phất hỏi, “Bản tính của tâm vốn thanh tịnh, 
là nghĩa thế nào?” Tu-bồ-đề trả lời: “Tâm ây vốn tịnh, vì 
không phải tương ưng với tham, không phải không tương ưng 
với tham. Không phải tương ưng với sân, không phải không 
tương ưng với sân. Không phải tương ưng với s1, không phải 
không tương ưng với sỉ...” “ 


Nhưng khi luận biện với Duy-ma-cật, Tu-bồ-đề hoang 
mang,” quên cả bình bát khât thực. Tại sao? Đem tâm lượng 


39 Tặng nhất A-hàm 28, (T2n125, tr. 707c13). 

3' Đại Bái-nhã 408 (T7n220, tr. 29a§). 

3* Đại Bái-nhã 408 (T7n220, tr. 4423). 

* Giải thích ý nghĩa này, Cát Tạng, đã dẫn (I38n1781, tr. 940a23) nói: 
“Tuy biết Duy-ma-cật biện luận sắc bén, nhưng Tu-bồ-đề cho rằng mình 
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phàm phu trắc nghiệm ngôn ngữ và sở hành của bậc Thánh, 
quả là không thê. Nhưng, những gì Thánh nói, Thánh làm, 
không tách rời phàm phu. 


Vào lúc sáng sớm, Thế tôn cùng đại chúng tỳ-kheo, trong đó 
có Tu-bồ-đề, khoác y cẦm bát vào thành Xá-vệ xin ăn. Sau 
khi trở về tỉnh xá, thọ thực xong, Phật và Tu-bồ-đề giảng 
thuyết Bát-nhã ba-la-mật, bằng ngôn ngữ có thể làm nát vụn 
kim cang. Việc phi thường cũng là sự việc tầm thường trong 
sinh hoạt thường nhật, ăn uống và nghỉ ngơi.”” Cũng rất bình 
thường, khi vị Thánh giả không hề có ý niệm “Ta là Thánh 
giả.” Tu-bồ-đề bạch Phật: “Thế tôn nói con đã đạt đến bậc 
nhất tối thượng an trụ vô tránh. Tuy con là A-la-hán vĩnh ly 
tham dục. Nhưng con chưa hề có ý niệm, Ta chứng đắc A-la- 
hán vĩnh ly tham dục.””” Nghĩa là, đệ nhất giải Không, hay đệ 
nhất vô tránh, cũng là sự kiện bình thường như những sự việc 
bình thường khác. Thế thì, do đâu mà Thánh giả hoang 
mang??° 


đã thâm nhập Không tính, nên không e ngại bước vào nhà. Tuy nhiên, khi 
nhập quán thì tâm thuận pháp tướng. Khi xuất định, thì tình theo vật 
chuyên. Do đó bị khuất trước Duy-ma-cật.” Giải thích của Đạo Sinh (Chú 
Duy-ma, T38n1775, tr. 342c18): “Cơ biện của Duy-ma-cật khó đương 
nên không ai dám bước vào nhà ông. Tu-bồ- đề cho rằng mình đã đắc vô 
tránh tam-muội, nên vào cũng không ngại gì.” 

Giải thích của Khuy Cơ (T3§n1782, tr. 1046a12) nhắn mạnh trên ý nghĩa 
bình đẳng: “Bình đẳng tính của Thực chính là thắng nghĩa Không. Vì 
Thực là căn bản của nhân duyên. Từ lý Không của Thực mà nhập tính 
Không của hết thảy pháp.” 

Xem giải thích của Thế Thân, Kim cang báí-nhã ba-la-mật kinh luận, 
T25n1511, tr. 78Sb19. 

Tăng Triệu nói (T38n1775, tr. 352b6): Hoang mang, vì ngôn ngữ của 
Tình Danh chứa đầy mâu thuẫn, nhưng lý lại thuận, không thê nhận thức 
được đó là thuyết gì. 
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Duy-ma-cật nói gì khiến cho Tu-bồ-đề cũng phải hoang mang? 
Ông nói: 

“Thưa ngài Tu-bồ-đề, nếu có thể không dứt trừ dâm dục, sân 
nộ, ngu si, mả cũng không cộng tồn với chúng; (...); không 
diệt sỉ và ái mà đạt được minh và giải thoát; (...). Có như thế 
mới đáng nhận thức ăn. 

*(...) không gặp Phật cũng không nghe Pháp; sáu đại sư ngoại 
đạo kia, (...) là Thầy của ngài; nhân họ mà ngải xuất 1a. Nếu 
các vị Thầy ấy đọa lạc thì ngài cũng đọa lạc theo. Như vậy 
ngài mới nên nhận thức ăn. 

“(...) đi vào các tà kiến, không sang bờ bên kia; trụ trong tám 
nạn chứ không thoát khỏi tám nạn; đồng với phiền não, xa rời 
pháp thanh tịnh; (...) cùng bọn Ma năm tay nhau làm bạn lữ 
trong trần lao; cùng với bọn Ma và các trần lao giống nhau 
không khác; (...) Nếu được như vậy, ngài mới đáng nhận thức 
ăn.” 

VỊ đã từng thuyết giảng Bát-nhã ba-la-mật cho hàng Đại Bà- 
tát mà không hề bối rối, nhưng lại hoang mang dưới bóng 
ngôn ngữ vô ngôn của Duy-ma-cật. Nhưng nếu Văn-thủ 
không cất tiếng ngợi khen, dễ có ai khám phá ra ngôn ngữ 
của vô ngôn trong sự im lặng của Duy-ma-cật? Nếu bậc giải 
Không đệ nhất không tỏ ra khiếp đảm ở đây, phàm phu nào 
khám phá được cảnh giới tịch mặc vô ngôn trong ngôn ngữ lý 
luận ly kỳ của Duy-ma-cật? Thấy bóng roi mà không giật 
mình, không phải là ngựa khôn. Phàm phu nương theo chỗ 
hoang mang khiếp sợ của Tu-bồ-đề mà thâm nhập pháp tính 
bình đắng, để từ đó không đoạn tuyệt với phận sự thường 
nhật như ăn uống; không đoạn giao với những hạng phàm 
ngu tà kiến, mả cùng ma quỷ nắm tay làm bầu bạn, cùng rong 
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chơi trong chốn trần lao. 
$. Phú-lâu-na 


Phú-lâu-na Di-đa-la-m Tử, hay Mãn Từ Tử, được Phật tán 
thán là đệ nhất trong những tỳ-kheo thuyết pháp.” ” 


Tôn giả không chỉ thuyết pháp cho cư sỹ hay các tỳ-kheo trẻ, 
mà có khi còn thuyết pháp cho các Bồ-tát nghe nữa. Trên hội 
Bát-nhã,”” sau khi nghe Phật nói về ý nghĩa Bồ-tát như là 
nhân cách vĩ đại, cùng với những tu tập của Bồ-tát, và sự tu 
tập về Bát-nhã ba-la-mật của Bồ-tát; và sau đó lại nghe Xá- 
lợi-phất trình bày quan điểm của mình, tôn giả thính nguyện 
Phật, ngỏ ý trình bày kiến giải của mình về những ý nghĩa 
như vậy. Phật chấp thuận và tôn giả nói: 


“Do Bồ-tát vì muốn làm lợi ích cho hết thảy hữu tình, khoác 
khôi giáp công đức, phát thú Đại thừa, cỡi cỗ xe Đại thừa, 
nên được gọi là Ma-ha-tát... Bồ-tát Ma-ha-tát hành bồ-đề 
không phải vì lợi lạc cho một thiểu số hữu tình, mà cho hết 
thảy hữu tình.” Trong đó, Phú-lâu-na cũng giảng giải ý nghĩa 
Bồ-tát hành sáu ba-la-mật. Bồ-tát khi hành bó thí, quán sát 
thấy rằng các pháp đều như huyễn. Người thí bất khả đắc; vật 
thí bất khả đắc; người nhận cũng bất khả đắc. Cho đến hành 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, thấy rằng các pháp rốt ráo vốn không; 
bằng tâm đại bi mà hành các pháp thiện. Tiếp theo đó, được 
Xá-lợi-phất hỏi về ý nghĩa “Bồ-tát phát thú Đại thừa”, Phú- 
lâu-na thuyết minh, Bồ-tát hành bốn thiền, sáu ba-la-mật, bốn 
vô lượng tâm, cho đến ba giải thoát môn; tất cả pháp môn tu 
tập được nói là của Thanh văn ấy đều mang ý nghĩa phát thú 


3” A.¡. 23: adaggam dhammakathikanamn yadidaim punno mantãniputo. 
3 Đại Bái-nhã 47 (Huyền Trang), T5 n220, tr. 0267c12. Dẫn và giải bởi Đại 
trí độ 45, T25 n15909, tr. 385c05. 
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Đại thừa của Bồ-tát. Thêm nữa, Phú-lâu-na nói: “Trí của Bồ- 
tát ma-ha-tát không hành quá khứ, không hành vị lai, không 
hành hiện tại; cũng không phải không biết đến ba thời. Đó là 
Bồ-tát phát thú Đại thừa, vì dụng vô sở đắc...” 


Phát thú Đại thừa, tức thiết lập nền tảng Đại thừa. Nền tảng 
ấy được nói trên đây khởi sự từ bốn thiên, cho đến ba môn 
giải thoát, là các pháp thường hành của Thanh văn. Cho nên, 
khi Phú-lâu-na giảng thuyết vê các pháp của Thanh văn, cũng 
là khi đang nói đến nền tảng của Đại thừa. 


A-nan thừa nhận rằng tôn giả Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử đã 
hỗ trợ rất nhiều cho các tỳ-kheo tân học. Chính A-nan cũn 
nhờ sự hỗ trợ ấy mà “viễn trần, ly cấu, đắc pháp nhãn tịnh.” 


Vậy, ở đây, Phú-lâu-na đang giảng cho các tân tỳ-kheo về 
pháp gì để Duy-ma-cật xuất hiện và phê phán? Nội dung 
không được Kinh nhắc đến, cho nên chúng ta bị lôi cuốn bởi 
trần thuyết một chiều của Duy-ma-cật. Nói là một chiều, 
chúng ta hiểu rằng ý nghĩa không phải do những gì mà Phú- 
lâu-na nói, nhưng là những điều được nhận thức bởi các tân 
tỳ-kheo kia. Rõ ràng, họ hiểu bài giảng của Phú-lâu-na trong 
phạm vi hạn hẹp Tiểu thừa. Bài giảng của Phú-lâu-na hăn 
không thể nói mang tính quyết định là Đại hay Tiểu thừa, 
nhưng do nhận thức của người nghe mả nó mang nội dung 
Tiểu thừa. Nhân đó mà có nhận xét của Duy-ma-cật: 


“Thưa ngài Phú-lâu-na, trước tiên ngài nên nhập định để thấu 
rõ tâm tánh người nghe rồi mới nên giảng Pháp. Chớ để đồ ôi 
thiu trong chén quí. Ngài nên hiểu rõ tâm niệm của các tỳ- 
kheo này chứ đừng nhằm lẫn pha lê với thủy tỉnh. Nếu ngài 


3 Dẫn bởi Đại rrí độ, ibid. 
*° Tạp A-hàm 10, T2n99, tr. 066a5). Pali, S.iii. 105. 
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chưa rõ căn nguyên của chúng sinh thì đừng nên phát khởi 
chúng bằng pháp Tiểu thừa. Kia chưa bị lở lói, chớ làm họ 
trầy xước. Với người muốn đi trên đường, đừng chỉ họ lối 
hẹp. Đừng rót biển cả trong dấu lõm chân trâu. Đừng ví ánh 
mặt trời với sắc màu đom đóm.” 

Tủy theo căn tính dị biệt. Cho nên, Duy-ma-cật yêu cầu nhập 
định để biết rõ căn tính của người nghe, trước khi quyết định 
nên nói cái gì. 

6. Ma-ha Ca-chiên-điên 

Vào một đêm trăng sáng, các Đại Thanh văn cùng tụ hội về 
rừng Ngưu giác sa-la, nước Bạt-kỳ. Bấy giờ Xá-lợi-phất hỏi 
các trưởng lão: “Tỳ-kheo như thế nào có thể làm rực sáng 
khu rừng sa-la đêm nay?” Các trưởng lão lần lượt trả lời. Mỗi 
vị tùy theo ý vị riêng biệt. Ca-chiên-diên phát biểu: “Giả sử 
có hai tỳ-kheo pháp sư đang luận nghị về những nghĩa lý sâu 
sắc trong A-tỳ-đàm. Những điều được hỏi thì trong sáng, rõ 
ràng. Những điều giải đáp thì thông suốt vô ngại. Tỳ-kheo 
như vậy làm rực sáng khu rừng sa-la này.”?! 


Nơi khác, Phật cũng xác nhận, “Ca-chiên-diên có khả năng 
phân tích các kinh, khéo diễn giải pháp tướng.” 


Pháp tướng được diễn giải, trong đối biện của Duy-ma-cật ở 
đây, là ba pháp ấn: vô thường, vô ngã và Niết-bàn tịch tĩnh.” 
Gọi là pháp ấn, vì đó là dấu ấn để xác nhận pháp thật và giả. 
Những gì được nghe, y theo dấu ấn ấy để biết đó thật là lời 


Trung A-hàm 48 (T1n26, tr. 727b23). 

Tạp A-hàm I6 (T2n99, tr. 115b14). 

Cát Tạng (T38n178I, tr. 943a28): trong đây, vô thường triển khai thành 
khổ; vô ngã triển khai thành không (tức không ngã sở). Do đó, thành 5 
môn. 


100 


HỘI KIÊN CÁC THANH VĂN 


Phật, hay giả. Đại frí độ nói: “Thông đạt vô ngại, vì nhận 
được pháp ân của Phật. Như người mang dâu ân của vua, đi 
đâu cũng không bị trở ngại.””? 


Về ba pháp ấn ấy, trong kinh Đại bá/-Niết-bàn, Phật nói: 
“Hết thảy các hành là vô thường. Các pháp là vô ngã. Niết- 
bản tịch diệt. Đó là đệ nhất nghĩa. Hiểu như vậy là trí tuệ bậc 
trung. Biết rằng đệ nhất nghĩa là vô lượng, vô biên, không thê 
suy tưởng; đó là thượng trí.””” Theo đó, trong nhận thức 
thường nghiệm, đó là những yếu tính chân thực của các pháp. 
Nhưng, trong nhận thức siêu nghiệm, tự thể của các pháp vốn 
vô tướng, nên không có bất cứ dấu hiệu nào để nhận thức và 
mô tả. Như trong kinh Bát-nhã, Phật nói với Tu-bồ-đề, “Bồ- 
tát quán sắc là thường, như vậy là không phải hành Bát-nhã. 
Quán sắc vô thường, không phải hành Bát-nhã.”“° 


Điều mà Phật nói với Tu-bồ-đề trong kinh Bát-nhã vừa dẫn, 
cũng là nội dung mà Duy-ma-cật nói với Ma-ha Ca-chiên- 
diễn: 

“Thưa ngài Ma-ha Ca-chiên-diên, đừng lấy tâm hành sinh 
diệt mà giải nghĩa pháp thật tướng. Ma-ha Ca-chiên-diên, các 
pháp rốt ráo không sinh không diệt; đó là nghĩa vô thường. 
Năm thủ uẫn rỗng suốt, trống không, không có gì sinh khởi; 
là nghĩa của khổ. Các pháp rốt ráo không có gì; là nghĩa của 
Không. Ngã và vô ngã không hai; là nghĩa vô ngã. Các pháp 
nguyên lai không bùng cháy, nay chẳng có gì là dập tắt; đó là 
nghĩa tịch diệt.” 


Vậy, ở đây, Ca-chiên-diên nói ba pháp ấn từ nhận thức nào? 


ˆ Quyển 22,T25n1509,tr.222427. 
)Š Đại Bái-Niễr-bàn kinh, bản Đàm-vô-sắm, q. 13 (T12n374b, tr. 443a3). 
** Dẫn bởi Đại ứí độ (T25n1509, tr. 297c26). 


101 


TUỆ SỸ - HUYỄN THOẠI DUY-MA-CẬT 


7. A-na-luật 

Nhìn bằng thiên nhãn, con mắt trời, dù hiểu theo nghĩa nào, 
đó cũng là khả năng siêu tự nhiên, không thể căn cứ nhận 
thức thường nghiệm để đánh giá. Nhưng không phải vì thế 
mà đối biện của Duy-ma-cật không có căn cứ để nhận thức. 


Tuy vậy, ở đây cũng cần biết thiên nhãn có nghĩa là gì trong 
các luận thuyết của Phật giáo. Thiên hay nhà trời, như giải 
thích của Cu-xá,`” được nói ở đây chỉ cho cảnh giới được 
thấy hay nghe trong khi hành giả thiền đang nhập định. 
Người tu thiền chọn một đối tượng sắc pháp nào đó, rồi tập 
trung tư duy trên đó. Khi tâm đi dần đến chỗ tĩnh lặng, sắc 
hay cảnh giới trong định càng trở nên tế nhị. Sự biến đối này 

cùng diễn ra với căn con mắt. Tức cái gọi là tịnh sắc căn, là 
tinh thể trong sáng của vật chất mà thức con mắt y trên đó để 
hiện khởi và tiếp thu đối tượng, tịnh sắc căn của con người 
thường do sự thâm nhập thiền định mà càng lúc càng trở nên 
minh tịnh, do đó có thể tiếp thu các đối tượng mà bình 
thường khi không nhập định thì không thể thấy và nghe được. 


Với giải thích ấy, khi A-na-luật nhìn ba nghìn đại thiên thế 
giới như nhìn thấy quả xoài trong lòng tay, là điều siêu tự 
nhiên cho nhận thức thường nghiệm, nhưng là tự nhiên đối với 
hành giả thiền. 

Nhưng, bằng thiên nhãn ấy để làm gì? Đoạn kinh sau đây” 
có thê là thần thoại tôn giáo, cũng có thể là chuyện ngụ ngôn. 
Người đọc kinh Phật hiểu nó là ngụ ngôn. 


Một thời, có một vị Thiên chúa Phạm thiên phát biểu như vầy: 


*” Phẩm 7. Phân biệt trí, quyền 27 (T29n1558, tr. 144c09). 
*3 Añfiatarabrahma-sutfam, S.i¡. 145. Bản Hán tương đương, Tạp A-hàm 44, 
kinh 1195 (T02n0099, tr. 324c17). 
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“Không có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thê lên đến đây.”'” 


Thế tôn vì muốn chinh phục tâm tư ngạo mạn này của Thiên 
chúa Phạm thiên, nên hiện thân lên cõi được quan niệm như 
là tuyệt đối độc nhất và vĩnh hằng đó. Bốn Đại Thanh văn là 
Đại Mục-kiền-liên, Đại Ca-diếp, Đại Kiếp-tân-na và A-na- 
luật,” bằng thiên nhãn của mình, nhìn thấy Thế tôn hiện thân 
trên cõi được tưởng là thường hằng vĩnh cửu ấy, bèn cũng 
hiện thân lên đó. Sự xuất hiện của Phật và bốn Đại Thanh văn 
khiến cho Phạm thiên vô cùng kinh ngạc, và cũng do đó nhận 
thức được rằng, không tồn tại cái cõi được quan niệm là tuyệt 
đối thường hằng vĩnh cửu ấy. 


Ba nghìn đại thiên thế giới, mà Phạm thiên là chúa tÊ, xuất 
hiện trong tầm nhìn của A-na-luật không lớn hơn quả xoài, 
nên chăng có thế giới tuyệt đối thường hăng vĩnh cửu nào để 
có một Phạm thiên tồn tại như là Tuyệt đối thể tự hữu và 
thường hằng bất biến. Nhưng cái thấy của Phạm thiên không 
vượt qua biên tế của vũ trụ, nên thấy nó thường hằng bắt biến. 
Thấy hay không thấy, hình thái nhận thức bị giới hạn bởi hư 
vọng phân biệt, mà đối tượng xuất hiện hoặc như nhất thể, 
hoặc như đa thù. Chỉ trong cái thấy của Phật, bằng trí vô phân 
biệt, không nhị tướng, không có sai biệt của nhất thể và đa 
thù; cái thấy từ cảnh giới tuyệt đối bất nhị ấy, Duy-ma-cật gọi 
là chân thiên nhãn."" 


*® S.¡. 144: na#thi so samano vã brãhmano vã yo idha ägaccheyyä í. Tham 
chiếu bản Hán, 7gp A-hàm 44 (T2n99, tr. 324c18): “Đây là cõi thường tại, 
thường hằng, không biến dịch, tuyệt đối xuất ly. Ta chưa từng thấy có ai 
đi đến cõi này.” 

& Bản Hán tương đương thay Kiếp-tân-na bằng Kiều-trằn-như và Xá-lợi- 
phât. 

”! Bình luận của Khuy Cơ (VCX, T38§n1782, tr.1051c20): “Thiên nhãn của 
A-na-luật không tác dụng trong tịch định. Trước hết, nhập định; sau đó 
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Duy-ma-cật hỏi A-na-luật: “Cái thấy bằng thiên nhãn của 
ngài là có tướng tác hành hay không có tướng tác hành?””Z 


Câu hỏi đề cập đến bản chất của sự thấy băng cái gọi thiên 
nhãn. Nó thấy những cái mà con mắt thường không thể thấy, 
những cái không xuất hiện trong thế giới thường nhật, như 
những ảo ảnh. Cho nên, lúc thấy, lúc không. Người có con 
mắt trời ấy, thường nhật sống trong thế giới bình thường, 
nhìn mọi vật với con mắt của người thường. Khi cảm thấy 
cần hay thích, bấy giờ mới vận dụng tâm ý theo một quy luật 
đặc biệt để thay đôi cơ cấu vật chất của con mắt, và cũng thay 
đối cả hình thái của thế giới, bấy giờ tầm nhìn được mở rộng 
và thế giới như được thu hẹp lại trong lòng tay. Sự thấy như 
vậy được gọi là có “tướng tác hành” tức là có sự vận dụng 
của tâm ý để cấu trúc lại thế giới một cách thích hợp để nhìn. 


Đối với con mắt thường, sự thấy như vậy là sự xuất hiện của 
ảo ảnh, không thực, như người ta thấy bề mặt sao Hỏa trên 
màn ảnh nhỏ. Hình ảnh ấy tuy không gọi là ảnh ảo, nhưng nó 
không thực. Nó xuất hiện do một quá trình cấu trúc, trước hết 
để ghi lại hình ảnh đang xuất hiện, sau đó làm cho nó xuất 
hiện tại một nơi khác. Làm được như thế, trước hết người 
quan sát phải tùy thuận pháp tánh, tức tùy theo quy luật tồn 
tại của vật chất để tái câu trúc tính cách xuất hiện, tính cách 
được ghi nhận, và sự tái xuất hiện của chúng. Nhưng quy luật 


khởi thiên nhãn. Thiên nhãn ấy thuộc tán tâm (không còn trong định), hữu 
lậu (hạn chế trong ba cối), tính chất vô ký (phi thiện và bất thiện). Đó 
không phải là chân thiên nhãn. Nó chỉ nhìn thấy đại thiên giới. Thiên 
nhãn của Như lai khởi từ trí vô phân biệt, nhìn thắng vào chân như, không 
rời tịch định. Từ trong trí hậu đắc mà khởi thiên nhãn thuộc tính vô lậu 
thiện.” 

* NVK: abhisamskäralaksanam uttãnabhisamskãralaksanam? Câu hỏi này 
liên hệ đến bản chất của sự thấy được gọi là thiên nhãn. 
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ấy vẫn bị chỉ phối bởi điều kiện cấu trúc nội tại của mắt, thị 
giác, và mối quan hệ vật chất. Sự vật như vậy không xuất 
hiện đúng theo tự tính của nó, mà theo một quy luật và trật tự 
ước định. Thiên nhãn như vậy không thấy được thế giới thực. 


Vậy, con mắt như thế nào mới thấy sự vật nó như là chính nó? 
Duy-ma-cật đáp: Con mắt Phật. Con mắt ấy không rời trạng 
thái nhập định ” mà luôn luôn nhìn thấy hết thảy quốc độ 
Phật, tức nhìn thấy sự vật như bản chất tồn tại của nó trong 
mối quan hệ và tương tác trong toàn thế giới. Con mắt 
thường khi tập trung trên một tiêu điểm, sẽ không nhìn thấy 
cái khác. Không thê đồng loạt tập trung trên hai hoặc nhiều 
hơn một đối tượng. Nhưng khi nhìn sự vật nếu không tập 
trung được trên chính nó như tập trung trên một tiêu điểm, tất 
không thể nhìn rõ nó. Nếu tập trung từng điểm một sau đó 
nối kết chúng lại, sự thấy như vậy là có tướng tác hành, như 
ngắt từng đóa hoa để kết thành tràng hoa; hoa và tràng hoa 
đang mất dần sự sống thực của nó. Thấy hình ảnh của người 
đã chết, của vật đã biến mất, tất nhiên là sự thấy ảo giác. 
Thấy như Phật thấy, tập trung trên một điểm, đồng thời tập 
trung trên mọi điểm, mà thị giác không bị phân tán, tâm ý 
không bị phân tán, thế giới sự vật vô tận đồng loạt xuất hiện 
trong mối tương quan vô tận của chúng, sự thấy như vậy đối 
với tâm trí người thường là bất khả tư nghị. 


8. Uu-ba-ly 

Dục vọng, bất mãn, đói khát, tham ái, hôn trầm dã dượi, kinh 
sợ hẻn nhát, hoài nghi, che dâu vụng trộm: đó là tám đạo 
quân của Ác Ma.” Ác Ma ấy hiện thân như sức mạnh cám dỗ 


*3 Skt.: samahitãvasthana, trạng thái tập trung trên một tiêu điểm. 
** Padhãna-sufa (Sn. ¡. 75), Tám đạo quân của Mãra Pãpimant: kãmä, 
arati, khuppipasdä, taha, thinamiddam, bhữn, vicikiccha, makkho thambho. 
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của tội ác bên ngoài con người. Như tù nhân, bất lực và phục 
tùng. Dưới sự khống chế của các đạo quân Ác Ma, con người 
cảm thấy yếu đuối không đủ mạnh để chống lại cám dỗ của 
sức mạnh tội lỗi. Con người tự hỏi: “Do bị trói buộc bởi cái 
gì mà con người gây nên tội lỗi, mặc dù không muốn thế, như 
bị khống chế bởi sức mạnh nào 05 Không nhận thức về 
sự yếu kém bắt lực của mình để nỗ lực tinh cần, con người ý 
thức về tội lỗi như một thứ di truyền nguyên thủy, không thể 
tự mình diệt trừ bằng nỗ lực tinh cần, mà còn phải nhờ vào sự 
cầu nguyện, và tắm rửa trong dòng sông Thánh." 


Cho nên, như chuyện thần thoại, mà cũng như ngụ ngôn, Các 
tỳ-kheo ni khi sông nơi ho lánh thường bị Ma quây nhiễu. ” 
Vì thân nữ yếu đuối, khiến liên tưởng tính thần cũng yếu đuối 
để dễ bị Ác Ma cám dỗ. Nhưng rất thường thì các tỳ-kheo nỉ 
này đánh bại Ác Ma băng sự tinh cần của chính mình. 

Các đệ tử Phật không sống với mặc cảm tội lỗi ngoài ý thức 
bởi di truyền nguyên thủy. Nhưng họ cũng phải luôn cảnh 
giác mọi hành vi thường nhật của mình, nên cần đến sự bảo 
vệ bằng giới luật, “sống phòng hộ bằng sự phòng hộ của giới 


Bhagavad-gita, 11.36: atfha kena prayuRfo` yam paãpaụ' carati purusah/ 
aniccham api Varsneya balad iva nyojitah/il 

Trong khi đức Thích tôn đang tỉnh cân tu tập thiền tứ bên bờ sông Ni-liên- 
thiền, trước khi thành Đạo, bấy giờ Ä⁄Zra Pãpimam: đến nói: 
aggihutafica jihato, pahitam cjyate puñfñam, kửn padhãnena kaãhasi, người 
hiển cúng tế vật cho Lửa tích chứa nhiều phước, cần gì phải tỉnh cần? 

S. ¡. 128, tỳ-kheo ni 4jzvikã ở trong rừng Andha. Mara Päpimanr đến 
quấy: n/thi nissarananam loke, kim vivekena kãhasi; bhufjassu kãmaratiyo, 
mãhu pacchñnutäpini, “Đời không có chỗ thoát ly. Sao cô sống ấn dật? 
Hay hưởng thụ dục lạc, để sau không hối hận.” 
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bản Ba-la-đề-mộc-xoa,`Š thành tựu cử chỉ chánh hạnh, thấy 
sợ hãi trong những lỗi lầm nhỏ nhặt...””” 

Sợ hãi tội lỗi ở đây không phải vì cảm thấy sẽ bị trừng phạt 
hay cần phải cứu chuộc. Sợ hãi vì biết mình đang đi chệch 
khỏi Thánh đạo. Như một người trượt chân, sợ hãi có thê bị 
rơi xuống chỗ nguy hiểm. Khi ấy, hành vi tội lỗi được ý thức 
như là điều đáng bị chỉ trích bởi bậc Thánh, hay bởi Trí giả 
trong đời. Mọi hành vi sai lầm hay tội lỗi được gọi là nghiệp 
bất thiện, là hành vi đưa đến hậu quả chướng ngại cho sự 
thăng tiến tâm linh, chứ không phải là hành vi chống lại 
mệnh lệnh của Thân linh, hay vi phạm điều ước với Thần linh. 


Nghiệp và kết quả của nghiệp, là sự tụ hội tất nhiên của các 
duyên hay điều kiện và môi trường, trong không gian và thời 
gian nhất định. Tụ hội theo lý tính duyên khởi. Dù Phật xuất 
hiện hay không xuất hiện, lý tính ấy vẫn vậy, pháp nhĩ như 
thị. Khi nghiệp dẫn đến hậu quả mà ta không mong muốn; 
khi đó gọi là quả khô của nghiệp bất thiện. Khi nghiệp dẫn 
đến kết quả tốt đẹp như mong đợi, đó là quả lạc của nghiệp 
thiện." Nếu một tỳ-kheo phạm tội; tội ây cần phải sám hồi. 
Hành vi sám hối, hay thuyết tội, như là điều kiện khôi phục 
phâm cách đạo đức của vị ấy, để không còn bị khiến trách bởi 
các Thánh hay bậc Trí giả. Nhưng không xóa hẫn dấu vết 
nghiệp đã làm. 


** Giới bản Ba-la-đề-mộc-xoa (Pali: Pã/nokkha): những điều khoản Phật 
quy định tỳ-kheo, tỳ-kheo ni phải tuân thủ, không được làm. Nếu làm, vi 
phạm, cần phải sám hối. 

*? Pali, rải rác trong các kinh luật: (...) pa£#tmokkha-samvara-samwvufto 
viharafi ãcãra-gocara-sampanno anumaftesu avajjesu bhaya-dassãwi... 

5 Kệ tán Phật của Bảo Tích: “Vô ngã, không tạo tác, không người thọ báo. 
Nhưng nghiệp thiện ác không hề mắt.” Xem bản dịch Việt, tr. 8. 
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Duy-ma-cật nói: “Bản chất tội không ở trong không ở ngoài, 
cũng không ở giữa. Như Phật đã dạy, chúng sinh cáu bân vì 
tâm cáu bân; nếu tâm trong sạch hết thảy đều trong sạch.” 


Tâm đó là cái gì? Một khái niệm trừu tượng. Tuy vậy, nó tất 
nhiên trỏ vào một sự vật hay sự cố gì đó, dù là giả hay thực. 
Như lông rùa, sừng thỏ. Trong một ý nghĩa cá biệt, như ở đây, 
chúng ta hiểu tâm là toàn bộ cấu trúc tạo thành đời sống của 
một cá thể quan hệ với tất cả mọi cá thể trong môi trường 
sống chung. Trong một vựa chuối, một quả chuối bị hư thối, 
cần phải được lẫy ra, không để làm hư thối cả vựa. Quả chuối 
ấy đang phạm tội. Nếu để riêng một mình, nó đang ở trong 
quá trình phân rã tự nhiên do tác động của môi trường. Đó là 
quá trình tự nhiên. Chỉ khi nó quan hệ với người, vả quan hệ 
trong tác dụng hỗ tương, bấy giờ mới thành vấn đề. 


Nhưng quả chuối và vựa chuối thì không thể đồng nhất hoàn 
toàn với con người và xã hội của con người. Con người tồn 
tại với những quy ước xã hội, và thường xuyên bị chi phối 
bởi các quy luật tự nhiên. Vi phạm các quy ước xã hội, chống 
lại quy luật tự nhiên, nó sẽ bị đảo thải, nhanh hay chậm tùy 
mức độ vi phạm. Những vi phạm xảy ra chỉ làm thay đổi 
quan hệ xã hội và tự nhiên; chúng không hề làm thay đổi tự 
tính nguyên thủy của cá thể tồn tại. Nhưng tâm ta hiện tại là 
một thành phần trong toàn bộ cấu trúc của thiên nhiên và xã 
hội, như một giọt nước trong hồ nước. Không thể tự nó muốn 
sạch tức thì trở thành sạch. 


Vậy, Duy-ma-cật nêu câu hỏi: “Khi tâm đã giải thoát, tự tính 
của tâm há bị ô nhiễm chăng?” Đáp: “Không.” Khi tồn tại 
của ta không còn bị chi phối bởi quy luật khắc nghiệt của 
thiên nhiên, không còn bị giám thị buộc chặt bởi các quy ước 
xã hội, khi ấy được nói là tâm đã giải thoát. Nhưng làm thế 
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nào đê được như vậy? 


Đó là ý nghĩa của sự sám hối trong luật xuất gia, là ý nghĩa 
chân thực của đời sống được mô tả là cắt đứt mọi hệ lụy nhân 
sinh, thoát ra ngoài mọi quy ước tầm thường của xã hội. Ý 
nghĩa này có mâu thuẫn chăng những điều phi nạn của Duy- 
ma-cật với những điều mà Ưu-ba-ly đang giảng giải cho hai 
tỳ-kheo về các trường hợp phạm hay không phạm giới? 
Trong yêu tính thì không. Nhưng trên mặt biểu hiện, quả có 
mâu thuẫn. 

9. La-hâu-la 

La-hầu-la, phiên âm Phạn.”' Hán dịch là Phú Chướng: bị che 
lấp. Các truyện ký phương Bắc kế rằng, Thái tử xuất gia, sáu 
năm sau La-hầu-la mới sinh. Vì vậy nên đặt tên là Phú 
Chướng."“ Nhưng truyền thống Pali nói, khi được báo tin 
Công chúa vừa sinh con, Thái tử nói: “Rahu đã xuất hiện. Sự 
trói buộc đã sinh.”” Nhân đó, đặt tên Rãhula. 

Giải thích của Khuy Cơ cũng có ý nghĩ tương tự như truyền 
thống Pali: “Phật pháp như mặt trời. Nay sinh người con này, 
như vị Thần kia che mất ánh sáng mặt trời trí tuệ Phật pháp 
của Ta.” Nhân đó mà gọi tên là La-hầu-la."? 


Trong cả hai nhân duyên, Duy-ma-cật hiểu La-hầu-la theo 


5! Skt. RZ/„la. Thần thoại nói, có một con quỷ tên là Rãhu. Khi nó lấy tay 
che mặt trăng, khiến hiện tượng nguyệt thực. La-hầu-la sinh ngay lúc có 
nguyệt thực, nhân đó đặt tên; xem Hữu bộ Tì-nại-da phá tăng sự, T2 
(T24n1450, tr. 158c26). 

5“ Phật bản hành tập kinh 55, Nhân duyên La-hầu-la phẩm 56 (T03n0190, tr. 
906a14). 

53 Pali: rahulajãto, bandhanam Jãfam; J.I. 60; DhA.i. 70. 

 WCS, T3§n17§2,tr.1054b11. Truyền thuyết Án Độ cổ cho rằng hiện tượng 
nhật thực là do Thần A-tu-la có tên là Rahu lấy bàn tay che mất mặt trời. 
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nghĩa nào để hỏi ý nghĩa xuất gia, từ bỏ gia đình ra đi để sống 
cuộc sông không gia đình?” 


Duy-ma-cật hỏi: “La-hầu-la, ông là con của Phật, đã bỏ ngôi 
vị Chuyên luân Hoàng đê mà xuât gia học đạo. Xuât gia như 
vậy được lợi ích gì?” 


Chúng ta không nghe thuật La-hầu-la giảng về công đức xuất 
gia như thế nào. Nhưng có thê dẫn Đại frí độ: 


Không tước tuy sắc màu lộng lẫy; 
Sao bằng hông hộc bay cao? 

Tại gia tuy giàu sang, thể lực; 

Sao bằng công đức người xuất gia? 


Đó cũng là một cách nhìn của Đại thừa vê phâm chât của sự 
xuât g1a. 


Truyền thuyết Pali nói, Phật sau khi thành đạo, trở về Ca-tỷ- 
la-vệ thăm. La-hầu-la bấy giờ có lẽ là bảy tuổi. Một buỗi sáng, 
Phật đi khất thực trong thành. Khi Ấy, La-hầu-la cùng mẹ 
đang trên lầu cao của vương cung. Mẹ La-hầu-la chỉ Phật và 

ói, “Người ấy là cha của con. Hãy đến đó yêu cầu gia sản.” 
La-hầu-la xuống lầu, đi đến Phật, nói, “Sa-môn, hãy cho con 
gia sản.” Tức thời, Phật dẫn La-hầu-la về chùa, cho cạo tóc, 
và giao cho Xá-lợi-phất truyền giới xuất gia. "7 


Không rõ đức Bà Da-du-đà-la muốn La-hầu-la được nhận gia 
sản gì, phải chăng đó là vương vị mà đức Thích tôn đã từ bỏ? 
Nhưng Phật lại trao cho La-hầu-la gia sản chân thật của Ngài, 
gia sản của Như lai. Sự kiện này khiến Vua Tịnh Phạn vô 


s Định cú Pali: agãrasmã anagariyam pabbdjati. 
“* Quyên 4, T25n1509, tr. 084b08. _ 
5” Mahaävagga, Vin. ¡. 82tt. Hán, Tứ phần luật 34 (T22n1428, tr. 809c3). 
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cùng sầu thảm. Vua tìm đến Thế tôn, than thở rằng, “Khi Thế 
tôn xuất gia, tôi ưu sầu không phải ít. Rồi đến Nan-đà. Và 
bây giờ lại La-hầu-la, thì lòng ưu sầu đã cực điểm. Thế tôn, 
tình cha mẹ thương con, như dao cắt thịt...” 


Nhưng, thời gian sau, sau khi đắc quả A-la-hán, La-hầu-la tự 
thấy bấy giờ mình mới thật sự là người kế thừa gia sản của 
Như Lai. Tôn giả tự thấy mình thật sự sở đắc hai thứ cao quý 
nhất thế gian: dòng dõi huyết thống, và Thánh đạo sở đắc.” 
Ở thế gian, ngài thuộc dòng dõi quý tộc, sang cả nhất trong 
các giai tầng xã hội. Xuất gia, ngài đi trên con đường của các 
bậc Thánh, con đường cao cả nhất thế gian. 


Đấy là phát ngôn tự nhiên của một Thánh giả, sau khi chứng 
đắc giải thoát cứu cánh, hay niềm tự hào của một con người 
vương giả? Trước khi chưa chứng đắc cứu cánh trí, đấy có 
thê thật sự là niềm tự hào. Như vậy, trong một ý nghĩa nào đó, 
Phật đã giảng cho La- hầu- la tai hại về sự nói đối,°” và cảnh 
giác, “Không bao giờ có ý vọng ngữ mà không biết hồ thẹn. 
Người đã cô ý vọng ngữ, thì không có tội ác nào mà không 
làm.” 

Chỗ khác, Sớ giải Pali cho Đại Kinh Giáo giới La-hâu-la”” 
nói rằng, một buổi sáng La-hầu-la ôm bát theo sau Phật vào 
thôn khát thực, khi từ sau ngắm nhìn thân tướng đẹp của Thế 


®3 Theragathä, chép 4 bài kệ của La-hầu-ha; kệ 295: „bhayeneva sampanno 
(...), thành tựu cả hai phần, Sớ giải nói, đó là chỉ La-hầu-la thành tựu 
huyết thống và thành tựu Thánh đạo. (/Z/sampada, pafipaftisampada). 

5 Đali, Amlahika-Rahuloväda-suta, M.¡. 414. Sở giải Pali nói, Phật giảng 
kinh này lúc La-hầu-la mới bảy tuổi. Hán, 7rung 4-hàm 3, kinh La-vân 
(TIn26, tr. 0436a12). 

7 Mahä-Rahuloväda-suta, M. ¡. 420. Hán, Tạp A-hàm 7 (T2n125, tr. 
581b15). 
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tôn, La-hầu-la bỗng cảm thấy tự hào về dòng dõi của mình, 
về Thế tôn của mình." Ngay lúc ấy, Phật biết được tâm niệm 
của La- hầu-la, nên quay lại bảo: phải quán sát sắc pháp, trong 
tất cả tính chất của nó, bằng con mắt trí tuệ, thấy rằng, “Cái 
này không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự 
ngã của ta.” Chỗ khác nữa, Phật lại chỉ dạy La-hầu-la làm thế 
nào đề diệt trừ ngã, ngã sở, ngã mạn, hệ phược và tùy miên. '” 
Hình như do tập khí nhiều đời, con người không dễ dàng để 
thoát khỏi những áp chế của các quan niệm vỆ ngã, ngã sở, 
ngã mạn. Nhưng khi đã giác ngộ, thì tất cả những điều trước 
kia có thể đáng tự hảo, bây giờ trở thành vô nghĩa. Bởi vì còn 
những thứ cao hơn thế nữa. Cho nên, khi đã hoàn toàn giải 
thoát, La-hầu-la cảm hứng nói kệ: “Những hạng người đam 
mê trong các dục, bị trùm kín trong lưới tà kiến, bị trói chặt 
bởi khát ái, như những con cá trong rọ. Ta nay đã xả bỏ tất cả 
dục â Ấy, bứt bỏ mọi dây trói của Ma „trừ tuyệt gốc rễ của khát 
ái; bấy giờ ta an tĩnh, thanh lương.” 


Đây có lẽ đích thực là công đức xuất gia mà La-hầu-la có lần 
nói cho các công tử con nhà hảo phú trong thành Tỳ-da-li; và 
ngay lúc ấy Duy-ma-cật đến, liền bày tỏ quan điểm. Trên một 
phương diện, những lời của Duy-ma-cật quả thực phê phán 
quan niệm xuất gia, theo đó, chỉ theo một ý nghĩa ước lệ 
thông tục của thế gian, xuất gia là “từ bỏ gia đình, sống cuộc 
đời không gia đình.” Trên phương diện khác, trong ý nghĩa 
rốt ráo, những điều La-hầu-la nói chỉ có thể hiểu đúng ý 
nghĩa như những gì Duy-ma-cật nói: 


Xem Sớ giải, 11. 128. 
S. 1. 136. Hán, Tạp 4-hàm 1 (T2n99, tr. 5al L). 
Tharagatha, kệ sô 297-298. 
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“La-hầu-la, xuất gia là vượt khỏi cái sự chỗ này, chỗ kia, hay 
ở giữa; là vượt khỏi sáu mươi hai kiến chấp, an trú Niết-bàn, 
được người trí lãnh thọ, là lối đi của bậc Thánh, hàng phục 
các ma, thoát ngoài năm đạo, thanh tịnh năm con mắt, thành 
tựu năm lực, xác lập năm căn, không gây não hại cho đời, xa 
lia mọi điều xấu, đây lui Ngoại đạo, siêu việt giả danh tự, ra 
khỏi vũng sình, không bị ràng buộc, không ngã sở; không có 
gì để chấp thủ, không bị nhiễu loạn, nội tâm hoan hỷ, hộ trì 
tâm ý kẻ khác, tùy thuận thiền định, và thoát khỏi mọi sai lầm. 
Làm được như vậy mới là đích thực xuất gia. 

Có lần, Phật hỏi cậu bé Tô-đà-di bảy tuổi: “Xuất gia là gì?” 
Tô-đà-di trả lời ngay: “Xuất tam giới gia.” Phật rất tán dương 
câu trả lời, và khiến các tỳ-kheo làm lễ xuất gia thọ cụ túc 
cho cậu bé. * Đại đức Tỳ-kheo mới bảy tuổi ! 


Tô-đà-di đã trả lời chất vẫn của Duy-ma-cật thay cho La-hầu- 
la. 


10. 4-nan 

Thân Phật là hữu lậu, „hay vô lậu? Các nhà phân tích Tỳ-bà- 
sa đặt vấn đề như vậy. “ Đại chúng bộ cho rằng Phật thân vốn 
vô lậu. Dẫn kinh chứng: “Như Lai sinh tại thế gian, trường 
thời tại thế gian. Hoặc đi, hoặc đứng, Như Lai không hề bị 
nhiễm ô bởi pháp thế gian.” ”” 


“ Xem C4w-xá luận ký 14 (T41In182l, tr. 222025); Câm-xá luận sớ 14 
(T4In1822, tr. 643c21). Tăng nhất, phẩm 30, kinh 1: Sa-di Tu-đà. 

p, Định nghĩa của Câu-xá: “Ở nơi những gì mà sự ô nhiễm tiềm phục, những 
cái ấy được nói là có tính hữu lậu.” (kãrika 1. 4d, sãsravã, ãsravãs fe§u 
yasmát samanuserafe). 

` Đại T)-bà-sa 44 (T27n1545, tr. 229a17). 
1bid. 
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Hữu bộ nói, thân Phật, nói rõ là sinh thân của Phật, mang tính 
chất hữu lậu. Vì hữu lậu, nên nàng Vô Tỷ Ở nhìn thấy mà 
khởi tâm ái dục. Tên cướp Chỉ Man ” nhìn thấy, liền khởi tâm 
sân hận. Ưu-lâu-tần-loaŸ” nhìn thấy mà phát sinh sỉ hoặc. 

Các nhà Hữu bộ cũng giải thích, khi kinh nói, Phật ở tại thế 
gian mà không bị nhiễm ô bởi thế gian, đó là nói về Pháp 
thân. 

Trong những vị nhìn thân Phật mà say đắm, có A-nan. 
Nhưng A-nan không tôn thờ Phật như một đắng quyền năng 
siêu việt. Tất nhiên các đệ tử Phật cũng vậy. Trong SỐ ây 
cũng có một ít người muốn Phật thị hiện quyền lực siêu nhiên 
ấy, để chứng tỏ thật sự Ngài là đẳng đã siêu việt tam ,biỚi. 
Không chỉ yêu cầu, mà nhiều khi họ còn thách thức nữa." 


Tuy rằng, ngay trong nhiều kinh điển, Phật chỉ rõ những 
quyên năng siêu nhiên không ích lợi gì cho sự giải thoát và 


”3 Skt. Anipama, truyện kế trong Diyavadäna, củ. Cowell and Neil 
(Cambridge), tr.515fỂ. Đông nhất với Mãgandiya, Dhammapada- 
afthakathä, truyện Pháp cú sô 21 phẩm “Appamadavaggo” (Không buông 
lung). 

” Pali: Angulimala (Skt. đồng). Tên cướp khét tiếng, muốn giết Phật nhưng 
được Phật độ. Truyện kế trong Hán tạng: 7p 38 (T2n99, tr. 280c18); Biệt 
Tạp 1 (T2n100, tr. 378b17); 7ăng 31 (T2n125, tr. 719b20); Uơng-quật 
ma-la kinh (T2n11§, tr. 50§bl7); Ương-quật kế kinh (T2n119, tr. 
510b14); Ương¬ -quật-ma kinh (T2n120, tr. 512b05). 

#° Tức Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp, anh cả trong anh em đạo sỹ bện tóc, trong số 
những vị đệ tử đầu tiên của Phật. Skt. Uruvilva-Kasyapa (Pali: Uruvela- 
kassapa). Truyện kê, Pali, Vinaya 1 (Mahävagga), tr. 24tt. Hán, Tứ phẩn 
luật 32 (T22n1428, tr. 793b16): truyện Uất-bệ-la Ca-diệp. 

Š! Tỳ-kheo ,%w»akkhatra (Thiện Tỉnh, hay Thiện Tú), từ bỏ Phật, nói vì Phật 
không hiện các pháp thần thông siêu nhiên cho ông thấy; D.iii. tr. I (kinh 
Pat#ka); Hàn: Trường A-hàm 1T, kinh A-nậu-đï (T1n], tr. 66a27). 
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giác ngộ của con người, nhưng trong văn học Phật giáo, cũng 
như trong nhiều tôn giáo khác, không ít những sự kiện Phật 
hiện thần thông được tường thuật tỉ mi. Nếu Phạm thiên là 
thần linh tối cao, được tôn sùng, thờ phụng như là đắng sáng 
tạo vũ trụ, đầy quyền năng hiển hách, thì quyền năng của 
Phật còn hơn thế nữa. Cho nên khi Thiên chúa BakaŸ” tự cho 
rằng cõi Phạm thiên của mình, như là Thiên đường trên 
thượng giới trong quan niệm của các tôn giáo, là cõi thường 
hằng, vĩnh cửu, không một chúng sinh nào có thể lên đến đó 
được, thì chính Phật, và cả các đại đệ tử của Ngài,” đã lên 
đến đó, và thị hiện những thứ quyền phép vượt xa hơn cả 
Phạm thiên, khiến Phạm thiên phải từ kinh ngạc đến khâm 
phục rồi kính ngưỡng. 


Nếu Phạm thiên, hay Thiên chúa, được quan niệm là đắng 
Tối tôn, trường tồn bắt diệt," nghĩa là không còn bị chỉ phối 
bởi sinh lão bệnh tử, thì như vậy, Phật còn vượt lên trên đó 
nữa. Nhưng vượt như thế nào, không có câu trả lời nào mà 
không vi phạm những nguyên tắc của luận lý, mâu thuẫn với 
các khái niệm của tư tưởng. 


3 pali, Majhima 1, tr. 326, Phạm thiên Baka khởi lên tà kiến như sau: “Đây 
là cõi thường hằng, vĩnh cửu, thường trú, tuyệt đối,, không bị hoại, không 
sinh, không già, không bịnh, không chết.” Tham chiếu Hán dịch, 7 Tung 
A-hàm 19, kinh Phạm thiên thỉnh Phật (T1In26, tr. 547a13). 

33 S.¡. 144. Xem đoạn trên, và cht. 42. 

3 Kinh điển Pali thường phát biểu về Phạm thiên tức Brahmä theo văn cú 
định chuẩn như sau: ahưm asmi brahmä mahäbrahmä, abhibhũ 
anabhibhuto añfñad-atthu-daso vasavdfff issaro katfä nimmata seftho safjita 
vasĩ pitã bhiútabhavyanam,. (D. 1. 18):, “Ta là Brahma, Mahãbrahmä, là 
đắng Tối thắng, Toản năng, Toản tri, Toàn hiện, Chúa tế tự tại, là đáng 
Sáng tạo, là Hóa sanh chủ, Sanh chủ, Tự chủ, Tổ phụ của những loài đã 
tồn tại và sẽ tồn tại.” 
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Ngay trong các kinh điển được xem là nguyên thủy, chư thiên 
từ các cõi trời hiện đến hầu Phật để nghe pháp không phải là 
ít.Š” Cao cả nhất là Phạm thiên, rồi Thích Đề-hoàn, các Hộ 
thế thiên vương, cho đến Thiên long bát bộ, thảy đều là đệ tử 
của Phật. Những điều này có tự mâu thuẫn với nhiều đoạn 
kinh văn mà rõ ràng Phật nói về các thứ quyền lực siêu nhiên? 
Phật bác bỏ như thế nào, tùy theo thiên hướng của mỗi cá 
nhân, nhưng thừa nhận chung mà tất cả những đệ tử Phật đều 
biết, đó là, quyền lực ấy vô ích. Phật tự xác nhận, Ngài chỉ là 
một con người, nhưng là con người đã chiến thắng."" Và cũng 
trong nhiều kinh điễn, Phật tự xác nhận, duy trong tất cả thế 
giới ba cõi này, Phật là con người duy nhất đã chiến thăng 
toàn diện. Chiến thắng của Ngài đã mở ra cánh cửa cam lò, 
tức là cảnh giới Bất tử, cho mọi loài, cho những aI có mắt để 
nhìn thấy.Š” 


Kinh cũng nói, như chính lời Phật tự thuật, khi Ngài từ giã 

đời sông nhung lụa đê đi tìm giải thoát, một cách chính xác, 

đó là giải thoát những ràng buộc hệ lụy của sinh, già, bệnh 
Z 8R 

chêt. 


® Xem Samyufta-nikäya ¡, tr. 1-45: “Devafã-samyu#a” (Tương ưng chư 
thiên); 1. 46ff: “Devapwfta-sarmyufía” (Tương ưng thiên tử). Xem Tạp 4- 
hàm, theo mục lục của Ấn Thuận, 7; ạp A-hàm kinh luận hội biên, có thể 
kể một vài tương ưng liên hệ: 19. Để Thích tương ưng, 22. Phạm thiên 
tương ưng, 37. Thiên tương ưng. 

Š CỆ Ariyaparyesana-sufa (Kinh Thánh cầu), M. ¡. tr. 171: Upaka sau khi 
nghe Phật nói, lắc đầu bỏ đi. Hán, 7¡ rung A-hàm 56, kinh La-ma (T1n26, 
tr. 7bl1); 7⁄ phân luật 32 (T22n1428, tr. b27). 

Ÿ Ariyapariyesana-sufa, M.i. 169, sau khi vừa Thành đạo, Phật tuyên bố: 
apäruto fesam amatassa dvãrã ye sotavamo (...), “Những cánh cửa bắt tử 
đã được mở ra cho những ai có tai để nghe.” 

*# ibid., 164. 
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Phật cũng thường xuyên cảnh giác các đệ tử, chớ sống buông 
lung. Những ai sông buông, lung mãi mãi bị Ma khống chế. 
Ma ở đây chính là Tử thần.” 


Vậy thì, nói cho thật gọn, Phật đã giác ngộ chân lý, đã mở ra 
cánh cửa Bât tử, làm sao có thê nói thân Phật còn chịu đựng 
những bức bách khô sở của tuôi giả, của tật bệnh? 


Một lần, gặp A-nan đang cầm bát đi xin sữa bò vì Phật bịnh, 
Duy-ma-cật nói: 


“Thôi im đi, ngài A-nan. Chớ nói những lời như vậy. Thân 
Như Lai là thể kim cương bắt hoại, mọi điều xấu đã bị đoạn 
trừ; mọi điều thiện hội đủ, làm gì có bịnh? Ngài hãy im lặng 
mà đi. Chớ phỉ báng Như Lai. Đừng để người khác nghe 
được lời thô tháo đó. Chớ để chư thiên có uy đức và Bồ-tát 
đến từ các quốc độ thanh tịnh nghe thấy. Thưa ngài A-nan, 
Chuyên luân thánh vương mới chỉ tích góp vài công đức nhỏ 
đã không còn bệnh não. Huống chi Như Lai đã hội đủ vô 
lượng phước đức thù thắng lại còn bệnh sao? Nhất định 
không có chuyện đó. Hãy đi đi, thưa ngài A-nan, đừng làm 
xấu hết cả chúng tôi. Nếu người Bả-la-môn ngoại đạo nghe 
lời này, họ sẽ nghĩ: Sao đáng gọi là Tôn Sư? Người này cứu 
được ai khi ông chưa cứu nỗi thân mình? Hãy âm thầm mà đi 
nhanh đi, đừng để ai nghe lời ngài nói. A-nan, nên biết, thân 
Như Lai là Pháp thân, không phải do tâm tư dục vọng.”” Phật 
là đức Thế tôn, vượt ngoài ba cõi. Thân Phật là vô lậu, vì các 


3® Dhammapada 21: appamädo amatapadam, pamado maccuno padaim, 
“Không buông lung là con đường đến bất tử; buông lung là con đường 
dẫn đến sự chết.” 

?° Lth. + Ckh.: tư dục thân. Htr.: tạp uế thân. VKN: ãmisakãya, nhục thân, 
thân do bởi ham muốn xác thịt. 
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lậu đã dứt sạch. Thân Phật là vô vi, không thể gọi tên."' Thân 
như vậy làm sao có bệnh?” 


Chuyện đức Phật lâm bệnh không phải là hiếm thấy trong 
các kinh. Rất nhiều khi, Phật gọi Xá-lợi-phất, “Ta đau lưng, 
thầy hãy giảng pháp cho các tỳ-kheo.” Ngay trước khi nhập 
Niết-bàn, Phật cũng lâm bệnh nặng. 

Những điều vừa nói trên, nếu chấp nhận cả, có lẽ đây là mâu 
thuẫn lớn nhất đối với những người tin Phật. Nhìn từ góc 
cạnh triết lý, đó là mâu thuẫn giữa thế giới siêu việt và nhận 
thức thường nghiệm. 

Thành ra, để hóa giải mâu thuẫn cực kỳ này, các nhà Phật học 
đề nghị đặt nhận thức chân lý trên hai bình diện, tương đối và 
tuyệt đối.” Người ta có thể đặt câu hỏi: Phật nói vô ngã, sao 
Phật lại gọi, “Này An-nan!” Nghĩa là xem A-nan như một cá 
thể, một nhân xưng biệt lập với Ngài. 


Trong thực tế, như những gì có thể đọc được từ các kinh điển, 
A-nan sùng kính Phật rõ ràng như sùng kính một con người, 
mà tuy trí tuệ siêu việt, đạo đức tuyệt đối, nhưng thủy chung 
vẫn chỉ là một con người, VỚI tất cả giới hạn vật chất của nó. 
Đó là một con người rất gần gũi với mọi người trong đời 
thường. Chính hình ảnh gần gũi với người thường đó, mà câu 


Lth..: bất đọa chư số FẾš##í. Htr.: “Thân Phật là vô vi, lìa các hữu vi; 
vượt qua các số, vì các số vĩnh viễn tĩnh lặng.” CDM (Đại 38, tr. 360a15): 
Triệu nói, “... số, tức hữu số 4ÿ (số loại hữu vi).” VCS (Đại 38, 
tr.1056c17): “... số, tức sinh số E8 (số loại thọ sinh)” VKN: 
samkhyaviga(1a). 

Trung luận 4, phâm 24. quán Tứ đế (T30n1564, tr. 032c16): Chư Phật y 
nhị đê, vị chúng sinh thuyêt pháp. Nhât vị thê tục đê, nhị đệ nhât nghĩa 
đê. 
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nói “Fa là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành” được 
tiếp nhận một cách dễ đàng. Nói cụ thể hơn, những gì Phật đã 
thành tựu được, thì tất cả mọi người khác cũng đều có thể 
thành tựu, vì trong thực tẾ, Ngài cũng chỉ là một người như 
những con người khác. 


Điều này được minh giải rất tượng hình trong kinh Pháp hoa. 
Người cùng tử trong đó không hề dám có vọng tưởng mình là 
một thành viên của gia đình sang cả ấy, mà chủ nhân là một 
người có thế lực trùm trên tất cả vương hầu. Khi ông trưởng 
giả nhận ra đó là người con bị thất lạc của mình, ông phải tìm 
cách tiếp cận. Ông đến với cậu cùng tử không "bằng hình ảnh 
một ông trưởng giả giàu sang, đầy quyền lực. Ông đến với gã 
cùng tử như người bạn nghèo, cùng đi tìm việc kiếm -Sống, 
bằng cách làm thuê, quét dọn các hầm xí. Bằng sự gần gũi 
thân thiết ấy, dần dần ông mới có thê nói rõ lý lịch cho người 
cùng tử biết, để xác nhận anh chính là kẻ thừa tự chính đáng 
của cái sản nghiệp đỗ sộ này. 

Cho nên, sau khi nghe những lời phát biểu phủ nhận thân 
Phật còn có bệnh, A-nan bối rối, muốn bỏ đi, nhưng lại có 
tiếng từ hư không, hay tiếng nói từ chính trong giác trí của A- 
nan, nói rằng: 


“A-nan, Cư sĩ nói đúng, nhưng vì Phật hiện thân trong đời 
năm trược ác, hiện hành pháp này đê cứu độ chúng sinh. A- 
nan, cứ đi xin sữa, chớ hồ thẹn.” 


Vậy, cuối cùng, đâu là hình ảnh chân thực của Như Lai? 
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I. MÂU THUẦN NỘI TÂM VÀ THỜI ĐẠI 


A-nan quả thật bị chấn động bởi những phát biểu của Duy- 
ma-cật về Phật thân, về tính siêu việt của Phật thân. Nhưng 
ngay sau đó đã tự trấn tĩnh bằng quan điểm hiện thực: Thế 
tôn Thích-ca xuất hiện trong thời đại năm ác trược, nên hiện 
thân có già, có bệnh và có chết. Điều này có vẻ gần như tín 
điều Thiên Chúa nhập thế trong nhiều tôn giáo. Thượng đề 
hiện xuống thân người thì cũng chấp nhận thân phận con 
người. 

Trược, trong tiếng Phạn là &øgãy4, nguyên nghĩa chỉ cho vị 
chát; kế đó, chỉ cho một loại màu gọi là hoại sắc, màu nâu 
hay đỏ sậm, vàng đỏ, màu của y tỳ-kheo thường gọi là màu 
áo ca-sa. Nghĩa được dùng trong ngữ cảnh này là “cặn bẩn”, 
chỉ cho hiện tượng suy thoái của thời đại. 


Luận Dw-già nói, khi Bồ-tát tích lũy hành trang là các thành 
phần của trí giác Bồ-đề, một trong những điều kiện cần có là 
nhận thức về thời đại: “Bô-tát nhận thức một cách như thật về 
thế giới Chúng sinh, hoặc đang thời suy thoái hay tăng trưởng 
(có cặn bản), và thời đại suy thoái hay tăng trưởng mà không 
có cặn bân. Sự suy thoái có năm: tuổi thọ, nhân phẩm, đạo 


Koáa-bhasya, p. 183: apakargasyadhas tải praiyavara ayuradayah 
kittabhitafxat, tuôi thọ bị giảm xuông đên mức rât thâp, như cặn bân. Cf. 
Câu-xá, tr. 64a18. 
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đức, học thuyết, kỷ nguyên.” Bồ-tát nhận thức chính xác về 


thời đại để cho sở tri và sở học thích hợp, thích ứng với các 
chu kỳ tăng trưởng hay suy thoái của nó. 


Quan điểm về sự xuất hiện của Phật Thích-ca, hay các Phật 
khác, vào thời kỳ suy thoái trong chu kỳ tăng trưởng và suy 
thoái của thế giới phố biến trong Đại thừa, và trong một sô bộ 
phái.” Quan điểm càng về sau trong Đại thừa càng tỏ ra là 
nhận thức bi quan về sự tồn tại của Phật pháp. 


Quan điểm này không được tìm thấy trong kinh điển Päli. 
Trong các kinh điện Päli, từ kasãya, hay đồng dạng phô biến 
của nó là kasãva, ` được dùng theo nghĩa 7e „nát, rông bộng. 
Đoạn văn rất tượng hình trong kinh Søcefana” mô tả như một 
bánh xe không được làm tốt, khi lăn hết sức đây ban đầu, nó 
bị xoay và đô. Trái lại, bánh xe được làm tốt, khi lăn hết sức 
đây ban đầu, nó dừng hẫn lại như được móc chặt vảo trục xe, 
không bị ngã đồ. Bánh xe đầu được mô tả là gỗ của nó có chỗ 
cong, có khuyết điểm, có chỗ 'TỐng. Phật như người thợ làm 
bánh xe thiện nghệ, biết rõ gỗ cong, gỗ hỏng, gô rông. Các 
tỳ-kheo hay tỳ-kheo ni nào mà phẩm chất đạo đức có chỗ 
cong, có chỗ hỏng, có chỗ rỗng sẽ rời bỏ Thánh đạo, không 


° Bodhisatvabhimi, 113: punah sattvakokasyaiva kagäyotsadakälatäĩ ca 
yathabhutam prajanati. niskasãyãnutsadakasäyakatañ ca yaduta pañca- 
kasayanarabhya ayugka-sayam satvakagayam kle$akasayam drstikagsayam 
kalpakasayam. /¡ Du-già 44, T30n1 579, tr. 538a4. 

3 Câu-xá, k. 94: khi tuôi thọ con người bắt đầu giảm từ 84.000 tuổi xuống 
đến 100 tuổi, các Phật xuất hiện trong khoảng thời gian đó. 

3 Pali-English Dictionary, PTS; Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, E. 
Edgerton. 

Š Anguffara ì. 112. Sớ giải: sakasäväti pũtisãrena ceva pheggunäã ca yuH, 
gọi là kasava (kasaãya), vì nó được làm với ruột bên trong mục nát, chỉ có 
vỏ bọc ngoài. 
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lăn theo đường chánh, và sẽ trụy lạc, như bánh xe kia nhất 
định rơi đồ.” 


Đại thừa Phật giáo phát triển chỉ sau khi đế quốc Maurya 
được thống nhất bởi Hoàng đế A-dục bị sụp đổ; Ấn Độ chia 
thành nhiều vương quốc; tình trạng tranh giành quyền lực 
giữa các vua chúa là điều tất nhiên. Ngay sau khi A-dục băng 
hà, Phật giáo không còn được ưu đãi như trước nữa mặc dù 
ảnh hưởng trong quần chúng vẫn tiếp tục. Tuy vậy không 
khỏi gây trong tâm tư Phật tử những hoải niệm vê một thời 
kỳ rực rỡ của nó. Đấy là ấn tượng về sự suy thoái của thế giới. 


Ngay cả trong tình trạng hưng thịnh, từ góc nhìn của người 
bảo thủ tư tưởng bi quan về sự suy thoái cũng dễ thành hình. 
Vì hình thức giáo lý không được thực hành như trước nữa mà 
đã có nhiều thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Người ta 
biết chỉ sau Phật Niết-bàn khoảng 100 năm nhóm tỳ-kheo 
Bạt-kỳ ở Ty-da-ll, bản địa của Duy-ma-cật, đã quy định 
những áp dụng mới mẻ cải biến từ mười điều luật Phật chế. 
Trước nguy cơ chia rẽ Tăng đoàn, một hội nghị kết tập lần 
thứ hai đã diễn ra gồm 700 đại biểu. Sau khi thảo luận về tính 
hợp luật của mười quy định mới của nhóm tỳ-kheo Bạt-kỳ ở 
Tỳ-da-li, đại hội tiến hành thủ tục hành xá-la, tức bỏ phiếu để 
lấy quyết định đa số. Kết quả, đại biểu các Thượng tọa bác bỏ 
mười quy định mới, trong khi hàng đại chúng, đông hơn, 
chấp nhận. Tăng đoàn bắt đầu phân hai; Thượng tọa bộ vả 
Đại chúng bộ. 


5 A. ibid.: yassa kassaci, bhikkhave, bhikkussa vã bhikkhuniyä vã kãyavaiko 
appahimo kayadoso kaãyakasãvo, vacivanko appahimo vacidoso vacikasavo 
manovanko appahimo manokasavo, evam papatitä te, bhikkhave, imasma 
dhammavinayä. 
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Một nhà thơ Trung Hoa đã viết: “tại sơn tuyền thủy thanh, 
xuất sơn tuyền thủy trược.” Nước nguồn trong núi thì trong, 
nhưng ra khỏi núi, nước nguồn thành đục. Con suối nhỏ hiền 
lành, trong vắt, trong rừng núi vắng vẻ, không hề bị người 
hay vật khuấy đục lên. Nhưng khi nó mở rộng thành con sông 
lớn, tất phải mang theo nó vô số rác bân, nhiều khi cả cây trái 
độc. Sự phát triển đạo giáo _không nhất thiết như sông suối. 
Dù vậy, từ một góc nhìn, vẫn có sự tiếc nuối về thời kỳ mà 
Phật pháp còn là một vị ngọt duy nhất; từ đó gây thành ấn 
tượng về sự suy thoái. Phật pháp tuy là ly dục thanh tịnh, như 
thân Phật vốn vô lậu vô vi, nhưng khi thê hiện giữa lòng đời, 
vẫn phải chịu quy luật sinh diệt của thế giới. 


Từ sự hoang mang bối rối chỗ đến khẳng định thực tế của A- 
nan trước những lời lẽ lạ lùng của Duy-ma-cật, ở đó đã nói 
lên khá rõ nét mối xung đột nội tâm khi quan sát bản thân 
giáo lý nguyên thủy của Phật trong sự phát triển của thời đại 
lịch sử. Con người không thể tách mình ra khỏi thời đại, ra 
khỏi trào lưu phát triển của xã hội mà mình lớn lên trong đó, 
để tự hành đạo. Những cuộc luận đạo của Duy-ma-cật với các 
Đại Thanh văn đã giới thiệu Phật pháp trên cũng một nền 
tảng giáo nghĩa nhưng được nhìn từ hai góc độ khác nhau, 
trong hai bối cảnh xã hội khác nhau. Đề hoàn thiện nhận thức, 
Duy-ma-cật tiến đến luận đạo với các Bồ-tát, trong một xu 
hướng xã hội khác trước. 


II. CÁC BÒ TÁT 


Trong đoạn này, Duy-ma-cật gặp gỡ luận đạo với bốn vị Bồ- 
tát. Trong đó ngoại trừ Bồ-tát Di-lặc, ba vị còn lại không xuất 
hiện trong nhiều kinh điển lớn khác của Đại thừa. Do lẽ này, 
các nhà chú giải không biết đặt vị trí các Bồ-tát này ở đâu 
trong số các Đại Bỗồ-tát như Phố Hiền, Quán Thế Âm, v.v... 
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Sự gặp gỡ của Duy-ma-cật với các Bồ-tát tất nhiên không 
phải là tình cờ. Kinh văn muốn nêu rõ ý nghĩa nào đó của Đại 
thừa, tương phản với các Thanh văn đã giới thiệu trước. 
Đồng thời cũng cho thấy những giới hạn trong sự hành đạo 
của các Bồ-tát Đại thừa. Không thấy bản chú giải nào giải 
thích rõ ý nghĩa này. Phần lớn chỉ dựa theo những lý luận của 
Duy-ma-cật để nói rằng sở tri và sở hành của ông vượt hẫn 
trên tất cả Thanh văn và Bồ-tát. Tức là giới thiệu phâm cách 
riêng của Duy-ma-cật. 


Một cách tổng quát, trong hai Bồ-tát đầu, Di-lặc ở vào địa vị 
cứu cánh, Quang Tịnh ở vào giai đoạn sơ phát tâm. Hai vị 
này tượng trưng cho khởi điểm và cứu cánh của Bồ-tát đạo. 
Hai vị sau, Trì Thế tượng trưng cho sự hoàn thiện giới đức 
trước sự cám dỗ của Ma; Thiện Đức hoàn thiện sự bồ thí. Nói 
cách khác, hai điện Trí và Bi của Đại thừa được thê hiện qua 
nhân cách bốn vị Bồ-tát. 

1. Di-lặc 

a. Truyền thuyết 

Bồ-tát Di-lặc, hay Phật tương lai, vốn là hình ảnh rất quen 
thuộc không chỉ đối với Phật tử Đại thừa. Danh hiệu của Ngài 
cũng xuất hiện rất nhiều nơi trong kinh điển Pali. Kinh 
Chuyển luân vương nói:” “Khi tuổi thọ loài người lên đến tám 
vạn tuổi, bấy giờ có Thế tôn hiệu là Di-lặc xuất hiện ở đời.” 


Huyền ký tương tự cũng được nói đến trong 7zng A-hàm. Ö 


Cakkavatfi-sufam, D.1I. 76. Hán dịch tương đương, Trường A-hàm 6 
(Chuyển luân thánh vương tu hành kinh, T01n0001, tr. 04129). Pali còn 
có một bản thi tụng nhan đề 4zgzfavzrmnsa (Đương lai ký), kế riêng về 
chuyện Phật Di-lặc (Pali: Ä⁄e/eyya) đương lai, được nói là do Trưởng lão 
Kassapa soạn; tài liệu Journal ofthe Pali Text SocIety, 1886. 
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đây còn thêm chỉ tiết. Sau khi nghe Thế tôn huyền ký về sự 
xuất hiện của một Chuyên luân vương tên Loa,Š bấy giờ trong 
thính chúng có một tỳ-kheo tên là A-di-đá” đứng dậy trình 
Phật, ông muốn trong tương lai ông sẽ là vị Chuyển luân 
vương đó. Ước nguyện này bị Phật khiển trách, một lần chết 
là quá đủ, sao còn muốn chết thêm lần nữa. '” Tỳ-kheo này bị 
khiến trách, vì không mong diệt tận sinh tử, chứng nhập Niết- 
bàn; lại muốn tái sinh nhiều đời nữa để làm vua. Sau đó Phật 
lại huyền ký về sự xuất hiện của vị Phật tương lai hiệu Di-lặc, 
trong triều đại Loa Chuyên luân vương. Bấy giờ Tôn giả Di- 
lặc cũng hiện diện trong thính chúng, đứng dậy chắp tay trình 
Phật, phát nguyện sẽ là vị Phật được huyền ký đó. Phát 
nguyện này được Thế tôn tán thán.'' Ngay lúc đó, Phật bảo 
A-nan mang ra chiếc y được dệt bằng kim tuyến do bà Kiều- 
đàm-di cúng Phật, trao cho Di-lặc. Tuy ước nguyện tái sinh 
nhiều đời nữa, nhưng Di-lặc được tán thán, vì ước nguyện 
“cứu hộ thế gian; vì mục đích cứu cánh, vì sự an ồn và hạnh 
phúc của thế gian.” 


Tuy có một vài sai khác giữa các truyền thống, nhưng điểm 
được thừa nhận chung, Di-lặc là vị Phật tương lai, sau một 


# Trong kinh Cakkavaff dẫn trên, tên vua này được gọi là Sa»kJa (vỏ sò). 

? Pali: 4/ia, Hán cũng thường phiên âm là A-dật-đa (Bồ-tát). 

!9 Trung A-hàm 13 (Thuyết bản kinh, T01n0026, tr. 510a01). 

'! Dẫn thượng, T01n0026, tr. 51010. 

!* Đoạn kinh trên cũng được dẫn, và giải thích, Đại 7}-bà-sa 178 (T27n1545, 
tr. §93c7). Trong các tài liệu Hán này cho thấy, trong Phật giáo bộ phái, 
A-dật-đa (A-di-đá, hay A-thị-đa, Skt=Pali: 47a, Vô Năng Thắng), và 
Di-lặc (Pali: Ä⁄eeyya, Skt. \aireya), là hai nhân vật khác nhau; đều là 
tỳ-kheo trong chúng Thanh văn của Phật Thích ca. Nhưng trong các 
truyền thuyết Đại thừa 9 (Pháp hoa 6, phâm Tùy hỉ công đức, T9n262, tr. 
46b27: Phật gọi Di-lặc là A-dật-đa. CÝ. bản Skt.: a/ha khalu bhagavãn 
Maitreyam...etad avoca: yah kascid Ajita kulapufro... ) 
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thời gian dài, kế tiếp Phật Thích-ca để truyền giảng Chánh 
pháp. Hiện tại, Ngài đang là Bồ-tát ở trên cung trời Đâu-suất. 
Sự tôn tại này được gọi là nhất sinh bổ xứ, hay nhất sinh sở 
hệ. ' Quan niệm này chung cho cả bộ phái và Đại thừa. Địa 

vị ng chứng của Ngài hiện tại được gọi là A-bệ- bạt-trí, 'Ý hay 
bât thôi chuyên. 
b. Ý niệm thời gian 
Ý niệm thành Phật liên hệ ý niệm thời gian; dù hiểu theo 
nghĩa thời gian tuyên tính, hay thời gian siêu nghiệm. 

Thế giới như bánh xe; 

Thời gian, bánh xe quay. 

Người cũng như bánh xẻ, 

Khi lên rồi lại xuống. ` 


Thời gian như bánh xe, quay vòng bất tận. Luân hồi không 
khởi điểm, không đoạn cuôi. Tư duy của con người vỆ ý 
nghĩa tồn tại như tập trung vào một điểm, một thời điểm nào 
đó thôi, trên vành bánh xe, để không thể nhận thức được đâu 
là biên tế tối sơ của thời gian, và đâu là tận cùng của thế 
giới. '” Con người bị trùm kín trong bóng tối vô minh, '” 


'3 Skt. ekajãtipratibandha, còn bị ràng buộc một đời nữa. Từ này không có 
tương đương Pall. 

'4 Skt. avivartika. 

'Š Đại trí độ 1 (T25n1509, tr. 065b14). 

'* Vị vậy các nhà Hữu bộ gọi các pháp hữu vi là lộ trình thời gian, Cổu-xá l; 
Kosa-bhasya, 1.7: ta eva samskrta gatagacchadeamisyadbhavad adhvanah, 
các pháp hữu vị, vì tự thê là quá khứ, hiện tại, hay vị lai, nên gọi là lộ 
„ trình thời gian. 

. avija nếhið§P atha . samabhavr tí, không thể cho biết được 
vô minh từ biên tế tối sơ, để nói rằng, trước đó vô minh không tồn tại; sau 
này mới xuất hiện. 
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không thể nhận thức được từ đâu là khởi thủy của thời gian, 
và đến đâu là biên tế của không gian, chỉ trừ tính quy ước của 
tư duy, tìm một điểm tựa để không rơi vào trạng thái hoài 
nghi đáng kinh sợ. Từ điểm tựa quy ước đó, như là sự tồn tại 
thật tế của nguyên nhân phát sinh nhận thức, tư duy tự nâng 
mình lên cảnh giới tuyệt đối. Š Đó là cảnh giới giải thoát, 
vượt ngoài vòng quay bất tận của thời gian. 

Trong giới hạn quy ước của tư duy, nghĩ về sự thành Phật, 
như nghĩ về điểm tận cùng của vòng quay bánh xe, ở đó thời 
gian được hình dung bằng con số vô số. ” Từ khi chớm khởi 
ước nguyện thành Phật, cho đến khi thành Phật, phải trải qua 
ba vô số kiếp. Tại sao phải lâu dài như thế? Đấy cũng có thể 
là ý nghĩa ước lệ, để cho tư duy có điểm tựa mà hình dung về 
một nhân cách tuyệt đối, siêu việt thời gian. Không chỉ là 
phẩm tính siêu việt thời gian, mà còn bằng vào thước đo vô 
tận của thời gian để hình dung về giá trị phố quát của tư duy 
và hành động, của hùng lực và từ bi. Bởi vì, “Bồ-tát cần phải 
trải qua ba vô số kiếp tu tập tích chứa tư lương đại phước đức, 
trí tuệ, hành sáu ba-la-mật, qua nhiều trăm nghìn khổ hạnh, 


'3 Bát-nhã đăng 11, phẩm 19 “Quán thời” (T30n1566, tr. 109a14): “Các nhà 
Phệ-thế-sư (Wzi4egika) nói, trong đệ nhất nghĩa, thời gian tồn tại 
(paramarthatah bhãvãnam svabhãvo vidyafe), vì tự thê của pháp làm 
nguyên nhân nhận thức (abhivyakfer hetusadbhävat), như ngọn đèn. Nếu 
không có thời gian, do đâu mà tồn tại nguyên nhân cho nhận thức.” C£. 
Prajnapradipa, ch. 1v. Kalapariksa. 

Vô số, tên gọi một số đếm, trong chuỗi 60 số đếm của hệ thập phân hay 
bách phân; chứ không phải là sô lượng không đếm được. Do đó, nguyên 
tiếng Phạn: asamkheya, thường dùng theo phiên âm là a-tăng-kỳ để không 
hiểu nhằm. Trong 60 hàng số, aszukheya thuộc hàng số thứ 60, nghĩa là 
1.10. C4w-xá 12 (T29n1558, tr. 063c11); Đại 7}-bà-sa 178 (T27n1545, 
tr. 892a26). 
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mới chứng đắc Vô thượng Bồ-đề.””” 


cho cả Phật giáo bộ phái, và Đại thừa. 


Đó là quan niệm chung 


Nhưng, chính quan niệm Ấy, khi nghĩ đến sự thành Phật, 
khiến đa số khiếp sợ. Tuy tất cả Bỏ-tát bắt đầu sự nghiệp 
bằng sự phát tâm, quyết định sẽ chứng thành Vô thượng Bồ- 
đề, vì lợi ích của hết thảy chúng sinh, dẫn tất cả đến chỗ an 
ốn tuyệt đối, đến cứu cánh Niết-bàn; nhưng trung gian, có 
trường hợp kiên trì, dũng mãnh thăng tiến; và cũng có trường 
hợp gọi là thoái thất tâm Bồ-đề. Vì sao? Vì nghĩ đến thời gian 
cực kỳ lâu dài, đến ba đại a-tăng-kỳ kiếp. Suốt trong thời gian 
đó, cần phải hành vô số việc khó hành, chịu vô vàn thống khổ 
của sinh tử liên tục không gián đoạn. Nghĩ như vậy mà kinh 
khiếp. Tâm Bồ-đề rơi mắt.” 


Như vậy, há không phải rất có ý nghĩa chăng, khi Duy-ma-cật 
hỏi Bồ-tát Di-lặc: “Trong ba thời, Ngài sẽ thành Phật vào thời 
nào?” Câu hỏi đó có ý nghĩa gì? Hãy nói là, nếu không siêu 
việt khái niệm thời gian sẽ không thể tư duy một cách chân 
chính về Phật tính như là tự tính của hết thảy chúng sinh. Bởi 
vì con mắt pháp này thường hằng tôn tại, và tự tính luôn tỏa 
sáng bằng pháp chân thật.” Tự tính ấy là Phật tính, cũng 
được gọi là pháp trụ và pháp vị.” Hai từ ấy được dùng để 


?° Câu-xá, đã dẫn (T29n1558, tr. 063c15). 

?' Dụ-già sự địa 35 (phâm Phát tâm, T30n1579, tr. 482a01). 

2 Saddharma, ii. 102: sthkãä hỉ eạã sadä dharmanetri prakris ca 
dharmana sadä prabhasatel 

>3 Saddharma, ch. ii. k. 103: dharmasthitim dharmaniyamatãm cai CẾ. S. 11. 
25: uqppada vã tathagalanam anuppadä vã tathaãgatanam, thiiãva sa 
dhatu dhammalthitatã dhammaniyamatä idappaccayadfa, Các Như lai 
dù xuất hiện hay không xuất hiện, giới tánh ấy vẫn ồn định, là tính quan 
hệ tồn tại của vạn hữu, đó là pháp trụ tính, là pháp vị tính. Sớ giải PälI: 
bất cứ khi nào có hữu, bấy giờ có sinh, già chết; quy luật ấy được xác 
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chuyền tải ý nghĩa duyên khởi. Nói là pháp trụ, vì tự tính của 
hết thảy các pháp là như vậy, luôn tồn tại trong quan hệ, 
trong môi tương tức tương nhập. Nói là pháp vị, là nguyên lý 
tồn tại của pháp, vì Phật xuất hiện hay không xuất hiện, lý 
duyên khởi vẫn tồn tại ở đó. Duy chỉ chúng sinh không có 
mắt để nhìn thấy thôi. Cho nên, Phật tính tức duyên khởi. Lý 
duyên khởi, như Trung luận nói: không tịch diệt, không hiện 
khởi, là duyên khởi.”” Đó là lý tắc được nhận thức trong quan 
hệ thời gian, nhưng cũng là lý tắc tồn tại siêu việt khái niệm 
thời gian. 

c. Như như 


Qua trường kỳ thời gian, Bồ-tát tích lũy công đức phước báo, 
và phát triển năng lực trí tuệ. Bằng công đức được tích lũy â Ấy, 
dù sinh vào chủng loại nào, trong bất cứ giai tầng nào của xã 
hội hay phi xã hội, Bồ-tát không thuộc hạng bân hàn, thấp 
kém. Không nghèo hèn, không kém trí, không bất lực. Đó là 
nền tảng vật chất, và điều kiện môi trường, để Bồ-tát hành 
đạo. Bằng năng lực trí tuệ, Bồ-tát nhận thức những gì đã thực 
hành, đã tích lũy, tất cả yếu tính của pháp đã qua, thảy đều là 
không, tịch tĩnh. Bồ-tát nhận thức pháp tính đồng như hư 
không.” 


Nhưng, cũng có một lúc, Ác Ma xuất hiện, quấy nhiễu tâm tư, 
và lung lạc chí nguyện của Bô-tát, băng chính điêu mà Bô-tát 


định, nên nói là /hãva sĩ dhaíu (giới tánh â ấy ôn định). Các pháp đã hiện 
khởi tồn tại đo quan hệ của duyên với duyên, đó tính tồn tại xác định của 
các pháp (dhammaffhitiiä: pháp trụ). Các duyên hay điều kiện quan hệ 
trong mối tác động hỗ tương, do đó gọi là tính quyết định của pháp 
(dhammanmiyãmaiä: pháp vị). 

* Madhyamaka: anirodham anuipadam... pratiiyasamuipadam. 

*® Hoa nghiêm, bản 60, quyên 27 (phẩm 22 Thập địa, T9n278, tr. 57Ib18). 
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đã sở đắc. Ác Ma nói: “... Như vậy, hết thảy đều đồng đẳng 
như hư không. Trong cái Không của tính tướng, không có 
một pháp gì đề nói là chứng và được chứng... Hết thảy tính 
tướng đã là vốn không, cùng đồng đẳng như hư không; vậy 
thì ích lợi gì mà ông phải cân khổ cầu chứng Vô thượng 
Chính đắng Bồ-đề?... Ông hãy dẹp bỏ Bồ-đề nguyện ấy đi, 
đừng có vì sự an lạc của hết thảy hữu tình mà trường kỳ nhận 
chịu những khổ lụy...””“ Rồi Bồ-tát trả lời: “Tuy hết thảy 
pháp đồng đăng như hư không; tính tướng thảy đều không. 
Nhưng các hữu tình trong đêm dài sinh tử không thấy không 
biết, cho nên điên đảo kiêu xa để phải chịu vô lượng khổ. Ta 
phải khoác lên mình giáp trụ công đức mà tính tướng thảy 
đều không như hư không bao la...””” 


Trước sự kiện có khi phải nhận chịu cảnh ngộ tưởng chừng 
không thể vượt, bằng sở học, Bồ-tát có thể tự biện hộ, để 
thoái thất Bồ-đề tâm. Đó là những giai đoạn quyết định sự 
tiến thoái. Vượt qua khỏi đó, Bồ-tát bước vào địa vị Bất thối 
chuyển.“ Cũng gọi là quán đỉnh vị. Như con trưởng của 
Chuyền luân vương được làm lễ quán đỉnh, tắn phong chức vị 
Hoàng thái tử kế thừa ngôi báu. Tuy chưa chính thức lên ngôi 
Hoàng để Chuyên luân, nhưng phong tư cốt cách, kế cả 
quyền lực, đều như Chuyên luân vương. Bồ-tát lúc này chính 
thức được xác nhận là con chân thật của Như lai, là tùy sinh 
của Như lai. Vì sao? “Chân như của Như Lai không đến, 
không đi... Chân như của Như Lai là chân như của hết thảy 
pháp... Các Bôồ-tát hiện chứng chân như của hết thảy pháp 
như vậy, nên nói là Như lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác.” Và 


* Đại Bá-nhã 449 (T7n220, tr. 264b29). 
27 ;r; 
1bid. 
? Skt. avivariika. Xem Đại trí độ 73 (phẩm 55. A-bệ-bạt-trí). 
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theo nghĩa đó mà nói các Phật tử là tùy sinh của Như lai.” 


Qua trường kỳ gian khổ, đến khi đạt thành mục đích, thấy tự 
tính của tất cả là không; tất cả đều như như. “Nhất thiết trí 
như như. Hết thảy các pháp như như. Hết thảy đều đồng một 
Chân như, . Không hai, không khác, không cùng tận.” Thấy 
như vậy rồi, “Do nhận thấy ý nghĩa như vậy rồi, này chư 
thiên, tâm Ta xu hướng tịch tĩnh, im lặng không thuyết pháp. 
Vì sao? Vì pháp này sâu xa, khó thấy, khó giác tri.””” 


Duy-ma-cật hỏi Bồ-tát Di-lặc: “Thưa Di-lặc, khi đức Thế tôn 
thọ ký Nhân giả còn một đời nữa sẽ chứng đắc A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam-bồ-đề. Sự thọ ký ấy nhắm vào đời nào? Đời 
quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu là 
đời quá khứ, thì đời quá khứ đã diệt. Nếu là đời vị lai thì đời 
vị lai chưa đến. Nếu ở đời hiện tại, thì đời hiện tại không đình 
trú. Như Phật đã nói: Này ty-kheo, ngươi nay tức thời vừa 
sinh, vừa giả, vừa diệt. Nếu bằng vô sinh mà được thọ ký, thì 
vô sinh là chính vị. Mà trong chính vị thì không có thọ ký, 
cũng không có sự chứng đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ- 
đê?” 


*” Trong kinh 8á/-nhã (T7n220, tr. 253b01), Phật gọi Tu-bồ-đề tùy sinh của 
Như lai (/a(hãgafãnw/aia). Xem Đại trí độ 72 (T25n1509, tr. 564c15). 
Trong kinh Selasuam (Päli, M.i. 146), Phật gọi Xá-lợi-phất là tùy sinh 
của Như lai, vì tùy chuyên pháp luân mà Phật đã chuyên (mayä 
pavafttitamn cakkam sãripufto anuvdateti anujäto tathãgafam). Sở giải (1. 
403), có ba loại con: con ác giới gọi là øva/aío (hạ sinh); không phải là 
con của Như lai. Con hơn cha mẹ, gọi là z/Zío (thắng sinh); nhưng 
không có ai hơn Phật cả nên không có con của Như lai như vậy. Như lai 
duy nhất có một hạng con, đó là zz/Z/z (tùy sinh). Xem Tạp A-hàm 
(kinh 874, T02n0099, tr. 220c19): “Có ba hạng con: thắng sinh, con hơn 
cha mẹ. Tùy sinh, con bằng cha mẹ. Hạ sinh, con kém hơn cha mẹ.” 

3 Đại Bái-nhã 448 (T7n220, tr. 252a14). 
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Về từ chánh vị được nói trong đoạn dẫn trên, La-thập nói: 
“Chân tướng thường định nên nói là chánh vị. Nghĩa là, 
yếu tính của thực tại Chân như thường hằng ổn định trong 
nguyên vị của nó, được hiểu đó là chánh vị. Trong bản dịch 
của Huyền Trang, từ chánh vị được dịch là chánh tánh. Khuy 
Cơ giải thích: Đó là chân tánh của pháp.” Tự tánh chân thực 
của vạn hữu, đó là Không tính theo thắng nghĩa tuyệt đối. 


Nguyên lai, trong A-ty-đàm, chánh hay chánh tánh là giai 
đoạn chuyền tiếp từ phàm phụ trở thành Thánh giả, được gọi 
là “nhập chánh tánh ly sanh” tức rời bỏ bản tính phàm phu 
(sanh) để trở thành Thánh (chánh). ” Đây là giai đoạn mà cầu 
trúc bản lai của thân và tâm bắt đầu quá trình thay đổi. Trong 
Đại thừa Du-già tông, đó là bắt đầu quá trình chuyên y. Khi 
cấu trúc của thân này và tâm này được thay đổi, thì cấu hình 
của thế giới theo đó cũng thay đối. Thời gian trong tâm thức 
của phàm phu và của Thánh giả tất nhiên không giống nhau. 
Trong tâm thức của Thánh, ý niệm về sự tái sinh trong tương 
lai, gọi là vô sinh, không tồn tại, do đó khái niệm về thời gian 
theo quá khứ, hiện tại và vị lai cũng không tồn tại. Trong ngữ 
cảnh đó, ý tưởng về sự được thọ ký, tức sẽ thành Phật trong 
tương lai, cũng không tôn tại. 


Tuy nhiên, trong tâm thức chúng sinh, ước vọng tương lai, tất 
nhiên là một tương lai tốt đẹp hơn, là một hiện thực. Ước 
vọng tương lai là nguồn thực phẩm duy trì sự sống hiện tại. 
Vậy, khi Bồ-tát Di-lặc giảng giải cho chư thiên về pháp bất 
thối, để chờ đợi sự thành Phật trong tương lai, phải chăng khi 
ấy Bồ-tát đang cung cấp nguồn thực phẩm, hy vọng và chờ 


È` Chú Duy-ma, T38n1775. tr. 361b22 
3ˆ Vô cấu xưng sớ, T38n1782, tr. 1058b03. 
?" SkE nayaãma-avaRkrama; Kosa-bhasya, 67. 
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đợi cho chư thiên? Vì vậy, Duy-ma-cật nói: “Ngài chớ nói 
những lời dụ hoặc ây.” 


Tiếp đó Cư sỹ giải thích ý nghĩa gọi là chứng đắc Bồ-đề hay 
Chánh giác: 

“Thật sự không có người phát tâm vô thượng bồ-đề cũng 
chẳng có người thoái thất. Bồ-đề không. thê được chứng đắc 
bằng, thân, không thể được chứng đắc bằng tâm. Tịch diệt là 
bồ-đề, vì diệt các tướng. Không có quán là bồ-đề vì nó lìa 
ngoài nhân duyên. Không hành là bồ-đề vì nó dứt tuyệt nghĩ 
tưởng. Đoạn là bồ-đẻ, vì xả ly các kiến. Xả ly là Bồ-đẻ, vì xả 
ly vọng tưởng (...) Đến là bồ-đẻ, vì đi đến thực tế. Bất nhị là 
bồ-đề, vì nó xa la ý và pháp. Bình đẳng là bồ-đề, vì đồng 
đăng với hư không (...) Không xứ sở là bồ-đề, vì không hình 
sắc. Giả danh” là bồ-đề, vì tên gọi vốn rỗng không...” 


Dr-lặc như vậy đành khuất tất trước Duy-ma-cật. 
d. Khuất tắt 
Nhưng, đích thực tế nào là ý nghĩa của sự khuất tất này? 


Ở hàng nhất sinh sở hệ, đã bước lên địa vị quán đỉnh, có thể 
thay Phật chuyên bắt thối pháp luân, nhưng sao Bồ-tát Di-lặc 
còn phải khuất tất trước đối biện sắc bén của Duy-ma-cật? 
Đấy là ân ngữ, không có ngôn ngữ để _giải thích. Khuy Cơ 
cũng có tìm cách nhìn vào mặt sau của ân ngữ. Vô Câu Xưng 
kinh sớ dẫn kinh Phóng bát: “Di-lặc nói với Văn-thù-sư-lợi, 
những vị như ngài cho dù nhiều đến trăm nghìn vạn ức cũng 
không thể hiểu nối sự việc tôi cất chân lên và hạ chân xuống... 
Cho nên, sự khuất phục của Di-lặc chỉ là sự giả. Không phải 
thật sự Di-lặc bị khuất phục. Xưa Di-lặc nói pháp bất thối cho 


* Giả danh {lxZ¡. Htr.: duy danh H£;. VKN: nãmadheyamätram. 
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thiên chúng để họ có hy vọng mong cầu. Nay Duy-ma-cật 
đến nói vô tướng chân như, để làm nhân duyên cho họ.” 


Trong toàn bộ kinh văn, không tìm thấy đoạn Khuy Cơ dẫn 
chứng. Nhưng nội dung tương tợ có thê tìm thấy trong kinh 
Hoa nghiêm, phẩm Thập địa: “Các Đại sỹ an trụ trong bậc 
Pháp vân địa; đối với sự cất chân và hạ chân của các ngài, hết 
thảy Bồ-tát cho đến bậc thứ chín cũng không thể hiểu nồi.””ế 


Ở đây, trong giới hạn mà trí năng chúng ta có thể hiểu, sự 
khuất tất của Di-lặc trước Duy-ma-cật biểu hiện ý nghĩa tùy 
thuận pháp tánh. 

2. Quang Nghiêm 

a. Thiện Tài và Quang Nghiêm 

Các bản sớ giải đều không giải thích nhân địa tu hành, hay 
nguôn gốc của vị Bồ-tát Quang Nghiêm đồng tử này, mặc dù 
danh hiệu được kể trong số các Bồ-tát tham dự pháp hội tại 
vườn Xoài."” Tuy nhiên, điều có thê thấy biết ở đây là, qua sự 
kiện các đệ tử, rồi các Bồ-tát từ chối đi thăm bệnh Duy-ma- 
cật, trong sâu thăm của trần thuật, Kinh giới thiệu kho tàng 
Phật pháp, được nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, mâu 
thuẫn và đối nghịch, đề từ đó mỗi cá nhân tự chứng nghiệm ý 
nghĩa chân thật của Phật pháp. 


VCS (T3§n17§2_p1057b16). Phóng bát kinh, khuyết dịch, T15n0629, tr. 
449424. 

Hoa nghiêm (bản 60, T9n278, tr. 577a23). 

Lược sớ của Trạm Nhiên (T38n1778, tr. 641a29) nói: “Quang Nghiêm là 
Bồ-tát tại gia; pháp hữu của Tịnh Danh và Bảo Tích.” Đây cũng chỉ dựa 
vào kinh văn mà suy đoán, không có chỉ tiết gì cụ thể. Khuy Cơ (VCS, 
T38n1782 p1017a04) cũng chỉ giải nghĩa tên: “Irong ánh sáng, có đủ 
màu sắc, đủ các thứ trang nghiêm, nên nói là Quang Nghiêm.” Bản dịch 
của Chi Khiêm gọi là Quang Tịnh đồng tử. Skt. Prabhãvyñiha. 
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Cho nên, Quang Nghiêm. đồng tử là một nhân cách biểu hiện 
một phương diện của Bồ-tát đạo, trong quá trình tu dưỡng 
của Bồ-tát. Tên gọi mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, chứ 
không chỉ đơn giản là một tên gọi. Vì vậy, điều cũng rất có ý 
nghĩa ở đây khi liên hệ đến “Hoa nghiêm Nhập pháp giới.” Ở 
đó, Bồ-tát đạo bắt đầu bằng các thiếu niên nam nữ, những 
người mà Văn-thù đã khơi dậy nơi họ tâm Bồ-đề rộng lớn. 
Duy-ma-cật cũng bắt đầu với Bảo Tích và các công tử thành 
Tỳ-da-li. Từ Bảo Tích, cho đến Quang Nghiêm, có thê là hai 
thế hệ trong ý nghĩa nhân sinh. Cho thấy sự kế tục của lý 
tưởng Phật thừa Bồ-tát đạo là liên tục không gián đoạn. 


Nhân cách biểu tượng của Quang Nghiêm, theo như tên gọi, 
là sự trang nghiêm bằng ánh sáng của trí tuệ. Đó là điều mà 
Văn-thù khai đạo cho Thiện Tài đồng tử, cùng các thiếu niên 
nam nữ khác. Rồi Văn-thù giáo giới Thiện Tài: “Để vững 
chắc sự nghiệp của Bồ-tát, để hoàn tất con đường của Bồ-tát; 
thì đây là điểm khởi đầu, từ đó mà lưu xuất, từ đó mà viên 
mãn Nhất thiết trí; đó là thân cận, tôn kính, phụng sự thiện tri 
thức.””? 

b. Khởi điểm và cùng đích 

Bồ-đề tâm là ý chí, bạn hữu là bước khởi đầu. Ý nghĩa này 
cũng được thấy trong đối thoại giữa Duy-ma-cật và Quang 
Nghiêm. Chính vì thân cận thiện tri thức mà Quang Nghiêm 
hội ngộ Duy-ma-cật. Hoạt trường thiện tri thức của Thiện Tài 
bao la, trên những vùng không gian rộng lớn, và trong chuỗi 
thời gian vô tận. Không gian của Quang Nghiêm chỉ trong 
thành Tỳ-da-li. Thời gian cũng chỉ là sự tụ hội phút chốc. 
Đấy hiện thực rất gần gũi đời thường để dẫn người vào sự 


Hoa nghiêm, bản 40 (T10n0293, tr. 679b09). 
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nghiệp hoằng vĩ của Bồ-tát. 


Cũng tương tự như Quang Nghiêm hỏi Duy-ma-cật: “Bác đi 
đâu về?” Thiện Tài sau khi chiêm ngưỡng lầu các Tì-lô-giá- 
na trang nghiêm tạng” của Di-lặc, rồi hỏi: “Đại Thánh, Ngài 
từ đâu đến?” Chúng ta hãy liên hệ ở đây với câu trả lời của 
Di-lặc: 

“Hết thảy Bồ-tát không đến, không đi. Như vậy mà đến. 
Không hành, không trụ, như vậy mà đến. Vô xứ, vô định, như 
vậy mà đến. Không chết, không sinh, như vậy mà đến. Không 
đình trú, không thiên di, như vậy mà đến. Không động, không 
khởi, như vậy mà đến. Không tham luyến, không hệ lụy, như 
vậy mà đến. Không nghiệp, không quả báo, như vậy mà đến. 
Không khởi, không diệt, như vậy mà đến. Không đoạn, 
không thường, như vậy mà đến. 


“Bồ-tát từ trú xứ đại bi mà đến... từ trú xứ đại từ mà đến... từ 
trú xứ đại nguyện mà đên... Hóa hiện như bóng của hình, như 
ảnh trong gương.”9 


Khi được Quang Nghiêm Đồng tử hỏi từ đâu về, Duy-ma-cật 
đáp: “Từ đạo tràng vê.” 


Đạo tràng, tức Kim cang tòa, nơi chư Phật ngồi và thành tựu 
đại giác. Từ này, Huyền Trang không dịch là “đạo tràng” hay 
“Bồ-đề tràng” mà dịch là “diệu Bồ-đề.””" Đây là nghĩa thứ 
hai của từ tiếng Phạn, chỉ tinh hoa hay tâm tủy chân thật của 
Bồ-đề, là diệu giác, là quả vị cứu cánh của Phật. Huyền 
Trang nhắn mạnh ý nghĩa thứ hai, nhưng danh từ đảo vị, thay 


` Ganda: Vairocanavyhhälankaragarbha-mahäkitägära. 

#° Hoa nghiêm, bản 40 (T10n0293, tr. 835b25). 

*' Skt. bodhimanda, Tạng dịch: byag-chub kyi snying-po, có nghĩa là tâm 
tủy của bồ đề; đồng thời cũng chỉ kim cang tòa của Phật. 
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vì nói “Bồ-đề diệu” bản dịch Huyền Trang nói là “diệu Bồ- 
đê” nên các chú giải tập trung vào ý nghĩa Bô-đê thay vì 
“diệu” tức tính hoa, hay thượng vỊ. 


La-thập dịch là “đạo tràng” nên các chú giải theo đó tập trung 
trên ý nghĩa thành Phật thay vì nêu rõ khởi điểm của Bồ-tát 
đạo. Trong Kinh văn, trả lời của Duy-ma-cật về ý nghĩa “Bồ- 
đề thượng vị” đã khá rõ: trực tâm, phát hành, thâm tâm và 
Bồ-đề tâm là Bồ-đề thượng vị. Ở đây, tinh chất của Bồ-đề, vị 
ngọt tối thượng vi diệu của Bồ-đề, chính là sự phát tâm Bồ-đề 
với bốn đặc tính: thứ nhất, điều mà La-thập dịch là trực tâm, 
Huyền Trang gọi là thuần trực ÿ lạc, trong nguyên tiếng Phạn 
nên hiểu là ý chí hướng thượng. Ý nghĩa này đã được Phật 
nói cho Bảo Tích trong chương đầu, khi trả lời về ý nghĩa 
thanh tịnh Phật quốc. Nguyên Phạn văn nói: “Thượng vị của 
ý chí hướng thượng là thượng vị của Bò-đề.”'” Ý nghĩa như 
vậy cũng khá rõ. Ý chí hướng thượng của Bồ-tát trong nội 
dung của Duy-ma-cật là thanh tịnh Phật quốc, thành tựu 
Chúng sinh. Khi đã xác định được lý tưởng cao thượng của 
mình, Bồ-tát sơ phát tâm cảm thấy như đang thưởng thức 
hương vị tuyệt vời vi điệu của Bồ-tát đạo, hướng đến Bồ-đề. 
Tiếp theo đó là phát khởi hành động. Trong Sự thật hành Bồ- 
tát đạo, Bồ-tát cảm nghiệm được thượng vị của Bồ-đè. 

Còn lại, như đã đề cập trong chương một, đoạn nói về ba tâm 
và bốn độ. 

Tiếp theo, Duy-ma-cật diễn giải các hành trì của Bồ-tát là 
thượng vị của Bồ-đề, bao gồm sáu ba-la-mật, bốn vô lượng 
tâm, và những thành tựu chứng đắc của Bồ-tát. Những điều 


VKN: 5odhimanda iti kulaputra ãšsayamanda... 
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này cũng đã được đề cập trong chương một, về sự thanh tịnh 
Phật quôc. 


Cuối cùng, Duy-ma-cật kết luận: tất cả cử chỉ của Bồ-tát thảy 
đều phù hợp tương ưng với các ba-la-mật, với sự thành thục 
chúng sinh, với sự hộ trì chánh pháp; tất cả những điều đó 
đến từ thượng vị vi diệu của Bồ-đề, được xác lập vững chắc 
trong Phật pháp. 


Cho nên, việc Quang Nghiêm hỏi Duy-ma-cật, cũng là chào 
hỏi thường tình của người đời đối với hàng trưởng bối. 
Nhưng, từ những tế toái của đời thường, mà đi tìm ý nghĩa 
không cùng tận của nhân sinh, Bồ-tát có hay sinh sự, và 
nhiều lý sự quá đi chăng? 


Giải đáp ý nghĩa đến và đi của Di-lặc xuất phát từ tự tính của 
các pháp, cho nên không đến, không đi. Trả lời của Duy-ma- 
cật xuất phát từ thể của hành động, tức tính thể của Bồ-tát 
hạnh. Ông nói, từ đạo tràng về, hay từ diệu Bồ-đề đến.” Đạo 
tràng, tức là cao đài của trí giác, là điểm xuất phát với tâm 
Bồ-đề, và cũng là điểm tựu thành của Bồ-tát đạo." 


* Bản Chi Khiêm và La- thập đều dịch là “đạo tràng.” Bản Huyền Trang 
dịch là “diệu bồ đề.” Cả hai đều cùng gốc Skt. bodhinanda. Theo đó, 
manga có nghĩa là “thượng vị” tức vị đề hồ (Mahävyuípaffi); cũng có 
nghĩa là tòa hay trường sở. Khuy Cơ: cựu dịch “đạo tràng”, nhắn mạnh 
trên nghĩa nguyên nhân. “Bồ đề” thông cả nhân và quả. 

* Khuy Cơ, VCS (T38n1782, tr.1060c19), có năm bồ đề: 1. Bồ đề tính, tức 
chân như. 2. Bồ đề dụng, tức chân trí. 3. Bồ đề nhân, tức ba tuệ luân để 
chứng đắc bồ đề. 4. Bồ đề bạn lữ, tức vạn hạnh phước trí. 5. Bồ đề cảnh, 
pháp chân và tục. Trong kinh văn, nêu 32 định nghĩa về diệu bồ đề (hay 
đạo tràng). Khuy Cơ chia thành sáu nhóm: 1. Gồm bốn định nghĩa, nói về 
phát khởi thực tế. 2. Gồm sáu ba-la-mật. 3. Gồm tám yếu tố thành thục 
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3. Trì Thế 
a. Sáng thế và Trì thế 


Tên gọi của vị Bồ-tát này cho thấy biểu tượng nhân cách của 
Bô-tát, là vị nâng đỡ, hộ trì hay duy trì thê gian." 


Bồ-tát Pháp vân địa, địa vị thứ mười, cũng nói là ) quán đỉnh vị, 
thường thác sinh làm Đại Tự Tại Thiên vương. ° Nguyên đó 
là xưng hiệu gọi các vị Thần sáng tạo thế gian trong tôn giáo 
Ấn Độ. Tín ngưỡng này được Đê-bà tường thuật trong Niếr- 
bàn luận như sau: “Nhóm ngoại đạo thứ 15 là những người 
thờ Ma-hê-thủ-la thiên. Quả được sáng tạo bởi Na-la-diên."” 
Nhân là Phạm thiên. Ma-hê-thủ-la là nhất thể mà chia thành 
ba ngôi." Đó là Phạm thiên, Na-la-diên và Ma-hê-thủ-la. Đất 
là y xứ. Ma-hê-thủ-la là chủ của đất. Hết thảy trong tam giới 
những loài có linh hồn (mạng) hay không có linh hồn (phi 
mạng) đều được sáng tạo bởi Ma-hê-thủ-la. Trên thân thê của 
Ma-hê-thủ-la, đầu là bầu trời. Đất là thân mình. Nước là nước 
tiểu. Núi là phân. Các sâu trùng trong bụng là chúng 
sinh....” 


chúng sinh. 4. Gồm hai thiện căn. 5. Gồm sáu thứ nhiếp thọ chánh pháp. 
6. Còn lại, sáu sự cúng dường Như lai. 

* Trị Thế, Skt. Lokadhärr, hay Jagaddharr. Trạm Nhiên (T38n1778, tr. 
643c27) giải thích: “Ghi nhớ không quên, gọi là /rỉ. 7hế, nghĩa là cách 
biệt.” Giải thích này không phù hợp. Bản Chi Khiêm dịch là “Trì Nhân.” 
Skt. lokadharr, hay jagaddhair, trong tôn giáo Ấn Độ, đều chỉ Thần sáng 
tạo, tức Brahman, hay Šiva. 

*“ Tức Ma-hê-thủ-la thiên (Hoa nghiêm bản 60, T09n278, tr. 574c?7, 
577b12). Skt. Mahešvara. 

* SKt. Narayaua. 

nụ Nhất thể tam phân; Skt. /rinurii. 

* Đề-bà Bê-tát thích Lăng-già kinh trung Tiểu thừa ngoại đạo Niết-bàn 
luận, T32n1640, tr. 157c23. 
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Những vị Thần này từ tín ngưỡng phổ biến được đưa vào 
Phật giáo như những vị hộ trì Phật pháp, cho ở vào chỗ cao 
nhất trong thế giới hữu sắc là cõi trời Sắc cứu cánh, tức tầng 
thứ năm, cao nhất của năm tầng Tịnh cư thiên, nơi mà một vị 
A-na-hàm nhập Niết-bàn vì không tái sinh Dục giới. 2u-già 
sư địa nói: “Vượt qua các tầng Tịnh cung (Tịnh cư) là trú xứ 
của Đại Tự Tại (Ma-hê-thủ-la). Ở đó có Bồ-tát địa thứ mười 
do huân tu thập địa đến chỗ tuyệt đối nên sinh vào đó.” 


Bỏ qua tính chất thần thoại và tín ngưỡng tôn giáo, Bồ-tát Trì 
Thế như vậy được coi như biểu tượng cho phẩm chất cao 
nhất của Bồ-tát hàng thập địa. Phẩm chất đó, như vai trò sáng 
tạo thế gian của Thần tôn giáo, ở đây, Bồ-tát hàng thập địa 
được quan niệm như là những vị sáng tạo nên các giá trị và ý 
nghĩa tồn tại cho thế gian. Tất nhiên, chỉ trong ý nghĩa tục đế, 
hay chân lý ước lệ. 

b. Ma sự 

Thiện Tài sau khi từ giã Di-lặc, chuẩn bị đi vào giai đoạn 
chót, dự vào hàng nhất sinh sở hệ, bước lên địa vị Quán đỉnh 
Pháp vương tử; vào lúc ấy, Văn-thù xuất hiện. vừa tán thán 
vừa cảnh giác: “Nếu lìa tín căn, tâm tư bạc nhược, ưu sầu, hối 
tiếc, công hành không đủ, thoái thất, không tinh cần, với một 
chút ít công đức mà cho là đủ, với một chút thiện căn mà tâm 
bị buộc ràng, không thiện xảo để phát khởi hành nguyện của 
Bồ-tát, không được thiện tri thức che chở, không được Như 
lai hộ niệm; hạng như vậy thì không thể thấu suốt pháp tính 
như vậy, lý thú như vậy, sở hành như vậy, sở trụ như vậy...”” 


Tất nhiên, Bồ-tát ở vào hàng bất thối chuyên, những lời cảnh 


”9 Dụ-già sự địa, quyên 4, T20n1579, tr. 295a12. 
*1 Hoa nghiêm (bản 60) quyên 60 (T9n278, tr. 783c03) 
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giác ây thật sự là tán thán, vì đã vượt qua mọi chướng ngại, 
tâm tư không còn dao động. Nhưng trong một ý nghĩa khác, 
đó vẫn còn là lời cảnh giác. Cảnh giác Ma sự. Cho đến khi 
Bồ-tát ngồi tại Bồ-đề đạo tràng, vẫn còn phải chiến đấu lần 
chót với quân đội Ma: “Thế gian cùng với thiên giới không 
thể đánh bại đạo quân này của ngươi. Nhưng, bằng trí tuệ, Ta 
phá tan nó như đạp vỡ cái bát sành chưa được nung.”°Z 


Khi Ác Ma bị đức Thích tôn đánh bại tại Bồ-đề đạo tràng, y 
than thở: “Không dê dụ La-hán, đâng Thiện thệ trong đời. VỊ 
đã thoát cảnh Ma. Vì vậy ta buồn rầu.””” 


Ác Ma ở đây cũng chỉ là sự hình tượng hóa cái xấu trong thế 
gian. Nó là thế lực ngự trị không để một chúng sinh nào thoát 
ra khỏi sinh tử. Cho nên, nó được nói là phiền não ma. Cũng 
được nói là ngũ uấn ma. Phiền não, tất nhiên là những kết sử 
ràng buộc, dẫn chúng sinh tái sinh, luân chuyển trong vòng 
quay bất tận. Năm uấn, là sở y của tồn tại. Y trên đó, thiện 
hay bất thiện được thực hiện. 


Ác Ma luôn theo dấu Phật, quấy nhiễu chúng Thanh văn. 
Trên đường đi của Bồ-tát tất nhiên không phải là không có 
dấu chân theo dõi của Ma. Vì vậy, sau khi Phật nói các công 
đức của Bồ-tát, vì để chứng thành Vô thượng giác ngộ mà 
dũng mãnh tính tấn tu các ba-la-mật, và vô số việc khó làm 
khác; bấy giờ Tu-bồ-đề liền hỏi ngay dấu hiệu của Ma sự: 

“Phật đã tán thán các công đức của Bồ-tát, vì để chứng đắc 
Vô thượng Bồ-đề mà dũng mãnh tinh tấn tu hành bố thí cho 
đến bát-nhã ba-la-mật, thành thục hữu tình, trang nghiêm 


** Sn. ¡. 75: yaim te tam nappasahati, senam loko sadevako, tam te paññãya 
bhecchãmi, ma paffana asmanä. 
3 Maradhitu-suttam, S.1. 123. 
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Phật quốc, vì sao cần phải biết các Bồ-tát ấy khi phát khởi 
hướng đên Vô thượng Bô-đê, bây giờ thường phải vướng 
mắc các ma sự?””*° 


Và bây giờ thì thật sự Ma đang đến quấy nhiễu Trì Thế. 


Khi được Tu- bồ-đề hỏi về Ma sự, Phật nói: “Bồ-tát ưa thuyết 
pháp yếu. Rồi phát sinh ưa thích nói mãi không thôi.” Có 
thê trước dấu hiệu nào đó của sự sụp đồ ý chí, thoái thất, hoài 
nghi hay nhận thức lệch lạc con đường mình đang ổi, người 
hành Bồ-tát đạo viện dẫn giáo lý để tự biện hộ. Cũng có thể 
ngụy tín về khả năng giáo hóa nên trở thành vị pháp sư 
chuyên biện thuyết nhưng. thiếu thực hành. Dù sao, ở đây Trì 
Thế giảng cho vị Thiên đế giả mạo bằng những điều Phật đã 
giảng cho chúng đệ tử: “Không phóng dật dẫn đến bất tử. 
Phóng dật dẫn đến diệt vong.” Chính lời dạy ấy, để chống 
lại Ma, nay được đem giảng lại cho chính Ma. 


c. Vô tận đăng 
Một đoạn kinh văn, Trì Thế bạch Phật: 


°... Con còn nhớ có lần đang ở trong tĩnh thất, khi ấy Ma Ba- 
tuần ” hình trạng như Đề Thích xuất hiện cùng với mười hai 
ngàn thiên nữ theo sau đàn hát, đi đến chỗ con. Sau khi cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân con, họ chắp tay đứng sang một bên. 
Con tưởng đó là Đế-thích nên nói: “Xin chào Kiều-thi-ca. Dù 


* Đại Bái-nhã 509 (T7n220, tr. 596a13); Đại trí độ 6§ (T25n1509, tr. 
533a06). 

*” Đã dẫn trên. 

*° Dhp. 21: appamädo amatapadain, pamãdo maccuno padaIn. 

°”Ma Ba-tuần J#ÿ#J. CDM, Triệu nói: “Ba-tuần, tiếng Tần gọi là Sát giả 
hay Cực ác, vì là nguyên nhân đoạn thiện căn, và tội lớn nhất là chống 
Phật, nhiễu loạn Tăng.” VCX: ác ma oán #84. Skt. Mãra-Papiyas. 
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ông đã thành tựu nhiều phước báo, nhưng không nên phóng 
túng. Ông nên quán ngũ dục là vô thường để tìm cầu gốc rễ 
thiện. Hãy tìm cầu pháp chắc thật cho thân thể, sinh mạng và 
tài sản này.” Ma liền nói: “Thưa Đại Chánh sỹ, xin ngài nhận 
lấy mười hai ngàn thiên nữ này để hầu hạ ngài, lo việc quét 
dọn. ˆ Con bảo: “Này Kiều-thi-ca, chớ đem cho Sa-môn họ 
Thích món quà phi pháp như vậy. Nó không thích hợp với 
tôi.` Con chưa dứt lời thì Duy-ma-cật chợt đến và nói: “Nó 
đâu phải là Đề-thích. Nó là Ma đến quấy nhiễu ngài đấy. Rồi 
ông quay sang bảo Ma: “Hãy cho ta các cô gái này. Như ta thì 
có thê nhận.” Ma kinh sợ, nghĩ rằng, 'Duy-ma-cật có thể gây 
hại ta chăng?”” 


Nữ nhân trong Ðwy-ma-cật thường xuất hiện trong những 
hình tượng đặc biệt. Chúng biểu tượng cho tính chất mâu 
thuẫn nội tại trong ý niệm giải thoát, để từ đó dẫn đến nhận 
thức về ý nghĩa giải thoát bất khả tư nghị. 


Trước hết, trong những môi trường văn hóa nhất định, nữ 
tính là biểu tượng cho yếu tố thâm mỹ. Đồng thời đó cũng là 
hình ảnh phản diện của thầm mỹ: tịnh và bất tịnh. Phẩm chất 
cao quý, dẫn đến giác ngộ và giải thoát, như trí bát-nhã, được 
gán cho nữ tính. Tham ái dẫn đến tái sinh, cũng được gán cho 
nữ tính. Cho nên, khi Ác Ma đã thất bại không thê chinh phục 
đức Thích tôn với đạo quân hùng mạnh của mình, nó sai ba 
người con gái đi chinh phục Thích tôn. Các cô nói với bố Ác 
Ma: “Chúng con sẽ trói người đó bằng sợi dây thừng tham ái, 
như trói con voi lớn trong rừng.” 


Ở đây Ác Ma đang thử thách bài giảng về không buông lung 


3 Dhitaro-suda, S.i. 124: mayam tam rãgapäsena, arañfiam iva kunjaram 
bandhitva... 
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của Trì Thê băng cả một đội quân Ma nữ. 


Điều rất thú vị là Duy-ma-cật đã tiếp nhận đội quân Ma nữ ấy, 
và trao cho họ sứ mạng đi thắp ngọn đuốc soi sáng thế gian. 

Những ngọn đuốc ấy sẽ cháy sáng bất tuyệt. Thế gian chìm 
đắm trong ái dục, bị trói chặt bởi sợ dây thừng ái dục, không 
thể vùng thoát. Không thê bứt thoát dễ dàng được, nếu không 
châm ánh lửa trí tuệ lên chính những ngọn đuốc được làm 
bằng chất liệu ái dục ấy. 


Kinh văn nói: 
“Các thiên nữ quay hỏi Duy-ma-cật: 'Ở trong cung điện của 
Ma, chúng tôi phải sông như thê nào?” 


“Duy-ma-cật đáp: “Này các chị, có Pháp môn được gọi là 
Ngọn đèn vô tận;” các Chị nên học. .. Dù các Chị có ở nơi 
cung điện của Ma, các Chị hãy nên dùng Pháp Vô tận đăng 
này để dẫn dắt vô lượng con trai, con gái của Trời khiến phát 
tâm cầu giác ngộ, vừa để báo Phật ân vừa làm lợi chúng 
sinh.”” 


Trong hình tướng xuất gia, dù ở vào hàng thập địa, Trì Thế 
vẫn không thể tiếp nhận đội quân ấy như Duy-ma-cật. Cho 
nên, Bồ-tát cũng cần phải cảnh giác thế gian về Ma sự. 
Không thể để cho những diễn thuyết pháp yếu của mình trở 
thành yếu tố làm sụp đồ chính mình. Giữa Duy-ma-cật và Trì 
Thế, giải thoát bất tư nghị là gì? Không thể có định nghĩa 
chung cho tất cả. Dù sao, điều đã được biết là, tự tính của các 
pháp bản lai thanh tịnh. Bằng chất liệu ô nhiễm của thế gian 
mà thắp lên ánh sáng thanh tịnh vi diệu cho thế gian, Bồ-tát 


*° Vô tận đăng #f£#‡Ƒ#. VCS: “Vì để sự lưu truyền Chánh pháp không bị 
gián đoạn mà nói Vô tận đăng.” 
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xây dựng cõi Phật thanh tịnh từ chính những môi trường ô 
nhiễm bất tịnh. 

4. Thiện Đức 

a. Tế tự 

Trong một chuỗi thời gian tiến hóa lâu dài, cho tới một thời 
kỳ nhất định, ý niệm tích lũy tư hữu mới phát sinh nơi con 
người."” Cũng từ đó, cạnh tranh và mâu thuẫn phát sinh. Để 
giải quyết, mọi người bầu ra một người hòa giải. Họ chia một 
phần thu hoạch của mình cho người này. Đó là hình thức giao 
ước xã hội đầu tiên của loài người." Nhưng cũng từ đó, phát 
sinh giao ước giữa con người với Thần linh. Con người có 
bốn phận hiến tế phẩm vật cho Thần linh, như một hình thức 
đóng thuế. Đáp lại, Thần linh cũng có nhiệm vụ hỗ trợ con 
người trong các sinh hoạt. Càng về sau, hiến tế trở thành bổn 
phận cưỡng bức, chứ không phải giao ước theo chủ nghĩa 
công lợi nguyên thủy giữa người và Thần nữa. 


Cho đến thời đức Thích tôn xuất hiện, hiến tế và cầu nguyện 
trở thành quy tắc đạo đức, là cơ sở phân chia đẳng cấp xã hội. 
Trong nhiều điều khoản của Luật tạng, các tỷ-kheo không 
được phép tham gia các sinh hoạt tế tự và cầu nguyện chung 
với thế tục. Tăng đoàn Phật giáo muốn giữ tính cách độc lập 
với các tín ngưỡng tôn giáo đương thời, mà kinh điễn gọi là 
tà kiến, vì không đem lại ích lợi thiết thực cho sự tiến hóa 
tâm linh của con người. 


Trong thời Phật, pháp điển tế tự của Vệ-đà chưa hoàn tất. Chỉ 
truyền tụng ba Vệ-đà. Ngay cả trong ba Vệ-đà này, bộ thứ ba 


Xem Trường A-hàm 6 (kinh Tiểu duyên, T01n0001, tr. 038al6). Pali 
tương đương, 4ggañna, D. 1H. 89) 
Đã dân, T01n0001, tr. 038b21. 
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là Dạ-nhu Vệ-đà có vẻ cũng chưa phố biến. Vì cũng có một 
số giáo sĩ Bà-la-môn tìm đến Phật để tham khảo nghi thức tế 
tự. Vì họ tin rằng, họ Thích trong chủng tộc Gotama là hậu 
duệ của cổ đại Tiên nhân Aägiras,“” là một trong các dòng họ 
gia truyền Vệ-đà. 


Nhiều nơi trong kinh Phật cũng mô tả hình thức các tế đàn 
được tô chức; nói đến vai trò của vị chủ tế, phận sự của Quốc 
vương, cùng với sự tham gia của › Vương hậu, Vương phi, 
Vương tử, triều thần và dân chúng." Nhưng trong tất cả, kinh 
Phật đều hướng tế đàn sang một ý nghĩa khác, mang tính xã 
hội hơn là bản chất tôn giáo. Trong một quốc. độ mà dân 
chúng đang cùng khốn, không thể tô chức đại tế đàn. Vì sẽ 
thâm thủng ngân sách. Và như vậy, phải tăng thuế, sưu dịch. 
Khiến dân chúng đã khốn, lại cảng khốn thêm. Hậu quả là 
trộm cướp phát sinh và hoành hành, tăng thêm tình trạng 
khốn quẫn của dân chúng. Chỉ khi nào dân chúng sống sung 
túc, bây giờ Vua mới nên nghĩ đến việc tế tự, để cầu phước 
báo lâu dài cho mình. 


Theo cách giới thiệu như vậy, tế tự tuy bắt nguồn từ bản chất 
tôn giáo, nhưng bây giờ trở thành sinh hoạt lễ hội mang tính 
nhân gian. Vì mọi người đều có thể tham dự khi đời sống vật 
chất tương đối sung túc. Dù hiểu theo nghĩa nào, trong một 
xã hội truyền thống với những tập quán lâu đời, không thể 
tách rời con người ra khỏi thế giới Thần linh của nó. Vả lại, 
thế giới đó cũng biểu tượng cho sự thăng hoa của đạo đức, và 


®' Pali: 4girasa. Trong bài thi tụng, ƒ⁄angisa tán thán Phật, gọi Ngài là “... 
Angirasa tvam mahãmuni”, hỡi đẳng Đại Mâu-mI, 47girasa. Bản Hán 
tương đương, Tạp 4-hàm 45 (T02n0099, tr. 329004), Angrrasa được dịch 
là “tuệ quang.” 

5 Kitadantasuttam, D.i. 136. 
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do đó, của hạnh phúc. 

b. Thiện Đức 

Bồ-tát Thiện Đức, mà bản Huyền Trang âm là Tu-đạt, “ 
người ở thành Ty-da-lI, là nhân vật cùng tên với vị Trưởng 
giả ở Xá vệ, thường gọi theo phiên âm là Tu-đạt. Đó là vị cư 
sỹ rất nồi tiếng trong các đệ tử tại gia của Phật. Vì sự bố thí, 
chân tế người nghèo, nên ông được người đương thời tặng 
cho danh hiệu là Câp Cô Độc. 


Vị Bồ-tát Thiện Đức này tu công hạnh như thế nào, không 
thể biết được. Nhưng khi Duy-ma-cật đến viếng, thì ngài 
đang tổ chức lễ hội lớn. Như thế là tuy tu tập Phật pháp, 
nhưng Bồ-tát vẫn không bỏ thế gian pháp. Vẫn kế thừa gia 
nghiệp của tô tiên, và làm các phận sự đối với tô tiên. 
Duy-ma-cật đến, không đề nghị dẹp bỏ hình thức tế tự mà các 
đệ tử Phật xem là vô ích. Ông đến đề nghị nâng tầm mức ý 
nghĩa lên tầng thăng hoa cao hơn. 


Trong lễ hội này, Thiện Đức cũng đã thực hiện nghĩa bình 
đăng, hiểu theo nghĩa thông tục của thế gian. Bình đăng, vì 
không chỉ tế tự dâng hiến Tổ tiên, những người đã chết, mà 
còn dâng hiến những người còn sống. Không chỉ bố thí cho 
một thành phần tôn giáo nào đặc biệt, mà cho tất cả Sa môn, 
Bà-la-môn, ngoại đạo. Không phân biệt giai cấp sang hèn, mà 
cho bất cứ ai cần. Tuy vậy, đó chỉ là ý nghĩa trong quy ước 


Bản Chi Khiêm đọc là Thiện Kiến (Skt. Suđarsana?). Cát Tạng và Trạm 
Nhiên đều đọc là Thiện Đắc. Trạm Nhiên (T38n1778, tr. 646c03) giải 
thích ý nghĩa danh hiệu này như sau: “Thiện, là thiện xảo. Đắc, là đắc lý.” 
Bản La-thập nói Thiện Đức. Giải thích có vẻ đi quá xa. Thiện Đức hay 
Thiện Đắc dịch nghĩa từ Skt. Sđafa. Trong đó, từ -đa//a, thường đặt cho 
con cầu tự mà có. 
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thế gian, chỉ mang lại giá trị tầm thường của thế gian. Nên 
Duy-ma-cật đề nghị một ý nghĩa chân thật cho lễ hội, được 
nhận thức từ ý nghĩa pháp tính bình đắng. Điều đó nên là nền 
tảng tu đạo và hành đạo của Bồ-tát. 


Các Thanh văn đi tìm sự giải thoát bằng con đường xuất thế, 
sống cuộc đời ấn cư tịch mịch. Bồ-tát cũng ổi tìm cứu cánh 
giải thoát, nhưng ở ngay giữa cõi đời hệ lụy, nên chọn hướng 
đi bằng phụng sự, dâng hiến. Tức bố thí là công hạnh chính 
để Bồ-tát tu tập, và thăng tiến. 


Hạnh bố thí lưu xuất từ ý nghĩa pháp tính bình đẳng. Do đó, 
chỉ bằng vào sự bồ thí, Bồ-tát lần lượt thành tựu hết thảy các 
ba-la-mật. Thành tựu các thiền, tam muội, các Bồ-đề phần, 
mà Thanh văn phải ẩn thân trong rừng núi mới có thể tu tập 
được. Tất nhiên, hướng đi của Bồ-tát lâu dài hơn, và do đó 
cũng dễ thối chí, thất bại; không vững chắc như Thanh văn, 
chứng chánh trí ngay đời này, và cũng sống an lạc ngay trong 
đời này. Bồ-tát còn phải chịu nhiều đau khổ, chung với sô 
phận của vô lượng chúng sinh, trong vô lượng kiếp nữa. 


Do ý nghĩa đó, Thế Thân khi giải thích kinh Kửn cang đã 
nhắn mạnh ngay trên sự bồ thí, như là nền tảng để thành tựu 
Bát-nhã ba-la-mật."” Trong đó, với ba phương diện bố thí là 
tài vật, cứu nguy, và pháp thí, tài thí là nền tảng để thành tựu 
bố thí ba-la-mật. Vô uý thí, hành động cứu khốn phò nguy, để 
thành tựu giới và nhẫn, vì mang lại sự an toàn thoát mọi nguy 
hiển sợ hãi cho chúng sinh. Cuối cùng, pháp thí, tích cực 
trong các công tác giáo dục để thành tựu tinh tấn, thiền và trí 
tuệ. 


® Kim cang bát-nhã ba-la-mật kinh luận, T25n151 1, tr. 782a29. 
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Trong Duy-ma-cật, cũng chính bằng sự bố thí mà thành tựu 
tất cả Phật pháp." 


Nói cách khác, trong ý nghĩa vừa nêu, Bồ-tát hành đạo giữa 
thế gian có ba mục tiêu cụ thể. Thứ nhất, tăng ích tài sản vật 
chất. Với mục tiêu này, Bồ-tát hiện thân trong quốc độ nào, 
quốc độ ấy không có những kẻ bần cùng cô khổ. Thứ hai, 
chân tế vô uý. Hiện thân ở quốc độ nào, Bồ-tát khiến cho 
nhân dân ở đó không sống trong sợ hãi, nguy hiểm đe dọa; 
không giặc cướp, không chiến tranh, không áp bức. Sau hết, 
giáo hóa chúng sinh thành tựu các phẩm chất cao thượng, 
thành tựu các công đức của Bồ-tát và Phật. 


Thật sự, ba mục tiêu vừa nói của Bồ-tát không khác với mục 
tiêu của xã hội loài người. Quốc gia nào cũng muốn dân giàu 
nước mạnh, hòa bình ốn định, và dân trí được nâng cao. Bồ- 
tát hành đạo không đặt mục tiêu của mình ngoài ước vọng 
chung của xã hội nhân quần. Duy chỉ một nền tảng không thể 
thiếu, để Bồ-tát an trụ trên đó mà hành đạo. Nền tảng đó là 
nhận thức về ý nghĩa pháp tính bình đẳng. Đó là điểm mà 
Duy-ma-cật đề nghị với Thiện Đức khi hành lễ hội và bố thí. 


Thế nhưng, mục tiêu của Thanh văn là phải chứng đắc chánh 
trí ngay trong đời này, “Sau đời này, không còn đời nào nữa.” 
Mục tiêu của Bồ-tát thì không thê thành tựu trong một đời. Vì 
vậy, Bồ-tát cần có Bồ-đề tâm kiên cố, không thể bị lay 
chuyền dù trải qua đời nào. Thế thì, ở đây chúng ta cũng gặp 
lại ý nghĩa thời gian trong cuộc luận đạo với Bồ-tát Di-lặc; 


Giải thích của Khuy Cơ (T38n1782, tr.1066b21), trong phần giảng của 
Duy-ma-cật, có tất cả 32 cú, chia làm năm nhóm. Nhóm thứ nhất, gồm 
bốn cú đầu, hành bốn vô lượng tâm. Nhóm thứ hai, sáu ba-la-mật. Nhóm 
3, hành ba giải thoát môn. Nhóm 4, gồm chín trường hợp tạp tu. Nhóm 5, 
thứ tự mười hành. 
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Bồ-đề tâm nơi Quang Nghiêm; và ma sự nơi Trì Thế. Đó là 
bốn đức của Bồ-tát. Thoạt nhìn, có vẻ siêu thực. Nhưng khi 
phát khởi hành động, các phẩm tính ấy rất hiện thực, rất gần 
gũi với đời thường. Nghĩa là, bất cứ ai, ở bất cứ địa vị nảo, 
với bất cứ trình độ nhận thức nào, đều có thể hành Bồ-tát đạo. 
Đạo Bồ-tát không chỉ ở trong một đời, nên không thể lấy đó 
mả luận giải thành tựu hay không thành tựu. 


Không thể đem tâm lượng hẹp hòi mà đánh giá công hạnh 
của bậc đại sỹ. 


151 


: CHƯƠNG V 
¡ VAN-THU THAM BỊNH 


I. NGÔN NGỮ VÀ BIÊU TƯỢNG 
1. Thực tại vô ngôn 
Không phải chỉ riêng thực tại được mô tả trong uy-ma-cát 
là vô ngôn, mà tất cả khái niệm về thực tại được biểu hiện 
trong các kinh điển đều xuất phát từ tự thể phi ngôn thuyết. 
Sự im lặng của Duy-ma-cật, rồi sẽ thấy trong chương “Nhập 
bất nhị”, là đỉnh cao tuyệt đối của ngôn ngữ. 


Thế nhưng, không phải chỉ trong đối thoại triết lý hay đạo lý, 
không phải chỉ giữa các hàng đại trí của thế gian, mới có biêu 
hiện của ngôn ngữ phi ngôn thuyết, biểu hiện bằng sự im lặng. 
Trong đời thường, cũng có rất nhiều trường hợp người ta phải 
im lặng. Im lặng, vì những xung đột nội tâm, vì những mâu 
thuẫn xã hội, những nghịch lý vượt ngoài tầm hợp lý của 
ngôn ngữ. Hành vi và ngôn ngữ của Duy-ma-cật cũng cần 
phải được chiêm nghiệm ngay giữa cuộc sống thường nhật. 


Xu hướng giảng luận Duy-ma-cật thường cố thăng hoa mọi ý 
niệm, những khái niệm thường bị khoác cho tính chất triết lý 
siêu hình, để bốc hơi thành thực tại hư ảo, không thê tìm thấy 
trong thế gian này. Chính vì vậy mà người ta thây một tôn giả 
Xá-lợi-phất đại trí bỗng trở thành ngây ngô, một Đại Ca-diếp 
vô cùng khả kính trở thành lâm câm, một A-nan bác học phải 
bối rối. Không đơn giản vì các ngài chưa hiểu nổi, chưa thâm 
nhập pháp tính thậm thâm, nên trở thành như vậy. Nếu các 
bậc Thánh cao đại của thế gian ấy mà không hiểu nỗi, chưa 
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thâm nhập được, thì các hạng phàm phu đang chìm ngập 
trong dòng xoáy ô nhiễm lại có thê? 


Các Đại Thanh văn từ chối đi thăm bệnh. Các Đại Bồ-tát 
cũng từ chối. Chỉ vì không đương nỗi biện tài vô ngại của 
Duy-ma- -cật. Thế thì, từ một góc nhìn, không hẫn các ngài 
ngại ngùng trước sự việc Duy-ma-cật bệnh thật hay bệnh giả, 
mà có thê là các ngài sợ chứng bệnh lắm lời của thế gian, hý 
luận và vọng tưởng. Văn-thù chấp nhận đi thăm bệnh, và 
nhận xét: “Cư sỹ ấy đã chứng thật tướng và cũng thuyết thật 
tướng.” 


Thấy và nói lên những gì mình thấy, không phải luôn luôn là 
sự phù hợp giữa ngôn ngữ và thực tại. Nhà thơ nào đó đi tìm 
dòng sông trong con mắt. Không phải nhà thơ ấy thật sự đi 
tìm dòng sông và con mắt. Ông đang “chứng nhập” một cái 
gì đó đang di động và làm rung động tận cùng thể tính của 
mình, một thực tại phi ngôn thuyết. 


Vậy thì, chứng thật tướng, và thuyết thật tướng, được biểu 
hiện trong vô vàn phương tiện. 


Để vận dụng các phương tiện thiện xảo ấy, hành vi và ngôn 
ngữ Duy-ma-cật xuất hiện trong nhiều hình ảnh biểu tượng 
có khi hiện thực, có khi siêu thực; có khi hợp lý, có khi phản 
lý và siêu lý. Như một nhà đạo diễn nếu không nắm vững các 
quy luật của sân khấu, không thê biến cái không gian nhỏ hẹp 
kia thành hoạt trường của mọi thứ hỷý nộ, yêu ghét trong cả 
cái xã hội và thế giới bao la và vô cùng phức tạp ấy. Cũng 
vậy, Bồ-tát không chứng nhập thật tướng thì không thể diễn 
thuyết thật tướng. 


2. Biểu tượng nghệ thuật 
Một cách nào đó, chúng ta có thể nhìn mọi sự biến trong 
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Duy-ma-cật như những tình tiết trong các màn kịch. Nhưng 
đây là bản kịch câm. Vì tận cùng ngôn ngữ và biểu tượng ở 
trong đó là sự im lặng. Mỗi khán giả hay thính giả, tức mỗi 
độc giả của Duy-rma-cát, tự mình chiêm nghiệm, và tự mình 
thuyết minh lấy. Chính vì vậy mà có người nhìn lên sân khấu, 
thấy vị đại trí như là kẻ ngu; thấy vị đại biện tài như một gã 
nói lắp. 

Vậy thì, trong tận cùng tự thể của nó, biểu tượng là gì? Đó là 
một câu hỏi triết lý, yêu cầu một định nghĩa bản thể luận. Các 
nhà luận giải 2uy-ma-cật sẽ có xu hướng làm như thế. 
Nhưng nếu chúng ta nói Bồ-tát đạo của Duy-ma-cật là hành 
vi của một con người giữa đời thường, trong tương quan liên 
đới với toàn thể xã hội; thì các biểu tượng là những tín hiệu 
truyền thông. Như các Thiền sư thường nói: Một cái nhướng 
mi, một cái nhăn mặt, thảy đều là Phật sự. Vì nó làm cho 
người này hiểu được tâm tư của người kia. 


Thế giới trong Duy-ma-cật được thâm nhập cùng lúc bằng 
hai phương tiện gân gũi nhất trong đời thường; đó là ngôn 
ngữ và biểu tượng. Có thế giới của ngôn ngữ. Và có thế giới của 
biểu tượng. 


Qua suốt ba chương trước, Duy-ma-cật dẫn vào thế giới ngôn 
ngữ qua nhiều tầng bậc khác nhau. Ông đi từ ngôn ngữ giao 
tiếp thường nhật, trong kinh nghiệm thường nhật, để nhận 
thức trong tự thể của thân thể mong manh đầy bệnh tật này là 
sự hiện hữu của Pháp thân mầu nhiệm.' Nhưng ông không 
mô tả Pháp thân mầu nhiệm như thế nào, mà chỉ nói bằng 
ngôn ngữ của một người bệnh than phiền về thân thể bệnh tật 
của mình, và ước mơ một thân thể không bệnh tật. Rồi cũng 


' Chương ii. Phương tiện, hiện thân bệnh. 
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bằng ngôn ngữ ấy, trong bình diện cao hơn, vì kinh nghiệm 
về bản chất của tồn tại thâm sâu hơn, ông dẫn đạo siêu việt 
tam thừa, vượt qua các Thanh văn địa” và Bồ-tát địa.” Cho 
đến lúc hội ngộ với Văn-thù, ngôn ngữ càng lúc càng trở nên 
mâu thuẫn, chứa đầy nghịch lý, cho tới lúc trở thành vô 
ngôn.” Thực tại bấy giờ được trình bày bằng hình ảnh biểu 
tượng. Đấy là lúc cần phải tư duy về thế giới bằng hình ảnh, 
chứ không bằng những khái niệm nữa. Nhưng đấy sẽ là 
những hình ảnh kỳ quặc, khó tìm thấy trong đời thường. 
Cũng có khi họa sỹ vẽ hình ảnh thế giới sự vật bằng những 
đường nét gãy khúc, méo mó. Nhưng người thưởng ngoạn 
biết răng cái đó còn thực hơn những đường nét ngay thăng 
mà mọi người quen thấy hằng ngày. 


Bằng ngôn ngữ của thi ca, bằng hình ảnh của hội họa, mà ân 
tình u uân, những khát vọng thầm kín của con người được 
bộc lộ một cách trung thực. Cũng vậy, bằng ngôn ngữ và biểu 
tượng, xuất phát chỗ chứng thật tướng và thuyết thật tướng, 
nhà đại nghệ sỹ Duy-ma-cật đã phơi mở tất cả kho tàng 
huyền diệu vô biên của thế giới cho những ai muốn thấy, 
muốn biết. 


H. QUAN HỆ NHÂN SINH 
1. Ái ngữ 
Văn-thù phụng chỉ đi thăm bệnh Duy-ma-cật. Các Thanh văn 
và Bô-tát đêu nghĩ “Sẽ có những luận giải vê pháp vị diệu.” 
Tât cả đêu muôn được nghe, nên cùng đi theo Văn-thù. 


ˆ Chương iii. Chúng đệ tử. 
3 Chương ïv. Bồ-tát. 
* Xem đoạn sau, Chương ix. Pháp môn bắt nhị. 
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Người luận giải Dwuy-ma-cát sẽ có xu hướng thăng hoa ngôn 
ngữ luận đạo của hai vị đại sỹ, mà không quan tâm đến một 
khía cạnh “rất người” ” trong cuộc hội ngộ phi thường này. Bởi 
vì nhân cách siêu việt của hai vị, vì trí tuệ vô biên, ngôn ngữ 
kỳ diệu của họ, che lấp hình ảnh đời thường, như ánh sáng 
mặt trời làm khuất đi hằng tỉ tinh tú. 


Nằm trên giường bệnh, Duy-ma-cật tự hỏi: “Chẳng lẽ Thế tôn 
đại từ không có lời thăm hỏi?” Không biết ông bệnh thật, hay 
bệnh giả. Nhưng bậc đại sỹ thông đạt pháp tướng, biện tài vô 
ngại, lại cũng cần những cuộc thăm hỏi, những lời an ủi rất 
người thường ấy chăng? 


Không nên chỉ một mực đi vào thế giới của 2„y-rma-cật bằng 
ngôn ngữ và hình tượng siêu nghiệm. Tuy Duy-ma-cậí hàm 
chứa rất nhiều thứ như vậy. Nếu không, người học Dwy-ma- 
cật tự huấn luyện mình trở thành người hý luận suông. 
Không ai có thê cầm quả địa cầu này trong tay để ném bay 
qua khỏi chòm Liệp hộ trên vòm xích đạo kia như Duy-ma- 
cật được tưởng tượng là đã có thể làm, thì cũng không ai có 
thể nói năng như Duy-ma-cật mà không trở thành người nói 
càn. Cho nên, chúng ta nên nhìn sự việc Văn-thù thăm bệnh 
Duy-ma-cật qua hình ảnh thân thuộc, gần gũi hơn. Như là 
chuyện Xá-lợi-phất đi thăm bệnh Cấp Cô Độc." 


VỊ trưởng giả giàu sang nhất nước nảy tới lúc bệnh trầm 
trọng, năm liệt giường, đau nhức tưởng không còn có thể 
chịu đựng. Khi ây, ông nghĩ đến nguồn an ủi. Ông cho người 
đi thỉnh Xá-lợi- phất đến thăm bệnh. Vì bệnh ô ông là bệnh thật 
của một con người thật, nên ông cần nguồn an ủi thật, bằng 


: Anathapindikasuitam, Š.v. 380. Sau đó, A-nan cũng đến thăm bịnh Cấp Cô 
Độc, thuyêt pháp và an ủi (S.1v. 387). 
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những lời chân thành và cũng rất thật. Xá-lợi- phát không diễn 
giải pháp tướng hay pháp tính vi diệu; mà đơn giản chỉ củng 
cố niềm tin của Cấp Cô Độc trên đời sống thanh tịnh của 
mình. Sau bài pháp, bệnh của Cấp Cô Độc vẫn không nhẹ 
hơn, nhưng tâm của ông tràn đầy hỷ lạc. Thân bệnh, nhưng 
tâm không bệnh. 


Cũng trong bối cảnh này, nếu thay vì Xá-lợi-phất và Cấp Cô 
Độc, ta nhìn thấy Văn-thù và Duy-ma-cật, thì sẽ thấy ý nghĩa 
Phật pháp trong quan hệ nhân sinh, nhìn từ cả hai phía, hiện 
thực và siêu thực. 


Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật. Nhưng sự chiếu cố và cần 
được chiếu cố của người bệnh, là mối ràng buộc giữa người 
và người trong quan hệ nhân sinh. Bồ-tát hành bốn nhiếp sự, 
để giữ vững cương thường của quan hệ ấy. Hoặc thăm viếng 
chào hỏi người bằng ái ngữ, theo nghi thức thế gian, hoặc 
thuận theo chánh pháp mà an ủi, khích lệ bằng ái ngữ." Khi 
có người sầu khổ, vì tai nạn xảy ra cho thân thích, Bồ-tát 
hành ái ngữ, đến thăm viếng và an ủi, giảng thuyết đạo lý để 
dập tắt ưu sầu ấy. Cũng vậy, khi người sầu khô vì tại nạn cho 
địa vị và tài sản, Bồ-tát cũng đến an ủi bằng ái ngữ.” 


Như vậy, sự thăm viếng, an ủi và khích lệ, để nâng đỡ tinh 
thần lẫn nhau, theo lề thói xã giao của người đời, không chỉ là 
lề thói suông, mà trong sự nghiệp của Bồ-tát, nó trở thành 
phận sự, một công hạnh tu tập trong bốn nhiếp sự, chứ không 


° Du-già sư địa 43 (130n1579, tr. 530a1 1): hai loại ái ngữ gọi là “nhất thiết 
ái ngữ” trong bôn nhip sự. : : 
7 Du-già sư địa 43 (T30n1579, tr. 530c03): chín loại ái ngữ trong bốn nhiếp 


sự, vì an lạc cho đời này và đời sau. 
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đơn giản vì mọi người đều làm thế nên ta cũng làm theo. 

2. Vãng lai 

Vãng lai, hoặc khứ lai, cùng ý nghĩa. Trong các loại ngôn 
ngữ, tuy cách diễn đạt có khác nhau, nhưng mối quan hệ nhân 
sinh luôn luôn hàm ngụ khái niệm vãng lai; lui tới thăm viếng 
nhau. Trong các kinh luận, không dùng từ vãng /2¡, mà dùng 
từ khứ lai. Kinh Đại Bái-nhẩ” nói: “Như lai chân như không 
đến, không đi; Thiện Hiện chân như không đến, không đi. 
Cho nên, Thiện Hiện là Tùy sinh của Như lai.” Kinh Hoa 
nghiêm (Nhập pháp giới), Thiện Tài hỏi Di-lặc: “Thánh giả 
từ bao xa đến?”!” Câu hỏi cũng rất thường tình, nhưng trả lời 
của Di-lặc thì không thường tình: “Chưa đến, đang đi, đã 
đi”! Rồi Ngài giải thích: “Sự đi không loạn động, không an 
trú, là sự đi của các Bồ-tát... Sự đi không sinh, không diệt, ... 
không đoạn, không thường, là sự đi của Bồ-tát.”'? 
Duy-ma-cật cũng chào Văn-thù tương tự: “Chào ngài Văn- 
thù. Bằng tướng không đến mà đến. Bằng tướng không đi mà 
đi.” Văn-thù trả lời: “Thật vậy, đã đến thì không đến. Đã đi 


Ÿ Tạp A-hàm 40 (T02n0125, tr. 766c20): “Phật nói... Ta nay ở giữa chư thiên 
và nhân loại, bước đi một mình, không bạn hữu. Nhưng Ta có thể chăm 
sóc hết thảy mọi người bịnh, giúp đỡ người không ai giúp đỡ, đem ánh 
sáng đến cho kẻ mù...” 

? Quyên 446 (T7n220, tr. 253b03) 

'° Bản Phạn, Ganda (Vaidya., tr. 416): “kiyaddiräd ãrya ãgacchasi?” 

!! Bản Phạn, dẫn thượng: anãgafa-gafi-eafah. Xem Ch. 1v, cht. 27 trên. Hoa 
nghiêm bản 40 (T9n278, tr. 782c01): Bồ-tát vô lai thú ?£ÿ##ttZEj#ñ, “Bò- 
tát không đến mà đi đến.” Trong đây để rơi mắt chữ gz/a: đã đi. 

'* Dẫn thượng: bodhisatvanam gai acalanasthänagadih... anupädäni- 
rodhagatih, anucched' asãsvatagatih. Hoa nghiêm bản 40 (T9n278, tr. 
782c02): “Không hành, không trụ mà đi đến... Không khởi, không y mà đi 
đến. Không thường, không đoạn mà đi đến.” 
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thì không đi.” 


Có cái gì rất bất thường trong sự chào hỏi giao tiếp của các 
con người siêu việt này. Nhưng trong những lời lẽ bất thường 
ấy hàm chứa ý nghĩa rất thường, làm sáng lên tính cách giao 
tiếp thâm tình mà ngôn ngữ quán lệ không thể nói. 


Khi Phật trở về Xá-vệ sau một thời gian dài đi xa, cả bốn 
chúng đệ tử đều đến để thăm viếng, chiêm ngưỡng. Riêng 
Tu-bô-đề vẫn ngồi một mình trong hang đá khâu vá y. ” 
Không ai có thể nói là Tu-bồ-đề vô tình. Phật vẫn thường tán 
thán Tu-bồ-đề là vị Thanh văn bậc nhất đắc vô tránh tam-muội, 
bậc nhất giải Không. 

Thế nhưng, khi Vakkali bệnh nặng, gần qua đời, Phật tự thân 
đến thăm bệnh. Phật đi thăm đệ tử, dù có nói rằng đắng Chí 
tôn đi thăm một con người hèn mọn, thì đó cũng là sự thường. 
Tuy vậy, lời thăm hỏi của Phật bấy giờ không là sự thường: 
“Này Vakkali, ích gì mà muốn thấy thân thể hôi thối này của 
Ta. Ai thấy pháp, người ấy thấy Ta.” 


Vậy thì, giữa các bậc đại sỹ, không thể đem quy ước ngôn 
ngữ quán lệ mà lượng giá được. 


Dù sao, khởi đầu Bồ-tát đạo, như Văn-thù đã giáo giới Thiện 
Tài, là thân cận thiện tri thức, bằng hữu tốt. Cho nên, bước 
đầu tiên trên Thánh đạo, nhập sơ Hoan hỷ địa, bước đầu hoan 
hỷ, Bộ- tát hành. bố thí, đồng thời tầm cầu và thân cận thiện tri 
thức.” Đó là nền tảng của công hạnh tu tập. Qua đến bước 
thứ hai, nhập Ly cầu địa, tây sạch cáu bần, trong khi nghiêm 


'3 Xem Ch. iii, cht. 20 đoạn trên. 
!3 Vakkali-suftam, S.iii. 120. 
'Ÿ Hoa nghiêm bản 80 (T10n279, tr. 183a29) 
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trì tịnh giới để thành tựu phẩm chất đạo đức, Bồ-tát vẫn tầm 
cầu thiện tri thức. Nhưng còn thêm nữa, bấy giờ Bồ-tát cũng 
trở thành người bạn không cần mời thỉnh của mọi chúng 
sinh. '' Bồ-tát đến với bất cứ chúng sinh nào cần giúp đỡ, cân 
bảo vệ; không đợi thỉnh cầu. Vì Bồ-tát tu tập bốn nhiếp SỰ: 
bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 


Quan hệ nhân sinh, như vậy, trong ý nghĩa đó, là căn bản 
khởi đầu của Bồ-tát đạo. Nhưng không để cho quan hệ ấy trở 
thành hệ lụy, Bồ-tát cần trang bị một nên tảng nhận thức tính 
Không sâu sắc. Cho nên, khi vừa gặp Văn-thù, vẫn là sự chào 
hỏi bình thường, mà ngôn ngữ chào hỏi đã hàm ngụ tính 
Không: “Đến mà không đến.” Thật vậy, tự tính của pháp vốn 
không đến, không đi. Đến đi, chỉ là tùy thuận duyên khởi. 
Trung luận của Long Thọ đã dành nguyên một chương luận về 
sự đi và không đi.” 

3. Hỏi thăm bệnh 

Duyên khởi tức Không. Bồ-tát tiếp đãi thiện tri thức bằng 
chân tình của tính Không. Cho nên, để chuẩn bị đón tiếp 
Văn-thù, cùng các chúng Thanh văn và Bồ-tát, Duy-ma-cật 
dọn sạch trống không nhà cửa; không thân thích, không 
người giúp đỡ. Một mình trơ trọi giữa Chân Không, nhưng 
sung mãn cả đại thiên thế giới. 

Sau khi chuyền lời thăm hỏi ân cần của Thế tôn, Văn-thù hỏi 
Duy-ma-cật những điều như tất cả mọi người thăm bệnh khác 
thường hỏi bệnh nhân. Hỏi về nguồn gốc của bệnh, các triệu 
chứng, sự điều trị, và người chăm sóc bệnh. 


!6 Skt, sarvasaftvanavadhifakalyamitrasya...;, bản Phạn, Dasabhimika, 
đoạn này không có trong các bản Hán. 
'” Trung luận, phẩm ii. Quán khứ lai. MK.¡i. gafãgafaparikisa. 
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Duy-ma-cật nói về nguồn gốc bệnh của mình: “Vô minh và 
hữu ái là gốc bệnh của tôi.”'Š Nói như thế thì, trừ A-la-hán và 
các Đại Bồ-tát đã chứng đắc Niết-bàn, ái tận giải thoát, còn 
lại không một ai là không bệnh. Vì cả hai thứ, hữu ái hay khát 
vọng tồn tại, '° và vô minh tức là động lực do bởi bản năng 
mù quáng ấy, đều là những chất liệu cho đời sống hiện tại và 
tương, lai, nhưng khởi thủy của chúng thì không thể biết 
được. 


Ông nói, “Bệnh của Bồ-tát phát xuất từ tâm đại bi.” Cũng 
như bệnh của bô mẹ phát xuât từ tình yêu đôi với quý tử. 


Thành ra, bệnh nguyên thì giả, nhưng bệnh chứng thì thật. 
Thật hay giá còn tùy theo quá trình thăng tiến của Bồ-tát. 
Trong a-tăng-kỳ kiếp thứ nhất, Bồ-tát đang thuộc hạng phảm 
phu, với tất cả tham, sân, si còn nguyên vẹn, và cũng chưa có 
năng lực thiền định đáng kể, cho nên bệnh nguyên vả bệnh 
chứng đều thật. Bồ-tát bấy giờ cũng thống khổ như bất cứ 
chúng sinh nào khác. 

Trong a-tăng-kỳ kiếp thứ hai, Bồ-tát thật sự bước vào Thánh 
đạo. Tuy chưa đoạn trừ triệt để tham, sân, si, chưa chứng đắc 
ái tận giải thoát. Nhưng tâm đại bi đã phát triển, và cũng đã 


'® Tham chiếu Pali, S%u#amipära, 530: amuwicca papañcanämaripam 
ajjhatam bahiddhä ca rogamilam, “Biết rõ danh sắc hí luận, là gốc rễ 
của bịnh nội và ngoại. Sớ giải (H. 432) nói: /massa nãmariparogassa 
mulam avijjabhavatanhadim ... anuvicca, ` “hiểu rõ vô minh và hữu ái các 
thứ là gôc rÊ của bịnh thuộc danh (tâm bịnh) và sắc (thân bmh).” 

“Thế nào là sự tập khởi của khô? Tham ái về tồn tại tương lai, cùng có 
mặt với hỷ và tham, ước muốn nơi này hay nơi kia, đó là dục ái, hữu ái, 
phi hữu ái.” (Sammadifthi-suftam, MAI. 48: Katamo cãvuso dukkha- 
samudayo? Yayam tanhã ponabhavika nandi-rãga¬sahagafã tatratatrabhimanimi 
seyyathidaim kamatanha bhavatanha vibhavatanha). 

?9 Trưng A-hàm (51. kinh Bản rể, T01n0026, tr. 487b05). 
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có những chứng đắc thiền định đáng kế. Cho nên, bệnh 
nguyên và bệnh chứng vừa thật vừa giả. 


Từ a-tăng-kỳ kiếp thứ ba, Bồ-tát trên địa thứ tám, Bất động 
địa trở lên, như các Đại A-la-hán ái tận giải thoát, chứng đắc 
câu phần giải thoát” ; đã đứt sạch tất cả hữu ái, đã chứng tất 
cả thiền định siêu việt thế gian, với tâm đại từ đại bi rộng lớn 
như hư không. Bấy giờ, Bồ-tát đã hoàn toàn miễn dịch với tất 
cả mọi thứ bệnh. Bệnh nguyên thì không, nhưng triệu chứng 
bệnh là thật, vì chúng sinh khổ thật. 

4. Không gian bệnh 

Bệnh phát sinh do sự không điều hòa của bốn đại chủng, nội 
thân và ngoại giới. Nói cách khác, tác nhân của bệnh là căn 
thân này, tức thân làm sở y cho các căn để nhận thức tiếp thu 
ngoại giới này, và khí thể gian tức môi trường mà trong đó 
căn thân tồn tại. 


Thoạt kỳ thủy, Kinh nói, loài người chỉ có ba chứng bệnh 
thôi: ước muốn, đói, và già.” Về sau, nhiều chứng bệnh khác 
phát sinh, gần cả trăm chứng. Ngày nay, tất nhiên còn nhiều 
hơn thế nữa. Tác nhân của bệnh, theo chiều hướng tiền hóa 
như vậy, phần lớn do từ phía xã hội, trong sự giao tiếp giới 
hạn và không giới hạn của con người với môi trường chung 
quanh. 


Sự mất quân bình, không điều hòa của bốn đại, và những tác 


“' A-la-hán bằng chính trí mà đắc giải thoát, gọi là tuệ giải thoát (Pali: 
pafia- -vimufti). A-la-hán chứng đắc cả diệt tận định, bấy giờ gọi là câu 
phần giải thoát, giải thoát gồm cả hai phần là định và huệ (Pali: 
wubhatobhaga-vimufti; CẼ. Mahanidäna-suffam, D.1. 7Ì). 

Cakkavafi-sutam, DI 75: asifavassasahassayukesu, bhikkhave, 
manussesu tãyo abãdha bhavissamti, iccha, anasanam, jara. 
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nhân xấu từ phía xã hội mà con người không chủ động, và 
cũng không có nhận thức chính xác về các tác nhân đó, tất cả 
được gọi là Ma và Ngoại đạo. Sống giữa đời thường, Bồ-tát 
luôn tiếp xúc với nguồn bệnh như vậy, bệnh tật là hiện tượng 
tất nhiên. Khi ấy, gia nhân để chăm sóc bệnh cho Bồ-tát 
không ai khác hơn là Ma và Ngoại đạo. 


Bốn đại do duyên khởi mà tồn tại, cho nên tự thể của chúng 
là rỗng không. Sự sinh và diệt của bốn đại là những hiện 
tượng vận hành trong tâm tư phân biệt vọng tưởng của chúng 
sinh. Từ đó, không gian bệnh lý của Bồ-tát là một không gian 
rỗng không. Các chứng bệnh của thế gian có thể được ngăn 
ngừa và giảm thiểu tùy theo trình độ nhận thức của chúng 
sinh sống trong đó. 


HI. ĐIÊU TRỊ 
1. Quán sát bệnh trạng 
Vô minh và hữu ái là nguồn gốc của bệnh, của hết thảy mọi 
thứ bệnh. Bệnh tâm và luôn cả bệnh thân. Sự mật quân bình 
của tứ đại là hiện tượng sinh diệt biên thiên bât định của các 
hành. Bệnh chứng xuât hiện như là phản ứng tự vệ của căn 
bản thức đê tìm cách khôi phục trạng thái quân bình. 


Căn bản thức là kho tàng tích lũy tất cả mọi kinh nghiệm, ký 
ức quá khứ. Chúng tồn tại như những hạt giống, hay nói 
chính xác, như là công năng để, nếu đủ điều kiện, sẽ làm tái 
hiện những nhận thức và hành vi đã làm trong quá khứ, và 
cũng trở thành động lực cho các hành vi và nhận thức mới. 
Theo định luật vô thường, chúng không tôn tại như những hạt 
giống nằm bắt động trong kho chờ ngày mang đi gieo. Chúng 
tồn tại trong chuỗi vận hành liên tục. Tự thể, hay bản thân 
của mỗi công năng hay chủng tử ấy, vừa sinh khởi liền hủy 
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diệt ngay. “Hết thảy các hành đều vô thường. Chúng khởi lên, 
liền chìm xuống.” Công năng trước diệt làm điều kiện xuất 
hiện cho công năng sau. Như quả lắc đồng hồ, tự nó dao động, 
nếu thế lực tác động ban đầu đủ lớn. Như vậy, chính tự thê 
của mỗi thực thê công năng, trong chuỗi sinh diệt liên tục của 
nó, tạo thành hình ảnh một dòng chảy liên tục. Đó là dòng 
tương tục của sinh mệnh, được gọi tên là căn bản thức. 


Căn bản thức cần thức ăn, nghĩa là cần năng lượng, để hoạt 
động. Trên căn bản đó, tất cả mọi sinh vật đều cần thức ăn để 
tồn tại. Kinh nói, “Tất cả chúng sinh do thức ăn mà tồn tại.”” 
Con mắt cần tiếp thu sắc như là thức ăn của nó. Nếu không 
đủ thức ăn, phần tịnh sắc căn sẽ hủy diệt dần, và sau đó thức 
mắt sở y nên không hiện khởi để hoạt động. Mắt trở thành 
mù. Cho đến ý thức cũng vậy. 


Mọi sinh vật đều cần thức ăn vật chất.” Tuy vậy, cũng có thê 
trong một thời gian nào đó không cần đến loại này. Như 
những người nhập định. Nhưng, tất cả chúng sinh luôn luôn 
đều cần thức ăn của thức, đó là các phiền não, mà trong đó, 
thức ăn chính là vô minh và hữu ái. Thức ăn đó là dưỡng chất 
để tồn tại. Như mọi thứ thức ăn, vừa là dưỡng chất, và đồng 
thời cũng là nguồn bệnh. 

Trên cở sở nhận thức đó, Bồ-tát làm y sỹ điều trị mọi chứng 
bệnh cho chúng sinh. Cả thân bệnh và tâm bệnh. Tất nhiên, 
sự điều trị bệnh không chỉ là chân mạch và cho thuốc. Tâm lý 


Sangrfi, D.11. 21T: sabbe sattã aharaffhikã. 

Có bốn loại thức ăn: đoàn thực hay thức ăn vật chất hoặc thô hoặc tế 
(kabalimkäro ãhãro olãriko vã sukkhume vã); xúc thực hay thức ăn bằng 
sự tiếp xúc (căn và cảnh) (phasso), ý tư thực hay thức ăn bằng ý chí 
(manosafñcetanä); thức thực (viññãnam), thức ăn là các thứ phiền não. C£ 
S.1. II (đhãra), 98; M1. 261; Tạp A-hàm 15, kinh 371. 
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bệnh nhân là yếu tố quyết định. Buông lung các căn mà 
không tự chế, để chúng tiếp thu thức ăn mà không kiểm soát, 
như trẻ nhỏ ăn bất cứ thứ gì nắm được trong lòng tay của nó, 
như thế thì không có y sỹ tài ba nào có thể điều trị nồi. 


Bồ-tát quan sát bệnh trạng như vậy, để có thể chăm sóc bệnh 
nhân, làm người điêu dưỡng cho thê gian. 


Duy-ma-cật nói: bệnh của ông không hình tướng; không phải 
thuộc thân, không phải thuộc tâm; không thuộc bốn đại. Nhận 
định này có thể hiểu trên cơ sở nhận thức về lý tính duyên 
khởi. Bốn đại không tồn tại như là những tự thể thực hữu. 
Chúng tổn tại trong quan hệ duyên khởi. Trạng thái quân bình 
hay không quân bình, điều hòa hay không điều hòa giữa 
chúng, là hiện tượng tất yếu của sinh diệt vô thường. Đó 
không phải là bệnh hay phi bệnh. Sự xuất hiện của những 
trạng thái được nói là bệnh cũng như hoa đốm xuất hiện giữa 
hư không. Con mắt có thể nhìn thấy đấy, nhưng tự thể của 
những hoa đốm ấy là vô tướng. Điều này rất có ý nghĩa để 
Bồ-tát quan sát bệnh, và cũng biết cách thích hợp để điều trị 
bệnh. 

2. Khán hộ 

Trong giao tế xã hội, sự thăm viếng bệnh nhân như là phận sự 
của mọi người. Bệnh nhân rất cần những thăm viếng thân 
tình để nâng đỡ tinh thần. Nếu tỉnh thần bệnh nhân sụp đỏ, 
trên đời này không có tiên dược nào có thể chữa lành.” 

Nói là tỉnh thần, theo cách nói thông thường, nhưng thực sự 
đó là một tổng thể gồm cả thân, tâm và ngoại giới. Tức là mối 


CẾ. A.I. 120 (Gilãna-suí(a): Có ba hạng người bịnh - người sẽ không bao 
giờ bình phục; người sẽ bình phục bât kê được chăm sóc tôt hay không; 
người bình phục hay không tùy thuộc sự chăm sóc. 
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quan hệ, y tựa nhau của thức và danh, sắc. Cả ba y tựa nhau 
như ba cọng lau, tựa nhau mà đứng. Rút đi một cọng, hai 
cọng kia cũng ngã liên. 


Nguyên tắc điều dưỡng của Bồ-tát đối với bệnh nhân, là y 
trên nhận thức răng, “Tất cả chúng sinh đều do thức ăn mà 
tồn tại.” Bồ-tát mang thức ăn đến cho người bệnh. Thức ăn 
thích hợp và cần thiết cho sự tồn tại và thăng hoa. 


Ở đây không phải là thiên luận về y học, mà chỉ là sự minh 
giải về mối quan tâm của Bồ-tát đối với chúng sinh. Trong đó, 
vô minh và hữu ái được coi là nguồn gốc của mọi thứ bệnh 
tật, nên Bồ-tát đến với chúng sinh như là y sĩ hay người điều 
dưỡng đến với bệnh nhân. Nói rõ hơn, đây đang nói về sự 
việc Văn-thù thăm bệnh Duy-ma-cật. 


Duy-ma-cật hỏi Văn-thủ: Bồ-tát nên an ủi một Bồ-tát khác 
đang bệnh như thế nào. Vì lúc này Văn-thù đang là người 
thăm bệnh, nên trả lời của Văn-thù đề cập những việc Bô-tát 
cần nói và làm khi chăm sóc người bệnh. 

Người bệnh yếu ớt, không thể tự mình làm cho, mình những 
việc cân thiết, nên cần đến người khác giúp đỡ.” Sự giúp đỡ 
ấy trước hết là dành cho thân. Nhưng còn có tình trạng yếu 
đuối khác của bệnh nhân cũng rất cần hỗ trợ. Đó là sự suy 
sụp của thân kéo theo sự suy sụp của tâm. Rồi do ảnh hưởng 
hỗ tương, sự suy sụp của tâm khiến cho sự suy sụp của thân 
càng trở nên tôi tệ. 


Người điều dưỡng chăm sóc thân thê của bệnh nhân thì phải 


C£ A. 1m. 143 (Upafthaka-sufftam.]): Người bịnh có năm pháp thành khó 
nuôi (giãno dupa/fhako) - làm việc không thích đáng (asappäyakari), 
không biết ước lượng vật thích đáng, không uống đúng thuốc, không nói 
thật bịnh cho người khán hộ biết. 
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biết người bệnh nên ăn những gì, không nên ăn những gì; nên 
làm những gì và không nên làm những gì. Cũng vậy, Bồ-tát 
đến với chúng sinh như người điều dưỡng biết những gì nên 
nói và không nên nói. “” 

Trả lời của Văn-thù gồm có hai phần: thứ nhất, những nhận 
thức mà người bệnh cần có để chiến thắng bệnh; và thứ hai, 
những suy nghĩ của người bệnh về liên hệ giữa mình và mọi 
người để tăng cường khả năng kham nhẫn. 


Những điều này có ý nghĩa rất quan trọng để hiểu Phật pháp. 
Duy nhất chỉ có nhận thức chân chính về hiện thực mới cứu 
rỗi con người, cả thân và tâm. Không có năng lực siêu nhiên 
nào khác ngoài nhận thức của con người có thê can thiệp vào 
định mệnh của nó. Khi bệnh, chính là lúc con người đối diện 
với thực tại mong manh, như cảm nhận lớp băng mỏng dưới 
chân sắp rã, để chôn vùi nó vào hồ thắm diệt vong. Nhưng 
mọi phương pháp chữa trị của thế gian đều có tình làm cho 
con người quên đi hiện thực đó. Có thể bác sỹ chuyền dung 
dịch pha màu đỏ khiến bệnh nhân có ảo tưởng mình đang 
được chuyền máu để chữa trị. Nhưng thực tế thì bác sỹ đang 
đếm giật lùi thời gian sống của con bệnh. Bệnh nhân sống và 
chết trong ảo tưởng, phó mặc số mệnh trong tay bác sỹ. Bác 
sỹ phó mặc định mệnh của con bệnh cho thế lực vô hình, mù 
quáng nào đó. Con bệnh nảy sẽ đi về đâu: thiên đường, địa 
ngục, hay trở về với cát bụi vô tình? 


Vì vậy, trong phần thứ nhất của nhiệm vụ khán hộ hay điều 
dưỡng, Văn-thù nói đến năm điều, mà người bệnh hay không 


A, 1H, 144 (Upaffhaka.2), năm điều cần có của người khán hộ: biết pha 
chê thuôc, biệt vật thích đáng hay không thích đáng, không cho vật không 
thích đáng, đưa cho vật thích đáng, khán hộ với từ tâm, không vì tư lợi. 
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bệnh đều có thể nhận thức dễ dàng. Nhưng thực chứng những 
điều đó, không dễ dàng. Trong thời Phật, rất nhiều tỳ-kheo 
chỉ khi năm liệt trên giường bệnh, ý thức thời gian sắp tận 
cùng, lúc ấy mới sẵn sàng nhận thức những giá trị đã học từ trước 
từ kinh điền. 

Phật thường đến thăm bệnh các tỳ-kheo như vậy. Một cách 
đại thể, Ngài hỏi tỳ-kheo bệnh có điều gì đáng hối hận không, 
về mặt thọ trì giới luật. Rồi Phật giảng: sắc là gì; thế nảo là 
vô thường, khổ, vô ngã. Những điều này có thể tỳ-kheo ấy 
nghe rất nhiều lần. Vì được thường xuyên nhắc nhở trong các 
kinh điển. Nhưng cho đến lúc này, sau khi nghe lần chót, vị 
Ấy, mới thật sự chứng ngộ. Rồi vị .ây qua đời với tâm tư an lạc, 
biết rõ và thấy rõ mình đang đi về đâu. 


Năm điều giới thiệu của Văn-thù cũng là nội dung các điều 
giáo giới của Phật cho các tỳ-kheo bệnh. Văn-thù nói với 
Duy-ma-cật, Bồ-tát thăm bệnh nên hỗ trợ người bệnh tự mình 
thấu rõ năm điều: 


I1. Cảm nhận một cách hiện thực tính vô thường của thân, 
nhưng không vì vậy mà ghê tởm và muốn từ bỏ thân để tìm 
cách tự hủy. Nhận thức tồn tại trên cả hai phương diện, tích 
cực và tiêu cực. 


2. Vô thường, biến dịch là qui luật tất nhiên của tồn tại. 
Nhưng khi qui luật ấy tác động trên thân thể vượt quá khả 
năng chịu đựng thông thường của người; bệnh phát sinh. Cho 
nên, vô thường dẫn đến khổ. Nhận thức như vậy khiến người 
bệnh chấp nhận bệnh khổ, đau nhức, như là hiện tượng tất 
nhiên của quy luật tồn tại. 


3. Như vậy, mọi hiện tượng xuất hiện hay biến mất do tương 
quan, trong đó không có cái gì là chủ tê. Cho nên, không có 
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một cái ta chủ tế để ước muốn răng thân thể ta sẽ như thế này 
hay như thê kia; thân thê của ta sẽ như thê này, sẽ như thê kia. 


4. Vô ngã, không tồn tại một cái ta chủ thể, tức không tự thể. 
Thực tại này trông rồng, không tự nó tôn tại. Có cái này, vì 
có cái kia. Tôn tại của tự thân cũng vậy, là không, là tịch tĩnh. 


5. Không tồn tại tự ngã. Nghĩa là, có nghiệp đã được tạo tác, 
và có kết quả của nghiệp đã được tạo tác ấy, nhưng không có 
con người tạo tác, không có con người lãnh thọ. Người bệnh 
tư duy như vậy khi nghĩ về những gì mình đã làm trong quá 
khứ. Nhưng nhận rõ tự tính của tội nghiệp, để chấp nhận 
nghiệp như là quá trình vận chuyên tự nhiên. Nhận thức như 
vậy, với tâm tư an lạc, là yếu tố để chiến thắng bệnh. 


Còn một phương diện khác nữa mà người nuôi bệnh cần hỗ 
trợ người bệnh, đê có thê kham nhân những đau nhức cực kỳ 
xảy ra cho thân. Văn-thù nói, Bô-tát cân hỗ trợ người bệnh 
băng năm điêu khuyên: 

1. Tự thân bệnh khổ, nghĩ đến những người khác; mong tất cả 
đêu không bệnh khô. 

2. Không chỉ hiện tại mới chịu cái khổ này. Trong vô lượng 
quá khứ cũng đã từng phải chịu như vậy. 

3. Nghĩ về những điều thiện mà mình đã làm cho người khác. 
Nhiêu hay ít, điêu này tât nhiên có. 

4. Không sinh buồn phiền, không sợ hãi mà luôn khởi tâm 
tinh tân dũng mãnh. 

5. Phát đại nguyện muốn thành y vương để chữa trị bệnh khổ 
cho mọi người. 

Lúc bấy giờ người bệnh đang được người khác chăm sóc, nên 
cảm nhận được tình yêu ây. Từ tình yêu mà người khác dành 
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cho mình, người bệnh làm trỗi dậy trong tâm tư tình yêu của 
mình với những người khác, cho đên những người cùng chịu 
thông khô. Đông bệnh tương liên, đó là cách ngôn của thê tục. 


Nói tóm lại, bằng đại trí và đại bi của mình, Bồ-tát khiến cho 
người bệnh cũng phát khởi bi và trí. Y sỹ cần có nhận thức 
chính xác về căn bệnh, mà cũng cần có tình yêu chân thật đối 
với con bệnh. 


Nhận thức chân chính về thế giới hiện thực mà ta đang tỒn tại, 
đồng thời làm trỗi dậy tình yêu thương đối với mọi người, đó 
là phương thuốc mà người bệnh tự mình bào chế, với sự hỗ 
trợ của Bồ-tát, để khống chế hai nguồn bệnh là vô minh và 
hữu ái. 

3. Tự điều phục 

Hỗ trợ của thầy thuốc, và sự chăm sóc của người khán hộ, là 
cần thiết cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. Nhưng đấy 
chỉ là sự hỗ trợ bên ngoài. Yếu tố quyết định trong quá trình 
điều trị vẫn thuộc về bệnh nhân. Nếu không, bệnh vẫn có 
nguy cơ tái phát và có thê nguy kịch hơn nữa. Cho nên, Văn- 
thù hỏi Duy-ma-cật, bấy giờ đang trong vị thế người bệnh: 
“Bồ-tát đang bệnh nên tự chế tâm như thế nào?” 


Không bệnh, vô thượng an ồn, Niết-bàn, đó là cứu cánh mà 
Thanh văn hay Bồ-tát đều nhắm đạt đến.” Nhưng Thanh văn 
ước nguyện thành tựu mục đích này trong hiện tại. Trong khi 
Bồ-tát có thê nhiều đến vô lượng kiếp nữa mới đạt cứu cánh 


3 Ariyapariyesana-suita (Kinh Thánh câu), M.i. 317: “Tỳ-kheo, thế nào là 
Thánh cầu? ... tìm cầu sự không già... không bịnh... vô thượng an ổn, 
Niết-bàn.” CẼ Magandiya (MAI. 508): arogyaparama labha, nibbãnam 
paramamn sukham, không bịnh, lợi tối thượng; Niết-bàn, lạc tối thượng. 
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này. Do vậy, phương pháp tự điều phục không giống nhau.“” 


Sự tự chế ngự tâm để chiến thắng bệnh tật của Bồ-tát không 
phải chỉ là biện pháp trắn áp bệnh trong đời hiện tại, mà đó là 
quá trình tu dưỡng lâu dài. Quá trình đó vượt qua các địa vị 
phàm phu, Thanh văn, cho đến Bồ-tát. Trước hết, y trên thân, 
vôn tụ hợp của năm thủ uẫn, được hợp thành với bốn đại. 
Thân ấy là sở y của bệnh. Diệt trừ phiền não chấp thủ đối với 
năm thủ uẫn, đạt Niết-bàn vô sở y, thân này là tối hậu, không 
còn tái sinh đời sau. A-la-hán ở đó nhập Niết-bàn, vĩnh viễn 
chiến thắng bệnh. Trên địa thứ bảy trong hàng Thập địa, Bồ- 
tát cũng chứng Niết-bản như A-la-hán. Nhưng vì tâm nguyện 
đại bi, Bồ-tát không nhập Niết-bản khi thấy còn chúng sinh 
cần hóa độ. Do đó, bằng nguyện ba-la-mật, Bồ-tát sẽ tái sinh 
nhiều đời nữa. Như vậy, còn bệnh tật cần phải đối trị nữa. 
Chỉ khi nào ngồi trên Bồ-đề đạo tràng, chiến thắng Ma quân, 
bấy giờ mới có thê nói vĩnh viễn chiến thắng bệnh. 

Do ý nghĩa đó, trình bày của Duy-ma-cật về sự tự điều phục 
tâm của Bồ-tát thọ bệnh được chia làm ba phần. 


1. Đoạn thứ nhất, chế ngự tâm phàm phu. Y trên thân mà 
quán sát theo chuỗi liên tục, cho đến khi phát sinh nhận thức 
thân không, bệnh không, chứng đạt chính trí của Thanh văn. 
Người bệnh biết rằng bệnh phát sinh là do sự không điều hòa, 
mắt quân bình của bốn đại. Trên cơ sở đó, người bệnh quán 


Am. 142 (Gilana-suiia): Phật dạy tỳ-kheo bịnh và yếu có thê tự điều 
phục bằng 5 pháp để chiến thắng bịnh và chứng đắc Niết-bàn ngay trong 
hiện tại - an trụ với quán bất tịnh trên thân (asubhãmupassĩ kãye viharati), 
vi nghịch tưởng đối với thức ăn (#hãre pafikilasafññï), bất lạc tưởng đối 
với hết thảy thế gian (sabbaloke anabhirafasaññi), vô thường tưởng đối 
với hết thảy các hành (sabbasankhäresu aniccänupassi), tưởng về sự chết 
(maranasafñfa panassa qJ)hattamn sipafthita hoti). 
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sát thực tính của bốn đại. Bốn đại tụ tập chỉ là sự giả hợp. 
Chúng sinh diệt liên tục không gián đoạn. Điều hòa hay 
không điều hòa chỉ là hiện tượng tự nhiên trong dòng sinh 
diệt của các pháp. Từ nhận thức về dòng sinh diệt của pháp, 
người bệnh tiền tới quán sát ý nghĩa tồn tại của tự ngã. Ẳ 
niệm về sự tồn tại của cái tôi và những cái của tôi là nguồn 
gốc cho vọng tưởng. Để diệt trừ, Bồ-tát quán sát, cái gì là 
trong, cái gì là ngoài, để hình thành ý niệm ta và của ta??? 
Cho tới lúc, không có gì là trong thân hay ngoài thân, cho nên 
tự ngã và Niết-bàn đồng đăng. Do đó, tự tính của bệnh là 
không. Tất cả bình đẳng như hư không, không tự tính, do đó 
thực chất không có ngoại giới để thức vin vào mà hiện khởi 
vọng tưởng: cũng không tôn tại nội giới để thức y tựa mà 
hiện khởi. Không sở y, không sở duyên, nên không sở đắc. 
Đó là chính trí của Thanh văn mà Bồ-tát trong giai đoạn sơ 
nghiệp cần thành tựu để chiến thắng bệnh. Duy-ma-cật kết 
luận đoạn trình bày này: “Vì để cắt đứt cái khổ già, bệnh, 
chết, là Bồ-đề của Bồ-tát... Cũng như thắng được kẻ địch mới 
gọi là đũng; cũng vậy, dứt trừ cùng lúc già, bệnh, chết, ấy 
mới là Bồ-tát.” 

2. Đoạn thứ hai, siêu việt Nhị thừa. Bằng chính trí mà 
Thanh văn nhận thấy bản chất chân thật của các pháp, do đó 
diệt tận mọi nguồn gốc của đau khổ; tất nhiên luôn cả nguồn 
gốc bệnh. Nhưng, như Duy-ma-cật đã nói với Văn-thù trên 


CẾ. 4bhi.kosa (Thakur, tr. 27): ãtmany asati katham ãdhyãmikam bahya 
vã/ ahamkãra-sannisrayatvac cilam ãtmety upacarydfe, “Trong khi 
không có tự ngã, làm sao có nội hay ngoại? Vì cơ sở tác thành cá thê tôi 
nên tâm được giả danh là tự ngã.” Trong định nghĩa này, Skt. đdyamika, 
nội hay bên trong, là từ phát sinh của đ/man (tự ngã) với tiếp đầu từ là 
adhi. Do đó, y trên ý niệm về sự tồn tại của tự ngã mà phân biệt nội và 
ngoại. 
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kia, vì chúng sinh bệnh nên Bồ-tát bệnh. Do đó, đã diệt trừ 
được gốc khổ, Thanh văn có thể an ôn nhập Niết-bàn. Nhưng 
Bồ-tát cần khởi tâm đại bi, khi còn có chúng sinh bệnh cần chăm 
sóc, cần chửa trị. 


Tâm đại bi khởi lên từ chỗ rung động chân thật trước thống 
khổ của người khác. Đại bi như vậy do ái và kiến mà phát 
khởi. Đây là nói từ Sơ nghiệp Bồ-tát, khi mới bắt đầu tu tập 
Thánh đạo, nhận thức được nỗi khổ của người do suy diễn từ 
nỗi khổ của mình. Đó chưa phải là chứng nghiệm sự khô toàn 
diện. 

Thật vậy, Thanh văn khi chứng đắc chính trí là đã đoạn tận ái 
và kiến do đã thấy Thánh đế. Sự thấy này một phần là chứng 
nghiệm bản thân; phần khác là loại suy. Nhận thức Thánh đề 
băng kinh nghiệm hiện thực, y trên tự thân mà chứng nghiệm, 
đó là do pháp trí về Thánh đề. Các Thánh để trong các giới 
địa khác, như Sắc và Vô sắc giới, là điều mà tự thân của 
Thanh văn vốn được cấu tạo bởi vật chất thuộc Dục giớ1, nên 
không thê thực chứng. Nhận thức Thánh để trong các giới địa 
ấy phải do loại suy, tức bằng loại trí Thánh đề.” Giống như 
người bệnh cảm thấy thương tưởng đến người khác, do vì 
đông bệnh. Nếu dị loại, không thể thông cảm được. Đó là 
tình yêu có điều kiện. Là tâm đại bi còn bị giới hạn trong giới 
địa hạn hẹp, chưa phải là tâm đại bị rộng lớn và bình đăng. 
Do ý nghĩa này mà nói tâm đại bi khởi lên bởi ái kiến. 


Ái kiến là hệ phược. Thanh văn chứng đắc Niết-bàn không 


Thanh văn sinh Dục giới, y trên Dục giới thân mà quán bốn Thánh đế. 
Nhận thức về bốn Thánh đề thuộc Sắc và Vô sắc đều do loại suy từ Thánh 
để thuộc Dục giới. Cáu-xá 23, tr. 12Ib: “Lý chân thật của các pháp được 
chứng tri tối sơ, gọi là pháp trí (đharmajñãna). Trí nhận thức cảnh sau 
này cùng loại tự với trước đó, được gọi là loại trí (anvayajñãna).” 
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còn hệ phược gì nữa. Đó là nhìn trong giới hạn cá thể. Nếu 
nhận thức trong toàn thể chúng sinh, trong mối quan hệ 
duyên khởi không cùng tận, thì sự chứng nhập Niết-bàn của 
Thanh văn không phải không có quan hệ gì đến các chúng 
sinh khác. Như y sỹ ở giữa các bệnh nhân. Ông vô nhiễm đối 
với bệnh, nên thong dong, không bị các thứ bệnh tật ràng 
buộc như bệnh nhân. Trong ý nghĩa cá nhân, y sỹ ấy đã giải 
thoát tự tại Nhưng việc ông bỏ đi, hay ở đó với bệnh nhân, 
không phải không có liên hệ gì. Như vậy, tuy bản thân là tự 
tại không ràng buộc, nhưng trong quan hệ cộng đồng, y sỹ 
vẫn bị ràng buộc với bệnh nhân. Thanh văn hay Đại Bồ-tát đã 
chứng đắc Niết- bản có thê nhập Niết-bàn tùy ý. Nhưng Bồ-tát 
nhận thức thấy rằng trong pháp giới trùng trùng duyên khởi, 
ông vẫn còn ràng buộc với thế gian này. Nói theo nghĩa nảo, 
nhìn từ góc cạnh nào, đó vẫn là hệ phược. Để giải thoát mình 
ra khỏi hệ phược này, nhưng vẫn không bỏ rơi những chúng 
sinh cần được chiếu cố, Bồ-tát vận dụng sự tương thành và 
tương tác của diệu huệ và phương tiện.” 


Bằng diệu huệ, Bồ-tát nhận thức bản chất hư ảo của chúng 
sinh, của thế giới, bệnh hay không bệnh. Nhưng bằng phương 
tiện, không phải vì thấy vậy mà cho rằng thế gian này tôn tại 
vô nghĩa, nên bỏ đi không chút đoái hoài. Bằng diệu huệ Bồ- 
tát tập thiền mà không còn tham đắm vị ngọt của Thiền, nên 
không còn có chỗ nào trong ba cõi này để tái sinh. Nhưng 
bằng phương tiện, do tâm đại bi rung động với chúng sinh 
đang chìm ngập trong ba cõi ấy, Bồ-tát trở lại. Huệ và 
phương tiện, nếu nhận thức cá biệt, từ góc nhìn riêng biệt, là 
hai thực tế mâu thuẫn nhau. Giống như y sỹ chán ghét cái thế 


Địa thứ sáu, Hiện tiền địa (4bjizkhi), Bồ-tát tu tập huệ ba-la-mật. Địa 
thứ bảy, Viên hành địa (đ„ñrangam4), tu tập phương tiện ba-la-mật. 
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giới bệnh hoạn, kinh tởm với đám con bệnh nhiều thói hư tật 
xâu đáng ghét, muốn bỏ đi; nhưng vì phận sự ông phải ở lại. 
Đi và ở, thành mối xung đột nội tâm. Chỉ khi nào trong ông 
có tình yêu thật sự với đám con bệnh, nghĩa là đám con bệnh 
ấy chính là thân thích ruột thịt, hay ông có thể xem họ như 
vậy, thì ông có thể ở lại với tâm trạng thoải mái, không hệ lụy. 
Cũng thế, khi diệu huệ và phương tiện hợp thành nhất thê 
trong tự tâm của Bồ-tát, khi ấy Bồ-tát tái sinh trong thế gian 
mả không do vì hệ phược nào cả. 


Đề diễn giải rÕ nhất thể của bi và trí này, Duy-ma-cật vận 
dụng cặp từ phương tiện huệ, và huệ phương tiện. Phương 
tiện huệ, là diệu huệ được tác thành bởi phương tiện. Huệ 
phương tiện, là phương tiện được vận dụng trong tương tác 
với diệu huệ. 

3. Song vận điều phục. Đây là giai đoạn từ địa thứ tám” trở 
lên của các Bồ-tát trong hàng thập địa, hay của Thanh văn 
sau khi đã chuyển hướng tâm nguyện đến các chúng sinh, tuy 
vẫn an trụ trong Niết-bàn mà không rời sinh tử. Bây giờ Bà- 
tát chế ngự tâm mình bằng trú xứ vô trụ: không trụ Niết-bàn, 
không trụ sinh tử. Không trụ sinh tử, vì đã giải thoát khỏi mọi 
hệ phược của khách trần phiền não. Không phiền não, nên 
không còn tạo nghiệp. Không còn tạo nghiệp, nên không thế 
lực gì lôi kéo để tái sinh trong dòng xoáy sinh tử. Thanh văn 
và Bồ-tát ở đây thật sự đã chứng nhập Niết-bàn. Nhưng vì 
các ngài không an trú trong Niết-bàn nên vẫn hiện thân trong 
ba cõi. Không băng thế lực lôi kéo của nghiệp, mà lưu chuyên 
theo tâm nguyện đại bi. 


Bất động địa; Bồ-tát chứng vô sinh pháp nhẫn (anpatfika-dharma- 
ksãn??), tu tập nguyện ba-la-la-mật (pram—idhãna-paãramii3). 
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Hiện thân trong ba cõi, các ngài không khác với mọi chúng 
sinh khác. Hoặc ở Dục giới hành các nghiệp phước thiện. 
Hoặc tu tập các thiền đề thị hiện trong các cõi Sắc và Vô sắc. 
Hoặc tu các Bồ-đề phần, các phẩm trợ đạo, để hướng dẫn các 
chúng sinh lần lượt chứng nhập Thánh đạo. Hoặc thị hiện 
Thanh văn, hoặc thị hiện Độc giác, hoặc thị hiện Bồ-tát. Đó 
là sở hành vô trụ của Bồ-tát. Bồ-tát quán sát như vậy để vĩnh viễn 
chiến thắng bệnh. 


177 


CHƯƠNG VI 
BÁT TƯ NGHỊ 


I. TRỤ VÀ VÔ TRỤ 

1. Xá-lợi-phất 

Tôn giả Xá-lợi-phất là hình ảnh phản diện của những gì được 
diễn giải bằng ngôn ngữ trong Duy-ma-cật. Cũng như trong 
nhiều kinh điển Đại thừa khác, Xá-lợi-phất là hình ảnh phản 
diện của Văn-thù. Trong Pháp hoa, Văn-thù báo hiệu Phật sẽ 
công bố Nhất thừa. Nhưng chính Xá-lợi-phất thỉnh Phật diễn 
nói những điều mà từ lâu Phật không nói. Những điều ấy, 
theo cách nhìn từ Pháp hoa, đã là mối xung đột nội tâm gay 
gắt trong hàng Đại Thanh văn. 


Tất nhiên, bậc Thánh đã chứng bất động tâm giải thoát, 
không còn một pháp nảo có thể làm dao động tâm tư các ngài. 
Nhưng nếu theo đó mà suy luận các ngài thờ ơ với những gì 
tốt hay xấu xảy ra cho mọi người chung quanh, có thê trong 
cung cách nào đó người ta đã nhìn các vị Thanh văn như 
những Thánh giả vị kỹ, chấp chặt lấy an lạc giải thoát cá 
nhân, không còn biết đến đau khổ của người đời. Nhưng 
chính Pháp hoa đã cho thấy những gì ấn kín bên dưới cái 
phong thái lãnh đạm ấy. Ở đây, Tôn giả thấy răng Niết-bàn 
mà ngài đã chứng đắc thật sự không thể là cứu cánh. Còn cứu 
cánh vĩ đại, bao la vô tận nữa, cần đạt đến, cùng với tâm 
nguyện đại bi vô biên. Từ chỗ đó, chính Xá-lợi-phất là người 
gõ cửa đề mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới bao la của Phật trí. 
Không ngang qua nhân cách và trí tuệ của Xá-lợi-phất, hạng 
phàm phu thấp kém còn chìm ngập trong dục vọng ô nhiễm, 
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đừng có tự hào mình đủ tầm nhìn để nhìn thấy hình ảnh vĩ đại 
của đức Phật. Có thể một vài người học Đại thừa, tự thấy 
mình hiểu Duy-ma-cật, ngang bằng Văn-thù, khi giảng đến 
Xá-lợi-phất đã tỏ ra ngạo mạn, cho rằng trí tuệ Thanh văn 
thấp kém, chăng hiểu gì cả. 


Lại nữa, trên hội Hoa nghiêm, trong tính xá Kỳ-hoàn, người 
phát hiện ra Văn-thù chính là Xá-lợi-phất. Rồi tôn giả dẫn số 
đông các tỳ-kheo trẻ, là những đệ tử cộng hành, nghĩa là luôn 
luôn theo gót thầy, đến yết kiến Văn-thù. Các tỳ-kheo này sau 
khi đảnh lễ Văn-thù, họ suy nghĩ: “Mong rằng với công đức 
lễ bái này, chúng ta sẽ hiểu biết thật tướng của pháp như Hòa 
thượng Xá-lợi-phất.” Trong cách nhìn của họ, không có sự 
hơn kém giữa Bồ-tát Văn-thù và Hòa thượng bốn sư của họ là 
Xá-lợi-phất về mặt trí tuệ, nhận thức thật tướng của các pháp. 
Nhưng họ sẽ theo gót Văn-thù. Dưới sự hướng dẫn của Văn- 
thù, một thế hệ tỳ-kheo trẻ sẽ lên đường, mang ngọn đèn 
chánh pháp đi cùng khắp thế gian.' 


Nơi mà các tỳ-kheo trẻ được Thầy Xá-lợi-phất giới thiệu đến 
với Văn-thù là Thiện trụ lâu các.” Đó là biểu tượng cho cảnh 
giới trong đó tâm hoàn toản an trụ, đứng vững. Cũng như các 
tỳ-kheo trẻ này đã hoàn toàn đứng vững trong Thánh đạo. 
Nhưng rồi sau đó, Văn-thù rời khỏi chỗ này. Bồ-tát lên 


' Hoa nghiêm bản 60 (T9n278, tr. 686c10). 

° Skt. Pratisthänakifägara, nghĩa là, ngôi nhà có cơ sở vững chắc. Cơ sở 
vững chắc cho sinh hoạt của Thanh văn là bốn niệm trụ (Pall: caffãro 
safipaffhana), mà Phật nói là “con đường độc đạo khiến chúng sinh thanh 
tịnh, vượt qua các ưu bi, diệt trừ khổ não, đạt đến chính trí, chứng nghiệm 
Niết-bàn.” ekãyano ayam bhikkhave maggo safinam visuddhjä 
sokapariddavaram samatikkanaya dukkhado-manassanam atthangamaya 
fñãyassa adhi-gamaya nibbãnassa sacchikiriyaya. D.1. 290. 
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đường, đi vào chỗ vô trụ xứ." 

2. Giải thoát 

Một điều không thể không đề cập đến ở đây. Và cũng có thể 
được đề cập đến nhiều chỗ nữa. Như đã biết, tên gọi khác của 
Duy-ma-cật sở thuyết là Giải thoát bất tư nghị. Tựa đề thứ 
hai này cũng có thể được hiểu, do những sự việc thần kỳ mà 
Duy-ma-cật làm được kể trong kinh, nên kinh có tên như vậy. 
Nhưng có lẽ trên tất cả những thần kỳ khác, đó là sự giải 
thoát ra khỏi những giới hạn ràng buộc của thân thể. Duy-ma- 
cật bắt đầu thị hiện phương tiện bằng cách nằm bệnh. Người 
ta nói đến những ràng buộc của gia đình, của xã hội. Để giải 
thoát ràng buộc này cũng dễ thôi, đối với một số người. Đi 
tìm chỗ ân dật, xa lánh. Nhưng sự ràng buộc của thân xác, 
với những ham muốn bất trị của nó; từ ham muốn kiêu xa, 
phóng dật, cho đến những ham muốn tầm thường nhất, như 
ăn và ngủ nghỉ. Những ham muốn nhỏ nhoi ấy được coi như 
tự nhiên, như là ràng buộc của định mệnh tất nhiên. Cũng có 
khi một vị đại tướng thất trận chỉ vì không khống chế nỗi cơn 
buồn ngủ, hay một cơn số mũi. Những chuyện vặt vãnh 
thường nhật đó, chỉ khi nào làm sụp đổ cả một cơ đồ, kéo 
theo hàng vạn sinh mệnh, khi ây mới nhận thức được ý nghĩa 
ràng buộc và giải thoát của nó. Nhưng thế gian không ai bận 
tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Vì cho đến mức đó, chỉ 
có thể nói đơn giản, đó là thiên mệnh. Vì thiên mệnh đã định 
như vậy, nên khi bắt đầu hành quân, đại tướng chợt số mũi. 
Nếu thật sự có thiên mệnh, thì thiên mệnh đã sử dụng phương 


Ganda:.... bhikg¡n qanuftarayam samyaksambodhau praligthäpya 
anupirvena janapada-caryam caran, “Văn-thù Vương tử sau khi đã đặt 
các tỳ-kheo an írụ trong Vô thượng bô đê, lân hôi du hành trong nhân 
gian.” 
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tiện, sử dụng sợi dây thật vô giá trị, đê trói buộc sinh mệnh cả 
hàng vạn người. 


Cho nên, dù vào tận núi thăm, rừng sâu, người cũng không 
bứt được sợi dây trói ấy. Nó quấn theo cô như bóng với hình. 
Với một tỳ-kheo, điều đó có thể không quan trọng. Vì bất quá 
ông không thành chánh giác ngay trong đời này thôi. Nhưng 
Với một người thế tục, mà địa vị càng cao, thì sự thắt chặt bất 
ngờ của sợi dây chuối đó càng trở nên nguy hiểm. Giải thoát 
được mối nguy hiểm ấy, quả thật là chuyện bất khả tư nghị, 
không ai nghĩ đến. 


Cũng trong ý nghĩa tương tự, khi A-nan tán thán những điều 
kỳ diệu, vị tằng hữu, xảy ra trong cuộc đời đức Thích tôn, 
cuối cùng, Phật bảo A-nan, còn có điều kỳ diệu hy hữu hơn 
nữa nơi Phật mà A-nan nên biết. Đó là: khi các cảm thọ xuất 
hiện, Như lai biết chúng; khi chúng tồn tại, Như lai biết 
chúng: khi chúng biến mất, Như lai biết chúng.” Các cảm thọ 
đó đơn giản là những cảm giác thông thường khi nóng hay 
lạnh chợt đến, rôi chợt đi. Trong từng phút giây, chẳng mây 
ai ý thức sự xuất hiện hay biến mắt của chúng. Chăng có gì 
kỳ diệu. Nhưng với Phật, đó là điều kỳ diệu hơn cả việc thần 
thông biến hóa mà người đời khi nhìn thấy thì “lông tóc dựng 
ngược.” 

Những hành động ly kỳ của Duy-ma-cật về sau, nếu chưa 
được nhìn thấy từ phiên bản của ngài Xá-lợi-phất, chỉ là trò 
ảo thuật của thuật sỹ thượng thặng thôi. 

$. Trụ xứ 

Bồ-tát hành đạo vô trụ xứ. Thanh văn tu tập, cần phải an trụ 


* Trung A-hàm 8 (kinh 32. Vị tằng hữu pháp, T01n0026, tr. 471c20). C£ 
Accharya-abbhuta-sufta, M.11. 124. 
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tâm. Vì hướng đi khác nhau; đích đến đã khác nên chỗ dừng 
cũng khác. Do đó có ý nghĩa khác nhau liên hệ đên khái niệm 
trụ vả vô trụ. 


Kinh Kữn cang mở đầu với câu hỏi của Tu-bồ-đề: “Người đã 
khởi hành trên cỗ xe Bồ-tát, làm thế nào để tâm được đứng 
vững?”” Khi cỗ xe đã lăn bánh khởi hành, người đánh xe cần 
biết đích đến, tức biết chỗ phải dừng. Đó là vấn đề trụ xứ của 
Bồ-tát. 


Nơi khác, cũng trên hội Bát-nhã, Tu-bồ-đề hỏi Phật: “Bồ-tát 
muôn chứng đặc Vô thượng Bô-đê nên an trụ ở đâu?” Phật 
đáp: “Nên an trụ tâm bình đăng nơi hết thảy hữu tình.”” 


Trong ý nghĩa như vậy, câu hỏi của Xá-lợi-phất mang ý nghĩa 
hướng đạo rõ rệt. Thành ra, khi mở đầu của chương này, ngài 
Xá-lợi-phất hỏi một câu hỏi, mà với nhiều người đọc kinh, 
xem ra ngớ ngắn. Vì ngớ ngân cho nên bị Duy-ma-cật chỉ 
trích: “Các Bồ-tát và Thanh văn sẽ ngồi ở đâu đây?”” Duy- 
ma-cật vấn nạn liền: “Nhân giả đến đây vì pháp, hay đi tìm 
chỗ ngồi?” 


Nhân trả lời của Xá-lợi-phất, “Vì cầu pháp mà đến,” Duy- 


* Vajracchedikä: tatkatham bodhisatvayänasamprasthitena kulaputrena vã 
kuladuhitra vã sthatavyam... cittam 2 

5 Đại Bái-nhã 313 (T6n220, tr. 597a29). 

7 Cát Tạng (T38n1781, tr. 962a14) bình giải: “Nói theo hành tích, với Pháp 
thân đại sỹ, thân tâm không hề mệt mỏi. Thanh văn mang hình hài do kết 
quả của nghiệp, tâm tuy không kết phược, nhưng thân có nhọc nhằn. Nói 
theo bản nguyện, cả hai vị theo đại tiêu khác nhau nhưng cùng trợ nhau 
hóa vật. Tịnh Danh dọn trống căn nhà để đãi khách. Xá-lợi-phất nghĩ đến 
chỗ ngồi để phát động giáo thuyết.” 

Š Bình giải của Cát Tạng, đã dẫn: “Hình hài có an trụ, thì diệu pháp mới 
nhập thần. Cho nên, nghĩ đến chỗ ngồi, cũng chỉ vì pháp mà thôi.” 
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ma-cật phân tích ý nghĩa cầu và vô cầu. Tự căn bản nhận thức, 
đó là phân tích ý nghĩa trụ và vô trụ của Bồ-tát. Như trong 
kinh Kim cang, Tu-Bồ-đề hỏi Phật, người đã khởi hành trên 
cỗ xe Bồ-tát thừa, cần phải an trụ tâm, tu tập tâm, và nhiếp hộ 
tâm như thế nào;” Phật giảng: “Bồ-tát không an trụ nơi vật 
thể mà hành bố thí. Vô trụ mà hành bố thí. Không trụ sắc mà 
hành bồ thí. Không trụ thanh...”'° 


Trong giảng luận của Duy-ma-cật, bắt đầu từ chỗ vô cầu hay 
vô trụ đối với phảm phu địa, vượt qua giới hạn của uẫn, XỨ, 
giới, là tổ hợp giả hợp thành thân và tâm này; cùng lúc vô cầu 
đối với cả ba cõi, là không gian tồn tại của thân và tâm này. 
Đấy là, khởi điểm, sơ nghiệp Bồ-tát tự giải phóng khỏi những 
ràng buộc của tổ hợp thân tâm này cùng với không gian của 
nó. Trên một phương diện, Bồ-tát hành vô trụ. Nhưng trong 
bản chất, sơ nghiệp Bồ-tát tự giải phóng đề đặt chân lên cỗ xe 
Đại thừa, hướng đến đích Vô thượng Bồ-đề. Đó là Bồ-tát 
hướng đến an trụ Phật thừa. Đối với tam giới, là vô trụ. 
Nhưng với Phật thừa, là an trụ. Vì vậy, theo yêu cầu của Xá- 
lợi-phất, trưởng giả Duy-ma-cật sẽ dọn chỗ ngồi không chỉ 
riêng cho các Thanh văn, mà cho cả các Bồ-tát. 


II. BÁT TƯ NGHỊ 
Những gì siêu việt tri thức thường nghiệm, siêu việt khả năng 
suy lý và tư duy của năng lực trí tuệ, những cái ây được gán 
cho phâm tính “bât khả tư nghị”: không thê nghĩ, không thê 
luận bàn đên. Như Đại /r/ độ nói: “Ngôn ngữ tận cùng, tâm 


° Vajracchedikã:  tatkatham...sthãtavyam katham pratpaHavyam katham 
cittan pragra-hitavyam? 

b Vajracchedika: na bodhisattvena vastupratisthitena danamn datavydTm... 
bodhisatvo` pratisthito dãanan dãdati. 
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hành dứt tuyệt; không sinh không diệt, pháp như Niết-bàn. 
Đó là tả tính chân thật của mọi tồn tại, mệnh danh là thật 
tướng. Thật tướng như vậy siêu việt ngôn ngữ, siêu việt tư 
duy, là thực tại siêu nghiệm, vì không phải là cảnh giới mà tri 
thức thường nghiệm có thể vươn đến. 


Những điều thần kỳ mà Duy-ma-cật thực hiện trong chương 
này, và trong nhiều chương sau nữa, nói một cách chính xác, 
không phải là bất khả tư nghị, mà chỉ là sự thể hiện năng lực 
thần thông biến hóa. Dù rằng ông nói, ông có khả năng năm 
gọn thế giới này trong tay, rồi liệng nó bay vượt qua nhiều 
thế giới xa xôi khác. Đó là điều mà các đệ tử Phật, các Thanh 
văn rất coi thường, dù rằng năng lực thần thông biến hóa ấy 
vượt xa gấp bội phần vị đại đệ tử thần thông đệ nhất trong 
hàng Thanh văn là Mục-kiên-liên. Quả thật, những hành động 
thần kỳ ấy trong cái nhìn của Xá-lợi-phất, cũng như các 
Thanh văn khác tại hiện trường, không có một chút giá trị gì. 


Một thời, khi Phật dừng chân tại Tỳ-lan-nhã, trên đường từ 
Xá-vệ đến Ty-da-Ìi. Ở đó, gặp lúc mất mùa, đói kém, các tỳ- 
kheo khát thực không được. Mục-liên thỉnh cầu Phật cho 
phép tôn giả chuyên ngược hạ phương thế giới này thành 
thượng phương, để các tỳ-kheo có thức ăn, „VÌ hạ phương ấy 
rất sung túc. Nhưng Phật không cho phép. “ Như ông phú hộ 
cho người ăn mày một đấu gạo, chắng có gì đáng nói là hy 
hữu. Một người cùng khổ giúp cho người đói bát cơm, đấy 
mới đáng nói là sự thần kỳ của tình yêu. Cho nên, Phật không 
cho phép Mục-kiền-liên dùng thần thông để cứu đói các 
huynh đệ của mình. 


'! Quyên 1 (T25n1509, tr. 6Ib1 1). 
!* Luật Pali, Vin.iii. 7. 
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Thần thông biến hóa, dù có ly kỳ đến mức như Duy-ma-cật 
mô tả, dù có khả năng biến một người hành khất thành một 
đại chuyển luân vương, nhưng chắc chắn không thể biến một 
tướng cướp bàn tay đang đẫm máu thành một Thánh giả A- 
la-hán. Cho nên, Phật bác bỏ loại thần thông này. Duy-ma-cật 
nói rằng Bồ-tát có thể hóa thân làm Phật, làm Phạm thiên, 
v.v... Hóa thân làm Phật thì Ma vương cũng biến hóa được. 
Còn về Phạm thiên, cũng đã từng bị một tỳ-kheo làm cho 
phải bẽ mặt, mà tỳ-kheo này lại chưa phải là Thánh giả, vì 
không trả lời nỗi một câu hỏi về chỗ tận cùng của tồn tại vật 
chất. '” Các luận sư A-tỳ-đàm nhân đó bình luận: ông Chúa tế 
Tam giới này vô tri nhưng phách lối, “Ta là Brahma, là 
Mahabrahma, là Chúa tế, là đẳng Sáng tạo, Hóa công, Toản 
năng, Toàn hiện, Cha của hết thảy sinh loại.”'4 


Vị tỳ-kheo không biết rõ ở đâu bốn đại chủng này diệt tận vô 
dư, cho nên có thể chưa phải là vị A-la-hán. '” Chỉ với một tỳ- 
kheo phàm phu như vậy, mà ai hiện thân Phạm thiên cũng 
chẳng có gì đáng kinh ngạc. Vậy thì, có gì đáng kinh ngạc 
nơi những hành vi Bồ-tát mà Duy-ma-cật diễn tả rất ly kỳ, 
khiến cho Đại Ca-diếp cũng phải khâm phục? 


Kinh ngạc, vì đó là sự thể hiện từ thể tính quốc độ của chư 


'3 Kevaffa-sutta, D.1. 215: kattha nu kho ime cattãro mahäbhia qparisesa 
nirujjhaníi. Phần tích ý nghĩa câu hỏi, xem 7}-bä-sø 129 (T27n1545, tr. 
670b13). 

'* Xem C„-xá 4 (T29n1558, tr. 020c28). 

!Š 7-bà-»sa 129 (T27n1545, tr. 670b26): tỳ-kheo này tên là Mã Thắng 
(44va/i), một vị A-la-hán. Pali không nói tên. Chỉ kể: thuở xưa, trong 
chúng tỳ-kheo này, có một tỳ-kheo... (đã dẫn). 
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Phật. '” Nói cách khác, đó là sự phát hiện những biến hóa kỳ 
diệu của mọi sự hữu tồn tại trong thể tính của quốc độ Phật. 
Sự hữu đó, hoặc là một hạt cát, một ngọn núi lớn, hay cả một 
khối tinh vân. Khi chúng được nhìn từ thể tính quốc độ Phật, 
nghĩa là khi yếu tính tồn tại của chúng được phát hiện, yếu 
tính cùng với thể và dụng, với những năng lực tương tác, giao 
hỗ, tương tức, tương nhập; khi những điều này được phát 
hiện, như nhà khoa học phát hiện một quy luật vật lý, thì khi 
ấy Bồ-tát có thể đặt cả mười đại thiên thế giới trên đầu một 
sợi lông; hay chỉ cần làm vỡ một hạt cát là có thể hủy diệt cả 
thế giới. 

Nói là thể tính quốc độ Phật, là nói đến Phật tính, hay bản 
tính Phật, tồn tại trong tất cả mọi sự hữu. Giả sử nói, Thần 
linh đã sáng tạo nên thế giới này. Thế giới được tạo thành từ 
một nguyên vật liệu nào đó; có thể nó là hư vô. Dù là hữu, 
hay đù là vô, yêu tố nguyên khởi để tạo nên thế giới này được 
gọi là bản tính. '” Tất nhiên, các quan điểm của mọi khuynh 
hướng của Phật giáo đều bác bỏ sự tổn tại của một bản tính 
như vậy. 'Š Nhưng trong một ý nghĩa ước lệ, ý niệm về tự tính 
như là điểm tựa để tư tưởng y trên đó mà tư duy, chiêm 


'® Hoa nghiêm bản 60 (T10n279, tr. 20722). Dasabhimika (Vaidya, tr. 62): 
có một tam-muội mà khi Bồ-tát nhập vào đó thì thê tính của quốc độ Phật 
được thị hiện cho thấy (sarvabuddhaksetrasamdarsana). 

'“Skt. praÄzfi, Hán thường dịch là “tính” hay “tự tính.” Từ triết học căn bản 
của Šøwukhyä; được quan niệm như là nguyên chất, bản chất hay bản thể 
nguyên thủy từ đó sinh ra tất cả (Kữn thất thập luận, T54n2131, tr. 
1245c11). 

'3 jsuddhimagga (Mya. 2. 156; Nanamoli xvii. 38): các nhà chủ trương 
Pakafi (Skt. praRyíi: tự tính; chỉ các nhà Số luận Samkhyä) nói tác nhân 
tối sơ của thế giới không có tác nhân (akãranamn mũlakãranam lokassa). 
Trung luận xv. §; Madhy. xv. 8-9, trong đó coi pralyfi như là từ đồng 
nghĩa với svabhava (Hán dịch: tự tính). 
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nghiệm về bản chất tồn tại của thế giới. Khi nó là đối tượng 
của tư duy, bản tính dù được quan niệm như là bản thể tối sơ, 
siêu nghiệm, tự hữu, vẫn không tồn tại độc lập. Nó tồn tại, 
được nhận thức, vì tồn tại trong quan hệ tác dụng, quan hệ 
tương tác, với vô số cái khác. Đó gọi là quan hệ duyên khởi. 
Hoa nghiêm nói là “trùng trùng duyên khởi.” Pháp hoa nói đó 
là “Phật tính.” A-hàm gọi nó là “pháp trụ, pháp vỊ.” 


Những điều kỳ diệu mà Duy-ma-cật mô tả là những biểu hiện 
của công năng tồn tại của các pháp, hay những thế lực tương 
tác của các sự hữu, trong quan hệ tương tức tương nhập, được 
thị hiện bằng những thần thông du hý của Phật; '” được phát 
hiện từ tự thê quốc độ Phật, hay từ Phật tính.” 


Chỉ những Bồ-tát khi lên hàng Thập địa, gọi là Pháp vân địa, 
mới có năng lực hiên thị những điêu như vậy. 


Bồ-tát bước vào Thập địa, sau khi trải qua ba a-tăng-kỳ kiếp, 
đã tích lũy vô lượng vô biên hành trang phước đức và trí tuệ, 
đã đạt đến tính thể vô hạn của đại bi, có khả năng thiện xảo 
để phân tích và giải phẫu chủng loại thế giới.” 

An trụ nơi Pháp vân địa, Bồ-tát biết như thật nguyên nhân tập 
khởi của các cõi, của hư không giới, của Niết-bàn giới. Biết 


'* Da$abhimika (nt., tr.57): tathãgafavikurvitäni samdar$a. Đại trí độ 7 
(T25n1509, tr.I10c8): “Bồ-tát tự tại xuất nhập các tam muội, gọi là ?ứ. 
Không phải do ái kết mà gọi là #. Hí ở đây có nghĩa là tự tại. 

nà Pháp hoa, bản Skt., k.n. 102: sthifikã hì egã sada dharmanetfri prah†tiš ca 
dharmana sadä prabhasdfe, “pháp nhãn này thường trú, luôn luôn rọi 
sáng tự tính bằng pháp.” Bản Hán, La-thập hiểu „rz#zz¡ (tự tính) ở đây là 
Phật tính, nên dịch: “Phật chủng tùng duyên khởi.” 

” Hoa nghiêm, đã dẫn (T10n279, tr. 205423). Dasabhimika, tr. 55: 
suparigrhia-maha-punyajñanasambharah, mahaäkarunavaipulyadhigath 
loka-dhatuvibhaktivaimatryakovi-dah. 
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rõ trí tuệ mà các Như lai theo đó hội nhập tất cả vô tận thời 
gian;” như hội nhập một kiếp vào a-tăng-kỳ kiếp, hội nhập a- 
tăng-kỳ kiếp vào một kiếp, đặt hiện tại vào quá khứ-vị lai; đặt 
quá khứ-vỊ lai vào hiện tại. 


Bằng năng lực của trí tuệ ấy, Bồ-tát có thể làm cho thế giới 
chật hẹp trở nên rộng lớn; thâu thế giới vĩ đại thành thế giới 
nhỏ xíu; dựng ngược thế giới đang tồn tại như chúc xuống; 
lật úp thế giới đang tồn tại như ngửa lên;” đặt tất cả Tu-di, 
núi non, sông biển vào một hạt bụi mà hình thể hạt bụi vẫn 
không thay đôi; đưa tất cả vô lượng chúng sinh trong thế giới 
này đặt vào một thế giới khác, mà chúng sinh trong ấy không hề 
cảm thấy bị quấy rầy. 


Những năng lực tự tại siêu nhiên, ly kỳ như vậy, được Duy- 
ma-cật giới thiệu, được mô tả trong Hoa nghiêm, phát xuất từ 
đâu? Hoa nghiêm ”” nói: “Cũng như từ ao A-nậu-đạt phát xuất 
bốn con sông lớn. Bốn con sông chảy khắp Diêm-phù- đề, 
không bao giờ khô cạn, rồi cuối cùng đồ vào biển cả. Với Bồ- 
tát cũng vậy. Phát xuất từ tâm Bồ-đề, tuôn chảy các con nước 
đại nguyện của thiện căn, bằng bốn nhiếp sự mà sung mãn 
chúng sinh, cuối cùng đồ vào biển Nhất thiết trí.” 


Khi tình yêu và tri thức dung hợp thành một nhân cách nơi 
một con người, con người ấy có thể làm nên những chuyện 
phi thường trong thế gian. Cũng vậy, từ bi và trí tuệ, từ nguồn 
đại nguyện, tuôn chảy vào đại dương Phật tính, Bồ-tát thực 


? Hoa nghiêm, bản 80: chư Phật sở hữu nhập kiếp trí. Daéø (nt., tr. 59): 
tathãgatãnam kalpaprave$asamavasarana-jfñanani. 

* Các dạng thế giới tồn tại nhìn từ chỗ người quan sát; Dasabhinika (nt., tr. 
61): vyafyastãvamiurdhamataladinam... Hoa nghiêm bản 80 (T10n279, tr. 
20709): loạn trụ, thứ trụ, đảo trụ, chính trụ. 

Bản 80 (T10n279, tr. 208c12). 
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hiện những thần thông du hý bắt khả tư nghị. 


II. TÒA SƯ TỬ 


A. Án tọa 

Đức Thích tôn sau khi rời bỏ khổ hạnh lâm, nhận bát sữa của 
Sujãtã, tắm mát trong dòng sông Nerañjarä, rồi đi đến dưới 
gốc cây Bồ-đề, nhận bó cỏ cát-tường của người cắt cỏ 
Sotthiya và trải ra làm chỗ ngồi. Trong cái nhìn của các mục 
tử tình cờ đi ngang qua, đó đơn giản chỉ là một chỗ ngồi lót 
cỏ, chứ không có ý nghĩa gì khác. Nhưng trong con mắt của 
các Đại Bồ-tát, đó là Kim cang tòa, hay Sư tử tòa mà trên đó 
một Đại Chúng sinh đang an tọa để chiến đấu và chiến thắng 
thế gian. VỊ tướng quân ngồi trên lưng ngựa, trên bảnh voi, 
hay trên cỗ xe, chiến thắng một vương quôc, thay thế bạo lực 
thống trị này bằng bạo lực thống trị khác. Vị tướng quân 
chiến thăng đã oai hùng, thì con ngựa chiến cũng trở thành 
con chiến mã anh dũng. Con tuân mã xích thố, sau khi Quan 
Vân Trường bị chiến bại, không còn dũng tướng nào tương 
xứng, thì nó cũng chỉ sống vất vướng như con ngựa thường, 
để rồi héo mòn mà chết trong hoài niệm quá khứ oai hùng. 


VỊ Đại sỹ ngồi trên đệm cỏ Ấy, khi được hỏi, “Ông là ai mà 
cốt cách siêu phàm như vậy?” Ngài đáp, Ta không là Thượng 
đế, không là Thần linh, mà chỉ là một con người, nhưng là 
con người đã chiến thắng thế gian. Ngài đã chiến thắng thế 
gian, nhưng không có ngai vàng để ngự trị, không có thần 
dân để được tôn vinh. Con người ấy, sông cuộc đời đơn độc, 

lang thang từ rừng đến chợ chỉ với ba mảnh y, một bình bát. 
Thế mà, khi Pasenadi đánh tan đại quân hùng mạnh của 
Magadha, bắt sống ông vua trẻ _Ajãtasattu dẫn đến trước Ngài. 
Ngay lúc â ấy, cả người chiến thăng lẫn kẻ chiến bại nhận ra sự 
yếu đuối của chính mình trước sức mạnh vô biên của bậc Đại 
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giác, của đẳng Đại hùng.. 


Rồi ba trăm năm sau nữa, một đại hoàng đề trẻ, A-dục đại đề, 
sau khi thâu tóm trong vòng tay quyền lực của mình một để 
quốc rộng lớn, chợt nhận thức đấy cũng chỉ là đợt sóng phủ 
du, cho nên đã đến quỳ xuống trước đệm cỏ để mong tìm sự 
nương tựa nơi chỗ vững mạnh hơn. Chỗ ngồi đó không chỉ là 
đệm cỏ nữa, mà là tòa kim cang, tòa sư tử. Những từ ngữ 
thông thường ấy chỉ là ngôn ngữ cách điệu để gợi lên hình 
ảnh đại hùng, đại lực của vị đã ngồi trên đó. Đệm cỏ vẫn là 
đệm cỏ. 

Đệm cỏ, muôn đời vẫn là đệm cỏ. Nhưng người ngồi trên đó 
đã đi sâu vào Kim cang đại định, thân và tâm bất động, kiên 
có như kim cang mà không có bất cứ sức mạnh, quyền lực 
nào trên thế gian có thể làm dao động; đệm cỏ đột nhiên trở 
thành tòa kim cang. Người ngôi trên đó, sau khi chứng 
nghiệm chân lý sâu xa rôi công bố chân lý â ấy cho những aI có 
tai để nghe, có mắt để thấy, thì lập tức thế gian phải bị rung 
chuyển, ngai vàng trở thành đôi dép bỏ; thành quách, cung 
điện phút chốc tan biến như ảo ảnh, mong manh như hạt 
sương móc trên đầu ngọn cỏ ban mai. Như sư tử, sau khi ra 
khỏi hang, vươn mình cất tiếng rồng, thì tất cả thú rừng nghe 
thấy đều hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Chỗ ngồi của ngài 
nguyên là đệm cỏ chợt trở thành tòa sư tử. 

Duy-ma-cật, chủ nhân của căn phòng vuông vức một trượng, 
đã tiếp đón khách từ mười phương, gồm tám nghìn Bồ-tát, 
năm trăm Thanh văn, trên chỗ ngôi như vậy. 

B. Quán chiếu 


Bước vào căn phòng trống không, Xá-lợi-phất chợt có ý nghĩ: 
Rồi các vị khách quý này ngôi ở đâu? Một câu hỏi mang tính 
quy ước trong trật tự giao thiệp của xã hội, nhưng khi xuất 
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hiện trong trường lực tương tác của các trình độ nhận thức sai 
biệt, nó đột nhiên làm đảo lộn trật tự của tồn tại và làm bùng 
vỡ lý tính của nhận thức. 32 nghìn chiếc ghế được vận 
chuyền từ một thế giới Tu-di tướng xa xăm, có lẽ cách xa đến 
mấy vạn Ngân hà vũ trụ, đến bố trí vừa vặn trong căn phòng 
nhỏ hẹp. Chỉ một cái ghế ấy cũng đã lớn hơn toàn cõi Diêm- 
phù-đề, huống gì đây lại với số lượng lớn như vậy mà “không 
làm chật hẹp thêm thành Tỳ-da-li, cõi Diêm-phù-đề và bốn 
thiên hạ. ” Trong cái nhìn của nhận thức thường nghiệm, hoạt 
cảnh huyễn hoặc ấy thật không thể tưởng tượng. Nhưng trong 
cảm thức của một nghệ sỹ, mà chỉ với một tiếng than dài 
cũng đủ làm lạnh buốt cả thái hư, thu cả bốn đại dương vào 
trong trái tim của Mẹ, thì những gì đang diễn ra ở đây chỉ do 
sự thay đổi vị trí chiêm quan thực tại. Bởi vì con cá dưới lòng 
sông không làm sao hiểu nổi chuyện kể đầy tính hoang 
đường của con rùa sau những chuyến du hành trên đất liền. 
Cũng vậy, quả đất hình cầu và xoay tròn là Sự thật không cần 
bàn cãi đối với cả trẻ nít thế kỷ 20, nhưng là sự dối trá không 
thể tha thứ đối với những nhà thông thái bậc nhất của Âu 
châu trung cổ. 


Để có thê thâm nhập tự tính mầu nhiệm của tồn tại, ta cần 
phải thay đổi tập quán nhận thức vốn chỉ giới hạn trong tầm 
tai mắt. Cho nên, khi Xá- lợi-phất cần chỗ ngồi, cần một vị trí 
quan sát thích hợp nhất để thấy và nghe những gì sẽ được 
hiển thị trong ngôn ngữ siêu việt của các bậc Đại sỹ, Duy- 
ma-cật bèn giới thiệu ngay quá trình biến đối tư duy trước khi 
xuất hiện sự bùng vỡ và giao thiệp giữa các vũ trụ tinh vân. 

Tất nhiên, Xá-lợi-phát, cũng như chúng Bồ-tát và các Đại 
Thanh văn theo Văn-thù đến đây để nghe pháp, vì cầu pháp. 
Đề đáp ứng yêu cầu đó, Duy-ma-cật nêu lên hai nội dung 
nhận thức: vô cầu và vô trụ. Định hướng bằng vô cầu và đạt 
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thành bằng vô trụ. 


Nếu là một người học tập tính Không, người ấy quán chiếu 
thực tại trong môi quan hệ hỗ tương, thấy rằng không có gì tự 
hữu, mà tự tính vôn Không, vượt qua hành xứ của tâm, vượt 
qua lý tính của ngôn ngữ. Nếu là một người tập Du-già duy 
thức, người ây tiễn hành bằng chuỗi trừ khiến, giảm trừ, loại 
bỏ những gì là hư dối, bất thực do vọng tưởng gán ghép lên 
thực tại để quán chiếu Chân như tính. 


Quá trình quán chiếu mà Duy-ma-cật giới thiệu với Xá-lợi- 
phât như sau: 


a. Quán thân. Dù theo hệ quán chiếu nào, khởi điểm đều từ 
thực tế sinh hoạt thường nhật, trong nhận thức thường 
nghiệm. Những gì đang tồn tại, đang hiện diện đó, thân tâm 
và ngoại giới, là thực tại kinh nghiệm không thê chối bỏ dễ 
đàng. 


Cho nên, khởi điểm cần quán chiếu thân mạng. Trưởng giả 
Duy-ma-cật nói, “Người cầu pháp thì không tham luyến thân 
mạng.” Ý nghĩa của nó thật đơn giản, không khác hơn một 
nhà Nho nói “Buổi mai nghe Đạo, chiều chết cũng đành.” 
Nhưng trong quá trình tu tập để thực chứng Chân như, sự 
“không tham luyến thân mạng” không chỉ là một phát biểu, 
một nhận xét, mà là nội dung của tu tập. Muốn đạt đến chỗ 
“không tham luyến thân mạng” thì như Duy-ma-cật đã giảng 
cho quyến thuộc trước đó, “Các nhân giả, thân này” là vô 
thường, yếu đuối, cũng chẳng bên lâu; là pháp chóng mục nát, 
không đáng tin cậy. Nó là sự khổ, là sự ưu não, là nơi tập hợp 
của các loại tật bệnh. ... Thân này không phải là chỗ đáng 


3 VCX.: “Thân được cấu thành bởi bốn đại chủng này.” 
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nương tựa cho người minh trí. Thân này như bọt biển, không 
thể vốc năm. Thân này như bong bóng nước, không tồn tại 
lâu. ...””5 Trong thực tế tu tập, đối tượng hiện thực để quán 
chiếu là 5 uẫn, 12 xứ, 1§ giới. Đây là các khoa mục phân loại 
thân tâm và vũ trụ thích hợp cho từng căn cơ. Giai đoạn thứ 
nhất là con đường siêu xuất thế gian. 


b. Quy y Tam bảo. Sự quan sát này chỉ trong giới hạn nhận 
thức thuần lý. Vì tính mong manh của tổn tại, nên ta cần chỗ 
tựa an toàn. Phật nói, “Vì sợ hãi nên con người tìm đến quy y 
nơi thân núi, thần rừng, thân cây, thần miễu...””” Nhưng một 
vị Thánh giả Dự lưu thì đã tìm thấy chỗ nương tựa an toàn, 
với niềm tịnh tín bất động, bất hoại nơi Phật, Pháp, Tăng. 
Duy-ma-cật nói, “øgười cầu Pháp không bám chấp Phật mà 
câu, không bám chấp Pháp mà câu, không bám chấp Tăng 
mà cẩu.” Đây là giai đoạn thứ hai, quán sát Thánh đạo. 


c. Tu tập Thánh đế. Từ trên bất hoại tín mà tu tập các Thánh 
đế. Hàng Thanh văn tu tập Thánh để sinh diệt, vì đối tượng 
quán chiếu là pháp vô thường, khổ, không, vô ngã trên các 
uấn, xứ, giới. Hàng Bồ-tát, được thúc đây phát triển tâm đại 
bi, mà đại bi luôn luôn vận chuyền song hành với đại trí, nên 
quán chiếu Thánh đề bằng Chân như tính; tức là quán Thánh 
để vô tác. 

Tuần tự tu tập trên đây phù hợp với Tâm kinh Bát-nhã, trong 
đó, nền nhận thức là “tự tính vôn Không”; rồi từ đó tiến hành 
chuỗi phủ định: không tôn tại sắc, v.v., cho đến, không trí, 
cũng không đắc. Từ vô đắc, Bồ-tát y chỉ Bát-nhã ba-la-mật để 
thâm nhập thật tướng, cuối cùng chứng đắc Vô thượng Bồ-đè. 


Phẩm ii. “Phương tiện” 
Pháp cú 188-191. 
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Thật tướng đó, Duy-ma-cật mô tả: pháp vốn tịch diệt, vô 
nhiễm, không hành xứ, không thủ xả, không xứ sở, vô tướng. 
Vô tướng cho nên vô trụ. Vô trụ cho nên siêu việt nhận thức. 


Kinh nói, sau pháp thoại ngắn của Duy-ma-cật, năm trăm chư 
thiên đạt được sự thanh tịnh của con mắt pháp ở trong các 
pháp. Trong hàng Thanh văn, đó là chứng quả Dự lưu. Trong 
hàng Bồ-tát, đó là nhập sơ địa. Trong cả hai trường hợp, đó là 
sự thay đối nhãn quan, thấy những điều mà trước đây chưa hề 
thấy, vượt ngoài tập quán nhận thức tự nghìn đời. 


Khi nhận thức từ thế giới thường nghiệm bùng vỡ, trật tự vũ 
trụ bị đảo lộn, và sụp đồ. “Nhưng không phải là sụp đồ để đi 
đến hủy diệt; mà là sự biến mất của những ảo tưởng để thấy 
những gì chưa từng: thấy, nghe những gì chưa từng nghe. 
Trên cơ sở ây mà thế giới Ta-bà này cùng với thế giới Tu-di 
tướng xa xôi kia được thấy có mối quan hệ giao thiệp. 


IV. TỰ TẠI 


Sau khi giới thiệu khách quý các tòa sư tử, và hướng dẫn 
khách an tọa, Duy-ma-cật giới thiệu thính chúng về môn giải 
thoát bất tư nghị. Nội dung của môn giải thoát này trước đó 
đã thể hiện thật tướng của nó. Thật tướng được hiển thị ở đây 
là sự giao thiệp của hai thế giới. Một thế giới bé nhỏ chỉ bằng 
hạt cải so với thế giới kia to lớn như núi chúa Tu-di. Một thế 
giới vận hành trong trường lực hấp dẫn của Newton, và thế 
giới kia là vũ trụ bốn chiều di chuyến theo tốc độ ánh sáng. 
Thật tướng ấy siêu việt tâm hành, ngôn ngữ. Nhưng, như 
Tăng Triệu nói trong lời tựa, chúng sinh mê ngủ, phi ngôn 
ngữ thì không sao tỏ ngộ. Vì vậy, cần có sự minh giải. Sự 
minh giải ấy được thê hiện thành ba phương diện của thực tại, 
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mà nói theo Cát Tạng,” đó là bất tư nghị cảnh, bất tư nghị trí 
và bât tư nghị giáo; hoặc nói theo tông Thiên thai: chân tính, 
thực huệ, phương tiện.” 


Những thị hiện của Duy-ma-cật ở đây nêu rõ cảnh giới bất 
khả tư nghị. Thị hiện ấy thực chất không phải là phép lạ, mặc 
dù được nói là thần thông biến hóa. Nó chỉ là sự biểu hiện 
của chân tính, của thê tính chân thực của tất cả tồn tại, chỉ có 
thể được nhận thức bằng thực huệ hay trí tuệ siêu việt, vượt 
ngoài vô hạn tính của không gian và vô tận tính của thời gian. 
Kinh nói, “Bồ-tát trụ nơi giải thoát này có thể đặt ngọn Tu-di 
hùng vĩ trong một hạt cải mà không hè thay đổi kích thước 
của hạt cải. Tướng trạng nguyên thúy của núi chúa Tu-di vẫn 
như cũ. Bồn vị Thiên vương cùng với chư thiên Đao-lj cũng 
không biết mình đã được đặt trong một hạt cải. Chỉ những ai 
cần được độ mới thấy Tu-đi lọt vào trong hạt cải.” 


Hoặc, lại nữa, “có chúng sinh chỉ có thể độ được nếu vui 
sướng với sự tồn tại lâu dài trong thế gian này, Bồ-tát này có 
thể dùng thần lực của ngài kéo dài bảy ngày thành một kiếp 
khiến cho họ thấy là một kiếp. Hoặc có chúng sinh không 
thích ở lâu trong thế giới này để được độ, Bồ-tát có thể rút 
ngắn một kiếp thành bảy ngày khiến cho chúng sinh ấy thấy 
chỉ là bảy ngày.” 

Vậy thì, không gian bấy giờ không còn như là khoảng hư 
không giữa hai sự vật, không còn là khoảng cách của một vật 
di chuyển từ điểm này đến điểm khác. Thời gian cũng không 


Duy-ma kinh nghĩa sớ. Do cảnh phát trí. Nhân trí mà thuyết giáo. Rồi từ 
giáo mà ngộ lý. Nhân lý mà phát trí. Quá trình tu chứng này tạo thành 
vòng tròn hoàn chỉnh. 


? Trạm Nhiên, Duy-ma kinh lược sớ (tr. 667c05). 
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còn là chuỗi sinh diệt tiếp nối trước sau. Bởi vì không còn bị 
hạn chế bởi các giới hạn vô hạn và vô cùng của không gian 
và thời gian mà sở hành của Bồ-tát trở nên tự tại vô ngại. SỞ 
hành đó là phương tiện, là Sự thật hành, thực chứng giáo 
pháp. Từ những gì được thực chứng rồi đem phô diễn, tuyên 
thuyết. 


Từ thực chứng đến tuyên thuyết; và từ tuyên thuyết mà đạt 
đến thực chứng, như vậy là mối quan hệ của Bồ-tát với thế 
giới, và môi trường hành đạo. Y trên tông chỉ của Kinh mà 
nói, tất cả thị hiện và thuyết minh của Duy-ma-cật ở đây đều 
là những thê hiện từ bản thể thanh tịnh của cõi Phật. 


V. NHÂN CÁCH CA-DIẾP 

1. Trên ngọn có úa 

Đại Ca-diếp, nhân cách khắc kỷ, mà đời sống khi được nhìn 
đến chỉ là chuỗi ngày im lặng, một thế giới héo úa của những 
chiếc lá vàng. Những ai đang sống buông mình trong tham 
đắm vật dục, khi đối diện với Đại Ca- diếp có lẽ không tránh 
khỏi rùng mình kinh hãi, hoặc kinh ngạc. Hình ảnh cuộc đời 
ấy tương phản với những gì mà Duy-ma-cật thị hiện. Bằng 
nhận thức thường nghiệm trong thế giới Saha này, mà ở đó tri 
thức bị bao trùm bởi giới hạn khắc nghiệt, trơ cứng của thời 
gian và không gian, thì Duy-ma-cật và Đại Ca-diếp là hai 
nhân cách mâu thuẫn, biểu tượng cho sự lôi kéo của hai thế 
lực khó điều hòa giữa tính cách tại thế và xuất thế, giữa chấp 
nhận và khước từ; giữa hai giá trị mà cao hay thấp trở thành 
những thế lực xung đột xã hội. Ông trưởng giả ấy hình như 
sống cuộc đời phóng đãng, chen chúc trong các phòng trả, 
quán rượu, dù được thuyết minh là đến để đưa người lầm lạc 
về chỗ thanh cao. Nhưng trong con mắt nhìn khắc kỷ, đó 
không hơn là những lời biện hộ. Và kia là vị Sa-môn, đơn 
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độc trong rừng sâu, lang thang với ba mảnh y lam lũ, xạc xài; 
tuy là hình ảnh của đạo đức thanh cao nhưng không khỏi bị 
chỉ trích là trốn đời, ích kỷ với sự an lạc cá nhân, nhắm mắt 
làm ngơ trước mọi thống khổ của nhân sinh. Cho nên, sau khi 
nghe pháp môn giải thoát bất tư nghị của Bồ-tát mà Duy-ma- 
cật vừa thị hiện và thuyết minh, đột nhiên cất tiếng khóc than, 
âm thanh chắn động cả ba nghìn đại thiên thế giới. Ai là bậc 
đủ tầm vóc trí tuệ để nghe ra đó không phải là tiếng khóc 
than của những tâm hồn tuyệt vọng, mà là tiếng rống sư tử 
đang làm khiếp đảm đám thú rừng khiếp nhược? 


Bằng giải thoát bất tư nghị mà Bồ-tát nhét cả núi Tu-di vào 
lòng hạt cải; gom nước cả bốn đại dương lại mà chứa trong 
một lỗ chân lông. Cũng bằng giải thoát bất tư nghị ấy, làm 
sao để thấy tính thể huy hoàng của thế giới trên đầu ngọn cỏ 
úa? 

Một thiền sư nói: Cung điện Ma có gì mà bận tâm? Đấy cũng 
là cõi Phật với mùa xuân bắt tuyệt. 

2. Ma giới và Phật giới 

Có hai vị Cao tăng luận đạo. Một vị hỏi: “Đề-bà-đạt-đa về 
sau có thành Phật không?” VỊ kia đáp: “Sao thành được? 
Vĩnh viễn thọ khổ báo trong ngục A-tì.” Người hỏi im lặng. 


Sau đó, một mình ngài với thị giả; nhân vắng khách, đệ tử thị 
giả hỏi sư phụ: “Ngài ây hình như thiêu từ tâm?” Sư phụ vẫn 
im lặng. 


Đề-bà-đạt-đa vốn là thân thích của Phật, do tham vọng mà 
quyết tâm tu tập đến đỗi Xá-lợi-phất rất khâm phục và ca 
ngợi. Nhưng Đề-bà-đạt-đa không tu tập để giải thoát như các 
đệ tử Phật khác, mà bằng tất cả ý chí phi thường của một 
vương tử đã tự huấn luyện cho mình thành một bản lãnh siêu 
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phàm để thê hiện quyền lực thống trị thế gian bằng bạo lực. 
Đề- bà-đạt-đa là biểu tượng nhân cách của một đệ tử Phật 
quyết tâm dựng thế giới này thành Ma cung, chứ không phải 
là Phật quốc. Những ai chống cự Ma quân, muốn làm sụp đồ 
cung điện của Ma, hủy diệt vương quốc của Ma, những vị ấy 
thấy rằng Đề-bà-đạt-đa không có chút hy vọng gì thoát khỏi 
ngọn lửa dữ của ngục A-tì, dù chỉ trong một thoáng sát-na. 
Ma vương là nỗi ám ảnh đầy kinh sợ của những người tu Phật. 


Tuy vậy, từ một góc nhìn khác, những người trì tụng Pháp 
hoa thấy rằng, cho đến một thời gian nào đó, Đề-bà-đạt-đa 
cũng thành Phật. Vì sao vậy? Đức Phật đại từ đại bị; Ngải 
không nhẫn tâm nhìn một chúng sinh vĩnh viễn chìm đắm mà 
không tìm phương tiện cứu độ. Đề-bả-đạt-đa là nhân cách 
biểu tượng cho nghịch hành Bồ-tát đạo. Bồ-tát nhìn những ai 
đến xúc nhiễu mình, cản trở chí hướng hành đạo của mình 
như là ân nhân, như là chướng ngại thử thách cho mình vượt 
qua, đề thành tựu nhẫn ba-la-mật, và tinh tiễn ba-la-mật. 

Vì vậy, Duy-ma-cật nói với Tôn giả Đại Ca-diếp: 

“Lại nữa, Đại Ca- diếp, vô lượng Bồ-tát khắp mười phương 
có khi có người đến xin cho tay, chân, tai, mũI, đầu, mắt, tủy, 
não, máu, thịt, da, xương, chòm xóm, thành ấp, nàng hầu hay 
vợ con, nô tỳ, voi, ngựa, xe cộ, vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã 
não, hỗ phách, chân châu, vỏ sò, quân áo, đồ ăn thức uống; 
những người đến xin như vậy phần lớn đều là Bồ-tát đã trụ 
giải thoát bất khả tư nghị; dùng phương tiện lực để thử khiến 
cho chí nguyện được kiên cố. Vì Bồ-tát đã trụ giải thoát bất 
khả tư nghị có đại uy lực để thúc ép Bồ-tát và cho chúng sinh 
thấy những việc khó làm như vậy. Phàm căn trí thấp kém 
không có uy lực đó để thúc ép Bồ-tát làm như vậy. Cũng như 
cái đạp của voi chúa không phải là điều mà con lừa có thể 
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kham. Đó chính là cánh cửa dẫn vào phương tiện của trí tuệ 
của Bô-tát đã trụ giải thoát bât khả tư nghị.” 


Vậy thì, trong cách nhìn của Đại Ca-diếp, trong vị thế Thanh 
văn mà một số các nhà Đại thừa thiên lệch chỉ trích là “hôi 
thân diệt trí”, làm cho thân mình như tro tàn, trí mình rỗng 
tuếch; hoặc “tiêu nha bại chủng”, là hạng làm cho mầm non 
thành Phật bị đứt, hạt giống Phật bị mục rã; trong cách nhìn 
của đại Thanh văn Ấy, những thị hiện của Duy-ma-cật vừa 
xảy ra có vẻ như thách thức cả bậc đại trí như Xá-lợi- :phất, 
đấy chỉ là trò ảo thuật không đáng quan tâm. Nhưng điều kỳ 
diệu khiến Đại Ca- diếp cất tiếng rông sư tử, mà những kẻ 
thính giác khiếm khuyết nghe như tiếng kêu gào than khóc; 
điều kỳ diệu ấy là, trong mảnh xiêm y rách nát trùm bọc thân 
hình khô héo của thế gian này, là biểu tượng của một thế giới 
siêu việt, chỉ nhỏ bằng đầu sợi lông nhưng chợt được phát 
hiện là dung chứa cả đại thiên thế giới; qua đó là nhân cách 
siêu việt mà Duy-ma-cật đã cúi đầu vì sự thị hiện nghịch 
hành duy chỉ hàng Bồ-tát đại sỹ mới có thê kham nổi. 


200 


.CHƯƠN G VH 
QUAN CHUNG SINH 


I. NHÂN SINH QUAN 

1. Áo ảnh thời gian 

Chừng như vì không thê thấy biết biên tế của thế gian này, 
nên cũng không thê biết được đâu là giới hạn của đau khổ 
hay hạnh phúc của các chủng loại tồn tại trong đó. Hoặc cũng 
có thể nói, nếu không cất được tầm nhìn cao hơn, xa hơn qua 
hai vai của người đối diện kia, thì cũng không thể hiểu được 
trong tâm tư người ấy đang chứa đựng bao nhiêu buôn vui, 
mừng giận. 

Duy-ma-cật thưa với ngài Xá-lợi-phất: “Bồ-tát này mang tất 
cả mặt trời, mặt trăng, vô vàn tỉnh tú trong tất cả mười 
phương thế giới, đặt vào lỗ chân lông của một người ấy.” Ly 
kỳ và huyễn hoặc. Nhưng trong kho tình thi của nhân loại này 
còn rất nhiều hình ảnh ly kỳ huyễn hoặc không kém. Cho nên, 
để hiểu thấu tâm tình ấn khuất của người đứng đó, nhà thơ 
bèn đem tất cả đại dương thu vào trong một con mắt. Nước 
đại dương không ít đi. Con mắt cũng không lớn thêm. Nhưng 
cái tình và cái lý này thuần túy là huyễn hoặc, và tính cách dụ 
hoặc. Đối tượng được thấy đó, thoạt tiên người ta thấy nó 
mênh mông, thuần khiết. Rồi một thời gian, mọi thứ héo quắt 
lại, và tan biến theo ảo ảnh. Thiên thần và thiên nữ bấy giờ 
đứng khóc cho quá khứ thiên đường đã mất. Những cánh hoa 
vọng tưởng ấy, khi nở bừng thì thơm ngát mùi hương ái dục; 
khi tàn úa thì hôi thối bốc mùi. Thế nhưng, có một thiên nữ 
mà mỗi khi xuất hiện, ngôn ngữ của các Thánh nhân bỗng 
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biến thành hoa trời vô nhiễm. Vậy, Bồ-tát nhìn đời như thế 
nào đề thấy thực chất và ý nghĩa của những khoảnh khắc phù 
du? Để chợt thấy hình tượng Xá-lợi-phất trong phong vận 
phiêu bồng của thiên nữ; và để nhìn thấy dung nghi thiên nữ 
tán hoa sáng chói trong uy nghi khắc khổ siêu phàm của bậc 
Đại thánh Thanh văn? 


Duy-ma-cật đã dẫn ông Bồ-tát sơ nghiệp, từ giường bệnh, du 
hành qua khắp mọi ngõ ngách trong mọi tầng bậc của sự sống. 
Từ am cốc tịch liêu của các Thanh văn; từ phố phường nhộn 
nhịp của Trì Thế, và Thiện Đức; cho đến các điện đài của 
thiên cung Đâu-suất; rồi ông chỉ thấy vô biên thế giới trên 
đầu một sợi tóc. Qua sợi tóc ấy, và thế giới bao la trong ấy, 
ông chỉ cho Bồ-tát sơ nghiệp học cách nhìn đời. 


Văn-thù hỏi Duy-ma-cật: “Bồ-tát nên quán sát chúng sinh 
như thê nào ?” 


Duy-ma-cật trả lời, tóm tắt trong hai điều: giả dối và bất thực. 
Đó là hiện thực kinh nghiệm của một ông trưởng giả lịch lãm; 
và cũng là chân lý được chứng nghiệm bởi vị Bồ-tát đã thâm 
nhập pháp tướng, nhìn suốt bản chất của tổn tại. 


Thế nhưng, trong cái kho từ vựng của Duy-ma-cật, mọi ý 
nghĩa được nói đến khi thực, khi giả; khi có khi không. Vậy 
thì, để có thể quán sát một cách như thật, phải chọn một vị trí 
đứng thích hợp. Đứng để nhìn từ đâu? 

Truyện kế rằng, thuở xưa, có một Tiên nhân, biệt danh là 
“Ngựa Ðỏ”,' sau khi tu luyện được các phép thần thông, ông 
khởi lên ý nghĩ: “Nếu ta có thể nhìn thấy tận cùng biên tế của 


' Pali, Rohitassa, Samyuffa ì, tr. 61f. Hán dịch tương đương, Tạp A-hàm 49 
(kinh 1307, T02n99, tr. p0359a19): Xích Mã Tiên nhân 7REšfIlLA.. 
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thế gian này, thì cũng có thể nhìn thấy tận cùng biên tế của sự 
khổ.” Và ông đã mở cuộc hành trình đi tìm cái vô hạn. Một 
bước của ông, đi từ bờ bên này biển Đông đến bờ bên kia của 
biển Tây; với khoảng thời gian nhanh gấp bội tốc độ của một 
cung thủ siêu hạng bắn mũi tên xuyên qua cái bóng của một 
chiếc lá đa-la. Ông đi suốt, trừ khi ăn, khi ngủ, khi đại tiểu 
tiện. Ông đi suốt cả tuổi thọ của mình, lâu không biết bao 
nhiêu: trăm năm hay chục nghìn năm. Nhưng hết cả tuôi thọ, 
vẫn không nhìn thấy thấp thoáng đâu là biên tế cùng cực của 
thế giới. 

Đó là câu chuyện quá khứ của một thiên thần, mà ông tự kể 
lại cho Phật nghe. Rồi ông tự kết luận: “Không thể bằng đôi 
chân mà đi đến tận cùng biên tế của sự khổ.” 


Phật đồng ý, và nói: “Ta cũng không nói rằng, không đi đến 
tận cùng biên tế của thế giới này mà lại có thê đi đến tận cùng 
biên tế của sự khổ.” Rồi Ngài nói thêm: “Nhưng, chính ngay 
nơi cái thân có tưởng, có ý này, chỉ cao chừng một tầm này, 
Ta có thê chỉ cho thấy thế giới, thấy sự sinh khởi và diệt tận, 
cùng con đường dẫn đến sự diệt tận của thế giới.”” 

Ý nghĩa này không chỉ rằng “Con người là thước đo vạn vật.” 
Cũng không chỉ rằng “Thiên địa cùng sinh với ta. Vạn vật với 
ta nhất thể.” 

2. Thực tại xung đột 

Thực tại thường xuất hiện trước mắt người quan sát như là 
hai thế giới dị biệt từ hai vị trí quán chiếu khác nhau: tương 
đãi và tuyệt đãi. Trong vị trí tương đãi, mỗi sự hữu tôn tại 


? Pali, Ibid., 62: tmasmimyeva byamamafte kalevare sasafifmhi samanake lokan 
ca paññapemi lokasamudayafñca lokanirodhafñca lokonirodhagaminiñca 
pafipadan tí. 
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trong quan hệ tất yếu với những cái khác, luôn hàm chứa 
nhận thức mâu thuẫn về chính nó và những gì không phải nó. 
Con mắt không thể nhận thức những gì không phải là sắc. 
Năm thức chỉ có thể phát huy tác dụng của chúng một cách 
chính xác trong không gian hình học và thời gian tuyến tính. 
Khi Duy-ma-cật thị hiện thần thông, khung hình nhận thức 
của các thức bị bùng vỡ. Người ta có thể nhìn thấy trọn cả 
hòn núi Tu-di trong một tấm gương mà đường kính chưa đầy 
hai tắc. Đấy chỉ là ảnh chiếu. Ảo ảnh có thể đẹp hơn tồn tại 
hiện thực; nhưng nó không thể là chỗ nương tựa an toàn cho 
ta khi thế giới đang CÓ nguy cơ SỤp đồ. Trong khi đó, như 
kinh nói, những ai chứng kiến một trong những thị hiện thần 
biến của Duy-ma-cật, căn cơ tồn tại của người ẫy hoàn toàn 
biến đổi. Căn cơ biến đổi cho nên tầm nhìn, nhãn quang, 
cũng biến đối. Bấy giờ, thực tại xuất hiện từ một vị trí quán 
chiếu khác: quán chiếu tuyệt đãi, hay tuyệt đối. 


Mỗi tầm nhìn vẫn mang trong nó hình ảnh chân thực của tồn 
tại và như vậy, chân lý xuất hiện trên nhiều cấp độ khác 
nhau, chân lý quy ước và chân lý tối hậu. Mỗi cộng đồng 
nhân loại tồn tại và sinh hoạt trong giới hạn địa lý và lịch sử 
cá biệt, tạo thành những giá trị cá biệt được phổ quát hóa và 
tuyệt đối hóa thành chân lý của sự sống. Để bảo vệ các giá trị 
cá biệt ấy, bảo vệ chân lý được ý thức như là phổ quát và 
tuyệt đối ấy, cộng đồng này thường xung đột với cộng đồng 
khác mà không chia xẻ các giá trị được nhận thức là phổ quát. 
Vậy thì, làm sao 32 nghìn tòa sư tử từ thế giới Tu-di tướng 
không lồ kia lại có thê được chấp nhận trong thế giới Ta-bà 
nhỏ bé này? Và các chúng sinh từ thế giới Diệu hỷ, nơi mà 
ngôn ngữ là hương, lại có thê đến đây để nghe pháp, nơi mà 
ngôn ngữ là âm thanh? Nhân loại đã chứng kiến những cuộc 
chiến tranh tàn khốc giữa các bộ lạc, cũng như giữa các quốc 
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gia, vì xung đột giá trị; vậy thì, có hay chăng chiến tranh giữa 
các thế giới hệ, nếu tồn tại những thế giới như vậy, vì mâu 
thuẫn bản chất tồn tại? Giả thiết như vậy có vẻ là câu chuyện 
đùa, nhưng trong một ý nghĩa nó cố ý mô tả trạng thái xung 
đột nội tầm thường xuyên trong mỗi cá nhân, khi cá nhân ấy 
phản chiếu và tư duy về bản chất tồn tại và mối quan hệ giữa 
ta và thế giới. Xung đột ấy đã được Đại Ca-diếp mô tả trên 
đây như là tiếng kêu trầm thống làm rung chuyên cả ba nghìn 
đại thiên thế giới. 

Vì vậy, sau khi nghe Duy-ma-cật thuyết minh cho các Đại 
Thanh văn về các nghịch hành của Bồ-tát đạo, mà theo một ý 
nghĩa những nghịch hành â ây chứa đựng đầy yếu tố mâu thuẫn 
cắm ky, Bồ-tát Văn-thù liền hỏi: “Bồ-tát nên quán sát chúng 
sinh như thế nào?” 

3. Thực tại quán chiếu 

Mỗi khi đề cập đến thực tại tuyệt đãi, hay chân lý tuyệt đối, 
ngôn ngữ, lý luận, và tư duy của Duy-ma-cật chứa đầy yếu tố 
phản danh, nghịch lý, siêu nghiệm và siêu lý; nhưng khi được 
hỏi về sinh hoạt thường nhật, hỏi về ý nghĩa hành đạo của 
Bồ-tát ngay giữa đời thường, giữa những tập quần cạnh tranh 
để sinh tôn, giữa các chúng sinh bị khát bức đang tranh nhau 
liếm một giọt mật tưởng tượng trên đầu lưỡi gươm bén; ngôn 
ngữ Duy-ma-cật bỗng tuân theo tiêu chuẩn hợp lý không vượt 
ngoài kinh nghiệm giác quan và tầm với bắt của ý thức phảm 
phu. Trong ý nghĩa này, quán chiếu của Bồ-tát về nhân sinh 
và thế giới không khác với nhận thức của hàng Thanh văn. 
Duy-ma-cật nói, “Như nhà ảo thuật quán sát ảo vật mình tạo 
ra; Bồ-tát nên quán sát chúng sinh cũng như vậy. Cũng như 
bậc trí giả nhìn trăng nơi đáy nước; nhìn bóng mình trong 
gương; nhìn ánh lửa khi nhiệt bốc; như tiếng vọng của lời gọi; 
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như mây nổi trong bầu trời; như đám bọt nước; như bong 
bóng trên mặt nước; như lõi chuối rỗng; như ánh chớp lóe 
kéo dải...” Nội dung đoạn kinh này không khác với nhiều 
đoạn kinh mà Phật dạy cho các Thanh văn quán chiếu. Chăng 
hạn, trong 7ơng ng, Phật dạy: “Quán sắc như đồng bọt, thọ 
như bong bóng nước, tưởng như quáng nắng, hành như cây 
chuối, thức như huyễn sự...” 


Ở đây, cũng như khi giảng pháp trên giường bệnh cho các 
người tại gia, Duy-ma-cật vẫn hướng dẫn bắt đầu lấy chính 
bản thân của mình làm đối tượng quán chiếu. Sự tu tập luôn 
luôn là kinh nghiệm tự thân ngay trên tự thân, thấy và biết rõ 
ở đó cái gì thật, cái gì hư đối, cái gì bền vững, cái gì mong 
manh. Kinh nghiệm tu tập không phải là những ảo giác về 
thực tại không cơ sở, buông thả tự do cho trí tưởng tượng. 


Cũng như Thánh đệ tử bằng pháp trí mà nhận thức bản chất 
vô thường, vô ngã của tự thân trong cõi Dục này, rồi từ loại 
trí mà nhận thức bản chất vô thường, vô ngã trong các cõi 
khác cao hơn; cũng vậy, Bồ-tát quán chiếu thực tại để đạt 
được kinh nghiệm tự lợi, và rồi từ đó mở rộng quán chiếu để 
được lợi tha. Cho nên, trong sự phân tích của các nhà học 
quán hạnh Đại thừa, giải thuyết của Duy-ma-cật y trên thực 
tại thường nghiệm nhưng sự quán chiếu bao gồm cả hai mặt; 
trên thực tại của tự thân, quán chiếu vô ngã; trên thực tại hiện 
hữu thì quán chiếu tính Không. Đó là quán chiếu để chứng 


3 Samyuffa ii, 140: phenapindipama rupa vedand  bubbulipama, 
maricikipama saññã, sankharã kadalipama, mãyhpamañca  viññãnam, 
desitãdiccabandhunä. Tham chiếu, Tạp A-hàm 10 (tr. T2n99, tr. 69a18): 
quản sắc như tụ mạt, thọ như thuỷ thượng bào, tưởng như xuân thời diệm, 
hành như ba tiêu, chư thức pháp như huyền. jj{⁄[I#£#ÈEZZ/ilzk E⁄J4l 
HIIÊIETfiEidií J HE” S6 n2: AT J. 


206 


QUÁN CHÚNG SINH 


ngộ nhân không và pháp không. 


Huệ Viễn phối hợp với đoạn sau, Bồ-tát tu bốn vô lượng tâm 
mà chính yếu là từ vô lượng, phân đoạn quán chiếu như 
huyền này thành sinh không quán (tự tính của chúng sinh là 
không) tương ưng với pháp duyên từ, và pháp không quán 
(tất cả tồn tại đều không) tương ứng với vô duyên từ.” Chúng 
sinh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên từ, đó là ba cấp sai 
biệt của từ tâm. Vì toàn phẩm lấy chúng sinh làm đối tượng; 
Bồ-tát quán chúng sinh vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh, 
cho nên tâm từ lấy chúng sinh là đối tượng, từ chúng sinh mà 
hiện khởi, y trên chúng sinh mà diệu dụng. Đó là chúng sinh 
duyên từ, tức từ tâm lấy chúng sinh là đối tượng. Quán chiều 
pháp, thấy rõ bản chất hư huyễn, bất thực của chúng; nhân đó 
Bồ-tát khởi tâm từ. Cứu cánh là từ tâm tuyệt đối, khởi lên 
không do bởi điều kiện. Huệ Viễn nói, vô duyên từ trong 
đoạn pháp thoại của Duy-ma-cật này lấy Như lai làm đối 
tượng. Như kinh Miế-bàn nói, hành từ tâm đại phần lấy 
chúng sinh nghèo khốn làm đối tượng. Đại sư Như Lai vĩnh 
viễn thoát ly sự bần cùng khổ não mà thọ vô lượng an lạc. 
Bồ-tát muốn cho chúng sinh cũng cảm thọ được sự an lạc 
như Phật." 


Theo lý giải của các nhà Thiên thai, khởi sự từ phẩm thứ hai 
“Phương tiện” cho đến đây, Duy-ma-cật đã khéo léo hướng 
dẫn tu quán, thành tựu giai đoạn thứ nhất của tam quán: tùng 
giả nhập không quán. Phẩm thứ bảy “Phật đạo”, giai đoạn thứ 
hai: tùng không nhập giả quán. Phẩm tiếp theo, “Nhập bất 
nhị”, giai đoạn thứ ba: trung đạo chính quán." Trước hết, V 


3 Duy-ma kinh nghĩa ký, quyên 3B, T38n1776, tr. 480C7. 
` Ibid., tr. 480a24. 
5 Trạm Nhiên, Duy-ma kinh lược sở, quyên 8, tr. 671c23. 


207 


TUỆ SỸ - HUYỄN THOẠI DUY-MA-CẬT 


trên thực tại thường nghiệm, quán chiếu bản chất như huyễn, 
hư giả của chúng mà chứng nhập nghĩa Không. Đây gọi là 
nhị để quán, tức y trên chân lý quy ước và tương đối của thế 
gian, tục đề, theo đó tất cả đều tôn tại hiện thực, và trên chân 
lý tuyệt đối, tức chân đề, theo đó, hết thảy đều Không, không 
thực thể. Nhưng Bồ-tát không vĩnh viễn an trụ trong Không. 
Mặc dù trong quán chiếu của Bồ-tát, tất cả đều hư giả, thế 
giới vốn hư giả mà chúng sinh cũng hư giả, nhưng vì các 
chúng sinh chưa tỏ ngộ điều đó nên phải chịu chìm đăm trong 
khổ lụy, nên Bồ-tát tiến lên quán chiếu từ Không mà nhập giả. 
Đó là bình đẳng quán. Cuối cùng là quán chiếu đồng thời cả 
Không và Giả, gọi là Trung đạo đệ nhất nghĩa đề.” 


Khuy Cơ ước theo nhị đế mà phân tích.Ÿ Khởi điểm, y theo 
tục đế, quán chiếu hữu tình là giả hữu. Đây là một câu trả lời 
của Duy-ma-cật: “Nw nhà ảo thuật quản sát ảo vật mình tạo 
ra; Bồ-tát nên quán sát chúng sinh cũng như vậy. ” Giai đoạn 
hai, y theo chân đế, quán sát hữu tình bản tính vốn Không. 
Đây là đoạn trả lời bao gồm 43 phạm trù hư giả, bất thực của 
thực tại, căn cứ theo bản dịch của Huyền Trang. 

Tuy có những lý giải khác nhau của các tông phái vì có sự 
khác biệt trong đường lối hành trì, điểm chính trong đoạn 
kinh văn này là, Bồ- tát y trên thành tựu quán chiếu thực tại 
mà tu tập phát triển từ tâm. Nói cách khác, từ tâm của Bồ-tát 
có cơ sở trên nhận thức về bản chất của tồn tại và tự thể của 
chúng sinh. Không thể phát khởi bi tâm mà không có thực 
chứng của thực huệ. 


II PHÁT TRIÊẾN TÂM TỪ 


7 Trí Khải, Duy-ma kinh huyền sớ, quyên 2, T38n1777, tr. 525b23 
Š 2 Cấu Xưng kinh sớ, quyên 5A, T38n1782, tr. 1081b12. 
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1. Từ thế giới quan đến nhân sinh quan 

Trên đây, mặc dù câu hỏi của Văn-thù là sự quán sát chúng 
sinh, Bồ-tát nhận thức về chúng sinh như thế nảo; trong giải 
thuyết của Duy-ma-cật, chúng sinh được nhận thức như một 
cá thể của thế giới, một pháp trong tất cả pháp, bị chỉ phối 
bởi các quy luật tồn tại như tất cả mọi sự hữu. Đó là cái nhìn 
khắc kỷ lạnh lùng. Nếu thế giới và chúng sinh là giác mộng, 
và những hoạt cảnh của giâc mộng trong đó mọi vui buồn, 
đều chỉ là giả dối; vậy thì, người đã nhận thức ra giác mộng, 
tỉnh mộng, không còn bận tâm gì đến nó. Cho nên, Văn-thù 
mới đặt câu hỏi: Nếu quán sát như thế, Bồ-tát làm thế nào để 
phát triển tâm từ? 


Cũng ý nghĩa tương tự, trong kinh 5á/-nhã, sau khi nghe Xá- 
lợi Tử thuyết minh về sự tu tập ba-la-mật của Bồ-tát bằng 
tịnh giới mà chuyển hướng tâm đến cứu cánh thành tựu trí 
Nhất thiết trí, Mãn Từ Tử liền hỏi, “Nếu hết thảy pháp đều 
như huyễn, hoàn toàn không thực chất tồn tại, Bồ-tát làm thế 
nảo để chuyên hướng đến cứu cánh trí Nhất thiết trí?? Xá-lợi 
Tử đáp, “Nếu hết thảy các pháp có một phần thực hữu mà 
không phải là huyền sự, thế thì Bồ-tát tuyệt đối không thể 
chuyển hướng đến Nhất thiết trí... Do bởi tác nghiệp của 
phương tiện thiện xảo, sinh ra từ đại bi tâm của Bồ-tát đối với 
hết thảy chúng sinh. Do phương tiện thiện xảo mà Bồ-tát biết 
hết thảy các pháp đều là Không; và cũng do phương tiện 
thiện xảo đó mà Bồ-tát không cố ý an trụ trong chân lý của 
tuyệt đối tịch tĩnh”. 


Quán chiếu của Bồ-tát cũng như quán chiếu của Thanh văn, 
đó là thực huệ. Diệu dụng của thực huệ là phương tiện, mà tự 


? Đại Bái-nhã (Huyền Trang), quyền 587, T7n220, tr. 1036c29. 
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thể của phương tiện là tâm đại bị. Như một người có trí, nhận 
thức được nguy cơ tàn phá của dòng thác lũ, không thê không 
khuyến cáo những ai đang sống dưới dòng chảy của con thác. 
Bồ-tát cũng vậy, ánh sáng từ con mắt trí tuệ của Bồ-tát khi 
quán chiếu thực tại như huyếễn, thì cũng đồng thời cảm 
nghiệm được nỗi khổ của chúng sinh bị nhận chìm trong 
dòng thác như huyễn đó, cho nên tự nguyện trở thành là 
người bạn của hết thảy. Kinh Phật mẫu Bát-nhã nói, “Bồ-tát 
do tu tập Bát-nhã ba-la-mật mà thành tựu chính trí. Bằng trí 
tuệ ấy, Bồ-tát nhận thức chúng sinh đang bị gông cùm đày 
đọa trong lao ngục, bèn phát khởi tâm nguyện cứu trợ. Bấy 
giờ, Bồ tát được hỗ trợ bởi tâm đại bi, và bằng thiên nhãn 
thanh tịnh mà quán sát cùng khắp vô lượng vô số vô biên 
chúng sinh, thấy có chúng sinh tạo nghiệp vô gián sẽ phải thọ 
báo cực khổ, hoặc thấy rơi vào lưới tà kiến không sao thoát 
được; thấy như vậy tức thì khởi tâm đại bi, nguyện rằng, ta sẽ 
làm chỗ nương tựa cho chúng sinh, diệt trừ mọi thống khổ 
cho chúng sinh. Bằng tư duy như vậy, mà không trụ trong 
tướng đó, cũng không trụ trong tướng khác. Đó gọi là ánh 
sáng trí tuệ của Đại Bồ-tát.”" 


Bồ-tát như vậy được ví như một người tài ba, mưu trí và 
dũng cảm, cùng với thân quyến và bằng hữu đang lữ hành 
băng qua hoang mạc đầy nguy hiểm. Tất nhiên, tự mình, ông 
có thể vượt qua hoang mạc ây một cách an toàn; nhưng ông 
cũng không thể bỏ mặc mọi người. Bằng tất cả tắm lòng yêu 
thương chân thật, ông không sợ nguy hiểm cho bản thân 
trong khi bằng mưu trí khéo léo ngăn ngừa mọi tai họa có thê 
ập đến bất ngờ cho những người thân yêu của mình, bao che 


'9 Phật mẫu xuất sinh Tam pháp tạng Bát-nhã ba-la-mật-ấa kinh, quyên 20, 
Taisho T8n228, tr. 655b04 ƒjãtfšR}/H12E—=⁄J8WISfïi)WiEZR 206g 
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và an ủi họ trong những cơn kinh sợ hãi hùng. “Các Bồ-tát 
cũng vậy, thương xót các sinh loại hữu tình chìm ngập trong 
thống khổ sinh tử nên nhất tâm chuyên niệm từ bi hỷ xả, 
được nâng đỡ bởi thiện căn thủ thắng do tu tập Bát-nhã ba-la- 
mật-đa, được hỗ trợ bởi phương tiện thiện xảo của chư Phật, 
tích lũy các công đức hướng đến Vô thượng Chính giác, tuy 
tu tập Không, Vô tướng, Vô nguyện, nhưng tâm không tác 
chứng nơi thực tế.”'! 

Quán chiếu tự tính Không mà không chứng thực tế Không, 
không an trụ trong biên tế như thực của tính Không như là 
cảnh giới an toàn của chính mình, Bồ-tát vẫn phải lăn lóc 
trong sinh tử như hết thảy chúng sinh khác. Như Duy-ma-cật 
nói với Văn-thù: “Si và hữu ái là nguồn gốc của bệnh tôi. Vì 
hết thảy chúng sinh bệnh mà tôi bệnh. Bao giờ hết thảy chúng 
sinh đạt đến chỗ không bệnh, bệnh tôi sẽ hết. Vì sao? Bồ-tát, 
vì chúng sinh mà đi vào sinh tử. Có sinh tử thì có bệnh. Nếu 
hết thảy chúng sinh được thoát ly bệnh khô thì Bồ-tát không 
còn bệnh.”!Z 

2. Bốn phạm trụ và vô lượng tâm 

Bồ-tát phát triển tâm đại bi như thế nào? Tu tập từ, bi, hỷ, xả; 
bốn vô lượng tâm mà Phật giảng dạy cho các Thanh văn. Một 
thời, tôn giả A-nan dẫn các tỳ-kheo trẻ đến đức Phật, thỉnh 
cầu Phật giáo giới, làm thế nào để hướng dẫn các tỳ-kheo trẻ 
tu tập. Phật dạy, “A-nan, Ta đã từng giảng thuyết cho ngươi 
về bốn vô lượng. Tỳ-kheo thành tựu và an trụ tâm tương ưng 
với từ, tràn đầy khắp một phương, cho đến bốn phương, trên 
dưới... Cũng vậy, an trụ tâm bị, tâm hỷ, tâm xả... A-nan, 


` Đại Bái-nhã (Huyền Trang), quyền 550, T7n220, tr. 834b12. 
'* Phẩm v. "Văn thù thăm bịnh". 
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ngươi hãy dạy các tỳ-kheo trẻ tu tập bốn vô lượng này để cho 
các ty-kheo được an lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời 
tu phạm hạnh.. siết 


Bốn vô lượng này cũng được gọi là bốn Phạm trụ. * Đó là 
bốn tâm tư để cho một người mà đời sống được coi là tương 
ưng với Phạm thiên, và với tâm ấy sau khi chết được tái sinh 
lên thế giới của Phạm thiên. Tăng nhất A-hàm nói, có vị 
Thiên chúa gọi là Đại Phạm, thống lãnh một nghìn thế giới, 
tối thượng không gì vượt qua. Nếu tỳ-kheo tu tập bốn Phạm 
trụ này, tâm tư có thể bao trùm cả một nghìn thế giới như vậy. 
Tỳ-kheo muốn siêu việt Dục giới để sống trên cõi Phạm thiên 
giới, hãy tu tập bốn vô lượng này. '° 


Trung A-hàm 21, kinh Thuyết xứ, T1n26, tr.563b13. 

CẾ. Đại tập pháp môn kinh, T1n12, tr. 228a21 ba trụ: Thiên trụ, Phạm trụ, 
Thánh trụ K†+#4;ŠÃ:. Trường A-hàm 8, kinh Chúng tập, Tln], tr. 
50b14. gọi là ba đường: Hiền thánh đường, Thiên đường, Phạm đường. 
fHHtf - Kí - Wjf s CÍ Tập dị môn luận 6, T26n1536, tr. 389a16, ba 
trụ: "Thiên trụ, Phạm trụ, Thánh trụ. ... Thế nào là Phạm trụ? Đó là bốn 
vô lượng: từ, bi, hý, xả. Như Thế Tôn nói cho Bà-la-môn Phệ-na-bổ-lê, 
Ta có khi hành một trong bốn vô lượng, với mục đích Phạm trụ.." Cf. 
Pali, Sangii-sutta, D. ii. 219: tayo vihãraã- dibbo viharo, brahmavihãro, 
ariyo vihãro. Giải thích ý nghĩa của Brahma-vihara (Phạm trụ), 
Visuddhimagga, 1x. 106 (. 321): Yathäa ca brahmano niddosaciHta 
viharami, eam eíchi sampayuttã yogino brahmasama hutva viharanti 
se{‡hatthena niddosabhavena ca brahmaviharafi vuccamri. Cũng như các 
Phạm thiên sống với tâm không oán kết, cũng vậy ở đây hành giả an trụ 
tương ưng bình đăng với Phạm thiên được nói là an trụ với Phạm thiên 
(Phạm trụ) với tâm tối thượng không oán kết. 

Tăng nhất A-hàm 21, T2n125, tr. 65§c1§, gọi bốn vô lượng này là "bốn 
đẳng tâm" P#š,}› và bốn Phạm trụ là "phạm đường ##*#". Nguyên tiếng 
Phạn vihãra có nghĩa là ứrụ, hay đời sống, và cũng chỉ cho tỉnh xá hay 
tăng viện. 
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Một thời, khi Phật trụ tại vương quốc Câu-tát-la; bấy giờ có 
hai thanh niên Bà-la-môn tranh luận nhau về con đường dẫn 
đến Phạm thiên. Tất nhiên họ đều y trên tín điều tôn giáo 
được truyền bởi các Thánh điển Vệ-đà như nhau, nhưng mỗi 
người hiểu theo một cách khác theo trường phái sư truyền 
của mình. Hai người tìm đến Phật, đề nghị phân giải. Đức 
Phật không bác bỏ sự tồn tại của Phạm thiên, và giảng giải 
cho họ rằng chỉ có thể đi đến Phạm thiên, sống với Phạm 
thiên, những ai mà tâm tư tương ứng với phẩm chất Phạm 
thiên. Tâm tư ấy là bốn vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. “ Nói cách 
khác, nếu hiểu theo tín điều tôn giáo của họ, theo đó, Phạm 
thiên hay Thiên chúa là tình yêu; vậy thì, một người với tâm 
thù hận không thể sống chung với một người mà tâm tư luôn 
tràn ngập tình yêu. Như vậy, đức Phật đồng thời bác bỏ quan 
điểm truyền thống, tin tưởng tập tục lễ nghi tế tự và cầu 
nguyện của Vệ-đà để có thể thấy được Phạm thiên. 


Nếu tu tập bốn vô lượng như là bốn Phạm trụ, thiền cao nhất 
mà người thực hành có thể đạt đến là Sơ thiền. Bởi vì, kết 
quả của Sơ thiền là cõi Phạm thiên, phân thành ba cấp theo ba 
trình độ cao thấp khác nhau trong Sơ thiền. Ba cấp ấy là, từ 
dưới thấp kể lên, Phạm chúng thiên, cõi của cư dân của Phạm 
thiên, tức các linh hồn con dân của Thiên chúa trên Thiên 
đường nước Chúa. Cao hơn, là Phạm phụ thiên, các vị trợ tế, 
hay các đại thần của Phạm thiên; tức các Thánh trên thiên 
đường. Cao nhất, chỉ một ngôi vị duy nhất, là Đại Phạm thiên, 
chúa tế của một nghìn thế giới; được xem là đẳng biến mãn, 
toàn năng, nhưng chỉ giới hạn trong một nghìn thế giới mà 
thôi. 


'® Trường A-hàm 16, kinh Tam minh, TÌnl, tr. 104c16. Cf Pali, 7evjjja- 
sufía, D. 1. 236FF. 
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Vượt lên trên Phạm trụ, các trình độ thiền đạt được bằng các 
vô lượng tâm khác nhau. Theo lý giải của Hữu bộ, tu hỷ vô 
lượng cần phải y trên Sơ thiền và Nhị thiền, vì trong hai thiền 
này hỷ đều hiện diện. Ba vô lượng còn lại y trên sáu địa mà 
tu tập, tức bốn thiền, vị chí định và trung gian định; hoặc chỉ 
y trên năm địa, trừ vị chí định. '” Hữu bộ cũng nói, thành tựu 
cao nhất của tu tập từ vô lượng là đạt đến Biến tịnh thiên, 
tầng thứ ba cao nhất trong Đệ tam thiền. Tu bi vô lượng, cao 
nhất đạt đến Không vô biên xứ thiên, tầng thứ nhất trong bốn 
vô sắc định. Tu hỷ, cao nhất đạt đến Thức vô biên xứ thiên, 
tầng thứ hai trong bốn vô sắc định. Tu xả, cao nhất đạt đến 
Vô sở hữu xứ thiên, tầng thứ ba trong bốn vô sắc định. 'Š 


Như vậy, bốn vô lượng nếu được tu tập như là bốn Phạm trụ, 
chỉ có mục đích thê gian, mong câu kêt quả phước báo trên 
chư thiên. Bôn vô lượng được thực hành bởi các Thanh văn 


Câu-xá 29. Tham chiếu, Pali, Wisuddhimagsa, 1x. III-II12 (bản Anh, 
Nãnamoli): ba phạm trụ đầu, y trên ba thiền đầu trong hệ bốn thiền, hay 
bốn thiền đầu trong hệ năm thiền. Xả vô lượng, duy nhất y trên thiền cuối 
cùng. Hoăc y trên cả năm thiền, dẫn kinh Sankhiffa¬suffam, Anguttara 1v. 

300: cả bốn vô lượng y trên định có tầm có tứ (savwitakkampi vicãram pi: 

Sơ thiền), y trên định không tầm chỉ có tứ (avitakham savicäram: trung 
gian thiền), định không tầm không tứ (aviakkam avicäram: Nhị thiền), 
định câu hữu với hỷ (sappikam pi: Nhị thiền), định không hỷ 
(nippiikampi: Tam thiên), định câu hữu với niệm (sã/asahagafampi: Tứ 
thiên), định câu hữu với xả (uokkhäsahagatampi: Tứ thiền). 

Thuận chính lý 79. Tham chiếu Pali, ibid., 119: từ tâm giải thoát (meffatm 
cefovimuffim), cao nhất là Tịnh thiên (Subhaparama); bì tâm giải thoát 
(karunam  cefovinuffam), cao nhất là Không vô biên xứ 
(Akãsãnañcãyatanaparama); hỷ tâm giải thoát (mudifam cefovimuttim), 
cao nhất là Thức vô biên xứ (Wi#ããnañcãyafanaparama); xả tâm giải 
thoát („pekkham cefovimuitim) cao nhất là Vô sở hữu xứ 
(Akiñcaññãyqtanaparama). 
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cũng chỉ hướng đến mục đích tự lợi, như là một trong các 
phương pháp tu tập thích hợp để đối trị tham sân. Như tu từ 
để đói trị sân tâm, tu bi đối trị hại tâm, tu hỷ đối trị bắt, hân uỷ 
tâm (bất mãn, không hài lòng), tu xả đối trị đục tham. '? 


Mặc dù như trong kinh được trích dẫn bởi 7hanh tịnh đạo, 
theo đó khi một tỳ-kheo đến thỉnh cầu Phật chỉ dạy một pháp 
môn rồi ông sẽ thọ trì pháp môn để tu tập hầu đạt đến cứu 
cánh, và thoạt đầu Phật không mấy tin tưởng vào khả năng tu 
tập của tỳ-kheo này nên đã chỉ dạy cho bốn vô lượng tâm, tu 
tập tâm giải thoát với từ, bị, hỷ, xả; tu tập thường xuyên coI 
như là cỗ xe, như là cơ sở, nỗ lực thực hành, tích lũy, cho đến 
mức hoàn hảo.”” Thế nhưng, tiếp theo sau đó là tu tập bốn 
niệm trụ để diệt tận phiền não, chứng đắc A-la-hán. Đối trị, 
tức trấn áp, chứ không hoàn toàn diệt trừ các thứ phiền não 
này. Cho nên, các nhà Hữu bộ nói, bốn vô lượng được tu tập 
chỉ có thể đối trị bốn chướng chứ không thể diệt trừ các mê 
hoặc, phiền não.” Lý do được giải thích, vì các thiền là cơ sở 


Câu-xá 29, T29n1558, tr. 150b23. Giải thích của 7huận chính lý 79, 
T29n1562, tr. 769a03: sân (thù nghịch, vyãpãđa) là một tâm sở. Muốn sát 
hại hữu tình, gây đau đớn cho chúng là tâm sở hại (vihimsa). Đắm trước 
cảnh giới, không muốn, không hài lòng với các phẩm thiện, gọi là không 
hân uỷ (ar4i). Trong các đối tượng dục lạc mà khởi tâm tham nhiễm, tình 
không biết chán, gọi là dục tham (kãmaräga). CẼ. Visuddhimagga. 1x. 93- 
96 (bản Anh, Nanamoli): từ đối trị sân (vyäpãdñpasamo), bị đối trị hại 
(vihiisiipasano), hỷ đối trị bắt mãn (arafivipasamo), xả đối trị hiềm hận 
và tùy tham (pafighãnunayavipasamo). 

CẾ. Samkhitta-suftam, Anguffara 1v. 300: meffã me cetovinuffiUÙ. bhavitã 
bhavissali bahulikatãä yvãnikatã vatthukatã qnuithHlã paricHa 
susamaraddha ti. 


*' Câu-xá 29, T29n1558, tr. 150c21. Cf. Thành thật luận 12: "Tu từ tâm tuy 


không đoạn được kết sử phiền não, nhưng trước hết bằng từ tâm mà tích 
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để tu bốn vô lượng này đều có tính hữu lậu không có hiệu lực 
diệt trừ mê hoặc. Thêm nữa, chúng là những tác ý thắng giải, 
nghĩa chỉ y trên ước nguyện, hay trên phán đoán tự do chứ 
không phải phán đoán bằng hiện thực. Tuy nhiên, chúng cũng 
có thê được tu tập trong giai đoạn gia hành, tức như là những 
tu tập chuẩn để trấn áp các chướng ngại trước khi thật sự 
đoạn trừ các phiền não. 


Theo một cách nói, tu bốn vô lượng như vậy chính là sự vận 
dụng ước nguyện, lấy đó làm công cụ đối trị các chướng ngại. 
Như đối với các chúng sinh đang sống an lạc, hành giả lấy đó 
làm đối tượng mà khởi lên tâm từ, mong rằng hết thảy chúng 
sinh đều được an lạc. Cũng vậy, khi tu bi vô lượng, hành giả 
rải tâm đến hết thảy chúng sinh đang đau khổ với ước nguyện 
mong cho hết thảy chúng sinh thoát khỏi khổ não. Sự khởi 
tâm như vậy là thắng giải tác ý chứ không phải là chân thật 
tác ý. Tư duy như vậy như Thế Thân nói, chỉ là ước nguyện, 
chứ không thật sự khiến cho chúng sinh nhờ vậy mà hưởng 
lạc, thoát khổ. Như vậy, há không phải là điên đảo? Nghĩa là, 
tu tập với tâm hướng đến sự thể sẽ không xảy ra như tâm 
tưởng. Tất nhiên là không điên đảo. Vì cơ bản, a-thế-da, tức 
thâm tâm hay ý hướng của hành giả là chân thật. Nói cách 
khác, đó là những ước nguyện chân thật, tuy không được thê 
hiện thành sự như ước nguyện. 


Đó là tính chất của bốn vô lượng được tu tập bởi Thanh văn. 
3. Bắn vô lượng và ba đối trợng 


Các nhà Đại thừa cũng nhận bốn vô lượng tâm, về cơ bản, là 
bôn Phạm trụ. Ngoài ý nghĩa chính của vô lượng tâm là đôi 


lũy phước đức, trí tuệ, nhờ đó đạt được huệ của Thánh đạo để đoạn trừ 
các kết sử. Vì vậy, Kinh nói, tu từ tâm đê chứng đắc A-na-hàm." 
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trị chướng như trong sự tu tập của Thanh văn, trong Đại thừa 
còn nêu lên ba đặc tính khác nữa của bốn Phạm trụ hay Vô 
lượng. Trang nghiêm kinh luận nói, “Bốn Phạm trụ tức bốn 
Vô lượng: từ, bị, hý, xả. Trong đó, bốn vô lượng của Bồ-tát 
có bốn đặc tính: 1. Trị chướng, tức đối trị các chướng ngại, 
nghĩa là trấn áp các phiền não. 2. Hiệp trí, sự đối trị đặc biệt 
do chứng đắc trí vô phân biệt. 3. Chuyên cảnh, hướng đến đối 
tượng là chúng sinh duyên, pháp duyên và vô duyên. 4. 
Thành sinh, thực hiện những nghiệp thù thắng để thành thục 
chúng sinh.” Tức là, Thanh văn tu bốn vô lượng chỉ nhắm 
đến đối tượng duy nhất là chúng sinh, trong khi đó Bồ-tát còn 
y trên đối tượng là pháp để quán chiếu bản tính tồn tại của 
chúng sinh, vả sau cùng y trên đối tượng vô phân biệt mà 
phát khởi bốn vô lượng. 


Y trên các đối tượng như vậy đề phân biệt, khi lấy chúng sinh 
làm đối tượng, bốn vô lượng hay bốn Phạm trụ là thực hành 
trong phạm vi Dục giới, chung cho các phàm phu và ngoại 
đạo. Bởi lẽ, tín đồ của các tôn giáo chỉ ước nguyện sinh lên 
trời, sinh về nước Chúa để có thể diện kiến Thiên chúa ở đó. 
Tình yêu của chúng sinh ở Dục giới không thể trùm lên các 
cõi trên, Sắc giới và Vô sắc giới. Cho nên, khi kinh nói, “tâm 
câu hữu với từ, trùm khắp một phương”” là nói đến không 
gian của Dục giới đối với chúng sinh chưa ly Dục, hay chưa 
đắc Sơ thiền trở lên. Thêm nữa, y trên đối tượng là chúng 
sinh, chỉ quán chiếu đến các điều kiện khổ hay lạc của chúng 
sinh mà không quán chiếu bản chất tồn tại của chúng, đó là 


Đại thừa trang nghiêm kinh luận 9, T3ln1604, tr. 635c20. CẾ 
SMtrãlankhara, XxvI, k.l7, brãhmyä vipaksahma jñãnena gaiã4 ca 
nirvikalpena/ trividhalambanavrttah satvanam pãcakã dhirell 

Pali định cú: meftãsahagafena cefasa ekam disam pharitva viharati. 
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sự vận dụng tâm ý một cách chủ quan.^ Do tính chất chủ 
quan như vậy nên không thể diệt trừ phiên não. Phiền não chỉ 
có thê bị đoạn trừ với nhận thức chân chính về bản chất của 
tồn tại. Ngoài ra, chúng chỉ bị trần áp. Nói cách khác, chỉ khi 
nảo tư duy tập trung quán chiếu trên đối tượng là pháp, quán 
chiếu bản chất tồn tại của pháp. chỉ như vậy mới diệt trừ 
được phiền não.” Cho nên, luận Du-già nói, bốn vô lượng 
được tu tập với đối tượng là hữu tình là hành trì phô thông 
cho cả phàm phu lẫn ngoại đạo. Lấy pháp làm đối tượng, là 
pháp tu bất cộng, hay đặc hữu của Thanh văn và Độc giác. 
Vô duyên, tức đối tượng vô phân biệt là thực hành riêng biệt 
của Bồ-tát.” 


Trong đó, vô duyên từ được giải thích là thực hành của Bồ-tát 
từ địa thứ tám trở lên. Ở đó, Bồ-tát duyên đến đối tượng 
Chân như để quán chiếu. Khi chứng đắc vô sinh pháp nhẫn,“ ˆ 
bấy giờ tất cả thiện căn đều viên mãn, và hết thảy phiền não 
được diệt tận, do bởi thân và ngữ nghiệp, mà Từ vô lượng y 
trên đó để thê hiện, bấy giờ hoàn toàn thanh tịnh.“ Địa thứ 
tám của Bồ-tát tương ứng với quả vị A-la-hán của Thanh văn, 


* Thắng giải tác ý, skt. ađhimukti-manasikãra, phán đoán chủ quan. Trái 
với chân thật tác ý, Skt. /affva-manasikara, phán đoán y trên sự thực. 

3 Thuận chính lý 79. 

”° Quyên 44, T30n1579, tr. 535c25. 

* anupattidharmaksämi, chứng nghiệm tự tính không sinh khởi của các 
pháp. Bồ-tát từ địa thứ sáu, thành tựu Bát-nhã ba-la-mật, thâm đạt tính 
Không, nhận thức các pháp bản lai không sinh, không diệt. Nhận thức này 
được gọi là thuận nhẫn. Từ địa thứ bảy đến thứ chín, thuận nhẫn chuyển 
thành vô sinh pháp nhẫn. 

?® Sjyãlankãra, xvii. k. 19: tasvaš ca tathatarthatwat ksãntilabhad 
vieuddhitah/ karmadvayad analamba maitIrr klesaRsayad api/ vô duyên 
từ, vì quán chiếu chân như, vì đắc (vô sinh pháp) nhẫn, vì hai nghiệp đã 
tịnh và vì phiền não đoạn tận. 
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ở đó phiền não cũng đã bị diệt tận, và thân ngữ nghiệp đều 
thanh tịnh. 

4. Quán chiếu tu vô lượng 

Hành từ như được thuyết minh trong Dw già sư địa luận và 
Đại thừa trang nghiêm kinh là bất đầu từ chỗ lấy chúng sinh 
làm đối tượng. Đây là sự nghiệp từ thiện xã hội mà mục đích 
là xóa đi nỗi thống khổ của chúng sinh. Làm như vậy chỉ có 
thể mong cầu phước báo ở thiên giới, mà cao nhất là thiên 
giới của Phạm thiên. Các Thánh đệ tử không quan sát nỗi khổ 
thế gian như là hậu quả của hàng loạt phản ứng tâm sinh lý. 
Ngoài nhận thức sự khổ của thế gian do ái biệt ly, hay oán 
tăng tụ hội, các vị ẫy quán sát sự khổ trên tính chất vô thường 
của các hành, tức trên sự tính vận động của mọi hiện tượng 
mà xu hướng tất yếu là dẫn đến tình trạng tan rã và sụp đồ. 
Quán sát rằng, “Sắc là vô thường. Cái gì là vô thường, cái đó 
là khổ. Cái gì là khổ, cái đó không phải là tự ngã. Cái đó 
không phải là của tôi. Tôi không phải là cái đó. Cái đó không 
phải là tự ngã của tôi.” Trên cơ sở nhận thức đó, cái gọi là 
chúng sinh hay hữu tình, chỉ là tổ hợp giả danh; không tồn tại 
một thực hữu nào như là chúng sinh cả. Cho nên, khi các 
Thánh đệ tử hành bốn vô lượng, nói là rải tâm từ lên hết thảy 
chúng sinh trong một phương: từ phương đông, cho đến cả 
sáu phương thượng hạ. Nhưng vì chúng sinh là giả hữu, 
không thể lấy cái giả hữu làm đối tượng tu tập; cho nên, đối 
tượng mà Thánh đệ tử hướng đến để vận dụng tâm từ là pháp. 


Trong hai đoạn kinh được dẫn từ A-hàm và Nikãya ở trên, 
Phật chỉ dạy bốn vô lượng như là pháp yếu dự bị làm nền 
tảng cho sự tu tập cao hơn đối với các tỳ-kheo trẻ, hay tỳ- 
kheo mà nghị lực không nhiều lắm. Bởi vì đối tượng ở đây 
không phải là các vật vô tri vô giác như đất, nước, hơi thở, 
hay xác chết ngoài bãi tha ma, mà là những con người cụ thê 
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có mối quan hệ xã hội hay thân thích trong chừng mực nào 
đó. Tập trung ý tưởng trên những đối tượng gần gũi, dễ gợi 
nhớ, với những tình cảm thân thiết nhất, để loại bỏ dần các ý 
tưởng xấu, những ác bất thiện pháp. Nói theo ý nghĩa tâm lý 
học, các tỳ-kheo trẻ được khuyến khích tu tập bốn vô lượng, 
coi đó như là sự đào luyện tâm lý để có thể sống cuộc sống 
viễn ly, ân dật, mà không cảm thấy cô độc trong núi rừng 
hoang vắng. 


Bồ-tát hành đạo bắt đầu từ giữa lòng xã hội nên sự tiếp cận 
với mọi thống khổ nhân sinh là lẽ tất nhiên. Tu bốn vô lượng 
là y trên a-thế-da, trên tăng thượng ý lạc, nghĩa là y trên thâm 
tâm, trên tâm nguyện nhiệt thành và luôn luôn hướng thượng, 
ước mong xóa sạch mọi thống khổ của thế gian. Như vậy, 
khởi điểm hành từ là hướng đến các chúng sinh như là đối 
tượng. Như kinh Kim cang nói, Bồ-tát hành đạo đưa vô số 
chúng sinh đến an lạc của Niết-bàn mà không thấy ở đó có 
chúng sinh, vì Bồ-tát không hành đạo với ân tượng về sự tồn 
tại của tự ngã. Ngay chỗ này, Văn-thù đã chỉ ra mâu thuẫn 
như là xung đột nội tâm khi Bồ-tát hành từ như thế. Không 
thấy tồn tại chúng sinh như là thực hữu, nhưng vẫn cảm 
nghiệm một cách sâu xa các chúng sinh ngụp lặn trong biển 
khổ. Duy-ma-cật thuyết minh hành từ của Bồ-tát gồm cả ba 
phương diện, như được phân tích trong luận Du-già và Trang 
nghiêm, cho nên không hề có mâu thuẫn xung đột trong nhận 
thức của Bồ-tát và kinh nghiệm thực tế đời thường. 


Trong thuyết minh của Duy-ma- -cật, ba đối tượng hành từ 
không tách rời nhau, tuy vậy mỗi đối tượng vần có những đặc 
tính cá biệt y theo đó mà vận dụng quán chiếu. Trước hết, y 
trên quán chiếu tính Không theo đó mọi tồn tại đều bất thực, 
hết thảy chúng sinh đều như huyễn, Bồ-tát hành từ không đối 
tượng, tức vô duyên từ mà Duy-ma-cật giới thiệu như là tịch 
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diệt từ. Tịch diệt, vì bản chất của tồn tại vốn không sinh 
không diệt. Bồ-tát nhận thức pháp tính là Không, mọi hiện 
tượng đều là giả hữu; đau khổ hay an lạc là những hiện tượng 
giả hữu. Bồ-tát tự bản thân không thấy có đau khổ hay an lạc, 
nhưng đồng thời cũng biết rằng các chúng sinh đang chịu đày 
đọa bởi các khổ. Bồ-tát vốn không bệnh, nhưng vì chúng sinh 
bệnh nên Bồ-tát bệnh. Tâm từ như vậy vận hành một cách tự 
nhiên, tùy thuận pháp tính. Bồ-tát yêu thương chúng sinh, đó 
là tình yêu không điều kiện, vì pháp tính là như vậy. 


Một chuỗi các khái niệm tiếp theo trong đoạn thuyết minh 
này của Duy-ma-cật là những mô tả các yếu tính của vô 
duyên từ. Nói tóm lại, vô duyên từ được mô tả ở đây cũng là 
các phẩm tính của trí tuệ quán chiếu. 


Trong vô duyên từ, như đã thấy, không thể thiếu chúng sinh 
duyên và pháp duyên. Các khái niệm về hành từ của A-la-hán, 
cho đến Phật, thuyết minh Bồ-tát thể hiện từ tâm với đối 
tượng là pháp, là y trên những gì đã được chứng ngộ và được 
giảng dạy bởi Phật. Đó là pháp thanh tịnh ly nhiễm. 


Cuối cùng là hành từ với chúng sinh duyên, Bồ-tát hành từ cụ 
thể với mười ba-la-mật. Vật bố thí là pháp, nhận bố thí là 
chúng sinh; ba-la-mật được thành tựu là thực tại siêu việt, từ 
đó lưu xuất vô duyên từ. 


Trên đây là đoạn thuyết minh về các phẩm chất của từ y trên 
các đối tượng. Trong Sự thật hành, đoạn thuyết minh này cần 
được hiểu là sự hành từ diễn theo tuần tự thứ lớp, tương ưng 
với ba đại thời gian hành Bồ-tát đạo: giai đoạn phàm phu 
trước khi chứng nhập Sơ địa; thứ hai, từ Sơ địa cho đến địa 
thứ bảy; sau hết, từ Bất động địa thứ tám cho đến thành Phật. 


Bồ-tát trong giai đoạn phàm phu, khi hành từ, để tâm từ 
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không bị dao động và thoái thất trước vô lượng thống khổ 
của chúng sinh mà tâm từ hữu hạn của phàm phu không thể 
ôm trọn, do đó hành từ vì tình yêu đối với chúng sinh nhưng 
đồng thời cũng quán chiếu bản chất tồn tại như huyễn, bất 
thực của chúng sinh. Bồ-tát hành từ như là tịch diệt, như là vô 
tránh, v.v... 


Khi vào Sơ địa, do quá trình tích lũy tư lương phước đức 
bằng hành từ, do quán chiếu tính Không của các pháp, Bồ-tát 
chứng thực chân lý, thấy được một phần của Chân như, bấy 
giờ thị hiện giữa thế gian mà hành từ với tâm vô cầu như A- 
la-hán, cho đến như Phật. Từ tâm phát khởi từ các quả chứng 
Bồ-đề hay giác ngộ. Trong đây, Bồ-tát hành từ không chỉ 
thuần bằng a-thế-da tức bằng tâm nguyện mà thôi; nhưng là 
hành từ cụ thể bằng các ba-la-mật: thí, giới, nhãn, tỉnh tấn, 
định, huệ, phương tiện, nguyện, lực, trí. 


Sau hết, từ địa thứ tám, Bồ-tát không bị dao động giữa sinh 
tử và Niết-bàn, nên hành từ bằng các tự tại thọ sinh, hiện các 
thần thông du hý để giáo hóa, dựng thành một thế gian mà 
chúng sinh sống an lạc với trực tâm, thâm tâm, không dối trá, 
không tạp hành. 


Trên đây là thuyết minh tường tận các sắc thái và các phẩm 
chất của hành từ y trên ba đối tượng. Đoạn tiếp theo, Văn-thù 
hỏi về ba vô lượng còn lại, nhưng chỉ được thuyết minh vắn 
tắt. 

Về ý nghĩa căn bản của bốn vô lượng, luận Câu-xá”” nói, 
“Trước hết, tư duy về lạc mà mình cảm thọ được, hoặc lạc 
nơi Phật, Bồ-tát, Thanh văn, Độc giác, hành giả ước nguyện 


” Quyên 29, . 
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hết thảy chúng sinh cũng cảm được lạc thọ như vậy. Đó là 
hành tâm từ vô lượng... Quán sát chúng sinh chìm đắm trong 
biển khổ, hành giả ước nguyện chúng được giải thoát khổ. Đó 
là hành bi vô lượng. Quán sát sự kiện các chúng sinh thoát 
khổ, được an lạc, hành giả khởi tâm tùy hỷ. Đó là hỷ vô 
lượng.”? Tu xả vô lượng, hành giả quán sát các chúng sinh 
với tâm bình đẳng, không thiên lệch thân sơ. Đây là tu tập 
bốn vô lượng theo phương diện tiêu cực. 


Định nghĩa của luận 2 già trước hết cũng theo ý nghĩa mang 
tính tiêu cực như vậy. Luận nói, “Đối với chúng sinh mong 
cầu an lạc, Bồ-tát phát khởi tăng thượng ý lạc, duyên đến 
khắp cả mười phương, an trụ trên nhận thức không điển đảo 
về hữu tình (với ước nguyện cho chúng được an lạc). Đó là 
tâm câu hữu với từ... Đối với chúng sinh thọ khổ, Bồ-tát 
khởi tăng thượng ý lạc ước nguyện trừ khổ, duyên khắp mười 
phương với tâm câu hữu với bi. Đối với chúng sinh đang 
hưởng thọ lạc, khởi tăng thượng ý lạc tùy hỷ, duyên khắp 
mười phương với tâm câu hữu với hỷ. Đối với chúng sinh 
không khổ, không lạc, cũng không đang thọ khổ hay thọ lạc, 
theo thứ tự lần lượt khởi tăng thượng ý lạc trừ các mê hoặc sĩ, 
tham, sân, duyên khắp mười phương với tâm câu hữu với 
xả.” 

Ở đây, trong định nghĩa của Duy-ma-cật, các vô lượng được 
nhận thức từ phương diện tích cực của chúng. Duy-ma-cật 
nói, Bồ-tát hành bi là chia sẻ hết thảy công đức mà mình chứa 
nhóm được cho hết thảy chúng sinh. Công đức ấy có thể hiểu 


CỸ. Visuddhimagga. ix. 108 (bản Anh): đó là bốn ước nguyện đem lại lợi 
ích an lạc, giải thoát khổ, tùy hỷ theo sự thành tựu của chúng sinh, và vô cầu. 
Yasmä ca hifũpasamhãra-ahitapanayana-sampattmodana-anabhogavasena 
catubbidhoyeva saftesu manasikãro. 
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theo nghĩa vật chất và cả ý nghĩa tính thần. Cho nên, nói bi 
tâm là ước nguyện bạt khổ, thì đây không chỉ là ước nguyện, 
mà chính là hành động dắn thân trong những công tác cứu tế. 


Về tu hỷ, Duy-ma-cật nói, đối với những thành tựu lợi ích 
của chúng sinh, Bồ-tát khởi tâm hoan hỷ, tùy hỷ mà không hề 
hối hận. Tức là luôn luôn tán trợ và khuyến khích những sự 
nghiệp thiện, đem lại ích lợi cho nhiều người. Nói là không 
hối hận, nghĩa là không hề do dự. Cuối cùng, tu xả, là thi 
hành phước nghiệp sự một cách bình đẳng với tâm vô cầu. 


Đến đây thì một vấn đề quan trọng được đặt ra: Bồ-tát hành 
bốn vô lượng, mang tình yêu đến với hết thảy chúng sinh, 
ngay trong thế giới đầy biến động kinh sợ, đây dẫy những 
hận thù như vậy, làm thế nào để giữ vững được tâm tư không 
dao động? Duy-ma-cật nói, bấy giờ Bồ-tát nương tựa trên Đại 
ngã của Phật. Những người tu Phật không tin vào sự tồn tại 
của một Thần ngã siêu việt. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, 
được hành trì trong giới hạn phàm phu, bốn vô lượng chính là 
bốn Phạm trụ, tức là con đường dẫn đến cộng trụ với Phạm 
thiên, thể nhập bản tính của Phạm thiên. Đối tượng để hành 
bốn Vô lượng chỉ trong giới hạn chúng sinh duyên. Bồ-tát sơ 
phát tâm, tu bốn vô lượng để làm kiên cố tâm Bồ-đề, cũng 
bắt đầu với đối tượng là chúng sinh, nhưng chuyên đối tượng 
hướng đến Phật như là sở y. Đối tượng và sở y đó là Pháp 
thân Phật, với Niết-bàn mà Phật chứng đắc, được nhân cách 
hóa hay thần hóa thành Đại Ngã. Đó là nhân cách biểu hiện 
cho sức mạnh của đại từ và đại bi, là nguồn suối tâm linh vô 
tận luôn tắm mát cho Bồ-tát, thêm sức cho Bồ-tát, nghĩa là 
gia trì uy lực cho Bồ-tát trong mọi chướng duyên khi hành 
đạo. Trong tận cùng sâu thăm, ý nghĩa nơi nương tựa của Bồ- 
tát có nguồn gốc là vô trụ. Vô trụ, là căn nguyên vô thủy của 
thiện và bất thiện. Vì căn bản vô trụ nên tất cả tùy thuộc nhân 
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duyên. Nói cách khác, Bồ-tát thâm hiểu lý duyên khởi, nhận 
thức rõ các pháp khi sinh, khi diệt đều lệ thuộc và quan hệ lẫn 
nhau. Nghĩa là, y trên quán chiếu tự tính của các pháp là 
Không mà vượt qua mọi sợ hãi. 


II. THIÊN NỮ TÁN HOA 
1. Bóng trăng đáy nước 
Đoạn đối thoại cuối cùng giữa Văn-thù và Duy-ma-cật về 
thực chất và ảo ảnh của tồn tại, là câu hỏi của Văn-thù: “Căn 
cơ của thực tại hư vọng phân biệt ấy là gì?” Duy-ma-cật đáp: 
“Điên đảo tưởng.” ” Gốc của điên đảo tưởng là gì? Cái không 
được đứng vững.” Gốc của cái không được đứng vững là gì? 
Cái không được dựng đứng thì làm gì có gôc. Tất cả được 
dựng đứng trên cái không có gốc được dựng đứng vững,” 
Ngay lúc đó, trong nhà chợt xuất hiện một Thiên nữ rải hoa 
tán thưởng. Cô tán thưởng điều gì ở đây? 


Chúng ta đã tường thuật vấn đáp của đối thoại bằng ngôn ngữ 
và khái niệm triết học. Hết thảy những gì nhận biết thảy đều 
được trừu tượng hóa để được sắp xếp lại thành một trật tự 
trong thế giới lý tính, được quy ước thành những giá trị phố 
quát và chân lý tuyệt đối cho tất cả mọi người. Trong thế giới 
đó, người ta bảo một người đi tìm một con ngựa. Ông đi tìm, 
và không thấy ở đâu, ở trong tất cả mọi nơi chốn, không đâu 
có thể tìm ra một con ngựa như là con ngựa. Nhưng mọi 


Skt. vi2aryayastã samjñä, ân tượng tri giác lộn ngược. 

Hán : vô trụ; Skt. aprafistha. CẾ. S. 1. 53, một vị thiên thần hỏi Phật : 
kathamsu tarati ogham, raftindivamatandito; appatlfthe analambe, ko 
gambhire na sidaii”fi. Làm sao vượt dòng lũ, ngày đêm không biếng 
nhác? A1 không trụ, không vin bám? AI không chìm ngập sâu? 

Skt. apratisthanamnlapratisthah sarvadharmah. 
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người đều biết, có một con ngựa, và cũng có nhiều con ngựa 
đang tôn tại, đã tồn tại, và sẽ tồn tại. Đó là những ngựa đen, 
ngựa đỏ, ngựa trắng, ngựa ô truy, ngựa xích thố, ngựa bạch 
mã. Tuy vậy, khi đi tìm, không aI tìm thấy một con ngựa thật 
sự là ngựa. Bởi vì, ông suy lý: “Ngựa trắng không phải là 
ngựa.” Nếu nó không trăng thì đỏ; không đỏ thì đen; chứ 
không có ngựa là ngựa không phân biệt trắng đen. Tư duy và 
ngôn ngữ ấy dẫn chúng ta đi đến chỗ nghịch lý, chõi lại sự 
thường: thật sự có một vả nhiều con ngựa, cũng như có một 
quả cam ở đó, mà ta thấy, ta cầm nắm, và ta ăn; nhưng tự 
thân quả cam là gì, thì không thể nhận thức được. Hay nói 
như ngài Nãgasena: ông vua Milanda đến đây bằng cỗ xe, 
nhưng bảo vua chỉ cỗ xe thật sự là cái gì, vua không chỉ ra 
được. Vua có thể chỉ cho thấy đây là càng, đây là gọng, đây 
là thùng, các thứ vân vân. Nếu đi sâu thêm nữa, khi nói đây là 
gọng, mà hỏi thêm rằng gọng thật sự là cái gì, người ta cũng 
không thê chỉ ra. Cho đến cuối cùng, thực tại bỗng nhiên tan 
biến như ảo ảnh chợt đến rồi chợt đi. Nhưng đó chỉ là thực tại 
trong tư duy triết học. Thực tế, con người vẫn có cỗ xe để đi. 
Vẫn có thùng xe để trang điểm cho tiện nghi, cho lộng lẫy để 
vừa thụ hưởng lại vừa phô trương tự ngã của mình. Thực tại 
mà chúng ta đang sống thực ấy, Văn-thù gọi nó là hư vọng 
phân biệt. Cái hư vọng phân biệt ấy từ đâu mọc lên? 


Nói theo một thứ ngôn ngữ ước lệ, chúng ta tư duy trước thế 
giới hư vọng, bất thực. Chúng ta sống trong thế giới phân biệt. 
Khi vua Milanda. muốn di chuyền nhanh, ông cân có phương 
tiện. Ông gom tất cả những gì có thể gom được thành một 
phương tiện để di chuyền, gọi là cỗ xe. Con mắt cần nhìn 
ngắm như dạ dày cần dung nạp thực phẩm. Cho nên, mắt 
không thể tồn tại mà không nhìn ngắm. Nó nhìn vào hư 
không, thấy một sợi tóc. Chúng ta không nói mắt thấy hay ai 
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thấy. Nhưng biết rằng, và biết rất rõ, con mắt đang nhìn thấy 
một sợi tóc trong hư không. Gọi đó là tóc, hay lông rùa, hay 
lông thỏ, tùy theo tình trạng của con mắt nhìn, và của tâm tư 
người đang nhìn. Vậy thì, khi nhìn, không có một cái ta duy 
nhất để nhìn, và cũng không tồn tại một vật duy nhất để nhìn. 
Thể giới sống thực của ta kết dệt với nhau băng vô tận cái tồn 
tại, mà bứt đi một cái, thì thế gIới ây trở thành trống không, 
sụp đồ. Thế giới như vậy là hình ảnh cấu trúc của một mạng 
lưới vô hạn, vô tận. Ta như một bé con đùa nghịch với cây 
viết và trang giấy. Từng chấm đen được chấm lên tờ giấy, 
liên kết nhau thành những điểm, những đường, và rồi những 
điểm và đường ấy lại kết dệt với nhau thành hình ảnh nhà cửa, 
núi non, hoa cỏ. Tất cả bức tranh được ký họa ây là một cấu 
trúc bất thực, gọi nó là hư vọng phân biệt. Ta hãy gọi nó là ảo 
ảnh. Chỉ là quy ước ngôn ngữ để gọi tên cho một thực tại mà 
chúng ta trải nghiệm. Nhưng từ ảo ảnh đó mà xuất hiện nhiều 
thứ phức tạp: buồn, vui, mừng, giận. Chúng sinh tích lũy 
những gì nó đã kinh nghiệm, đã sống thực bằng mắt, bằng tai, 
cho đến bằng xúc chạm của da thịt; những kinh nghiệm ấy 
được tích lũy như những hạt giống trong kho, chờ cho đến 
đúng thời, đúng tiết, hội đủ điều kiện đất, nước, lửa, gió bên 
trong và bên ngoài để nảy mầm. Nó sẽ gặt hái và ăn những gì 
mà nó đã gieo trồng. Không có thứ gì khác đề nó ăn, ngoài 
những øì do chính nó đã tích lũy và gieo trồng. Ta tự nuôi 
sống bằng chính những ảo ảnh của mình. Độc hại hay bổ 
dưỡng, đề dẫn đến diệt vong hay phát triển; đó là chuỗi đau 
khổ và hạnh phúc mà chúng ta phải chấp nhận. Dù thực tại là 
ảo ảnh, là thực hay bất thực, điều mà chúng ta không thể tự 
dối mình, rằng chúng ta đã từng, hay đang đau khổ vì chính 
ảo ảnh do mình dựng lên. Như bé con ngồi khóc trước sự sụp 
đồ của lâu đài thành quách mà nó dựng lên từ cát trên bãi cát. 
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Cao điểm đối thoại giữa Văn-thù và Duy-ma-cật dẫn đến chỗ, 
mặt đất dưới chân bỗng nhiên tan rã, nhưng người đứng vẫn 
không cảm thấy chuyển dịch. Kinh nghiệm ấy khó có thể 
năm bắt được bằng tai mắt trong thế giới bị chi phối bởi quy 
luật quan hệ tồn tại. Như một người đang đi trong đêm tối 
giữa rừng rậm, bất chợt nhìn thấy mọi vật chung quanh xuất 
hiện qua một thứ ánh sáng kỳ dị. Cho đến khi y bắt gặp một 
ao nước, và nhìn thấy ánh trăng dưới đó, ngay lúc â ấy tâm tư y 
bỗng nhiên bừng tỉnh cùng với ánh trăng để nhìn cảnh vật 
chung quanh theo một nhãn quang khác, trong một thế giới 
khác, tuy tất cả mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của chúng. Đây là 
kinh nghiệm cá biệt không dễ dàng lãnh hội qua sự tường 
thuật theo ngôn ngữ quy ước. 


Một khoanh tròn trên trang giấy trăng, trong quan hệ tôn tại 
với trang giấy, nó chỉ là một khoanh tròn, chứ không là gì 
khác. Nhưng khi nhiều chấm, nhiều đường hoặc cong hoặc 
thắng được thêm vào quanh nó, bấy giờ, trong quan hệ với tất 
cả các đường nét này, khoanh tròn ấy bỗng trở thành mặt 
trăng, mặt trời, hay cái gì khác nữa. Tâm tư người quan sát, 
thưởng ngoạn, cũng tùy theo đó mà thay đối, buồn vui, hoài 
niệm, yêu ghét. Chỉ một cái nhìn bất chợt ấy nhiều khi thay 
đổi số mệnh cả một đời người, và cũng có thê thay đổi hình 
ảnh của cả thế giới trong đó với vô số chúng sinh bị đày đọa 
hay hạnh phúc. 


Một khoanh tròn, những chấm, những đường cong uốn lượn, 
trong tồn tại tự thân, chúng tồn tại như là thực tại im lìm bất 
động trong thế giới tịch mặc vô ngôn. Chúng nằm im trong 
nguyên vị và nguyên thê của chúng. Nhưng khi được gắn 
quan hệ với nhau, được cầu trúc lại thành những tỒn tại quan 
hệ, tất cả chúng bất chợt đồng loạt đứng dậy. Chúng trình 
diện như những gì không phải là chúng, dù vậy mỗi cái vẫn 
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nguyên vị trí, vẫn nguyên tự thể của nó. Một chùm vạch 
thắng đột nhiên đứng dậy thành một gốc cây. Những đường 
cong uốn lượn chợt đứng dậy thành dãy núi. Tất cả đồng loạt 
đứng dậy, mà không có cái gì được dựng đứng cả. 


Thế giới như thế vừa thực vừa huyễn hoặc, mà giới hạn của 
tai mắt không vươn đến được, tuy biết rằng nó thường trực 
xuất hiện trước tai, mắt. Nó là bóng trăng đáy nước, mà khi 
xuất hiện thì thế giới bừng sáng, vô sô vi trần hạt cát trong 
tương quan trùng trùng vô tận đông loạt đứng dậy thành rừng, 
thành suối, thành cây cỏ, làng mạc. Bóng trăng đáy nước là 
hình ảnh biểu tượng cho sự xuất hiện của thế giới. Bóng trăng 
ây thêm một tầng cách điệu hóa nữa, nó trở thành Thiên nữ 
rực sáng với hoa trời. Quả thật, cảnh vật trình diện trước 
chúng ta chỉ là ảnh xuất hiện từ ảo giác, hình ảnh của thế giới 
thực đã bị lộn ngược, từ đam mê vọng tưởng, nhưng tự thể 
của thực tại ấy thường hằng tĩnh mịch, mà tai mắt không cảm 
nghiệm được, ngôn ngữ không mô tả được, tư duy không 
vươn đến được. Thực tại đó đẹp lộng lẫy như Thiên nữ với 
hoa trời. Giới hạn chuyến tải thực tại của ngôn ngữ chỉ đến 
mức ấy. Vượt qua mức ấy, có mắt mả như mù, có tai mà như 
điếc. Có lưỡi mà như câm. 

Dù sao, cái vẻ đẹp lộng lẫy của thực tại tịch nhiên bất động 
vô ngôn ấy với chúng ta cũng chỉ có thể biết được thông qua 
trình độ năm bắt của ngôn ngữ. Những lời trao đổi giữa Văn- 
thù và Duy-ma-cật không nhất thiết là những điều hiếm được 
nghe trong đời thường của người thường. Lời hay nghe như 
mật rót vào tai. Thực tế, mật rót vào tai thì chăng đem lại cho 
ta cái gì khoan khái dễ chịu đáng nói; nhưng lời ví von ấy 
được nói lên, ai cũng cảm thấy hình như ngọt thật, mà không 
biết ngọt ở đâu. Những lời nói thường ngày ấy trong nhiều 
trường hợp hàm chứa sự cộc căn, thô lỗ, dung tục, tầm 
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thường, nhưng khi một nhà thơ thiên tài xẾp chúng lại trong 
một chuỗi quan hệ nào đó, người nghe bỗng cảm thấy xao 
xuyến. Tầm rung động xao xuyến trước thực tại sống động ấy 
cho đến mức chỉ có thể diễn tả như là một kẻ phảm phu chợt 
thấy trước mắt mình xuất hiện một Thiên nữ với hoa trời 
muôn vàn diễm lệ. 

2. Hoa trời vô nhiễm 

Lúc bấy giờ trong trượng thất của Duy-ma-cật có một Thiên 
nữ, khi nghe các Đại Bồ-tát đàm luận về chân lý, cô rất tán 
thưởng và hiện hình cùng với vô số hoa trời được tung rải. 
Hoa rơi trên thân các Bồ-tát, tức thì rơi xuống đất. Hoa rơi 
trên các Đại Thanh văn, tức thì bám dính vào đó. Các ngài 
vận dụng đại thần thông để phủi, nhưng hoa vẫn bám dính ở 
đó. 

Đoạn văn mô tả mang đầy hình tượng và kịch tính. Một 
Thiên nữ kiều diễm với hoa trời rực rỡ là hình ảnh đối nghịch 
với phong thái uy nghiêm, đĩnh đạc của các Trưởng lão 
Thanh văn; những vị mà một phần trong văn học cô Phật giáo 
mô tả rằng thân tâm đã nguội lạnh như tro tàn. Cho nên các 
ngài vận dụng đại thần thông vốn có thể di chuyển cả ngọn 
Tu-di vĩ đại nhưng không thể làm nhúc nhích một đóa hoa 
nhỏ mọn đang bám dính trên thân. Toàn bộ đối thoại triết lý 
được chuyên thành những hình ảnh phản diện trong đời sống; 
những mâu thuẫn trong tư duy và ngôn ngữ cần được đưa đến 
sự dung hợp trong một hiện thực đa dạng. 


Thiên nữ hỏi ngài Xá-lợi-phất, vì sao các Đại Thanh văn phủi 
hoa đi. Ngài đáp: vì chúng không như pháp, không phù hợp, 
không thích nghi. Đây là một ý niệm, một nhận thức về một 
thực tế mà khó tìm ra từ ngữ chính xác để mô tả. Chúng ta 
nói lại theo ngôn ngữ thường nhật: nếu một lọ hoa, thậm chí 
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một cảnh hoa, không được đặt đúng vị trí của nó trong một 
căn phòng: căn phòng ấy sẽ mất đi ít nhiều giá trị, và phẩm 
chất của hoa cũng bị hạ thấp. Vậy, hoa dù là hoa trời mà bám 
dính trên thân các Đại Thanh văn, là một thứ cấu trúc dị dạng. 
Không nên nhận thức theo ý nghĩa hạn hẹp của văn tự trong 
diễn giải của Thiên nữ để nói một cách đơn giản răng các vị 
nảy vì cô chấp nên hoa mới bám chặt vào, còn như các Bồ-tát 
vì không còn chấp trước nên hoa không thể bám dính. 


Bám dính hay không bám dính, đó là vẫn đề cấu trúc tư duy 
theo ngữ cảnh tư duy; là sự cấu trúc của thế giới trong môi 
quan hệ tâm thức và thế giới, trong mối tương quan tôn tại 
của tất cả. 


Thiên nữ nói: “Trong pháp luật được công bố một cách thiện 
xảo này, những vị phân biệt, chị tiết phân biệt” về sự xuất 
gia, những vị đó thật sự không thích nghi.” Hiểu theo ngôn 
ngữ quy ước ấy là đặt số đông vào một tập quần có kỷ luật để 
có thể nương nhau tồn tại trong một khoảng thời gian hữu 
hạn. Trong giới hạn ký luật đó, khi gán ghép ca-sa, bình bát, 
đầu tròn áo vuông vào cho một nam tử, người ấy được gọi là 
xuất gia, với những kỷ luật tu đạo phải tuân giữ, trong mọi 
sinh hoạt giao tiếp, đi đứng nằm ngồi. Đó gọi là phân biệt, là 
sự bố trí lại, điều chỉnh lại mọi quan hệ vôn có trong điều 
kiện được dự kiến. Thêm dấu chấm, hoặc dấu phầy vào giữa 


Nguyên Skt: kalpayaii vikalpayaii, La-thập dịch gọn thành một cụm từ: 
Sở phân biệt ; ; Huyền Trang dịch: phân biệt và dị phân biệt. Hai động từ 
này cùng một Ốc, được chia dưới dạng gọi là sử dịch hay sai khiến 
(causafive). Tiếp đầu từ v/ chỉ tình trạng phân ly, chỉ tiết cá biệt. Động từ 
căn &jp có nhiều ý nghĩa phức tạp. Nghĩa chính là phối ứrí, sắp xếp các thứ 
theo một quy tắc hay nghi thức nào đó. Hán thường dịch là phân biệt; từ 
đó diễn thành hư vọng phân biệt, hay vọng tưởng phân biệt. 
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một chuỗi liên tục các từ ngữ, ý nghĩa của phát biểu biến đôi 
theo cấu trúc mới. Cũng thế, thêm một đóa hoa vào một cảnh 
trí, không gian biến đổi. Cho nên, khi gắn một đóa hoa trời 
lên chéo áo của Thanh văn, vị ây không được nhận ra như là 
Thanh văn nữa. Vị ấy đang trở thành một con người khác, 
một hiện hữu khác. Nhưng pháp ấn mà Phật dạy, tất cả đều 
vô thường biến dịch, thì sự biến đổi ấy thật sự không có gì 
đáng ngạc nhiên. 


Trong đối thoại giữa ngài Xá-lợi-phất và Thiên nữ có một ý 
niệm, một khái niệm, một thực tế mà không có từ ngữ tương 
xứng để diễn đạt, cho nên cần phải lãnh hội bằng ý tại ngôn 
ngoại. Có thể ở đây mượn cách diễn. đạt của các thiền sư: 
“Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, 
kiến tánh thành Phật.” Đây chính là thực tại “hãy đến để mà 
thấy”. Trong sự đến và sự thấy đó, một chuỗi vô hạn của sự 
khước từ, chối bỏ liên tục. Như một người liên tục bằng trí 
tưởng tượng bẻ gãy một quãng không gian giới hạn giữa hai 
điểm có định, cho đến khi quãng không gian hữu hạn ây được 
cắt xén thành vô hạn không gian, cho đến khi khoảng cách 
giữa hai điểm băng không, bấy giờ, khi trí nhận thức vươn 
đến vô hạn, cảnh trở thành không. Trong khoảnh khắc ấy, 
một không gian mới xuất hiện, siêu việt cả không và vô hạn 
của trí năng phân biệt. Thế giới trước đây từng xuất hiện 
trong trí năng, thế giới ấy đã đi, và đi mất. Thế giới ấy đi vào 
tịch diệt của Niết-bàn vô trụ. Ông đã đến và đã thấy. Chỗ mà 
ông đã đến, dưới chân không điểm tựa. Cảnh mà ông đang 
thấy, không có cái gì được dựng đứng dậy để xuất hiện. Xứ 
sở đó, cảnh giới đó, gọi là vô trụ xứ. Vô trụ xứ là điểm kết 
thúc đàm đạo giữa Văn-thù và Duy-ma-cật, và cũng là 
khoảnh khắc Thiên nữ tán hoa xuất hiện. Trong một cách 
nhìn, trả lời của Duy-ma-cật cũng gần như trùng tuyên lại 
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trong một ngữ cảnh khác câu trả lời của Phật cho các Tỳ- 
kheo khi được hỏi: thức của một vị A-la-hán tồn tại ở đâu, 
sau khi chết? Phật nói: A-la-hán bát-Niết-bàn, đi vào cảnh 
giới vĩnh tịch, với thức vô trụ.” 

Vô trụ, không đứng vì không có chỗ đứng, không đứng trên 
bất cứ cái gì. Một cách diễn tả khác về cảnh giới mà ta gọi là 
tuyệt đối. Mỗi sự vật, tự thân là tuyệt đối thể. Chính vì ta gắn 
liền hai ấn tượng lại với nhau, sợi tóc và con rùa, thành một 
nhất thể mà ta gọi là “tóc rùa”. Cái này được dựng đứng trên 
cái kia. Rồi ta đi tìm khắp cả thế gian này một nhúm tóc, hay 
một sợi tóc của con rủa để bảo chế thành phương thuốc 
trường sinh bất tử. Trong thế giới chúng ta đang sống, không 
có vật thể nào như vậy. Nhưng biết đâu, trong một thế giới 
nào đó, rùa có lông và mọc tóc? Cũng vậy, trong thế giới này, 
trong pháp luật này, ta gắn hai ý tưởng, bông hoa của Thiên 
nữ tuyệt thế kiều diễm trên mảnh y vàng thoát tục của Tỳ- 
kheo, một Sự thật mới xuất hiện, và Sự thật ấy không được 
chấp nhận theo quy ước hiện tại, trong đời này và trên cõi đời 
này. Sự thật ấy được quyết định là vật ô nhiễm. Hai Sự thật, 
hoa trời của Thiên nữ và pháp phục của Tỳ-kheo, khi tồn tại 
riêng biệt, cái này là vô trụ đối với cái kia, cả hai là những Sự 
thật vi diệu, vô nhiễm; nhưng khi ghép chung lại, cái này lấy 
cái kia làm trụ xứ, chúng trở thành ô nhiễm. Khi một nhà 
nghệ thuật đi thâu nhặt đất bùn, đá sỏi, những vật thấp kém, 
vô nghĩa; ông kết hợp chúng lại với nhau, nắn thành tượng 
Thánh. Bấy giờ những gì mà khi tồn tại riêng biệt bị liệt 
xuống hàng thấp kém, uề trược, nay được nâng lên, trở thành 
hiện thân của Thánh thể tôn nghiêm. Thế thì, thanh tịnh hay ô 


3S. ii. 119: katha vakkalissa kulapuftassa viñfñãnam patifthitan tỉ? 
appatitthitena ca, bhikkhave, viñnanena vakkali kulapufto pari-nibbudo Tỉ. 
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nhiễm là hậu quả của một quá trình cấu trúc của nhận thức và 
tư duy, phối trí lại thế giới sự vật theo nhu cầu, ước muốn 
trong một thời gian và cảnh vực nảo đó. Ô nhiễm hay phiền 
não được gắn lên một thực thể, một nhân cách, như hạt bụi 
bám lên gót chân của khách bộ hành: khách trần phiền não. 


Thế nhưng, nếu không phải là bàn tay nghệ thuật tài hoa thì 
những thứ đất bùn thấp kém kia khó trở thành tượng Thánh 
xứng đáng được tôn thờ. Cũng như, nếu không phải là y sư 
am tường dược tính của thảo mộc, thì sự pha trộn cây cỏ 
nhiều khi trở thành độc hại chứ không thể là thuốc trị bệnh. 
Cũng vậy, nếu không phải là bậc đã chứng tri, thâm nhập 
pháp tính, thì không thê nói chính xác rằng tham dục tức bằ- 
đề, văn tự tức giải thoát. Thiên nữ hỏi Xá-lợi-phắt: 


“Trưởng lão an trụ giải thoát đã bao lâu rồi? Xá-lợi-phất đáp: 
Câu hỏi được nêu lên không hợp thời. Giải thoát thì không 
thể diễn bằng lời. Thiên nữ nói: Tất cả văn tự đều có đặc tính 
là giải thoát.”” 

Sự pha trộn ấy là tai họa như người ngu dốt tự bào chế thuốc 
để uống. Nhận thức này là điểm tựa an toàn để cho ta lắng 
nghe phát biểu đầy kịch tính của Thiên nữ trước ngài Xá-lợi- 
phất: Phật đối với những hàng tăng thượng mạn mà nói giải 
thoát là thoát ly khỏi tham dục, thù hận, ngu s1. Với người 
không tăng thượng mạn, Phật nói tự tính của tham dục, thù 
hận, ngu si chính là giải thoát.” Mạn ở đây không chỉ có 
nghĩa là kiêu mạn hay tự phụ, mà là một loại cấu hình của 
tâm thức để phán đoán thực tại. Tăng thượng mạn là sự gán 


° apravyähäarä he devete vimultih. ...sarvãny etäny dÄkgaräpi vimukii- 


¬ 


laksanani. 
rãgadosamohaprahkrtir eva vimuktih. 
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ghép một cách sai làm các thực thể không tương thích mà hậu 
quả là dẫn đến tai hại, như gán ghép ý tưởng một thứ sừng 
nào đó trên đầu con thỏ, lông trên mai con rùa, để thành ra 
lông rùa sừng thỏ. Như họa sĩ bất tài vạch những đường cong, 
đường thẳng trên trang giấy muốn cho thành hình rồng, 
nhưng chỉ để thành hình răn, hay tệ hơn chăng ra hình thù gì, 
chỉ làm chướng mắt người xem. Tắt nhiên, trong thế gian, chỉ 
một số ít người là y sư am tường dược thảo tính; một ít người 
là họa sĩ tài hoa. Ngoài ra, chắng khác nào cô hàng xóm bắt 
chước Tây Thị mà nhăn mặt, tưởng là đẹp. 


3. Thân như huyễn mộng 


“Tâm như công họa sư,””Š tâm là một họa sĩ tài hoa, một kiến 


trúc sư tuyệt vời. Chúng ta thường nghe Kinh nói như vậy. 
Nhưng đáng tiếc là thế gian này có rất ít công họa sư, nên thế 
giới này luôn luôn bị tìm cách chối bỏ, vì nó xấu xa, ô trược. 
Dù vậy, từng thời điểm hiếm hoi những đóa hoa Ưu-đàm 
xuất hiện để bồ trí lại hình ảnh của thế giới. Vẫn thành, trụ, 
hoại, không trong vòng quay không biết đâu là điểm khởi đầu. 
Sân khẩu đời trong vòng quay ây từng thời điểm thích hợp 
thay đối cảnh sắc vui buồn tùy theo SỰ, xuất hiện của hoa 
cùng với ánh sáng tỏa chiếu của nó, và tiếp theo là dư hương 
phảng phát. 


Sự xuất hiện của Thiên nữ trong trượng thất của Duy-ma-cật 
là sự thay đôi hoạt cảnh trong kịch trường mà ta gọi là sân 
khấu đời. Sự xuất hiện ấy, trong tâm tư của từng khán giả 
khác nhau, báo hiệu sự thay đôi giá trỊ trong cách nhìn và 


3 Hoa nghiêm 19 (Thật- -xoa-nan-đà): Tâm như công họa sư, năng họa chư 
thế gian; ngũ uấn tất tùng sinh, vô pháp nhi bất tạo HT EEHH/ E2 


†HH]/ 1rãñZ&0É2/ fqy#liiFši 
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phán đoán. Như một người chợt phát hiện ta không phải là ta 
như ta nghĩ từ trước. Trật tự và giá trị bắt đầu thay đổi. Biến 
có này không phải hiếm hoi trong một đời người. Nhưng ít ai 
biết được bản lai điện mục của mình để biết trong mức độ 
nào ta đã thay đối. Như người đi trong đêm tối mịt mùng 
không nhận thức được những biến thiên của cảnh vật chung 
quanh, không biết được ta đang chuyên. dịch sang đông hay 
sang tây. Một tướng cướp lừng danh, giết người không nháy 
mắt, bỗng chợt biến đôi thành vị Thánh nhân mà tắm lòng từ 
ái, bao dung, đã có thể ảnh hưởng đến một sản phụ đang hồi 
nguy kịch được thoát hiểm.”” Sự biến đổi ấy được nói là siêu 
thực, đến mức vô lý. Nhưng chắc cũng không vô lý hơn khi 
một người đàn ông chợt thây mình đang biến thành một phụ 
nữ. Sự thay đổi giới tính ấy không phải là điều không từng 
xảy ra. Dù vậy, gán ghép hai biến cố lại với nhau, nếu mà 
vụng về không khéo léo thì chỉ là gán ghép cho thành lông 
rùa sừng thỏ. 

Một biến cố được gán ghép một cách vô lý trên tất cả mọi sự 
vô lý, bất chấp quy ước nhận thức, bất chấp quy luật của tồn 
tại, bất chấp mọi giá trị đạo đức ước định; biến cỗ gán ghép 
ấy là khiến Xá- lợi-phát. biến đổi thành một người nữ. Đây là 
điểm trắc nghiệm gay cần cho khả năng tư duy phán đoán của 
ta đối với thực tại hiện tiền. Trượng thất của Duy-ma-cật như 
một kịch trường, một sân khấu trình diễn các màn kịch biến 


CÍ. M. ïi. 103: tướng cướp 4ñigulimala sau khi xuất gia theo Phật thành A- 
la-hán, nổi tiếng đệ nhất nhẫn nhục. Theo sự chỉ dẫn của Phật, ngài đã rải 
tâm từ qua lời chú nguyện khiến một sản phụ thoát hiểm : yzfoha”, 
bhagim, dqriyãya jãdyä jãio, nabhÿanãmi safñcicca pãnam jiitã 
voropefä, tena saccena so(thi te hofu, softhi gabbhassa ti, này Chị, 
từ khi tôi tái sinh trong Thánh đạo, tôi chưa hề tước đoạt sinh mạng của 
một sinh vật nào; bằng sự thực này, mong Chị sinh nở an lành ! 
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thiên ảo hóa bất thường của thế giới và nhân sinh. 

Sau khi biến cố xảy ra, Thiên nữ trong hình tượng Xá-lợi- 
phất đề nghị Xá-lợi-phất trong hình tượng Thiên nữ hãy hồi 
chuyền nữ thân, để trở lại bản thân như trước. Nhưng Xá-lợi- 
phất nói: Tôi không biết hồi chuyên cái gì. Thiên nữ đối đáp, 
trong đối đáp ấy cũng minh giải ý nghĩa câu nói của Xá-lợi- 
phất: “Nếu Xá-lợi-phất hồi chuyển được thân nữ, thì tất cả 
người nữ khác cũng hồi chuyển được thân nữ. Tất cả sẽ có 
thê trở thành người nam. Như Xá-lợi-phất bản lai chẳng phải 
là nữ mà hiện thân thành nữ. Hết thảy người nữ có thân nữ 
cũng vậy, tuy chẳng phải thân nữ mà hiện thân nữ. Cho nên, 

Phật mật ý nói: tất cả các pháp chắng phải nam chắng phải nữ. 


Có lẽ trong tất cả chúng ta chưa ai một lần trong chiêm bao, 
dù chỉ là trong chiêm bao, tự thấy mình thay đổi giới tính để 
chiêm nghiệm xem tâm tư tình cảm của mình lúc đó như thế 
nào. Tất nhiên tình cảm trong chiêm bao cũng chỉ là sự hồi 
tưởng của tình cảm thường nhật lúc thức. Cho nên, chúng ta 
khó có thể minh giải với chính mình, cho chính mình, thế nào 
là cảm nghiệm tự thân về ý nghĩa bình đắng giới tính. Thế thì 
lại càng khó hơn nữa để chứng nghiệm ý nghĩa bình đăng 
pháp tính. 


Sau khi phục hồi bản vị, Thiên nữ hồi chuyên thân nam trở 
lại nữ; Xá-lợi-phất hồi chuyên thân nữ trở lại nam; Thiên nữ 
hỏi: Thân nữ đã được tạo tác mới trước đó bây giờ đã đi đâu 
rồi? Xá-lợi- phát đáp: Không có cái gì được tạo tác, cũng 
không có cái gì được biến hóa tác. Thiên nữ kết luận: tất cả 
các pháp là như vậy, không có cái được tạo ra, không có cái 
được biến tác ra; không có sự tạo tác và không có sự biến hóa 
tác. Đức Phật đã nói như vậy. Từ đó mà biết rằng những gì 
được Như Lai biến hóa ra, hóa thân của Như Lai, vốn không 
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diệt không sinh; không có sự chết và sự tái sinh. Cho đến, 
không có sự chứng đắc Thánh quả của Xá-lơi-phất. Ý nghĩa 
của những điều này không phải là ít gặp trong kinh Phật; 
nhưng ta thử một lần tự thấy mình thay đổi tự thân, để chiêm 
nghiệm ý nghĩa hiện thực của những điều ấy là thế nào. Hãy 
đến để tự mình thấy. 
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CHƯƠNG VII 


I. CHỦNG LOẠI BỎ ĐẺ 


Phát bồ-để tâm, hành Bồ-tát đạo, tu Bồ-tát hành, thành tựu 
Bồ-đề quả: đó là chuỗi đời vô tận của những con người, hạng 
chúng sinh mà Đại 7}-ba-sa nói đó không phải là hạng ngu sĩ 
mà là hạng chúng sinh thông minh. Thông minh theo nghĩa 
đó là biết định hướng cho dòng đời vô tận của mình. Để 
không thê nhầm lẫn với bất cứ ý nghĩa thông minh nào khác, 
kinh Phật gọi nó là “bồ-đề.” Hạng chúng sinh thông minh â ấy 
được gọi là “bồ-đề-tát-đỏa.” Những con người như vậy TẤt 
khó tìm thấy trong đời thường, trong giao tiếp đời thường. 
Cho nên, Phật nói: “Rất ít người đi qua đến bờ bên kia. Số 
đông ở lại bên này, lân quân bên bờ.”' 


Cũng ý nghĩa như vậy, khi Thiện Tài đồng tử thưa với Thánh 
giả Văn-thù, mình đã phát tâm mong cầu quả vị Vô thượng 
Bồ-đề, bấy giờ Văn-thù cao hứng tán dương: “Lành thay! 
Lành thay! Nếu có chúng sinh nào mà phát tâm bồ-đề vô 
thượng: sự việc ẫy thật là khó. Đã phát tâm rồi, lại cần cầu 


Các bản Hán, phẩm vin, Chi Khiêm: “Như lai chủng”; La-thập: “Phật 
đạo”; Huyền Trang: “Bồ-đề phần”; VKN: 7z/hãgafagofraparivartam 
saptamah (phẩm vii: “Chủng tộc Như lai); Tạng: đe bzhin gshegs pahi 
rigøs kyi lehu ste bdun paho. 

Dhp. 85, appakã te manussesu, ye janã pãraqgãmino/ athäãyan itarä pajã 
tiram evãnudhavati. 
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hành Bồ-tát đạo, càng khó gấp bội.”” 


Khát vọng hiểu biết, tự bản. chất, là nhu cầu mà sự thỏa mãn 
nó tác thành định mệnh mỗi con người, và cũng đồng thời 
định hướng cho những bước tiến của cộng đồng, Và nói rộng 
hơn, là bước tiến của văn minh nhân loại. Điều đó đã được 
xác nhận từ nghìn xưa trong hầu hết các nguồn tư duy tôn 
giáo và triết học lớn của nhân loại; tuy sự phát biểu có khác 
nhau, tùy theo PHONE, cách tư duy của mỗi hiền triết. Các nhà 
nguyện muốn biết Brahman.” Ỷ Ước nguyện đi tìm căn nguyên 
của cái gì đang tồn tại đó, dưới chuỗi vận hành sinh, trụ, dị 
diệt. Không phải chỉ một cái này hay cái kia đang được nhìn 
thấy, mà tất cả cái đang được nhìn thấy, tất cả như là một 
toàn thê. Cái đó, và tất cả những cái đó, là gì? Căn nguyên từ 
đâu? 


Nhưng, thoạt kỳ thủy, con người không săn đuôi và tích lũy 
tri thức vì ước nguyện Ấy, mà vì những mục đích thực tiễn 
hơn. Tri thức chỉ được cần đến để làm tăng gia khả năng thâu 
thập sự vật ngoại giới hầu thỏa mãn nhu cầu căn bản cho sinh 
tồn. Nhu cầu ấy, nguyên thủy không nhiều lắm. Bởi vì, như 
kinh nói, thời ấy con người chỉ có ba chứng bệnh là ước 
muốn, đói và già. Cho nên, vào thời kiếp sơ, trong các cộng 
đồng nguyên thủy của loài người, khát vọng tri thức chỉ như 
động lực tiềm ân. Rồi khi con người bắt đầu phát khởi ý niệm 
tư hữu, mà hệ quả của nó là tích lũy tư hữu, để dẫn đến xã hội 
cạnh tranh tích lũy. Khi ấy, khi mà mức cạnh tranh càng khốc 
liệt, tri thức trở thành một phương tiện tích lũy ưu thắng nhất. 


*. Hoa nghiêm 4 (bản 40 quyên; T10n293, tr. 679b6). 
3 Vedänta-sira i.]. 
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Kinh nói,ˆ thuở xưa, vào một lúc, một số chúng sinh vào rừng, 
dựng am cốc, tư duy, chiêm nghiệm, thiền tứ. Sau đó, họ lại 
từ bỏ núi rừng, xuông các đô thị, rao truyền kiến thức của 
mình,” và dần dần, họ được xem là cao thượng nhất trong xã 
hội." Một giai cấp mới hình thành. Kho tàng tri thức được 
tích lũy bấy giờ trở thành công cụ áp chế của giai cấp. Cho 
nên, Phật nói, “Người ngu chỉnh phục tri thức cho sự sụp đồ 
của mình. Thật vậy, hạnh vận của người ngu diệt vong nó, 
làm vỡ đầu nó.” 

Đó là một hướng mà tri thức được tích lũy. Tri thức ấy, ngày 
nay, đã đem lại cho nhân loại nhiều thứ tốt đẹp, đồng thời 
cũng không ít thống khổ. Cái đầu cho một số ít. Cái sau cho 
số đông. Như giọt mật trên đầu lưỡi dao bén, bé con đang 
thưởng thức. 

Còn một hướng khác, được nhân cách hóa lý tưởng nơi thanh 
niên trí thức, Thiện Tài đồng tử, mà Bồ-tát Di-lặc giới thiệu 
với đại chúng: 


Aggañfña-sutta, D.ii. 94. Hán, Trường A-hàm 6, kinh Tiểu duyên (TIn1, tr. 
38c4). 

Pali, /#ãyaka, người dạy học, được kinh nêu nguyên gốc như sau: trước 
đó, họ vào rừng tư duy thiền tứ nên họ được gọi là các thiền giả hay các 
nhà tư duy. Sau đó, họ bỏ rừng, không thiền tứ nữa, mà để giảng sách. Vì 
bỏ tư duy, nên họ được gọi là “Bắt thiền giả” (/e...jhãyantiti kho vãseftha 
jhayaka... na danime jhyantii.. aqjhãyakã. Aggafñfña-sufa, D.1.94). Từ 
Pali /hãyaka là dạng hỗn chủng của Skt. ađyãyaka, do động từ căn ađji- 
7, quan sát, nhận thức, ghi nhớ, tụng đọc. 

Phật nhận xét, “Vào thời xưa ấy, họ được cho là thấp hèn. Nay họ được 
coi là cao thượng.” (himasammatam kho pân vãseftha tena samayena hoti, 
tadetarahi sefthasammafam, 1bid.). 

Pháp cú, — yaãvadeva anatthaya ñattam balassa jãyqtI/ hamti bãlassa 
sukkamsam, nuddham assa vipatayam. Dhp. 72. 
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“Các Nhân giả hãy xem con người trẻ tuôi này, đến đây tìm 
tôi, để hỏi Bô-tát hạnh... Thưa các Nhân giả, thiện nam tử này 
rất là khó có. Người ây hướng đến cỗ xe Đại thừa, an trụ cảnh 
giới Phật, nương đi trên đại nguyện, tu đồng loại hạnh, phát 
đại dũng mãnh, khoác áo giáp đại bi, bằng tâm đại từ cứu hộ 
chúng sinh... Thưa các Nhân giả, đây là con người vĩ đại, tạo 
dựng pháp thuyền vớt những kẻ đang bị nhận chìm trong bốn 
dòng nước xoáy, lập câu pháp cho kẻ bị ngập trong sình lày, 
đốt ngọn đèn trí tuệ cho người bị rơi vào chốn tăm tôi ngư SI... 
Thưa các Nhân giả, con người vĩ đại này, như vậy cần cầu đủ 
mọi phương tiện thề sẽ cứu hộ hết thảy chúng sinh; phát tâm 
Bồ-đề liên tục không gián đoạn; trong thanh tịnh hạnh chưa 
hề ngưng nghỉ; cầu Đại thừa đạo chưa hề mệt mỏi; thâu nhận 
hết thảy cơn mưa lớn của đại pháp; hằng mong tích lũy các 
pháp trợ đạo: viên mãn tất cả mà không xả bỏ gánh nặng 
thiện pháp...”” 


Đó là hướng tích lũy để thành tựu bồ-đề; là loại trí năng mà 
bản chất không ô nhiễm, được rèn luyện, được tải bồi, được 
tích lũy bằng nhận thức thực chất cái gì là không thường 
hằng, không tự thể, nguyên nhân của khô đau; nhận thức cái 
gì “không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự 
ngã của ta.” Trí năng ấy, trước hết, ở nơi một vị A-la-hán, 
được gọi là tận trí vô sanh trí. 


Hoa nghiêm 35 (40 quyên; T1n293, tr.824a17). 

CÉ Koýa, vI k. 7: ksayajlanam hỉ satyegu parjfatadinisrayah/ na 
parijñeyam ity ãdir anuipadamatir mata/ Tập đị môn luận 3 (T26n1536, 
tr. 376a18): “Tận trí là gì? Biết như thật rằng, Ta đã biết Khổ, đã đoạn 
Tập, đã chứng Diệt, đã tu Đạo... Vô sanh trí là gì? Biết như thật rằng, Ta 
đã biết Khổ rôi không còn gì để biết thêm nữa. Đã đoạn Tập, chứng Diệt, 
tu Đạo... Lại nữa, như thật biết Ta đoạn tận dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu; 
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Tùy theo quá trình tích lũy, thời gian tích lũy, và trình độ sai 
biệt, mà trí năng ây, tức bô-đê, được chia làm ba bậc: Bô-đê 
của Thanh văn, của Độc giác, và của Phật Chánh giác. 


Bồ-đề, hay trí năng, tự bản chất, là quan năng nhận thức; 
nhưng là quan năng siêu việt giới hạn vật chất của các quan 
năng nhận thức của thức, tức các nhận thức bởi mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý. Sáu thứ này y trên thân nên được gọi sáu thức 
thân. Hoạt động của chúng bị giới hạn trong một không gian 
ba chiều tức phương phần và thời gian tuyến tính hay tương 
tục tính.'" Ngoài giới hạn ấy, chúng không nhận thức được gì 
cả. Ngay dù ý thức có phạm vi hoạt động rất lớn, từ phạm vi 
của cái được thấy hữu hạn có thê diễn dịch thành cái vô hạn 
và những thứ diễn ra trong thoáng chốc được kéo dải thành 
vô tận; nhưng ý thức ấy khi suy diễn về sự tồn tại của “lông 
rùa, sừng thỏ” thì cũng không thê không y trên ấn tượng được 
tích lũy từ những thứ sừng, lông đã được thấy như lông gà, 
lông vịt hay sừng bò, sừng nai các thứ. Ngay cả khi nó tư duy 
về một Thượng đế tuyệt đối, thì hình ảnh ấy phải giống một 
cái gì đó, như nói, “Thượng đề sáng tạo loài người theo hình 
ảnh của Ngài,” nhưng trong hoạt dụng của ý thức, thì hình 


đó là tận trí... Như thật biết chúng đã đoạn tận không còn sanh khởi trở lại 
nữa, đó là vô sanh trí...” 

Cẩu-xá 25 (T29n1558, tr.132b4): “Tận trí (Skt. kgaya-7ñãna), vô sanh trí 
(Skt. anuipada-jnana), được gọi là giác (bođ7). Tùy theo giác giả mà biệt 
lập ba hạng bồ đề: Thanh văn, Độc giác, Vô thượng bồ đề. Do vô minh 
tùy miên vĩnh viễn bị đoạn trừ, và như thật biết những gì cần làm đã làm 
xong, không còn gì cần phải làm nữa.” Xem Đại /zí độ 53 (T25n1509, tr. 
436b5): “Bô đề có ba bậc: A- la-hán, Bích-chi-phật, và Phật. Trí tuệ của 
bậc vô học thanh tịnh không cấu nhiễm, nên được gọi là bồ-đề. Trí tuệ 
của Bồ-tát tuy có vĩ đại nhưng tập khí của các phiền não chưa dứt trừ sạch 
nên (trí ấy) chưa được gọi là bồ đề. 

'! SKt. samanänara: đẳng vô gián. 
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ảnh Thượng đề được dựng lên từ con người, từ những gì mà 
ý thức cho rằng vi diệu nhất, hoàn hảo nhất. Những gì được 
thâu nhận và tích lũy tạo thành ảo ảnh một tự thể tồn tại 
thường hằng, đó là sự tồn tại của một cá ngã hay bản ngã tâm 
lý.” Cá ngã ấy phân cách ta và tha nhân và thế giới thành 
những cá thể biệt lập, thành những ốc đảo trong sa mạc. Với 
nhận thức của trí năng hạn chế như vậy, tự tính chân thật của 
tồn tại và thực thể thường hằng của một chân ngã, có hay 
không có, vượt ngoài khả năng nhận biết của ý thức. 


Hiển nhiên, trừ những hạng người buông trôi theo dòng nước 
xoáy, mặc cho “biển trần chìm nối lênh đênh,” còn lại, dù 
trong giới hạn hắc ám của trí năng, vẫn cảm nghiệm một thực 
tại siêu việt ý thức thường nghiệm, tương ứng với một tự ngã 
hay chân ngã vượt lên trên bản ngã tâm lý thường nghiệm. 
Điều đó có thê thấy nơi Số luận (Samkhyã), một trong sáu 
phái triết học chính thống của Veda. Có một quan năng nhận 
thức siêu việt để cảm nghiệm được sự tồn tại của một chân 
ngã không biến dị đằng sau tất cả mọi biến dị được thấy trong 
thế gian; quan năng ấy được gọi là đại hay giác. Ì Khả năng 
của nó là phán đoán suy lý dẫn đến quyết định, nên cũng 
được gọi là quyết trí. * Chủ thể của các nhận thức thu nhận 
ngoại giới là một bản ngã tâm lý được gọi là ngã mạn. '` Siêu 


Skt. ahankara, thường được dịch là ngã mạn, đề phân biệt với đfman. 

Skt. buddhi. 

Skt. mahat. Kim thắt thập luận (TS4n2137, tr. 1250c16): “Đại, là quyết 
trí. Thế nào là quyết trí (zđhyavasaya)? Tri giác rằng vật này là cái 
chướng ngại, vật này là con người; tri giác như vậy được gọi là quyết trí.” 
Skt. ahankara; 1bid., từ tự tánh (prakyfñ) sinh đại (mahaf) hay giác 
(buadhi). Từ đại sinh ngã mạn (øhaøkãra), Ngã mạn sinh Š quan năng 
nhận thức (0añca-jñaãnendrijya), 5 quan năng hành động (pañca- 
karmendriyd). 
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việt chủ thể thường nghiệm đó là trí năng siêu nghiệm, tức 
giác hay quyết trí. Tự thể của quyết trí có hai phân: phân hỷ 
hướng đến giải thoát, và phần si ám dẫn đến đọa lạc. ' 


Trong kinh điển nguyên thủy, ngoài sáu thức thân với ảo giác 
về một tự ngã thường hằng của kinh nghiệm “cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi,” không tồn tại một 
quan năng nhận thức siêu nghiệm nào nữa. Nhưng, trong các 
nhà Đại thừa Duy thức về sau thêm vào hai thức thể nữa: 
thức mạt-na hay ý và kho chứa A-lại-da.'” Mạt-na hoạt động 
với bốn chức năng tâm lý là ngã si, ngã mạn, ngã ái, để dựng 
thành một tự ngã ảo. A-lại-da là kho chứa các chủng tử, tức 
các công năng được tích lũy từ kinh nghiệm nhận thức quá 
khứ. Các chủng tử hay công năng này do yếu tính hữu vi của 
chúng nên tồn tại dưới dạng hợp thể tích tập, tùy theo chủng 
loại. Chúng được tượng hình như những hạt thóc giống chờ 
hội đủ các yếu tố dị loại như đất, nước, phân bón, để nảy 
mầm hiện hành. Các công năng chủng tử đó là các gói năng 
lượng sinh diệt trong từng sát na; tạo thành hình ảnh một 
dòng chảy liên tục. 'Š Thế lực này sinh rồi diệt tác động cho 
thế lực khác sinh khởi. Vì là dòng chảy của hai pha sinh diệt 
liên tục nên cho ta hình ảnh sự liên tục của những con sóng 


Si 


1bid., 1250c19. 

Các nhà Duy thức nói họ phát hiện Phật ngụ ý A-lại-da trong một đoạn 
kinh mà các nhà Tiểu thừa không thấy. Nhiếp đại thừa luận bản 
(T3In1594, tr. 134a1§): “Như trong Tăng nhất A-cấp-ma của Tiểu thừa 
có nói: chúng sinh ái a-lại-da, hân a-lại-da, lạc a-lại-da, hỷ a-lại-da. Vì để 
đoạn trừ a-lại-da ấy (mà Phật diễn thuyết Chánh pháp).” Đoạn dẫn có thể 
tìm thấy Pali tương đương, 4ziyapariyesana-sufa, M.i. 168: ãlayarämä 
kho panãyqm pajã ãlayardtä ãlayasammudita. 

'3 Giải thâm mật 1 (T16n676, tr. 692c22): “A-đà-na (tên khác của A-lại-da) 
thậm thâm vi tế; trong đó chủng tử như dòng thác chảy xiết.” 
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ngang trong nhận thức bằng giác quan. Nhưng trong lý luận, 
người ta nói nó là những con sóng đứng, vì dao động thăng 
góc với lực truyền sóng. Nói là sóng đứng, bởi vì, theo lý 
luận của các nhà Hữu bộ, '° không có tồn tại nào kéo dài trong 
hai sát na. Nghĩa là, không có trường hợp một tồn tại sinh ở 
điểm này và diệt ở điểm khác. 

Tôn tại như vậy, một cách nào đó, được giản lược cuối cùng 
thành một chất điểm, tôn tại trong một không-thời gian vừa 
tuyến, vừa phi tuyến. Nhưng với các nhà Duy thức, đây chỉ là 
chân lý ước lệ, được diễn dịch từ nhận thức thường nghiệm. 
Bởi vì nguồn tư liệu để diễn dịch duy nhất được cung cấp bởi 
sáu thức thân rồi qua màng lọc của thức thứ bảy là mạt-na. 
Tuy nhiên, để nhận thức được thực tại tối hậu, các nhà Duy 
thức đề nghị dựng lên ,một hình ảnh giả thiết là Chân Như 
như là thực tại tối hậu.”” Cũng như với người không biết con 
cọp là gì, người ta phải mượn hình dạng con mèo để mô tả, 
nêu người ây đã từng thấy mẻo. Ngoài hình dạng con mỏo, 
còn mượn thêm nhiều thứ khác để mô tả những đặc tính có 
nơi cọp mà không có nơi mèo. Như sức mạnh của con trâu, 
sự nhanh nhẹn hay khôn ngoan của con thỏ hay con chó, các 
thứ vân vân. Tất cả những thứ đều đã được thấy, được biết 
bởi người nghe, không thê thiếu, và cũng không được phép 
lẫn lộn. Người nghe tái cấu trúc tất cả những thứ đó để nhận 


Cáu-xá 13, T29n1558, tr. 67c10. 

Duy thức tam thập tụng, tụng 27: hành giả dựng lên trước mình một đối 
tượng nào đó và gọi nó là Duy thức tánh. Nhưng vì là có sở đắc cho nên 
hành giả không thật sự là an trụ nơi Duy thức. CẾ Tïiméýafika, k. 27: 
vjñaptimatimatram evedam iy api hy tupalambhatah/ sthãpayann 
agratah kim cỉt tanmatre nãvatisthafe: tuy nói rằng đây là Duy thức tánh, 
nhưng do bởi là đối tượng được nắm bắt, nên dù đặt nó trước bất cứ cái 
gì, vẫn chưa phải là an trụ trong Duy thức tánh. 
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thức về tồn tại của một con cọp, trong một thời gian và không 
gian nhất định nào đó, để cho người ấy có thể đi tìm hay 
tránh né. Nhưng người nghe thiếu khả năng tái cấu trúc, hay 
cấu trúc không mạch lạc để dựng thành một con cọp dị dạng, 
thì hậu quả thật nguy hiểm cho người đó. 


II. QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY 


Để có khả năng cấu trúc chính xác, cần phải qua một quá 
trình huấn luyện hay tu dưỡng. Quá trình tu dưỡng ấy, các 
nhà Duy thức gọi là “tiệm thứ ngộ nhập duy thức tánh,” qua 
năm giai đoạn:”! 1. Tư lương vị, chuẩn bị hành trang, những 
tư liệu cần thiết, gồm phước và trí hữu lậu. 2. Gia hành vị, 
phân tích và gạn lọc những gì đã tích lũy trong hành trang. 3. 
Thông đạt vị, tổng hợp để có một nhận thức tông quát về thực 
tại tối hậu giả định. 4. 7 ứập vị, thực nghiệm từng phần hình 
ảnh đã tổng hợp. 5. Cứu cánh vị, thực nghiệm toàn diện. Đó 
là Vô thượng Bồ-đề. 


Quá trình tu tập Ấy. cũng tương đương với năm lớp, năm hình 
thái sai biệt của bồ-đề, mà Đại /zí độ phân tích.” Theo đó, 
thứ nhất, phát tâm Bồ-để, tâm Bồ-đề được phát khởi của 
chúng sanh đang trôi lăn trong vô lượng sanh tử. Đây chỉ là 
bồ-đề trong ước nguyện; tâm ây theo kết quả mong cầu mà 
gọi, chứ không phải là bồ-đề chân thật. Thứ hai, phục tâm bỏ- 
đê, tâm được gọi là Bồ-đề khi các phiền não ô nhiễm bị trấn 
áp, và thực hành các ba-la-mật; cũng chưa phải là Bồ-đề chân 
thật. Thứ ba, minh bồ-để, đó là trí năng sáng suốt quán sát và 
phân tích tổng tướng và biệt tướng của các pháp, nhận thức 
được thể tánh thanh tịnh rốt ráo và yếu tính chân thật của tồn 


*` Thành duy thức 9 (T31n158§5, tr. 48b24). 
? Đại trí độ 53 (T25n1509, tr. 438a3). 
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tại; đây là một phần Bồ-đề. Thứ tư, xuất đáo bổ-để, do thành 
tựu bát-nhã ba-la-mật, diệt trừ toàn diện các phiền não; trí 
năng không còn ô nhiễm. Thứ năm, Wô thượng bô-đề, khi đã 
thành Phật. 


Trong kinh điển nguyên thủy, một cách cụ thể, có một loạt 
yếu tố dẫn đến bồ-đề gọi là 37 thành phần của bồ-đề, được 
chia thành 7 lớp: 4 niệm xứ, 4 chánh cần (đoạn), 4 như ý túc, 
5 căn, 5 lực, 7 giác chi và § chi của Thánh đạo. 


Trong Luận tạng, 7 lớp này được hệ thống thành quá trình tu 
tập trong năm giai đoạn như sau:” 


1. Sơ nghiệp, trong thuận giải thoát phần, giai đoạn chuẩn bị 
xuất phát, tức đã chuẩn bị đủ hành trang phước và trí hữu lậu. 
Do đây đủ phước, nên không thiếu thốn những nhu cầu sinh 
hoạt để có thể chuyên tâm tu tập. Do đầy đủ trí, nên có khả 
năng tư duy quán chiếu. Căn bản cho mọi thực hành trong 
giai đoạn này là bốn niệm xứ; vì đối tượng chính để tập trung 
quán sát là thân và tâm, chiêm nghiệm và kinh nghiệm tính 
chất vận hành sinh diệt của chúng trong từng sát na do đó mà 
giác ngộ được bản chất của tỒn tại. 


2. Gia hành vị, trong thuận quyết trạch phần, giai đoàn thực 
sự quyết định khởi hành, như mũi tên đã được cắm chặt vào 
đối tượng, tức đã đủ khả năng tập trung trên bốn Thánh đế, 
phân tích thành 16 hành tướng hay hình thái hoạt dụng để 
nhận thức. Giai đoạn này có 4 lớp: ” 


C4u-xá 25 (T29n1558, tr. 132c20). CÍ Kosa vị. k. 70: ãdikarmika- 
nirvedhabhagiyegu prabhãavitad]h/ bhavane daršane caiva sapía vargea 
yathãkramam/ chúng được chia thành 9 phẩm theo thứ tự hiển thị trong sơ 
nghiệp, trong thuận quyết trạch phần, trong tu đạo và kiến đạo. 

Câu-xá 23 (T29n1558, tr. I19b11). 
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a. Noãn, năng lực tập trung quán sát 16 hành tướng của bốn 
Thánh đề phát sanh tác dụng, tức hơi nóng. Cụ thê như nhà 
luyện khí công đã có thể tụ khí ở đan điền. Nhưng các nhà 
Luận bộ coi đây là sức nóng của trí tuệ do quán chiếu Thánh 
đế có khả năng làm rủ xuống các thứ cây lá mềm yếu trước 
khi khô và bốc cháy để bị hủy diệt. Các phiền não cũng vậy. 
Ở đây sự tu tập được tăng cường bằng bốn chánh cần. 


b. Đảnh, tức đỉnh đầu. Như người luyện khí công, hơi nóng 
xông lên đỉnh đầu. Đây là năng lực phát triển cao hơn, tác 
dụng mạnh hơn của noãn pháp. Ở đây sự tu tập được tăng 
cường bằng bốn như ý túc. 


c. Nhẫn, giai đoạn phát triển cao nhất của hơi nóng, là cho 
cây cối khô héo và ngã rạp xuống hết. Các phiền não cũng 
vậy, do năng lực quán chiếu Thánh đế mà bị trấn áp. Ở đây 
sự tu tập được tăng cường bằng năm căn. 


d. Thế đệ nhất, một sát na duy nhất tập trung trên một hành 
tướng khổ duy nhất của Khổ Thánh đề. Sau đó ngọn lửa trí 
tuệ sẽ bùng cháy để đốt cháy những cây cối đã được sẵy khô 
từ trước. Ở đây sự tu tập được tăng trưởng băng năm lực. 


3. Giai đoạn kiến đạo, nhận thức được bốn Thánh đế. Giai 
đoạn này diễn ra trong 16 sát na, gồm bốn nhẫn và bón trí của 
hạ giới (Dục giới),” và tiếp theo là bốn nhẫn và bốn trí do 
quán sát bốn Thánh để trên thượng giới (Sắc và Vô sắc 
giới),ˆ° loại suy từ bốn Thánh đề hạ giới mà bản thân hành 


* Bốn nhẫn: Khô pháp trí nhẫn (duhkhe dharmajñãnaksãni): kinh nghiệm 
dẫn đến nhận thức sự khổ trong hiện thực, cho đến Đạo pháp trí nhẫn. 
Bốn trí: Khổ pháp trí (duhkhe dharmajñä): nhận thức hiện thực về sự khô. 

* Thượng giới, bốn nhẫn: Khô loại trí nhẫn (đuhkhe anvayajñänaksãmi): 
kinh nghiệm dẫn đến nhận thức sự khổ bằng loại suy; cho đến Đạo loại trí 
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giả đã thực nghiệm. Toàn bộ nhẫn và trí này được hỗ trợ bởi 
tám chi của Thánh đạo. 


4. Giai đoạn fu đạo, trong Thanh văn thừa, trải ra từ Dự lưu 
quả cho đến A-la-hán hướng, gồm sáu hạng Thánh giả hữu 
học. Trong Bồ-tát thừa, giai đoạn này bao gồm từ Bồ-tát sơ 
địa, gọi là Hoan hỷ địa, cho đến địa thứ sáu gọi là Hiện tiền 
địa. Giai đoạn này được hỗ trợ bằng bảy giác chi. Nhưng 
trong Thanh văn thừa, cho rằng đã chứng quả A-la-hán, diệt 
tận phiền não, không còn tái sinh nữa, nên khi nhập Niết-bàn, 
không còn thêm đời sống nào nữa. Nhưng các nhà Đại thừa 
cho rằng Niết-bàn của A-la-hán chỉ là chấm dứt phần đoạn 
sinh tử chứ chưa phải là biến dịch sinh tử. Cho nên, sau A-la- 
hán quả, tất yếu, sẽ còn tu tập nữa cho đến khi nào thành Phật 
và nhập Niết-bàn, bấy giờ mới là Niết-bàn chân thật. Vì vậy, 
A-la-hán quả, mà Thanh văn thừa xem là vô học và cứu cánh, 
các nhà Đại thừa xem chưa phải là cứu cánh và do đó vẫn ở 
địa vị hữu học. Các nhà Đại thừa bèn xác định lại vị trí của 
A-la-hán quả. A-la-hán quả có hai bậc, động và bất động.“” 
Bậc thấp, tương đương Bồ-tát địa thứ bảy: Viễn hành địa. A- 
la-hán bậc thượng tương đương Bồ-tát địa thứ tám: Bất động 
địa. Từ địa thứ chín trở lên, A-la-hán thuộc hàng “hồi Tiểu 
hướng Đại” tức trong quá trình chuyển hướng sang Đại thừa. 


5. Cứu cánh vị, trong Thanh văn thừa, là giai đoạn đắc A-la- 


nhẫn. Bốn trí: Khổ loại trí (duhkhe anvayajñana): nhận thức sự khổ do 
loại suy; cho đến Đạo loại trí. 

Cáu-xá 25 (TZ9n1558, tr.129b3): ˆ(A-la-hán thuộc hạng bất động: 
akopyadharma) Đây gọi là bất động tâm giải thoát; vì không bị thối động 
và tâm giải thoát. Cũng gọi là bất thời giải thoát (asamayavimukia), vì 
giải thoát và không đợi thời gian. Nghĩa là, bất cứ khi nào muôn, tam- 
muội liền hiện tiền, không chờ phải hội đủ các điều kiện hoàn cản 
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hán quả. Trong Bồ-tát thừa, là khi đã thành Phật. Đây mới là 
Bồ-đề chân thật, gọi là Vô thượng Bồ-đề.” 


II. PHIÈN NÃO TỨC BÒ ĐÈ 


Như trong bước khởi đầu mà Duy-ma-cật đã thể hiện, hay thị 
hiện, trong phẩm “Phương tiện” thứ hai, nhận thức trước hết 
được tập trung trên bản chất tồn tại của thân. Bước khởi đầu 
ấy không khác với Thanh văn tu tập bốn niệm xứ trong quá 
trình thành tựu Bồ-đề. Nhưng ở đây khi được Văn-thù hỏi, 
“Bồ-tát làm thế nào để thông đạt Phật đạo;” nghĩa là, làm thế 
nào để tiễn tới thành tựu cứu cánh Vô thượng Bồ-đè, thì trả 
lời của Duy-ma-cật cho thấy, đó là một quá trình không định 
hướng. Nói theo cách nói thông thường được tìm thấy đa 
phần trong các kinh điển Đại thừa, Bồ-tát hành đạo không 
hướng đến sinh tử, cũng không hướng đến Niết-bàn. Đây chỉ 
là cách nói để hình dung một thực tại cứu cánh siêu việt tư 


” Đại Tỳ-bà-sa 176 (T27n1545, tr. 886c9): “Có một số các hữu tình, chỉ 
bằng bố thí một nắm cơm, một tắm áo, .... mà đã bằng sư tử hống tuyên 
bố, “Ta nhân đây mà nhất định sẽ thành Phật.” Đó không phải là Bồ-tát 
chân thật, mà là Bồ-tát tăng thượng mạn. Tuy đã trải qua ba vô số kiếp, tu 
đủ các khổ hạnh khó hành, nhưng nếu chưa tu tập diệu tướng nghiệp thì 
vẫn chưa thể tuyên bố “Ta là Bồ-tát (chân thật).` Cho nên, Bồ-tát tuy đã 
qua tròn một vô sô kiếp thứ nhất, tu tập đầy đủ các khổ hạnh khó hành 
nhưng vẫn chưa tự biết một cách xác định “Ta sẽ thành Phật. Qua vô số 
kiếp thứ hai tuy đã có thể tự biết một cách xác định rằng sẽ thành Phật, 
nhưng chưa đủ can đảm, chưa đủ vô úy đề phát ngôn răng “Ta sẽ thành 
Phật.” Cho đến hết vó số kiếp thứ ba, đã tu tập đầy đủ diệu tướng nghiệp, 
đã có thể tự biết một cách xác quyết rằng “Ta sẽ thành Phật,` và cũng đủ 
vô úy để phát sư tử hống mà tuyên bố răng “Ta sẽ thành Phật;` cho đến 
khi ấy mới được gọi là Bồ-tát (chân thật).” Tham chiếu Đại #í độ 4 
(T25n1509, tr. 8ób1 1): “Bồ-đề tát-đỏa (bodhi-safva) có hai hạng, Bệ-bạt- 
trí (wiwariika, thoái chuyển) và A-bệ-bạt-trí (awivariika, bất thoái 
chuyên)... A-bệ-bạt-trí bồ-đề-tát-đỏa, đó mới là chân thật Bồ-tát.” 
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duy và ngôn ngữ. Trong thực tế hành đạo, nghĩa là trong sinh 
hoạt đời thường, Bô-tát không tách rời bản thân ra khỏi cộng 
đông nhân loại đê tự tu tự giác. 


Cho nên, khi Thiện Tài thỉnh cầu Bồ-tát Văn-thù chỉ dẫn con 
đường hành Bồ-tát đạo, Bồ-tát Văn-thù đã không hướng dẫn 
mơ hồ bằng những ngôn ngữ và khái niệm siêu thực, mà vẽ 
ngay con đường đi cụ thể trong khoảng không gian hữu hạn; 
đi từ đỉnh Diệu cao, dọc theo bờ Nam hải, để cuối cùng đến 
lâu các của Di-lặc. Đó là cuộc hành hương trải qua nhiều 
thiện tri thức, từ không gian hữu hạn đi vào thế giới vô hạn; 
từ cõi sống đơn độc của Đức Vân trong núi rừng u tịch cho 
đến cảnh giới trùng trùng hỗ tương quan hệ của Di-lặc. 


Hành trình của Thiện Tài là đoạn đường của lớp thanh niên 
trong quá trình tích lũy tri thức. Cuộc sống của Duy-ma-cật là 
sự thể hiện của nhân cách nghệ sỹ lão thành. Chất liệu để 
thành tựu Vô thượng Bồ-đề là những nhận thức mỹ cảm được 
tích lũy. Cho nên, khi Văn-thù và Duy-ma-cật thảo luận về 
COn người, về những giá trị hiện thực của con người, thì 
Thiên nữ xuất hiện với những bông hoa thiên giới. Người 
nghệ sỹ nắm bắt thực tại bằng nhận thức mỹ cảm, nhặt vô 
biên trong một hạt cát, đón vĩnh cửu trong từng khoảnh khắc 
sát na. Chất liệu để ông làm rung động âm thanh tịnh lạc 
bằng chính những tiếng khóc, tiếng cười của mọi chúng sinh 
trong đau khổ hay hoan lạc, từ trên các tầng trời cao nhất của 
Vô sắc giới, cho đến cõi đọa đày thống khổ nhất trong địa 
ngục A-tì. Nói cách khác, phiền não tức Bồ-đề. 


Đó là ý nghĩa câu trả lời của Duy-ma-cật: “Bồ-tát hành phi 
đạo đê thông đạt Phật đạo.” 


Nội dung thực tiễn của phi đạo này được quảng diễn thành 
bảy lớp, tương tự như bảy lớp tu tập trong Thanh văn thừa đã 
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thấy trên. Nhưng bảy lớp của Thanh văn là quá trình tiệm tiễn 
hướng đến một đích điểm. Bảy lớp trong đây của Duy-ma-cật 
là những quá trình vừa định hướng vừa không định hướng. 
Tức là, như một người trong tăm tối kinh sợ nỗ lực tìm về 
ánh sáng; cho đến cuối cùng đạt đến không gian không trụ xứ, 
như người khi phát hiện ra ánh sáng để thoát ly cõi tăm tối thì 
cũng đồng thời phát hiện ra rằng thủy chung từ sơ phát cho 
đến thành tựu vẫn y nguyên trên một điểm. Nói cách khác, về 
hình tướng thì có đi và có đến, nhưng trong cứu cánh thì 
không hề có định hướng sai biệt. 


Bảy lớp được trình bày tiệm thứ theo kinh văn như sau: 


1. Sáu cõi luân hồi, là môi trường hay không gian để Bồ-tát 
thâu thập chất liệu tích lũy cho thành tựu Bồ-đề. Chỗ này 
chính là điểm xuất phát của Bồ-tát đạo, được nhìn theo quá 
trình tiệm thứ. Kinh nói, “Bồ-tát hành vô gián nghiệp mà 
không sân nhuế. ” Giết cha, giết, mẹ, giết Thánh nhân, hành 
động điên cuồng cực kỳ tàn ác ấy hiển nhiên là sự dồn nén 
quá mức của tâm tư thù hận, oán cừu. Không thể tưởng tượng 
còn có sự dồn nén khổ đau nào tàn khốc hơn thế nữa. Ngay 
trong thông khổ cùng cực ấy, tâm Bồ-đề bỗng chợt loé lên. 
Chính lúc ây nghiệp vô gián là chất liệu của bô-đề. Tâm Bồ- 
đề là tâm nguyện mong cầu Vô thượng Bồ-đè, để giải thoát 
cho mình và cho vô lượng chúng sinh khác cũng đang chìm 
ngập trong thống khổ. Như một nghệ sỹ, từ trong đọa đảy khổ 
lụy mà sáng tạo nên các hình tượng mỹ cảm không chỉ cho 
mình mà cho cả người đời thưởng thức cái hương vị ngọt 
ngào từ khổ lụy ấy. 


Đó là hành phi đạo trong chốn khổ lụy nhất. Bồ-tát cũng hành 
phi đạo trên cõi cực kỳ hoan lạc, trên các cõi trời Sắc và Vô 
sắc. 
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2. Ba bắt thiện căn: tham, sân, si là phi đạo của Bồ-tát. Đó là 
những gốc rễ của mọi thứ xấu xa, tội ác trong thế gian. Trong 
quá trình tiệm tiến, sau khi đã phát tâm Bồ-đề, Bồ-tát tu tập 
giới định tuệ, nỗ lực trong các phương tiện của Nhị thừa đề 
đè bẹp các gốc rễ bất thiện. Muốn thế, muốn nhanh chóng 
thành tựu trong một đời, Bồ-tát phải tự bứt mình ra khỏi các 
thứ ràng buộc xã hội. Nếu một người đơn độc mà muốn vượt 
bờ bên này nhiều hiểm nạn để sang bờ bên kia an toàn, người 
ấy có thể làm như vậy không chút do dự. Nhưng nếu một 
người đang có những thân thích bên cạnh cần chăm sóc, cần 
bảo vệ, tất không thể tự mình vượt bờ như vậy. Nhận thức từ 
trạng huống bên ngoài, người ấy đang ở trong tình trạng bất 
an. Nhưng trong quan hệ nội tâm, trong mối giây ràng buộc 
với những người mà mình yêu thương, người ấy cảm thấy an 
tâm. Đây chỉ là mượn hình ảnh quen thuộc nhất để hiểu một 
phần trong ý nghĩa của câu nói của Duy-ma-cật: “Thị hiện 
hành các tham dục và lìa các nhiễm trước.” Thí dụ kể trên chỉ 
gợi ý một phần ngoại diện. Phần sâu thắm hơn, cần mượn thí 
dụ khác: với người ngu thì ngọc bích chỉ là viên đá cuội. Khi 
hiểu biết, viên đá cuội ấy có giá trị liên thành. Tự thể của các 
pháp vốn không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, 
không tăng, không giảm. Chỉ khác nhau do mê và ngộ thôi. 


3. Hành ba-la-mật bằng phi đạo, nghĩa là, Bồ-tát không hành 
bố thí để thành tựu ba-la-mật bằng cách phân phát của cải 
một cách hào phóng. Tự bộc lộ bản tính mình là con người 
tham lam keo kiệt, nhưng không hề tiếc nuối thân mạng. 
Trong quá trình tiệm tiến, Bồ- tát vượt qua Thanh văn thừa 
bằng tu hành mười ba-la-mật, mỗi ba-la-mật thành tựu một 
Bồ-tát địa. 


4. Phi đạo qua Nhị thừa: Bồ-tát chứng các quả vị của Thanh 
văn và Độc giác nhưng vẫn không rời bỏ chúng sinh mà 
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thành tựu đại bị. 


5. Phi đạo qua giai tầng hạ liệt: Bồ-tát xử thế trong thân phận 
của người thuộc giai tâng hạ liệt nhât của xã hội đê thê hiện 
phâm chât cao thượng nhât. 


6. Phi đạo qua giai tầng cao sang: xử thân trong chốn giàu 
sang quyền quý, có đủ phương tiện hưởng thụ ngũ dục, để 
hiển thị bản chất vô thường, hư ảo cuộc cuộc sông. Bồ-tát 
cũng thị hiện làm người nói lắp, trì độn, để thể hiện trí năng 
sắc bén, biện tài vô ngại. 

7. Hiện thân khắp cùng sanh tử mà không rời Niết-bàn; thị 
hiện Niết-bàn mà không rời sanh tử. 

Hành phi đạo như vậy có nghĩa không đi theo con đường 
chính thống. Đó là thuận theo nghịch duyên mà tiến, như 
người thuyên trưởng tài ba cưỡi lên đầu ngọn sóng mà lướt 
tới. Đó cũng là trường hợp Huệ Năng sống chung với đám 
thợ săn, được phân công giữ lưới bắt nai, trong một thời gian 
mà không bị phát hiện, tự thân cũng không gây nghiệp sát. 
Điều mà chúng ta nói “phiền não tức Bồ-đề,” khi đối chiều 
VỚI Sự sống, hay khi sống thực với nó, tự thân hay tự tâm mỗi 
người phát hiện và thê nghiệm những ý nghĩa sâu thắm trong 
những tầng sâu thăm nhất của thực tại. 


IV. CHỦNG TÁNH NHƯ LAI 


Luận Hiển dương Thánh giáo” thuyết mình ý nghĩa bồ-đề 
dưới năm hạng mục: chủng tánh, phương tiện, thời gian, 
chứng giác và giải thoát. 


Về chủng tánh, bồ-đề có ba lớp. Y trên chủng tánh trì độn, 


® Quyên 7 (T31n1602, tr. 51ób17). 
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tức chậm lụt, mà thiết lập bồ-đề của Thanh văn. Y trên chủng 
tánh trung bình, thiệt lập bô-đê của Độc giác. Y trên lợi căn 
mà thành Vô thượng Bô-đê. 


về phương tiện, Thanh, văn thành tựu Bồ-đề do phương tiện 
thiện xảo trong sáu xứ.” Độc giác do phương tiện thiện xảo 
về quán chiếu duyên khởi tánh. Vô thượng bô-đề do phương 
tiện thiện xảo về ngũ minh.” 


Về thời gian, Bồ-đề Thanh văn được chứng đắc do tu tập ít 
nhất trải qua ba đời, tức ba lần tái sanh. Bồ-đề của Độc giác 
do tu hành qua một trăm đại kiếp. Vô thượng Bồ-đề trải qua 
ba đại a-tăng-kỳ kiếp. 


Về chứng giác, Bồ-đề của Thanh văn do Thầy chỉ dẫn. Bồ-đề 
của Độc giác do phát thệ tự lợi, chứng giác không nhờ Thầy. 
Vô thượng chánh đăng Bồ-đề, đủ tự lợi và lợi tha, chứng giác 
bằng vô sư trí. 

Về giải thoát, Thanh văn Bồ-đề và Độc giác Bồ-đề sở chứng 
chuyển y, giải thoát phiền não chướng, thuộc giải thoát 
thân.” Vô thượng Bồ-đề sở chứng chuyên y là giải thoát cả 


Tức y trên sáu căn mà quán sát tu tập. CẾ. Du-già sư địa 21 (T30n1579, tr. 
395c24): tự thể của chủng tánh Thanh văn y trên sáu xứ. Giải thích của 
Tuần Luân, 2„-già luận ký 6 (T42n18§28, tr. 431al2): “Chủng tử của 
Thanh văn không có hình thái nào khác ngoài sáu xứ. Tức chính phần vị 
thù thắng của sáu xứ nơi chủng loại của thân mà có chủng tử.” 

Skt. pañca vidyasthanani, năm ngành học thuật: 1. thanh minh (ýø5da- 
vi—yä), ngôn ngữ học; 2. nhân minh (he/u-vidyđ), luận lý học; 3. nội minh 
(adhyätma-vidyä), triết học; 4. y phương minh (cikifsã-vidyä), y học; 5. 
công xảo minh (š/ipasthäna-vidyđ), nghệ thuật. 

Một trong ba thân theo kinh Giải thám mật. Bản thần mà Thanh văn và 
Độc giác thành tựu do chuyên y (parir/ãsraya), gọi là giải thoát thân. 
Giải thâm mật 5 (T16n676, tr. 708b23): “Do Giải thoát thân nên nói hết 
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phiền não chướng và sở tri chướng, gồm đủ cả giải thoát thân 
và Pháp thân. 


Chủng tánh tức tộc họ,” tập hợp của những người cùng 
chung một tô phụ. Trong mỗi tộc họ còn phân thành nhiều 
nhánh dựa trên sự thuần chủng của huyết thống không lai tạp 
trong nhiều đời. Như Đức Thích tôn thuộc tộc họ tức chủng 
tánh Cù-đàm, nhánh huyết thống họ Thích-ca.” 


Trong xã hội tô chức có giai cấp, hoạt động chức nghiệp là 
căn cứ để phân chia thứ bậc trong xã hội, và từ thứ bậc đó mà 
phân chia quyên lợi. Nhưng sự kế thừa quyền lợi thì dựa trên 
tộc họ và huyết thống. Đề bảo đảm quyền lợi và địa vị xã hội, 
nhiều quy ước được đặt ra làm rào cản ngăn cách giữa các 
thành phần xã hội, như rào cản phân chia bò thành từng đàn, 
và từng chuồng để tiện quản lý. 


Cơ cấu tổ chức xã hội ấy cũng được phản ánh trong các cộng 
đồng đệ tử Phật. Sự phản ánh này không phải để hình thành 
những tổ chức của Phật tử, mà chỉ được xử dụng để giải thích 
sự sai biệt trong cứu cánh chứng đắc của những người tu tập. 
Chắng hạn, theo quy ước xã hội, một người thuộc dòng họ 
Chiên-đà-la không thể làm vua được, cũng vậy, vì sao có 
người chỉ có thể chứng đến A-la-hán là cứu cánh, mà không 
thể chứng quả cao hơn nữa, như thành Phật? Đó là do sự sai 
biệt về chủng tánh. Trong kinh Lăng-già,` Phật y trên năm 


thảy Thanh văn và Độc giác cùng với các Như Lai bình đẳng không sai 
biệt; do Pháp thân mà nói có sai biệt.” 

3 Skt. goữa. 

* C£ Sn. 423: ãdiccä nãma gottena, säkiyäã nãma jãtiyä, chủng tánh là Nhật 
thân, huyết thống là Thích-ca. 

3 Nhập Lăng già 2 (bản 10 quyên; Tlón0671, tr.526c§). Laikãvaãra, 
NanJo tr. 64: pañca abhisamayagotrai...Srãvakayanabhisamayagotram, 
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hạng chủng tánh mà thành lập năm thừa: chủng tánh Thanh 
văn thừa, Bích-chi-phật thừa, Như lai thừa, bất định thừa, và 
vô tánh. Hạng chủng tánh bất định, là không nhất định sẽ 
chứng thừa nào, mà tủy theo điều kiện ban đầu; gặp nhân 
duyên với thừa nào thì phát tâm và thành tựu cứu cánh trong 
thừa đó. Hạng vô chủng tánh, mà kinh gọi là nhất-xiến-đề,'° 
là hạng không có chủng tánh Niết-bàn. 


Cũng như trong một tộc họ còn phân thành nhiều nhánh 
huyết thống, cũng vậy, luận Du-gia sz địa”” phân chủng tánh 
Bồ-tát thành nhiều nhánh khác nhau, cơ bản y trên Sự thật 
hành sáu ba-la-mật. Với Bồ-tát chuyên hành bồ thí, lập thành 
chủng tánh tướng của Bồ-tát về bố thí ba-la-mật."” 


Khi được Duy-ma-cật hỏi về chủng tánh của Như Lai, Văn- 
thù trả lời, mà trên tổng thể, hết thảy các phiền não, ác, bất 
thiện, đều là chủng tánh Phật. Chủng tánh ở đây cũng đồng 
nghĩa với chủng tử, hay hạt giống.” Do đó, Văn-thù nêu thí 
dụ, như hoa sen chỉ có thể mọc lên trong chốn bùn sình thấp 
trủng, chớ không thê trên các cao nguyên được. Tất nhiên là 


›„Prayekabuddha., tathãgata, anitya-taikataragotram agotram. 
** Dẫn trên, tr. 527a20: “Nhắt-xiễn- đề là hạng không có Niết-bàn tánh. Hạng 
này không có tín tâm để tin rằng có sự giải thoát nên không hề có ý hướng 
về sự nhập Niết-bàn.” Nhóm chủng tánh này cũng được chia thành hai 
nhánh: nhánh đoạn thiện căn do không có một chút gốc rễ thiện gì để có 
thể tin tưởng có giải thoát và Niết-bàn. Nhánh thứ hai, Bồ-tát do đại bï 
nên vĩnh viễn không hề có ý hướng Niết-bàn. Skt. ïbid., tr. 66: /cchamtika. 

`“ Quyền 35 (T30n1579, tr. 479a1 1). 

* Ibid., tr. 479a11, về chủng tánh tướng (Skt. gøra-iga: dấu hiệu chủng 
tánh) y theo sáu ba-la-mật. 

** Dẫn thượng, tr. 47§c18§ :?Chủng tánh (go#a) ở đây cũng hiểu là chủng tử 
(D4), là giới (dhaíu), là tánh (prakzii).” Trong học thuyết Duy thức, 
chủng tử là công năng tiềm thế, khi đủ duyên thì phát khởi hiện hành. 
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Phật tánh tồn tại bình đẳng trong tất cả chúng sinh không 
phân biệt cao thấp, nhưng trong một mức độ nào đó, điều 
kiện thuận tiện nhất để Phật tánh được phát hiện là trong 
những chốn tối tăm cùng khổ, nơi những chúng sinh còn bị 
chất nặng bởi các thứ phiền não, bắt thiện. 


Nếu câu trả lời của Văn-thù được hiểu trong ý nghĩa xã hội 
học, tức chủng tánh như là những tầng lớp xã hội, thì câu trả 
lời ấy hàm ngụ ý nghĩa cách mạng dân chủ hiện đại rất bất 
ngờ. Bởi vì người ta không do theo dòng họ huyết thống mà 
đi tìm quốc chủ. Trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, các 
bậc nhân chủ thường xuất hiện từ đám người cùng khổ. Đây 
không phải là điều chúng ta cưỡng gán ý nghĩa cho kinh. Từ 
chương mở đầu, kinh đã nêu lên tông chỉ là tịnh Phật quốc độ, 
thành tựu chúng sinh. Vậy thì, ý nghĩa chủng tánh như đã 
thấy cần được hiểu trong nội hàm xã hội học của nó. 


Trong nhận thức như vậy, ý kiến của Ma-ha Ca-diếp có tính 
chất khích lệ đặc biệt. Ý kiến ấy cũng nêu lên một tinh thần 
bảo thủ, mà kinh Pháp hoa gọi là £ăng thượng mạn. Các bậc 
đã ở trong hàng ngũ chánh vị, trong hàng Thánh giả của 
Thanh văn, các ngài không còn có ý tưởng tiễn hướng đến 
cứu cánh cao hơn nữa. 


V. QUYÉN THUỘC CỦA BÒ TÁT 


“Giết cha, giết mẹ, giết cả hai vua, hủy diệt cả một vương 
quốc cùng với tất cả tùy thuộc của nó, Thánh nhân ra đi 
không tiếc nuối.”?” Đó là sự mô tả một cách tượng hình về ý 
chí vượt bỏ thế gian mà dưới một góc nhìn nó không kém 


kỳ Dhp. 294. Mafaram piaram hantva, rajãno dve ca khattiye; raftham 
sãnucaram hantvã, anigho vat brhmano. 
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phần khốc liệt, hoặc bi tráng. Mấy nghìn năm sau, những 
người học Phật vẫn còn mường tượng lung linh hình ảnh bi 
tráng của một thanh niên vương giả, nửa đêm giựt cương tuấn 
mã vượt bỏ hoàng thành, bỏ lại đăng sau cả quãng đời niên 
thiếu, với mái tóc còn đen nhánh, với khí huyết cường thịnh 
của thời thanh xuân, bỏ lại cha mẹ đầm đìa nước mắt trong 
ưu tư sầu muộn, và bỏ lại tất cả thần dân của một Vương quốc. 
Bồ-tát từ bỏ thế gian để đi tìm lẽ Chí thiện cho thế gian, tìm 
đạo lộ an ổn tối thượng cho thế gian. Khi bánh xe Chánh 
pháp bắt đầu được vận chuyền, thay vì bánh xe chinh phục và 
thống trị của Chuyên luân đại đề, thông điệp lịch sử đã được 
ban truyền: “Các ngươi hãy lên đường... vì an lạc của chư 
thiên và nhân loại.” 


Một hình tượng thân thiết khác, Thiện Tài Đồng tử, hiện thân 
của ước nguyện học hỏi không cùng tận, một mình lữ hành cô 
độc đi tìm thiện tri thức, “như cánh nhạn lẻ loi giữa phương 
trời vạn dặm,” trong thế giới trùng trùng vô tận của Hoa 
nghiêm. Hành Bồ-tát đạo, lăn lóc trong sáu nẻo luân hồi, tự 
trong sâu thăm, vẫn là hình ảnh cô độc như một tỳ-kheo ấn 
mình trong núi rừng u tịch, lang thang với ba y và bình bát 
như chim mang theo hai cánh. 


Bồ-tát ấy cô độc trên bước đi nhưng có rất nhiều quyến thuộc, 
thân hữu để mà đến. Khi mà tâm nguyện mới chớm phát, gôc 
rễ chưa bền chắc, sư trưởng, thiện tri thức là nguồn cô vũ cân 
thiết cho sức mạnh làm hành trang chính yếu để lên đường. 
Trên bước đường tầm cầu thiện tri thức, tuy chỉ một mình 
một bóng, nhưng chính sức mạnh đã được trang bị từ đầu ẫy 
càng lúc càng mạnh, khiến cho nguồn cổ vũ, tức là nguyên 
nhân tác động để cho gốc rễ Bồ-đề, càng lúc càng bền chặt. 

Cho đến một lúc, Bồ-tát ấy, với sơ phát tâm đã được bền chặt, 
tự thấy mình luôn luôn đi giữa quyến thuộc với những mối 
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quan hệ thân thiết mà không dẫn đến hệ lụy, trói buộc. Đó là 
lúc Bô-tát phát hiện ra răng mình thuộc vê gia tộc Như lai. 
Gia tộc Như lai lớn, nên quyên thuộc đông đảo. 


Luận Du-già”" nói: Bồ-tát thuộc hạng sơ phát tâm kiên cô có 
hai sự việc hiếm có mà thế gian không thể có được: Thứ nhất, 
nhận hết thảy chúng sinh đều là quyến thuộc của mình.'? Thứ 
hai, không bị tác động xấu bởi sự tăng ích hay tôn hại của 
chúng sinh dẫn đến tình trạng phục tùng hay bất mãn chống 
đối. Bấy giờ là lúc Bồ-tát mà sơ phát tâm đã bền chắc tự thấy 
có năng lực bảo bọc hết thảy chúng sinh, ôm trọn hết thảy 
chúng sinh trong vòng tay bảo bọc của mình, như trưởng 
đoàn tự thấy có trách nhiệm ràng buộc với sự an nguy của cả 
thương đoàn trên đoạn đường vượt qua hoang mạc nguy hiểm. 


Cho nên, như Kinh văn cho thấy, sau khi Văn-thù và Duy- 
ma-cật trao đôi về ý nghĩa thế nào là chủng tánh của Như lai, 
tức gia tộc Như lai, và sau khi Đại Ca-diếp xác nhận nguồn 
gốc của dòng họ lớn ấy, bấy giờ trong đại chúng có vị Bồ-tát 
tỏ ý muốn biết quyến thuộc của Duy-ma-cật, được đáp: “Bát- 
nhã ba-la-mật là mẹ của Bồ-tát. Phương tiện thiện xảo là cha 
của Bồ-tát. Pháp hý là vợ. Từ và bi là hai người con gái. 
Chân lý, và pháp, là hai người con trai. Nhà, là tư duy với đối 
tượng trống không...” 


Trong ý nghĩa quyến thuộc được đề cập ở đây, đời sống của 
Bồ-tát trong quan hệ nhân sinh và nghĩa vụ của mình đối với 
nhân sinh, được nhìn từ trên hai mặt tương phản: trừu tượng 
và cụ thể, tức lý và sự. Với Bồ-tát tuy sơ phát tâm nhưng tâm 
bồ đề đã bền chặt, ý nghĩa đời sống duy nhất là huệ mạng, mà 


*#' Dụ-già 35, tr. 48247. 
*# Bodhisattvabhiimi, tr. 12. sarvasatvaimsca kadatrabhävena parigrhnaHi. 
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phụ mẫu sinh thành là trí tuệ và phương tiện. Mặt khác, nhìn 
từ thế giới của sự, Bồ-tát sinh vào thế giới này có cha, có mẹ 
như tất cả chúng sinh khác. Cho đến khi tâm tư Bồ-tát được 
trưởng thành bởi nuôi dưỡng bằng dưỡng chất Bồ đề, khi ấy 
Bồ-tát nhìn thấy cha mẹ phàm phu kia chính là hiện thân của 
phương tiện và trí tuệ. Đã đến lúc Bồ-tát có thể thăng hoa 
thực tại tầm thường ô nhiễm này lên thành thể tính thanh tịnh, 
do vậy mới phát hiện mình là thành viên của gia tộc Như lai. 
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CỬA VÀO BÁT NHỊ 


I. NHÁT NGUYÊN TUYỆT ĐÓI 
Về mặt nhận thức, chương này là tâm điểm của toàn kinh. 


Tông chỉ của kinh là “Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng 
sinh.” Trừ chương đầu, nơi mà tông chỉ ẫy được nêu, còn lại, 
kế từ phẩm “Phương tiện” cho đến phẩm “Phật đạo” ngay 
trên đây, các đối thoại thường được nhận thức với nội dung 
thuần lý thuyết hay triết lý. Chính vì vậy mà các chú giải 
Duy-ma-cật thường đi sâu vào các phân tích tư duy triết lý, 
nhiều khi trở thành hý lộng ngôn từ. Nếu thảng hoặc có đưa 
vào thực tế, thì nó cũng tạo dựng nên một hạng người ngông 
cuồng. Phẩm “Bất nhị pháp môn” này, với nhận thức dung 
tục, đã là cứ điểm cho các thứ hành vi và lý luận ngông 
cuồng như vậy. 


Để có một cơ sở nhận thức vững vàng về nội dung của phẩm 
này, về mặt hình thức, chúng ta cần liên hệ lại chuỗi mạch lạc 
của kinh trong các phẩm trước. Tất nhiên, sự phân tích 
chương mục của kinh thuộc phần giới thiệu kinh văn tông 
quát, chứ không phải ở đây. 

Trong các chương chúng ta đã đọc từ trước, khởi điểm hành 
trì của kinh, như Duy-ma-cật giới thiệu cho những người thân 
thuộc của ông từ trên giường bệnh, là tập trung quán sát trên 
bản chất và giá trị tồn tại của sắc thân; của chính thân thê này, 
như là công cụ cho con người hưởng thụ dục lạc, nhưng cũng 
chính nó là kẻ thù mang đến cho con người nhiều tai họa. 
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Cho đến phẩm “Phật đạo”, mà điểm tập trung vẫn ngay trên 
chính sắc thân này. Đoạn đường tu tập ấy trải ra rất dài. Cho 
đến khi, ngay chính trên sự tồn tại của bản thân này mà phát 
hiện ra chủng tánh của Như Lai, bấy giờ người tu tập chuẩn 
bị bước vào cánh cửa của pháp bất nhị. Nói một cách hiện 
thực, chỉ khi nào người ấy được xác nhận là kẻ duy nhất thừa 
hưởng gia tài vĩ đại, bấy giờ mới có thể mặc tình phung phí 
tài sản. Tất nhiên là người khôn ngoan không hề phung phí 
theo hướng khánh tận. Cho nên, với Duy-ma-cật, thì phòng 
trà, quán rượu, chẳng đâu không phải là thanh tịnh đạo tràng. 
Bởi vì ông thật sự đã là người kế thừa quốc độ thanh tịnh của 
Phật. Cho nên, bằng pháp bất nhị, ông thể hiện du hí thần 
thông tam muội, rong chơi suốt trong sáu nếo luân hồi mà 
không úy ky. Vậy thì, rốt lại, pháp bất nhị ấy là gì? 

Đối với câu hỏi của ông, một Bồ-tát trả lời: sinh và diệt là hai. 
Không sinh, không diệt, thấy được chân lý này, đó là cánh 
cửa đi vào pháp bất nhị. Sinh và diệt, là quy luật của tồn tại. 
Đạt đến thực tại không sinh, không diệt, trong ý nghĩa mà vị 
Bồ-tát này nói không phải là đi vào thế giới vĩnh cửu ở đó cái 
ta nhỏ bé giới hạn trong không gian bít kín được hòa tan, thê 
nhập vào cái Ta vô hạn, là cái Ta của Thực tại Nhất nguyên 
tuyệt đối. 


Ở đây, trong bối cảnh chung, nhìn từ khát vọng nghìn đời của 
nhân sinh, Duy-ma-cật xuất hiện trước chúng hội Bồ-tát như 
một triết gia mà trong nội giáo thì kế thừa truyền thống tư 
duy của Bát-nhã, mà bên ngoài ông cũng không có vẻ xa lạ 
với các đạo sỹ tụng đọc 4o nghĩa thư, đi tìm tự ngã chân thật 
của mình, để tự trả lời “Ta là ai?” Rõ ràng, trong đây có một 
cái tôi. Cái tôi ấy nhận thức, tư duy, đau khổ, hạnh phúc; cái 
tôi biết thương yêu, biết thù hận. Nhưng, quả thật, sắc nảy, 
thân xác như đồng bọt nước, và cả tâm thức này cũng chỉ là 
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bóng dáng huyễn thuật, vậy ta còn gì, hay ta là cái gì khi tất 
cả những thứ đó tan rã? Cái tôi ấy bây giờ ở đâu? Một hạt 
muôi thả vào trong một bát nước; muôi tan rã, không còn tìm 
thấy đâu nữa. Thế nhưng, bất cứ giọt nước nảo bây giờ cũng 
hàm vị mặn. Muối tan đi theo danh và sắc, nhưng vân còn cái 
gì đó, trong tỉnh thể của muối, không tan rã. Vậy rồi, trong 
quá trình đi tìm tự ngã, đạo sỹ Áo nghĩa thư hỏi: cái này là tôi 
chăng? Không phải. Cái kia là tôi chăng? Không phải. Không 
có bất cứ cái gì là chính ngươi và của ngươi mà ngươi có thể 
thấy, nghe, ngữi, nếm đó. Tài sản này, không phải của ngươi. 
Tất cả cái đó không phải là những gì để cho ngươi yêu quý, 
nhưng ngươi yêu quý tất cả chỉ vì đó chính là tự ngã.' Có 
một tự ngã thường nghiệm, bị nhốt kín trong thân xác này 
như một nhúm hư không bị bít kín trong hũ sảnh. Và có một 
tự ngã siêu việt, trường cửu, không sinh không diệt. “Thân 
thể này vốn là hữu hạn. Nhưng cái sở hữu thân thể này thì 
thường tồn, bất diệt.”” Người hiểu được điều đó, không còn 
gì sợ hãi. Một đũng tướng trên bãi chiến trường, tự vũ trang 
cho mình bằng nhận thức như vậy để có thể chiến đầu không 
do dự, vì nhận thức rằng, “Cái không hề được sinh, không hề 
bị chết; cái vốn đã không hiện hữu, và cũng sẽ không hiện 
hữu; cái không sinh, thường tồn, vĩnh cửu, cái Ấy, khi thân 
này bị giết, không hề bị giết.” 


Điều đó cũng tương tự như khi Văn-thù hỏi Trưởng giả Duy- 
ma-cật, Bô-tát hành đạo giữa sinh tử nguy hiệm, phải nương 


' Brhadãranyaka Up. ìv. 

* Bhagavadgia, ii. 18. Arjuna, trên chiến trường Kuruksetra, đối diện địch 
là anh em ruột thịt của mình nên hoang mang, Krzz, người đánh xe, hoá 
thân của Thượng đề, dạy cho 4r7una về tồn tại của tự ngã; vậy, hãy chiến 
đấu! 

ở Tbid. 20. 
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tựa vào đâu? Duy-ma-cật đáp, “Nương tựa nơi Đại Ngã của 
Như lai.” Đại Ngã ấy là gì? Nhà Áo nghĩa thư trả lời: tất cả là 
cái này.ˆ Toàn thể vũ trụ này là Đại Ngã; là cái mà biết được 
nó, là biết tất cả." Đó là cái “bất nhị, bất tử, vô thủy, vô 
biên...”” Ai nương tựa trên cái Đại Ngã đó, người ấy giải 
thoát khỏi sự giả và chết, vì người ây nhận thức được Đại 
Phạm thiên, và tất cả những øì là tự ngã nội tại cùng với tất 
cả nghiệp của nó.” 

Cái đó có phải là Đại Ngã của Như Lai không? 

Trên hội Lăng- -già, Bồ-tát Đại Huệ hỏi Phật: Như lai tạng mà 
Thế tôn nói đến trong các Kinh, là thường hằng, kiên cô, diệu 
lạc, thường trú; thuyết về Như lai tạng ây há không tương 
đồng với thuyết Tự ngã của các ngoại đạo? Phật nói, Như lai 
tạng mà Ta đề cập không tương đồng với thuyết Tự ngã của 
các ngoại đạo. Như lai tạng mà Như Lai mô tả bằng các phạm 
trù ý nghĩa như tính Không, Thật tế, Niết-bàn, Vô sinh, Vô 
tướng, Vô nguyện, là nhắm để những kẻ ngu loại trừ nỗi sợ 
hãi về vô ngã. 

Thế nhưng, người học Phật không tìm thấy tồn tại một tự ngã 
nảo như vậy ngoài đống tập hợp năm uân. Năm uẫn này tan 
rã, thúc đây sự phát sinh của năm uân khác, như từng con 
sóng xô nhau ngoài đại dương, tạo thành ảo ảnh vê một tự 
ngã thường hằng tồn tại bên dưới hay bên trong tất cả những 
vô thường biến đôi ấy. Không chấp nhận tự ngã thường hằng, 


3 sarvam idam. 

` Mundaka Up. ì. 3: kasmin bhagavo vjñate sarvam idam vijñãtam bhavati. 

5 Brahma-samhitä v. 33: advaitam acyutam adim anantaripam... 

 Bhagavadgia, vii. 29. jarä-marana-moksäya mãm ã$ritya yamti ye, te 
brahma tad viduh krtsnam adhyãtmam karma cakhilam. 

Š Lankãvarära, 78 (Nanjio.) 
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cũng không chấp thủ quan điểm đoạn diệt, hư vô. Vì vậy, 
những điều Phật nói, trong một giới hạn khả dĩ của tư duy 
suy lý, có thể diễn dịch thành sự xác nhận tồn tại một tự ngã, 
mà cũng có thể tuyệt đối phủ định sự tồn tại như vậy. Đó là 
sự sai biệt giữa hai tầm nhìn: nhìn từ tục đề và nhìn từ chân 
đế. Tức thực tại được quán chiếu trong tương quan hiện hữu, 
hay trong Thật tế Chân như. Chỉ là cách nhìn hay hướng nhìn 
sai biệt, thực tại vẫn như thế đó. Nghĩa là, đó vẫn là hiện hữu 
của năm uẫn liên tục tiếp nối sinh diệt, là trường cho các hoạt 
động thiện, ác, mang tính hữu lậu hay vô lậu, nhiễm hay tịnh. 
Cho nên, Thiên nữ trình bày với Trưởng lão Xá-lợi-phất: dâm 
dục, thù hận, cuồng tín, những thứ phiền não đó chính là giải 
thoát. Nhưng đó là một thang thuốc mà hoạt tính của thuốc 
cực mạnh và liều lượng khá cao, không thể để phục được cho 
những người mà cơ thê không đủ khả năng dung nạp. 


Nói cách khác, phiền não chính là Bồ-đề, những nguy hiểm 
đáng sợ hãi của sinh tử cũng chính là Niết-bàn an ôn. Sợi dây 
bị tưởng nhằm là con rắn, nhưng không phải hủy diệt sợi dây 
để diệt trừ ảo giác gây nên sợ hãi. Ngoài những gì vô thường 
được thấy, được kinh nghiệm bằng chính mắt, tai, mũi, lưỡi 
này, không tồn tại một thế giới chân thường, đại lạc hay đại 
ngã nào khác. Đó chính là thực tại nhất nguyên tuyệt đối. 


II. TỪ SỰ IM LẶNG CỦA PHẬT 


Trên cánh đồng Kuruksetra, dũng tướng Arjuna cùng với 
Krsna, người điều khiển chiến xa, tập họp quân đội, chuẩn bị 
một cuộc chiến quyết liệt. Khi tù và của cả hai cánh quân 
vang lên, trống thúc quân bắt đầu trồi, Arjuna nhìn lại bên kia 
phía đối địch, thấy tất cả đều là những thân thích, những bằng 
hữu của mình; và cả hai sẽ bắt đầu cuộc chiến huynh đệ 
tương tàn, Arjuna chợt tiêu tan ý chí quyết thắng, toàn thân 
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ông run lên, lông tóc dựng đứng, cây cung thần Gãndiva đang 
tuột khỏi tay, toàn thể da đang bốc cháy: Vương quốc để làm 
gì; hạnh phúc, và cả sự sống này là gì; tất cả có ý nghĩa gì để 
những người thân thích này phải tàn sát nhau? 


Quả thật, khó có thê mô tả đầy xúc động hơn thế về nỗi xung 
đột kinh hoàng của một nhân cách phải chọn lựa giữa nhân 
giới và thiên giới, giữa nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng và tình 
cảm tục lụy của con người; giữa thế giới vô thường, biến dịch, 
như huyền, như mộng; và thực tại siêu việt chân thường, vĩnh 
cửu; giữa cõi đời tử sinh và cõi vĩnh hằng bắt tử. 

Từ chối trần gian, khước từ mọi giá trị được xem là thấp kém 
của trần gian, để dâng hiến tất cả cho nghĩa vụ tôn giáo 
thiêng liêng, cho mệnh lệnh thiêng liêng được ban bố từ trên 
cao, mà chắc là con người không rõ đó là mệnh lệnh gì, và 
của ai. Nhưng đức tin và nghĩa vụ bắt buộc con người phải 
phục tùng. Đó như là giao ước nguyên thủy giữa con người 
với uy lực vô hình khi ngước mắt nhìn lên cao; cái vô hình 
trống không, vô hạn, nhưng đầy đe dọa bởi những cơn sắm 
chớp bất ngờ đầy kinh hoàng như là đẳng Chí tôn cao cả đang 
trút cơn thịnh nộ. Cho nên, khi Thiên chúa phán với Abraham: 
Hãy mang đứa con một của ngươi là [saac, mà ngươi yêu quý 
nhất, đi đến xứ Mori-ah, lên một ngọn núi mà Chúa sẽ chỉ 
định, để hy sinh. Abraham phục tùng ý Chúa. Đấy là sự thử 
thách của Thiên chúa đối với con người. Nhưng từ góc cạnh 
tâm lý khác, có lẽ huyền thoại này cũng là một trong những 
mô tả xung đột nội tâm gay gắt của con người nơi đức tin tôn 
giáo, giữa khước từ và chấp nhận đối với trần gian và Thiên 
quốc. 

Vậy thì, ngoài cái tự ngã thấp hèn này, nhiều ham muốn, 

nhiều xấu xa, ô nhiễm này, có chăng thật sự tồn tại một tự 
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ngã vinh quang? Ngoài cái thế giới vật chất chứa đầy cám dỗ 
trụy lạc này, có thực tại siêu việt nào khác, thường hăng và 
vĩnh cửu? 


Một thời, du sỹ Vacchagotta đến hỏi Phật: tự ngã tồn tại 
chăng? Phật im lặng. Lại hỏi: tự ngã không tồn tại chăng? 
Phật cũng im lặng. Vacchagotta không được trả lời thỏa mãn, 
bèn đứng dậy bỏ đi. Sự im lặng của Phật được giải thích như 
là tri kiến siêu việt các quan điểm chấp thường và chấp đoạn. 
Và tất nhiên, nếu Phật trả lời có ngã thì trái với điều Phật 
thường dạy các tỳ-kheo. Nếu Phật nói không có tự ngã, 
Vacchagotta tất phải bàng hoàng mà nói rằng, “Trước kia, tôi 
có một tự ngã. Bây giờ thì không có nữa." ˆ Người chỉ mắt 
n Vương quốc mà phải tự sát, huống là mất luôn cả “cái 
°, thì sự mất mát này không phải tầm thường. 


sa tại hay không tồn tại một tự ngã thường hằng, đó là vấn 
đề tranh luận ngay cả trong nội bộ các trường phái Phật giáo. 
Nhưng, như Thế Thân khăng quyết, ngoài đây ra không còn 
con đường dẫn đến giải thoát nào khác, vì tin tưởng một cách 
sai lầm về sự tồn tại của một tự ngã. Tự ngã mà các học 
thuyết chủ trương chỉ là chuỗi tiếp nối liên tục không gián 
đoạn của các uân sinh diệt trong từng sát na. Ngoài các uân 
ây ra, không thực hữu một tự ngã nào nữa. Vậy thì đâu là Bản 
thể Nhất nguyên, đâu là Nhất thể Tuyệt đối để làm chỗ tựa 
vững chắc cho chúng sinh trong thế giới vô thường, biến dịch 
đáng kinh hoàng này?'° 


? Ẩnanda-suftam, S. ¡v. 400. 

'° Câu-xá 29, phẩm "Phá ngã"; T29n1558, tr. 152b24. Cf. 8hãgya, K. ix, 
kủn khah daío' nyara mokso nãsH/ nãsH/ kim kãranam/ vitãHma- 
drstinivisHtvat. nahi te sandhasaintãna evãtmuaprqjfĩaptim vyavasyantil 
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Rồi một hôm, tỳ-kheo Mãluñkya đến hỏi Phật: Thế giới 
thường hăng hay không thường hằng, hữu hạn hay vô hạn, 
linh hồn với thân xác là một hay là khác. Như lai tồn tại hay 
không tồn tại sau khi chết. Ông yêu cầu Phật trả lời xác định, 
16 vẫn đề mang tính siêu hình này. Nếu Thế tôn thấy và biết 
thì nói thấy và biết. Nếu không, trả lời là không. Nếu các vấn 
đề này không được giải thích thỏa mãn, tỳ-kheo này cảnh báo 
sẽ từ bỏ phạm hạnh này, sẽ không theo Phật nữa. Nhưng Phật 
cũng không trả lời. '" 

Trên 25 thế kỷ sau, vẫn còn những cuộc tranh luận đông tây 
về ý nghĩa chân thực của sự mm lặng mang tính lịch sử trong 
lịch sử tư tưởng triết học và tôn giáo của nhân loại này. '” 


Một lần khác, Vacchagotta lại đến gặp Phật, cũng nêu lên 16 
vân đề như Mãluikya và hỏi Phật có quan điểm thế nào để 
tuyên bố “Đây là Sự thật, ngoài ra là hư dối.” Phật trả lời, 
Ngài không có quan điểm gì để tuyên bố như vậy. Phật giải 
thích, quan điểm thế giới vĩnh hằng hay không vĩnh hằng, 
hữu hạn hay vô hạn, v.v... Đó là rừng rậm của kiến chấp, là 
hoang mạc của kiến chấp, là sự trói buộc, là xiềng xích, dẫn 
đến khổ não, ưu phiền; không dẫn đến an ồn, tịch tĩnh, an lạc; 
không dẫn đến chính trí, Niết-bàn. Vì thấy sự nguy hiểm như 
vậy nên Phật không chấp thủ các kiến giải như vậy. ° 


Nêu vậy, nêu các quan điêm có xu hướng giáo điêu và 


- ChịlamaluRyasuttam, M. 1. 42tt. 

'# T.V Murti, The Cenmral Philosophy oƒ Buddhism, p. 37. C£ Th. 
Stcherbtsky, 7he Conception 9ƒ Buddhist Nirvana, Delhi 1999, p. 24. 

'3 Ageivacchagotta-sutta. M. ¡. 485....Wmam kho aham, vaccha, ädimavam 
sampassamano  evam imani sabbaso dithigatãni anupagafo ri, "Này 
Vaccha, do nhận thấy sự nguy hiểm này, Ta không chấp thủ các kiến giải 
như vậy." 
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thường dẫn đến những tranh luận vô ích và nguy hiểm như 
vậy, thì do bởi đâu mà chúng được nêu lên? Phật dạy. “Này 
các tỳ-kheo, do có sắc, do chấp thủ sắc, do tham luyến sắc, 
mà kiến chấp này khởi lên: Thế giới là thường hằng.” 


Vậy thì, ngoài các uấn sinh diệt vô thường này không tồn tại 
thực tại tối hậu thường hằng vĩnh cửu nào khác. Long Thọ 
nói, “Thực tế của Niết-bàn cũng chính là thực tế của sinh tử. 
Giữa hai, hoàn toàn không có một chút khác biệt nào.”'” Đây 
là vì, chính sinh tử là Nhất thê tuyệt đối, không hề khác biệt 
với Niết-bàn. Không thể nhận thức phân biệt đâu là khởi 
thủy. '° 

Cho nên, Bồ-tát quán chiếu thế giới và chúng sinh vốn như 
mộng, như huyễn, mong manh bắt thực, không phải để sợ hãi 
mà chối bỏ nó; mặc dù khi bắt đầu tu tập quán chiếu, kinh sợ 
thường khởi lên. Bồ-tát quán chiếu để thấy rõ bản chất tồn tại 
mà chấp nhận nó. Chính hiện tượng sinh diệt này là thực tại 
tối hậu không sinh không diệt, Bồ-tát chấp nhận thực tại vô 
sinh, gọi là chứng đắc vô sinh pháp nhẫn để từ đó tâm tư 
không còn dao động giữa sinh tử và Niết-bàn. Bồ-tát lên đến 
Bắt động địa. 


Khởi sự, Bồ-tát cũng như các đạo sỹ Áo nghĩa thư, chiêm 
quan mọi hiện tượng biến ảo, và nêu lên câu hỏi: tất cả cái 
này là gì? Bồ-tát không tìm câu trả lời rằng cái này là Đại 
Phạm, là Tự ngã vĩnh hăng. Nhưng chiêm nghiệm, quán 


Sở Samyuffa, 11. 213 tt. CẼ Tương đương Hán, Tạp 4-hàm 7, kinh số 168-0, 
T2n99, tr. 45bó. 

'Š Madhyamaka, xxv. 20: nirvãnasya ca yã kolih sainsärasya ca/ na tayor 
antaram kimecit suữksamam api vidyate/ 

!® Giải thích của Candrakirti, Prasannapada: na ca kevalan samsãrasya 
nirvãnenaviSistatvat purvaparakofikalpana sa sambhavdti. 
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chiếu vào bản chất, thấy rằng cái này, tức là cái!” mà các đạo 
sỹ Áo nghĩa thư chỉ vào để khám phá một Bản thê tuyệt đối 
ấn kín sau đó, tồn tại trong quan hệ với cái kia, “cái này có, 
cái kia có; cái này không, cái kia không. Cái này sinh, cái kia 
sinh; cái này diệt, cái kia diệt.”'Š Do yếu tính tồn tại của mọi 
hữu thể trên đời này là như vậy, cái này nương tựa cái kia mà 
không một cái gì là tự thê tự hữu. Yếu tính đó là y tha duyên 
khởi, sâu kín, khó thấy. Chính tự tính y tha duyên khởi ấy là 
khó thấy, khó biết; mà cũng khó thấy, khó biết, là sự tĩnh chỉ 
của các hành, sự xả ly của căn cơ tồn tại, sự tận diệt của khát 
ái, ly tham, tịch diệt, Niết-bàn. '° 


Các nhà Duy thức nhận thức y tha tính ấy qua hai phương 
diện giả và thực. Vì yếu tính tổn tại là tương y tương quan, và 
khi chúng được phân bố theo dạng thái nào đó bởi vọng 
tưởng phân biệt, tính chân thực biến mắt để chỉ cho xuất hiện 
cái giả. Người ta đem hình sợi dây gắn vào con rắn, để rồi 
phát sinh sợ hãi, khi ấy tự thể của sợi dây bị che khuất mất. 
Nó bị che khuất bởi ảo giác vọng tưởng của thức mà thôi, chứ 
tự thể của nó vẫn tồn tại đó không hè thay đổi. Cho nên, sợi 
dây mà tự tính của nó là y tha, khi được nhận thức như là con 
rắn, bấy giờ nó là cái bị phân biệt bởi vọng tưởng, là ảo ảnh 
của thực tại. Duy thức gọi đó là biến kế sở chấp. Nhưng, dù 
bị nhận thức sai lầm về tự thể của nó, sợi dây vẫn y nhiên tồn 
tại như là sợi dây, chân thực như nó chính là nó. Sợi dây ấy 
tồn tại với tính viên thành thực của nó, tồn tại như là thực tại 


!T Sarvam idam, tất cả cái này, chỉ tòan thể vũ trụ. 

!8 Pali, định cú (S. 1I. 70): 7# imasmmim sati tdam hoti, témasmim asati tdam na 
hot; Imassuppada idam uppajjati, imassa nirodhã idam nirujjhati. 

'” Pali, định cú (S. ¡. 136): yad idam idapaccayatã paficcasamuppädo; idam 
pL kho thãnam duddasam, yad idam sabbasankharasamatho sabbupadhi- 
pafissageo tanhakkhayo virãgo nirodho nirvãnam. 
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tuyệt đối, vẫn sờ sờ ra đấy, chưa hề biến đi đâu mắt.” Cũng 
vậy, thế giới này sinh diệt, hay đoạn hay thường, đều là 
những gán ghép do phân biệt vọng tưởng. Thế giới luôn vẫn 
tồn tại đó, ngay trong dòng sinh diệt liên tục đó. Chính thế 
giới ấy là Như thực tính, là Nhất thê tuyệt đối, không có thế 
giới riêng biệt nào khác của Nhất thể tuyệt đối. 

Ngay nơi tồn tại y tha ấy, nơi tồn tại trong lý tính duyên khởi 
ấy, Long Thọ nói, cái gì là duyên khởi chính cái đó là tính 
Không. Tính Không ấy do y trên giả danh, nên chính nó cũng 
là Trung đạo.” Trung đạo, đó cũng là Nhất thê tuyệt đối, bởi 
vì nó chính là tính Không, được định nghĩa như là tự tính 
không sinh khởi của tất cả tồn tại, loại trừ hai thái cực, siêu 
nhị nguyên đối đãi của hữu thể và vô thể.“ 

Cho nên, mở đầu 7zng luận, Long Thọ tôn kính Phật trong ý 
nghĩa là vị Chính giác đã thiện xảo một cách tuyệt vời tuyên 
bố lý tính duyên khởi. Mà lý tính duyên khởi ấy vốn không là 
cái diệt tận, không là sinh khởi; không là gián đoạn, không là 
thường hăng: không là nhất thể, không là đa thù; không từ 
đâu đến, cũng không đi về đâu. Chính lý tính duyên khởi ấy 


? Ba tự tính (svabhãva): biến kế sở chấp (parikaipia), y tha khởi 
(parafamfra), viên thành thực (parinigpannd). CẾ. Thành duy thức 8, 
T3In1585, tr. 45c§. N”iếp Đại thừa luận thích (Thế Thân) 4, Huyền 
Trang, T3In1597, tr. 337c24. Tam thập tụng, tụng 20-21. Trừmsikä, k. 20- 
21. 

?L Madhyamaka, xxiv. 18: yah prafilyasamuipädah $ũñnyatäm tấm 
pracaksamahe, sã prajfñiapti upadaya pratipat madhyama. 

? Candrkirti, Prasanna, 504: afo bhãvãbhãvãntadvayarahitavat sarva- 
svabhävanutpatffi-laksana $unyatãä madhyama pratipanmadhyamo mãrga 
1y uCydfe. 
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n 42A) ? A N _—.ˆ 2 ° . r ^ 23 
là diệu lạc của Niêt-bàn, là tĩnh chỉ của mọi hý luận. 


Cái thế giới hý luận mà Long Thọ nói đến đó, không chỉ 
thuần là thế giới của tranh biện thuyết lý. Đó là thế giới hiện 
thực được cấu trúc bằng tư duy phân biệt, với mô tả vô số đặc 
tính, sai biệt và đối lập, như thường và vô thường, hữu hạn và 
vô hạn. Hay rõ hơn như trong bài kệ Bát bất: sinh, diệt, đoạn, 
thường, nhất, dị, lai, xuất. Lý tính duyên khởi, là nguyên lý 
mà từ đó vũ trụ xuất hiện, tồn tại, với vô vàn sai biệt của nó, 
chính lý tính duyên khởi ấy hiễn thị bản thê tĩnh chỉ của tất cả 
tồn tại. Tĩnh chỉ, vì không có xung dột mâu thuẫn giữa cái 
Nhất thê và cái đa thù. Đó là thế giới mà như luận 7zí độ nói: 
ngôn ngữ đoạn tuyệt, tâm hành văng bặt, bất sinh bất diệt, 
pháp như Niết-bàn.”” Chính nơi đó phiền não ô nhiễm không 
hiện hành, sự sinh hay tái sinh không có mặt; cho nên duyên 
khởi cũng chính là diệu lạc Niết-bàn.” 


Kết luận phẩm “Quán Niết-bàn”, Long Thọ nói, “Sự tĩnh chỉ 
tầt cả sở đắc, sự tĩnh chỉ hý luận, là diệu lạc. Phật đã không 


®3 MK.... prafifyasamuipädam Drapafcopašman šivarm, duyên khởi là sự 
tĩnh chỉ của hý luận, là điệu lạc (của Niết- bàn). Những từ này đồng cách 
với duyên khởi nên được hiểu là những phẩm định của duyên khởi. Hán 
dịch của Cưu-ma-la-thập: §ÉZ#j#|M##/®)Ñš#Šifqầ (năng thuyết thị) 
nhân duyên, thiện điệt chư hý luận. Vì theo ngữ pháp Hán thông thường, 
trong đó /hiện (Skt. ýivam: diệu lạc của Niết-bàn) được hiểu như là trạng 
từ, nên câu kệ này thường được dịch Việt là: (đức Phật nói duyên khởi, là 
để) khéo léo diệt trừ các hý luận. 

* Quyền 1, T25n1509, tr. 6Ibl1: š#†ã‡7#Z/ ,ùfTZRšZ/ 4⁄E“flả/ ‡£ÁII 

Đến  s 

3 Candrakii, giải thích MK. xxv. 24, prapañcopasama$ cintasyäpravrtteh 
Šivah/ klesãnãm apravttyä vã janmano' pravrttya sivah sivahl 
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hề nói pháp, bất cứ ở đâu và cho bất cứ ai.””“ 

Để minh giải ý nghĩa bài tụng này, Candrakrrti dẫn 
Âryatathägataguhya: “Này Šãntamati, kê từ đêm Phật thành 
đăng chính giác cho đến đêm ngài nhập Niết-bàn, trong 
khoảng trung gian đó Phật chưa hề nói một tiếng. Nhưng vì 
hết thảy chúng sinh, tùy theo căn cơ, tùy theo ý hướng, chúng 
tưởng răng Phật đã thuyết nhiều kinh nhiều nơi khác nhau 
Mỗi mỗi chúng nghĩ răng, Đây đức Thế tôn dạy chúng ta 
pháp này. Chúng ta nghe giáo pháp của Như lai Nhưng Như 
Lai không phân biệt, không vọng tưởng phân biệt. Bởi vì 
Như lai đã diệt trừ hý luận vốn như là cái lưới bũa trùm tất cả 
phân biệt và vọng tưởng phân biệt.” 


II. THẺ NHẬP TUYỆT ĐÓI 

1. Ba cấp thực tại 

Theo yêu cầu của Duy-ma-cật, 31 Bồ-tát lần lượt trình bày 
các kiến giải khác nhau dẫn vào bất nhị môn, hay thực tại 
nhất thể tuyệt đối. Tổng quát, như vậy có tất cả 33 trần thuật 
theo yêu cầu, và được chia thành ba nhóm. Hoặc nói, hoặc 
không nói, thảy đều dẫn đến chỗ vô ngôn tịch mặc. Tùy theo 
cách tiếp cận, trình độ cao thấp, hay sâu cạn giữa các trần 
thuật có khác nhau. Các cách tiếp cận này, hoặc theo phương 
pháp luận của tam giai giáo; ` hoặc thê hiện bằng quán hạnh 


®“ MK. xxv. 24: sưrvopalambhopašamah prapañcopa$amah $ivah/ na 
kvacita kasyacid dharmo buddhena desitah/ CÝ. La-thập dịch, Trung luận 4, 
T30n1564, tr. 36b2:ã855-†`HƑfö/ ÿÑ—-UJlðftiiR/ tt ^7]SfRj5/ f0Đ/ISIREFHifi. 

* Prasanna, tr. 539. Th. Stcherbatsky, The Conception oƒ Buddhist Nirvana, 
Dehli, 1999, tr. 220. 

* Đây không phải thuyết Tam giai giáo hay Tam giai Phật pháp do Thiền sư 
Tín Hành (đời Tùy) chủ xướng; cũng gọi Tam giai tông hay Phổ hóa tông. 
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theo tam để tam quán.” Tổng quát hơn, có thể tiếp cận bằng 
ba phương diện thể nhập thực tại: cảnh hay thực tại thể nhập 
và đó cũng gọi là thật tướng của Bát-nhã; trí hay sự quán 
chiếu thực tại tức quán chiếu Bát-nhã; và giáo tức phương 
tiện hiển thị hay văn tự Bát-nhã. Ba phương diện này liên hệ 
với phương pháp luận về Đại thừa của Đại thừa khởi tín, theo 
đó, Đại thừa được lý giải và thể chứng qua ba phương diện: 
thể, tướng và dụng. 


Tam giai giáo, là giáo pháp được phân thành ba bậc cấp theo 
thứ tự từ thấp lên cao. Trong đối thoại về bất nhị môn này, sự 
im lặng của Duy-ma-cật được nhận thức là cao nhất, là diễn 
tả tuyệt vời nhất về bất nhị. Thấp xuống một bậc là Bồ-tát 
Văn-thù. Tuy nói rằng, bất nhị là thực tại siêu việt ngôn ngữ, 
nhưng Văn-thù vân còn phải vận dụng đến ngôn ngữ. Thấp 
nhất là các Bồ-tát. Nếu nhìn từ một hướng khác, nếu không 
có minh giải của Văn-thù, sự im lặng của Duy-ma-cật trở 
thành vô nghĩa. Cho nên, điều vi điệu ở đây là nói lên được 
cái không thể nói. Trước sự im lặng của Duy-ma-cật là diễn 
đạt của Văn-thù. Sau sự im lặng của Duy-ma-cật cũng là sự 
diễn đạt của Văn-thù. Cả hai, Thánh mặc nhiên và Thánh 
ngôn ngữ, đều cùng hiễn thị một thật tướng duy nhất, là thật 
tướng ly ngôn. 


Khi chú giải đoạn này, Cưu-ma-la-thập thuật lại đối thoại 
giữa Hiệp Tôn giả và Mã Minh. Trước khi theo Phật, Mã 


Cf. Pháp Tạng, Hoa nghiêm Nhất thừa giáo nghĩa phân tê, l; T45n1866, 
tr. 481a10. 

Trí Khải, Duy-ma kinh huyễn sở, T38n1777, tr. 532aló6. Trạm Nhiên, 
Duy-ma kinh lược só 8, T38n1778, tr. 672a5: phẩm Quán chúng sinh, 
tùng giá nhập Không quản; phẩm Phật đạo, ng Không nhập giả quán; 
phâm Nhập bắt nhị pháp môn và Hương tích, /rung đạo chính quản. 
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Minh là một đại luận sư danh tiếng. Nhân nghe tiếng của 
Hiếp Tôn giả, bèn tìm đến thách thức luận chiến, và đặt cược 
bằng chính thủ cấp của mình. Mã Minh dẫn chúng đệ tử đến 
trước Hiếp Tôn giả, nêu luận điểm tranh luận: “Tất cả ngôn 
ngữ đều có thể bị phủ định.” Hiếp Tôn giả im lặng. Mã Minh 
không nhận được trả lời hay tranh luận của Hiếp Tôn giả, cho 
rằng ông này đã thua, bèn sinh tâm kiêu mạn: Hiếp Tôn giả 
này chỉ là hư danh, vì không bác bỏ nổi luận điểm của mình. 
Một thời gian sau, khi tự mình chiêm nghiệm vẫn đề, Mã 
Minh chợt khám phá ra lẽ và gọi chúng đệ tử đến bảo: “Thật 
sự ta đã thua Hiếp Tôn giả. Vì luận điểm nói, “Tất cả ngôn 
ngữ đều có thê bị phủ định.” Vậy chính tiền đề đó tự thân đã 
bị phủ định rồi. Hiếp Tôn giả không nói gì, tất nhiên không 
có gì để bị phủ định.” Rồi Mã Minh đến, theo đúng giao ước, 
để giao nộp thủ cấp cho Hiếp Tôn giả. Nhưng Hiếp Tôn giả 
nói, “Tôi không cần cắt thủ cấp của ông, mà chỉ cân cắt tóc 
của ông thôi.” Từ đó, Mã Minh thờ Hiếp Tôn giả làm thầy. 
Tất nhiên, về sau trở thành đại luận sư của Đại thừa. Thế có 
nghĩa là sau sự im lặng, Mã Minh lại nói, và lại còn nói nhiều 
nữa. 

Tất nhiên, về phương diện lý giải, giữa nói năng và im lặng, 
thì sự im lặng là trình độ diễn đạt cao sâu hơn. Cho nên, sau 
khi tường thuật chuyện Hiếp Tôn giả, Cưu-ma-la-thập kết 
luận: “Nói và im tuy khác nhưng minh tông thì một. Điểm 
hội tụ là duy nhất, nhưng dấu đi đến có tỉnh có thô. Nói ở nơi 
cái không nói, tất chưa bằng không nói nơi cái không nói. 
Cho nên, luận bằng sự im lặng là chỗ vi diệu của luận vậy.”? 


Cát Tạng khi minh giải đoạn nhập bất nhị này bằng thuyết 


3° CJ Duy-ma kinh, T38n1775, tr. 399027. 
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tam giai”' đã một phần y trên học thuyết của Pháp hoa, lấy 
bản và tích là nền tảng. 8đn hay căn bản thực chứng, là thực 
tại được chứng ngộ, mà từ đó mở ra lối đi cho người còn mê 
muội, đó gọi là zích hay dấu chân. Như vậy, nếu không có 
căn bản thực chứng thì chắng thể y vào đâu để mở lối chỉ 
đường. Nhân bởi lý tính thực chứng mà diễn xuất giáo pháp 
để hội nhập. Giáo mà như lý, thì giáo ấy là vô ngôn. Giáo mà 
xứng lý, giáo ấy vốn vô tượng. Bằng cái vô ngôn để diễn đạt 
được chính cái vô ngôn; băng không biểu tượng để chỉ bày 
cái vốn không biểu tượng. Thành ra, giữa sự nói và không nói 
vốn đã có sự cao thấp, sâu cạn khác nhau. 


Y theo kinh văn mà nói, các Bồ-tát giới thiệu giáo nghĩa bặt 
dấu nhị biên nêu rõ lý bất nhị. Nhưng giáo nghĩa ây chưa hiển 
được lý tính vô ngôn, cho nên Văn-thù thuyết minh về vô 
ngôn của lý bất nhị. Cuối cùng, Duy-ma-cật bằng sự im lặng 
mà hiển vô ngôn của lý bất nhị, tức hiển thị vô ngôn bằng 
chính vô ngôn.” 


Thuyết tam giai phân các trần thuật về bất nhị thành ba bậc. 
31 vị Bồ-tát y trên ngôn ngữ để lý giải thật tướng, từ đó mà đi 
vào bất nhị. Đó là cập khởi đầu, bậc thấp nhất, cạn nhất. Văn- 
thù chỉ rõ thực tại bất nhị vốn vô ngôn, nhưng ngài vẫn y trên 
ngôn ngữ để diễn đạt. Duy-ma-cật soi chiếu thăng vào thật lý 
vô ngôn bằng chính vô ngôn. Đó là bậc thang cao nhất. 
Thành ra, giáo, để mở lối dẫn vào, cần phải có ba cấp, mà lý 
để thể nhập chỉ là một, tức là Nhất thể tuyệt đối. Ở đây, 
thuyết tam giai giáo cũng nêu lên nạn vấn: Văn-thù phải nhờ 
đến ngôn ngữ đề điễn đạt cái vô ngôn nên chưa phải là cực 


Tịnh Danh huyển luận, T38n1780, tr. 853c4 tt. 
Cát Tạng, Duy-ma kinh nghĩa sở 5, giải thích phâm Nhập bât nhị pháp 
môn. 
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đỉnh. Nhưng sự im lặng của Duy-ma-cật dầu sao cũng là một 
thái độ, tức vẫn là hữu tướng. Thế thì, Duy-ma-cật bằng cái 
hữu tướng để hiến bày cái vô tướng có gì là cao hơn Văn-thù 
bằng vào hữu ngôn để diễn tả cái vô ngôn? Cát Tạng giải 
thích, Văn-thù bằng hữu ngôn để chỉ cái vô ngôn, và cũng 
bằng hữu tướng để chỉ cái vô tướng. Điều này có nghĩa là sự 
im lặng của Duy-ma-cật chỉ là sự mm lặng, không là biểu 
tượng cho thái độ hay quan điểm gì. Chính Văn-thù đã minh 
giải sự im lặng ấy như là dấu hiệu chỉ thắng vào thực tại bất 
nhị. Cho nên, tự yếu tính của nó, sự im lặng của Duy-ma-cật 
chính là vô tướng, không hiển thị hay biểu tượng bất cứ điều 
gì. Như vậy, Duy-ma-cật đã bằng vô tướng mà dẫn thăng vào 
vô tướng. 


Nếu phân cấp theo bốn thời thuyết giáo của Thiên thai tông, ° 
các phẩm kinh về trước chứa đựng giáo pháp cho Bồ-tát hàng 
thông giáo, tức giáo nghĩa chung cho cả ba thừa. Bồ-tát hàng 
thông giáo đi vào bằng giáo nghĩa nhị để hữu tác, là chân lý 
vẫn trong phạm vi hữu hạn của tư duy suy lý. Đến đây, họ 
được dẫn vào biệt giáo, là giáo nghĩa riêng biệt cho Bồ-tát, để 
thấy rõ lý thể Trung đạo. Trong đây, giáo nghĩa được thuyết 
minh bởi 31 Bồ-tát đều thuộc biệt giáo, bằng cái hữu ngôn 
mà đi vào cái vô ngôn. Văn-thù hiện thị vô ngôn bằng vô 
ngôn. Với Duy-ma-cật, vô ngôn của vô ngôn. Cả hai vị này 
đều khai thị giáo nghĩa của viên giáo bằng Thánh thuyết pháp 
và Thánh mặc nhiên. Thánh trong ý nghĩa này chính là Trung 


Thiên thai tứ giáo: 1. 7ạng giáo, hay Tam tạng giáo, Phật thuyết 12 nhân 
duyên, Sinh diệt Tứ đề cho hàng Thanh văn và Bồ-tát độn căn. 2. Thông 
giáo, hay Tam thừa thông giáo, Phật thuyết Vô sinh Tứ đế, chung cho cả 
ba thừa. 3. Biệ/ giáo, thuyết Vô lượng Tứ đế, chỉ riêng cho Bồ-tát. 4. Viên 
giáo, thuyết Nhất thật đế, Vô tác Tứ đề cho hàng Đại Bồ-tát. Cf. Trí Khải, 
Duy-ma kinh huyền sớ, quyên 2; T3§n1771, tr. 521e16 tt. 
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đạo. Phát biểu của Văn-thù là Thánh thuyết pháp bắt tư nghị. 
Sự mm lặng của Duy-ma-cật là Thánh mặc nhiên bất tư nghị.° 
2. Bắn lớp nhị đế 

Về quan hệ giữa ngôn thuyết và im lặng này, Cát Tạng nói, 
“Phật dạy các đệ tử thường hành hai sự: Thánh thuyết pháp 
và Thánh mặc nhiên. Thuyết về thật tướng pháp, đó là Thánh 
thuyết pháp. Quán chiếu thật tướng lý, đó là Thánh mặc 
nhiên. Rồi lại từ thật tướng quán mà nói thật tướng pháp; và 
rồi từ thuyết thật tướng pháp lại nhập thật tướng quán. Sự im 
lặng của Duy-ma-cật được hiển lộ bằng thuyết minh của các 
Bồ-tát. Sự thuyết minh của các Bồ-tát được làm rõ bằng sự 
im lặng của Duy-ma-cật. Ý nghĩa là như vậy.””” 


Mối quan hệ Ấy, trong tự tính, là hai mặt của một thực tại duy 
nhất. Đó cũng là ba phương diện của Bát-nhã: thật tướng Bát- 
nhã hay tự thể của Thực tại tuyệt đối; quán chiếu Bát-nhã, 
thực tại như là thực tại được chứng nhập; và văn tự Bát-nhã, 
thực tại được biểu thị bằng ngôn thuyết và biểu tượng như 
ngôn thuyết. Tuy nhiên, vê mặt nhận thức, thực tại luôn xuất 
hiện như là thực tại tùy theo trình độ nhận thức. 


Căn bản mà nói, thực tại hoặc được nhận thức như là chân lý 
quy ước hay tục đề, và thực tại được nhận thức như là chân lý 
tuyệt đối hay chân đề. Như nói, thực tại sinh diệt là chân lý 
được kinh nghiệm bằng tục thức, nó là tục đế. Chân lý cao 
hơn một bực là thực tại không sinh không diệt, là thực tại của 
chân đế. Nhưng, sinh diệt và không sinh diệt vẫn chỉ là hai 
mặt đối lập của một thực tại. Đứng bên này hay bên kia, vẫn 


* Trạm Nhiên, D2uy-ma kinh lược sớ 9, giải thích phẩm “Nhập bất nhị pháp 
môn”; T38n1778, tr. 689a25 tt. 
3 Tịnh Danh huyền luận, T3§n1780, tr. 856a12 
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chỉ là nhận thức phiến diện về thực tại. Thế thì, chân để trong 
trình độ nhận thức ấy vẫn chỉ là tục đế, nếu nhìn từ cấp cao 
hơn. Chân đề trong cấp cao hơn này là phủ định tất mọi mô tả 
về thực tại để hiển thị thực tại cứu cánh là vô ngôn thuyết. 
Tiến lên cao hơn nữa, thực tại tuy được nói là vô ngôn thuyết, 
nhưng cái vô ngôn thuyết ấy vẫn phải y vào ngôn thuyết để 
hiển lộ, cho nên thực tại được nhận thức như vẫn là chân lý 
ước lệ, là tục đế. Chân lý tối hậu, chân đề siêu việt bấy giờ là 
sự im lặng hoản toàn. Đó là sự im lặng của Duy-ma-cật. 


Như vậy, tuy thực tại bất nhị duy nhất là một, là Nhất thể 
tuyệt đôi, nhưng cánh cửa để đi vào thực tại ây là có ba cấp, 
phân thành bón lớp. Ba cấp này, nếu phân chia theo thời gian 
và quả vị tu chứng, thì địa vị tam hiền gồm 10 trụ, 10 hành và 
10 hồi hướng là sơ cấp. Ở đây, Bồ-tát sơ cơ tuy học được lý 
vô sinh, nhưng thực tại bất nhị của họ vẫn cần phải được 
minh giải bằng những yếu tính sai biệt. Từ Sơ địa trở lên cho 
đến địa thứ bảy, tuy đã tỏ ngộ lý vô sinh, thấy rõ thực tại siêu 
việt ngôn thuyết, danh tướng. Nhưng vẫn còn phải dụng công, 
vẫn còn vận dụng ngôn ngữ. Từ địa thứ tám trở lên chỗ đến 
thành Phật, đã ngộ vô sinh và cũng không còn phải dụng 
công; thực tại vô ngôn tự nó là vô ngôn."° 


Trong mỗi cấp như vậy đều hàm chứa mâu thuẫn nội tại trong 
nhận thức; và mâu thuẫn ây dẫn đến chỉnh thể thống nhất các 
mặt đối lập của thực tại tương đối, tức tục đế, thành thực tại 
tuyệt đối tức chân đề. Đấy có thể gọi là thứ lớp của quá trình 
biện chứng. Cần phải vượt qua cả bốn lớp như vậy mới thê 
nhập thực tại bất nhị, đó là lối minh giải của Cát Tạng. Bốn 
lớp nhị đề bấy giờ được trình bày thành năm cấp biện chứng 


3 Tp¡đ.. T38n1780, tr. 854b20 
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của bất nhị. Cát Tạng trình bày như sau.”” 


Cấp thứ nhất, cái này và cái kia là hai, tức đây là cặp đối lập 
Không-Hữu. Siêu việt cặp đối lập này là nhập bắt nhị. 


Cấp thứ hai, không và hữu là một tổng hợp nhị nguyên của 
thực tại cấp một. Đối lập của nó là bất nhị (tức phi không 
hữu), tạo thành cặp đối lập cấp hai là nhị và bất nhị. Thống 
nhất nhị và bất nhị này thành một chỉnh thể nhị nguyên, và 
siêu việt nó là thực tại bất nhị cấp hai (vừa không hữu vừa 
phi không hữu). 


Cấp thứ ba, thực tại bất nhị vừa không hữu vừa phi không 
hữu trên kia, trong thực tính, không hữu là một khẳng định 
phức, đó chính là hữu. Phi không hữu là một phủ định phức, 
nên đó cũng chính là không. Tức ở đây xuất hiện một phức 
thê không-hữu (vừa không hữu vừa phi không hữu), mà đối 
lập của nó là phức thể trùng cấp phi không hữu. Nói cách 
khác, nhị và bất nhị là một phức thê nhị nguyên. Phi nhị phi 
bất nhị, siêu việt phức thể nhị nguyên này mới là nhập bất nhị. 


Cấp thứ tư, tất cả quá trình gồm ba cấp trên đây tổng hợp 
thành một chỉnh thể của trùng phức thể nhị nguyên. Tức là 
nhị nguyên cấp tư (phi nhị phi bất nhị). Đỗi lập với nó là bắt 
nhị (phi phi nhị phi phi bất nhị). Siêu việt cặp đôi lập mới đi 
vào thực tại bất nhị. 

Cấp thứ năm, cả bỗn cấp trên đều y mặt đối lập của thực tại 
với bản chất hàm chứa mâu thuẫn nội tại của ngôn ngữ và tư 
duy. Đó là thực tại xuất hiện trong giới hạn của ngôn thuyết 
và tư duy. Giới hạn cuối cùng của ngôn thuyết và tư duy là sự 
im lặng. Nói là im lặng, nhưng đó vẫn là giới hạn. Tức nói 


3” Tịa.. T38n1780, tr. 855b1] tt. 


282 


CỬA VÀO BÁT NHỊ 


như thuyết minh của Văn-thù: “Đối với hết thảy pháp không 
nÓI, không thuyết, không chỉ thị, không nhận thức; vượt 
ngoài vân đáp. Đó là vào bất nhị pháp môn.” Sự thuyết minh 
như vậy vẫn còn trong giới hạn của ngôn ngữ, mặc dù đó là 
giới hạn tối hậu. Siêu việt giới hạn này chính là nhập bất nhị 
môn. Ở đó, không một mảy may sinh tâm, động niệm. 


Thực tại bất nhị như vậy thì thật ra không hề có ba cấp hay 
năm cấp. Tất cả chỉ là phương tiện lập ra để nhận thức nghĩa 
lý sâu cạn từ hữu ngôn đến vô ngôn, từ tương đối đến tuyệt 
đối. Nếu từ trong chứng nhập nhất thể tuyệt đối mà nói, thì 
nên nói rằng “Giáo pháp đầy cả đại thiên thế giới mà vốn 
không lời. Hình thể tận cùng tám cực mà không hề có tượng 
để biểu tượng. Cho nên, nói nhưng mà không nói gì. Không 
nói gì nhưng có nói... Vậy thì, Văn-thù tuy nói mà vẫn 
thường im lặng. Tịnh Danh im lặng mà vẫn luôn nói.”? 


33 mp¡đ.. T3§n1780, tr. 856b26. 
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- CHƯƠNGX  _ 
NHỮNG GIÁ TRỊ PHỎ QUÁT CỦA 
BÒ TÁT HÀNH ! 


I. LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC 


Khi nhà triết học khám phá ra quy luật biện chứng, hình ảnh 
thế giới thay đối. 

Trước khi học triết học, rồi tư duy trên cơ sở những gì được 
lưu truyền qua các thế hệ triết gia, ông cũng như mọi sinh vật 
khác bị ném vào một thế giới được biết là đã tồn tại từ một 
khởi điểm thời gian nào đó, hay không từ một khởi điểm nào 
cả. Thế giới ấy luôn luôn biến động. Cho đến một lúc, trong 
ông, và cũng là trong một kỷ nguyên nhất định của tư duy, 
một khát vọng thúc đây càng lúc cảng sôi nổi. Khát vọng 
vĩnh cửu. Như một đứa trẻ khi biết rằng sau số một là số hai, 
và cứ thế con số lớn dần, nó bắt đầu đi tìm sự tồn tại của con 


' Chương này tổng luận cả ba phẩm, các bản Hán, phẩm x; Chi Khiêm, La- 
thập: phẩm Hương tích; Huyền Trang phẩm Hương đài; phẩm xi, cả ba 
bản: Bồ-tát hành; phẩm xii, Chi Khiêm, La-thập: Kiến A-súc Phật; Huyền 
Trang: Quán Như lai. Phạn bản VKN: phẩm 1X: Nirmitabhojanaparivarto 
nãma navamah, TIb.: sprul pas zhal zas blangs pahi lehu síe dẹu pohi 
(mang đến thực phẩm biến hóa), phẩm thứ x: Kgayogayo nãma 
dharmaprabhrta-parivarto dasamah, TIĐ.: zad pa dang mì zad pa zhes 
bya bahi chos kyi rdzongs kyi lelmw ste beu paho (Tặng phâm pháp được 
gọi là tận và bất tận), phẩm xi: 4bhiraiilokadhäwanayanadlsobhya- 
tathägathadaršsana-parivarta ekãdasah, TIĐ.: hjig rien gyi khams mngon 
par dgah ba blangs pa dang de bzhin gshegs pa mỉ hkhrugs pa bsian pahi 
lehu beu gcig paho (đưa đến thế giới 4bhiraii và thây Phật Aksobhya). 
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số vô hạn. Cũng vậy, nhà triết học, trong quá trình tư duy, 
cho đến một lúc, nhận thức đằng sau những hiện tượng biến 
thiên bất định của thế giới tồn tại một thế giới vĩnh cửu. Có 
khi ông gọi đó là thế giới ý niệm. Có khi ông gọi đó là Hữu 
thể, hay Tuyệt đối thể. 

Thế nhưng, một phi lý kỳ dị luôn luôn sẵn sàng làm sụp đồ 
mọi công trình tư duy, dù đó là công trình được gầy dựng qua 
nhiều thế kỷ. Ông tưởng mình đã năm được ý niệm như là lý 
tính bất biến. Nhưng cái ý niệm tuyệt đối và bất biến ấy kéo 
theo nó một tập hợp các ý niệm, như một đống hạt ác-xoa 
luôn luôn dính chùm nhau. Ý niệm tam giác trong thế giới 
của lý tính không tuyệt đối đơn nhất, mà là tập hợp của 
những điểm, đoạn, góc. Mỗi ý niệm là tập hợp của những ý 
niệm. Cho đến khi nào ý niệm ây là một Nhất thể tuyệt đối, 
không là tập hợp của các ý niệm khác nữa, bấy giờ cái ý niệm 
tối hậu ấy bỗng nhiên biến nhất. Chừng nảo triết gia còn 
chiêm nghiệm thế giới của các ý niệm trong tính thể tĩnh tại, 
bấy giờ ý niệm, dù là tập hợp của các tập hợp con, vẫn được 
nhận thức như là tồn tại bất biến. Nhưng khi triết gia nhìn nó 
trong thế giới vận động không ngừng, ý niệm ẫy tức thì tan rã, 
sụp đỗ. Song, ngoài thế giới biến dịch vô thường ấy, không 
tồn tại thế giới tĩnh tại, thường hằng nào khác để làm căn cứ 
cho nhận thức phát khởi. 


Như vậy, sau khi khám phá quy luật biện chứng, triết gia 
cũng khám phá tính hiện tượng của tồn tại. Nghĩa là, thức, 
như là chủ thê của nhận thức, không hề là thực thể độc lập và 
biệt lập ngoài đối tượng của nó. Thức tồn tại với yếu tính là 
vươn đến đối tượng của nó. Vả, cái gì không hiện thực, cái đó 
không có tác dụng. Cho nên, đối tượng của thức là thế giới 
biến dịch, vận động. Thăng hoa những gì tồn tại trong biến 
dịch thành thế giới thường hăng, đó là bản chất của trí phân 


286 


NHỮNG GIÁ TRỊ PHỎ QUÁT CỦA BỎ TÁT HÀNH 


biệt, nó nối những đốm lửa quay liên tục thành một vòng lửa. 
Không có thực tại thường hăng nào đăng sau hay bên dưới 
thực tại biên dịch, không ngừng vận động. 


Vận động: cái đang tồn tại luôn là cái đang trở thành. Tất 
nhiên không phải biến dịch để trở thành cái khác, tự thể trở 
thành tha thể. Sự trở thành cái khác là ngoại hiện. Nó trở 
thành chính nó, để như là chính nó. Nhưng nó không tôn tại 
như một tự ngã bất biến. Vậy, nó là gì? Chỉ có thể nói, nó 
không là nó, hay không là gì cả, cho nên nó chính là nó. Cách 
trả lời thâm thiết nhất là sự im lặng. Chúng ta đã thấy sự im 
lặng của Duy-ma-cật như là đỉnh cao của quá trình đi tìm 
tuyệt đối thể, đi tìm cái bất nhị, không hai: không phải nó, 
cũng không phải không là nó, nhưng chính là nó. 

Từ chỗ im lặng đó, một câu hỏi có vẻ ngớ ngân được hỏi: sau 
sự im lặng ây là gì? Nghĩa là, thế giới của sự im lặng â ấy là gì, 

khi mà ở đó mọi biểu hiện của ngôn ngữ bị cắt đứt, mọi hình 
thái tư duy đều vắng bặt? Tất nhiên là không có câu trả lời 
minh nhiên. Nhưng chúng ta có thê hiểu được rằng đó là thế 
giới để sống. Như một người trầm mình trong dòng nước mát, 
để cho toàn thân được thắm nhuần cảm giác mát mẻ vi diệu, 
khi ấy không còn câu hỏi “nước là gì?” Cũng vậy, sau sự im 
lặng của Duy-ma-cật, thế giới đột nhiên trở lại với những 
sinh hoạt nhật thường của chúng sinh. 


Bậc Thánh giả đặt cái thế giới bất nhị ấy vào ngay trong sinh 
hoạt thường nhật không phải là Duy-ma-cật, không phải là 
Văn-thù, mà lại là Xá-lợi-phất. Khi mà Duy-ma-cật 1m lặng, 
Văn-thù tuyên dương và năm nghìn Bồ-tát bước vào cửa 
pháp bất nhị, liền ngay khi ấy Xá-lợi-phất tự hỏi: “Sắp đến 
giờ ăn, các Bồ-tát này sẽ ăn ở đâu đây?” Ngài không hỏi các 
Thanh văn, mà hỏi các Bồ-tát, những vị vừa thâm nhập thế 
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giới Tuyệt đối bất nhị.” 

Các nhà chú giải nhận thức ý nghĩa vi diệu trong sự im lặng 
của Duy-ma-cật và tuyên dương của Văn-thù mà liệt ý nghĩa 
của Xá-lợi-phất vào hạng căn cơ thấp kém.” Nhưng ở đây 
chúng ta nên nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Trong quá trình 
kiến thiết cõi Phật thanh tịnh, Bồ-tát tự trang bị cho mình một 
căn bản tư tưởng để hành đạo. Căn bản ấy là pháp môn bắt 
nhị, mà ý nghĩa tinh yếu của nó là, thế giới của chúng sinh là 
tịnh độ của Phật. Vì uế và tịnh không là hai thực tại riêng biệt. 
Như Thiên nữ nói: “Tham dục, thù hận, và ngu sĩ, chính là 
giải thoát.” Tất nhiên, đấy là nhận thức thuần lý. Vậy, phải 
bắt đầu từ đâu để thể hiện tư duy thuần lý ấy ngay trong sinh 
hoạt thường nhật? Câu hỏi của Xá-lợi-phất kéo tư duy thuần 
lý đang có cơ trở thành không tưởng trở về với thực tế 
thường nhật. 


Sinh hoạt thường nhật ở đây trước hết phải nói đến sự ăn. 
Phật nói, “Tất cả chúng sinh đều tồn tại bởi thức ăn.” Vậy, 
khi Bồ-tát hành đạo giáo dưỡng các hữu tình để cho thành 
tựu các thiện căn, trước tất cả tất nhiên là cung cấp các loại 
thực phẩm để các chúng sinh tồn tại. Bởi vì sự nghiệp của 
Bồ-tát là tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sinh. Bằng lý 


? Chỗ này Huyền Trang dịch khác với La-thập: “Sắp đến giờ ăn. Các vị Ma- 
ha-tát này thuyết pháp mà chưa đứng dậy, Thanh văn chúng ta cùng các 
Bồ-tát sẽ ăn ở đâu.” La-thập dịch sát với Phạn bản hơn: kãfah 
paryamtibhita]/ ime ca mahãsatVãä nitihamti kutraite paribhoksyarme, thời 
gian sắp hết rồi, mà các vị Ma-ha-tát này không đứng dậy. Họ sẽ ăn ở đâu. ” 

3 Duy-ma kinh chú 8 (tr. 399c): La-thập nói, độc nhất Xá-lợi-phất có ý nghĩ 
này vì ba lý do. Một, thể do nghiệp kết thành cần được nuôi dưỡng. Hai, 
tư tưởng đoạn tuyệt với cảnh giới quảng đại, tâm hướng đến pháp không 
sâu. Ba, suy từ những gì mình cần mà cho rằng người khác cũng vậy.” 

* Tập dị §, tr. 400b2. Sangimi, D.iii. 228. 
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tưởng tịnh Phật quốc độ, Bồ-tát hành đạo cho một thế giới an 
bình, với tất cả điều kiện thuận tiện để khuyến khích ý chí 
hướng thượng, khích lệ tinh thần cầu học Vô thượng đạo. Đó 
hẫn là một thế giới mà thiên nhiên không đày đọa các sinh 
loại, không tàng ân các tai họa hay thảm họa bất ngờ. Ở đó 
thiên nhiên săn sàng cung cấp vật thực để chúng sinh duy trì 
sự sống, phát triển các quan năng: là những điều kiện cơ bản 
cho các tu tập thiền định. Trong bốn loại thức ăn mà Phật nói, 
đây là loại thức ăn thứ nhất, đoàn thực." 


Nói tóm lại, để cung cấp, đoàn thực cho chúng sinh, Bồ- tát 
xây dựng các cơ sở kinh tế, bao sôm cả việc xây dựng cầu đò, 
đường sá. Đây là phần tài thí và vô úy thí trong ba loại bồ thí 
ba-la-mật của Bồ-tát. 


Ngoài đoàn thực, chúng sinh cũng cần được nuôi dưỡng bằng 
sự xúc chạm. Mắt cần nhìn sắc; tai cần nghe tiếng. Nếu 
không được tiếp xúc với cảnh, căn sẽ thoái hóa.” Nhưng nếu 
tiếp xúc với các cảnh đưa đến khổ thọ, tức những cảm giác 
khó chịu, không như ý, căn sẽ bị tôn hại. Nếu thường xuyên 
nghe âm thanh chát chúa, tai có nguy cơ điếc. Các căn tôn hại, 
khuyết tật, các đối tượng để tu tập thiền định do không được 
tiếp nhận rõ ràng sẽ gây nhiễu loạn tâm trí. Cho nên, Bồ-tát 
xây dựng tịnh độ với thiên nhiên ưu đãi, cho đến tiếng chim 
hót, tiếng gió thối, cùng các loại hoa, hương, thảy đều thuận 
tiện cho sự tu tập thiền định. Nói theo ngôn ngữ thông tục, 
tịnh độ của Bồ-tát, trong điều kiện tốt đẹp của xúc thực, là 


Ÿ Đoàn thực Elf, hay đoạn thực E⁄#®, Thành duy thức luận thuật kỷ, tr. 
367a8; Câu-xá 10, tr. 55a8. Hoặc chùy thực Ji, Thành thật luận 2, tr. 
251a2. 

5 T)-bà-sa, 129, T27n1545, tr. 674al: thức ăn trưởng dưỡng các căn, tăng 
ích các đại chủng. 
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môi trường mỹ cảm, một thiên nhiên đầy cảm hứng nghệ 
thuật. Tất nhiên nó không đưa đến thác loạn, mà dẫn đến 
trạng thái tập trung tư duy thiền định, để làm nền tảng cho sự 
phát triển trí tuệ, quán sát yếu tính chân thật của tồn tại. 


Loại thực phẩm thứ ba, ý tư thực, hay tư niệm thực. Thức ăn 
để duy trì sự sống là hy vọng. Một đám người bị đắm thuyền, 
chơi vơi giữa đại dương bao la, nhìn thấy đằng xa đồng bọt 
nước mà tưởng là đất liền, họ có bơi đến. Khi đến nơi, thấy rõ 
đấy chỉ là đống bọt nước, mất hy vọng, họ đuối sức, buông 
thả cho chìm lĩm, và chết đuối. Bồ-tát nuôi sống các chúng 
sinh trong cõi tịnh độ của mình bằng ý chí hướng thượng, 
bằng tâm Bồ-đề kiên có. 


Sau hết, thức thực, là thức ăn cho dòng tương tục tồn tại từ 
đời này sang đời khác.” Bởi vì tịnh độ của Bồ-tát là thế giới 
tồn tại của chúng sinh, không phải dành riêng cho các Thánh 
giả. Các chúng sinh trong đó chết rồi tái sinh, lưu chuyển 
không ngừng. Bồ-tát hướng dòng tương tục ấy đến Đại Niết- 
bản. 


Với hai loại thực phẩm trước, Bồ-tát thực hành bồ thí ba-la- 
mật với tài thí và vô úy thí. Với hai loại thực phẩm sau, Bồ- 
tát thực hành pháp thí. Nói cách khác, theo ngôn ngữ thông 
tục, với hai loại thực phẩm trước, tịnh độ Bồ-tát là thế giới tự 
nhiên hài hòa, mà sông, núi không là chướng ngại; đá sỏi, gai, 


7 Tạp a-hàm 15, kinh 272: Phật bảo Phả-cầu-na (Pali Phagguna): “Ở đây Ta 
nói thức là thức ăn, vậy ngươi nên hỏi như vây: “Do nhân duyên gì mà có 
thức ăn là thức?" Ta sẽ đáp: “Thức ăn là thức, có thê chiêu cảm hữu trong 
vị lai khiến cho nó tiếp tục sanh; do có hữu nên có sáu nhập xứ; do sáu 
nhập xứ làm duyên nên có xúc.”” Pali, S. 1 tr.13 Phagguna: vi7anãhãro 
ãyatin punabbhavabhinibbattiyä paccayo, tasmim bhiữte sati salãyafanam, 
salayatanapaccayä phasso ` tỉ. 
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thép các thứ không trở thành công cụ trừng phạt, không trở 
thành vũ khí để tàn sát. Với hai loại thực phâm sau, tịnh độ 
của Bồ-tát là môi trường xã hội an bình, đạo đức, thuận tiện 
cho những phát triển tinh thần. 


Bây giờ chúng ta quay trở lại phương trượng của Duy-ma-cật. 
Giả sử trong lúc các bậc đại trí giá đang thảo luận các đề tài 
đạo lý cao siêu, khi â ấy chợt có một người nói đến chuyện ăn 
uống, người ấy tất bị xem thường. Song, chúng ta cũng biết 
rằng kinh Kim cang Bát-nhã được thuyết sau khi Phật và các 
Tỳ-kheo đi khất thực và ăn xong như mọi ngày. Nhìn từ nội 
dung của Kim cang, tư tưởng Đại thừa không thể là những 
mạn đàm không tưởng. Tất cả bắt đầu từ thực tế sinh hoạt 
thường nhật. Cho nên, ở đây, ý nghĩ của Xá-lợi-phất lại mở ra 
một thế giới khác, thực tế và sinh động. 


Duy-ma-cật trả lời cho ý nghĩ của Xá-lợi-phất: “Phật dạy tám 
giải thoát. Nhân giả đã thọ hành. Há còn lẫn lộn giữa sự 
muốn ăn và nghe pháp sao?” Tám giải thoát, bắt đầu bằng sự 
siêu việt Dục giới, không còn cần thiết đến đoàn thực. Cho 
đến cuối cùng, diệt tận định, ở đó vượt qua cả ba giới, không 
còn tồn tại bất cứ loại thức ăn mang tính hữu lậu nào nữa. 
Xá-lợi-phất là vị Thanh văn bậc nhất trong các vị chứng diệt 
tận định. Đối với Ngài, các thức ăn hữu lậu không còn cần 
thiết. Vả lại, ý nghĩ của Xá-lợi-phất chỉ nhắm đến đoàn thực, 
loại thực phẩm chỉ tồn tại trong Dục giới. Các Thánh giả từ 
A-na-hàm trở lên vì sẽ không tái sinh Dục giới nữa, nên loại 
thực phẩm này không còn cần thiết. Đối vói các Thanh văn, 


Ÿ 7)-bà-sa, 130, T27n1545, tr. 676a20: Dục giới có đủ cả 4 loại thực phẩm 
mà chính yếu là đoạn thực. Sắc giới có ba, trong đó xúc thực là chính. Vô 
sắc giới cũng có ba mà ba bậc dưới tư thực là chính; phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thức thực là chính. 
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Phật dạy quán sát bốn loại thức ăn này để thoát ly chúng và 
như thế để chấm dứt khổ: “Có bốn loại thức ăn giúp ích 
chúng sinh, khiến được nuôi lớn và sống còn ở đời, đó là: 
một, đoàn thực, hai là xúc thực, ba là ý tư thực, bốn là thức 
thực. Nếu các Tỳ-kheo nào đối với bốn loại thức ăn này mà 
có tham, có hỷ, thì ắt phải có ưu bi, có trần cấu. Nếu đối với 
bốn loại thức ăn này mà không tham, không hỷ, thì ắt không 
có ưu bi, cũng không có trần câu.”” 


Như vậy, điều rất có ý nghĩa là Xá-lợi-phất chỉ nghĩ đến “các 
Bồ-tát này” sẽ ăn cái gì, chứ không hỏi về các Thanh văn. 
“Các Bồ-tát này” là năm nghìn vị vừa mới chứng pháp nhẫn 
vô sinh, mà quả vị chứng đắc đang ở hàng kiến đạo, tức vừa 
mới thấy chân lý. Trong hàng Bồ-tát, họ là các Bồ-tát Sơ 
địa. ' Trong hàng Thanh văn, họ tương đương các vị Tu-đà- 
hoàn. Tất cả những vị này đều còn tái sinh Dục ĐIỚI. Hoặc do 
nghiệp báo, hoặc do bi nguyện. Còn trở lại Dục giới nên còn 
cần đến các loại thức ăn mà chính yếu là đoàn thực. 


Dù bằng nghiệp lực, hay bằng bi nguyện, dù ở hàng Sơ địa 
hay Thập địa, hết thảy Bồ-tát đều trở lại thế gian, do đó các 
ngài không khước từ giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn. 
Không như các Thanh văn quyết nhập Niết-bàn ngay trong 
đời này, không tái sinh nữa, thì thức ăn các loại là những thứ 
không còn cần thiết, nên chấm dứt. 


? Tạp A-hàm 15, kinh 375; xem thêm các kinh 372-379. Cf. Pal: S. ii. tr. 103 
(Atthirraga). Dẫn và giải thích của 7}-bà-sa 130, T27n1545, tr. 677a17. 

!9 Đại Bát-nhã 449, T07n220, tr. 264b23: “Bồ-tát bằng tự tướng Không mà 
quán sát tất cả các pháp, đã nhập chính tính ly sinh của Bồ-tát (= chứng 
nhập Sơ địa), không có gì là khả đắc, không có gì được tạo tác, tuyệt đối 
không sinh khởi. Do tuyệt đối không sinh khởi, nên đắc pháp nhẫn vô 
sinh.” 
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Trong một giới hạn nhất định, sự gán ghép bốn loại thực 
phẩm với sự nghiệp xây dựng Phật quốc thanh tịnh của Bồ-tát 
có vẻ khiên cưỡng. Nhưng từ chỗ suy nghĩ đến sự ăn của Xá- 
lợi-phất mà những điều thần biến xảy ra tiếp theo đó, tất cả 
đều tập trung trên ý nghĩa của thức ăn; thế thì sự khiên cưỡng 
ở đây có thê chấp nhận được. Bởi vì giới hạn của ngôn ngữ, 
nên khi cần làm rõ một điều này không thể không nói đến 
một vài điều khác. 


Đề đáp ứng nghi vấn của Xá-lợi-phất, Duy-ma-cật giới thiệu 
một thế giới có tên là Chúng hương. Ở đó, tất cả mọi thứ, lâu 
đài, hoa viên, mặt đất, tất cả được tác thành bởi hương. Điều 
này quả thật khó nhận thức bởi chúng sinh trong quốc độ của 
chúng ta đây. Hương là đối tượng của tỉ căn hay khứu giác. 
Nó cũng được kể là một trong ba thành tố tạo nên đoàn 
thực. 


Thực phẩm nơi thế giới đó được mô tả là có mùi thơm cực kỳ 
vi diệu, lan tỏa đến vô lượng thế giới khác. Khi một phần 
cơm ăn dư của đức Phật Hương Tích của thế giới Chúng 
hương được mang về trong phương trượng của Duy-ma-cật, 
cả thành Tỷ-da-li đều thưởng thức mùi hương chưa từng có. 
Những người thọ dụng cơm này, từ nhà Duy-ma- -cật, rôi trở 
về trong vườn xoài nơi Phật đang ngự, mà mùi hương vẫn 
còn thơm phức. Duy-ma-cật nói cho A-nan biết công dụng 
của loại thực phẩm hương này: với hạng phàm phu, cơm tồn 
tại đến bảy ngày mới tiêu hết. Hạng ấy chỉ hấp thụ được phần 
vật chất của nó, nhưng không thể tiến cao hơn nữa. Đối với 
các Thanh văn, nếu chưa bước vào chính vị tức chưa dự vào 
hàng Thánh giả, mà ăn cơm này, cho đến khi nào chứng nhập 


'! 7-bà-sa 129, T27n1545, tr. 674b22: thê của đoạn thực gồm ba xứ 
(ãyafanami): hương, vỊ và xúc. 
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Thánh quả, rời địa vị phàm phu, bấy giờ cơm mới tiêu. Cho 
đến những vị đã chứng pháp nhẫn vô sinh mà ăn cơm này thì 
khi nào đạt đến vị nhất sinh bổ xứ, tức còn một đời nữa sẽ 
thành Phật, bấy giờ cơm ấy mới tiêu. Loại thực phẩm như 
vậy quả là phương tiện hành Phật sự. 


Diễn tả theo một hướng khác, thực phẩm như vậy là một loại 
hình ngôn ngữ chuyên tải tất cả ý nghĩa mầu nhiệm của đạo 
lý. Đối với thế giới của chúng ta, ngôn ngữ trước hết là sự kết 
hợp các âm vận, ˆ hoặc đơn âm hoặc đa âm, từ đó quy ước ý 
nghĩa và nội hàm của sự vật hay sự việc. 


Khi một đối tượng nhận thức được lưu trữ trong kho chứa 
của thức để sau này có thể truy cập như là hoài niệm hay kinh 
nghiệm, nó được lưu trữ với một tên gọi hay danh. Ảnh 
tượng được lưu trữ của nó bấy giờ là công năng tiềm thế, tồn 
tại ở đó cho đến khi hội đủ điều kiện thì tái hiện trở lại. Công 
năng ấy được gọi là danh ngôn tập khí, tức chủng tử được 
tích lũy dưới dạng danh ngôn. 


Một người phàm phu, chưa hề nghe nói đến Thánh đạo. Đối 
với người ây, trong kho chứa không hề tổn tại công năng tiềm 
thế nào có thê tái hiện như là năng lực dẫn người ày tiến đến 
Thánh đạo vô lậu. Nhưng sau một lần nghe nói đến một ý 
nghĩa nào đó liên hệ Thánh đạo; tất nhiên những gì liên hệ 
đến Thánh đạo được nghe đó chỉ thuần là danh ngôn. Một 
danh ngôn luôn luôn vẫn là kết hợp nhiều ảnh tượng nhận 
thức. Thánh đạo vừa được nghe là điều chưa hề xảy ra trong 


Mỗi vật được chỉ định bằng một danh (ma). Các danh kết hợp thành cú 
(pada). Các nhà Hữu bộ liệt danh vào hành uẩn. Các nhà Kinh bộ liệt 
trong sắc uân vì cho rằng thê của danh là thanh (4abda). CẼ Câu xá 5, 
T29n1558, tr. 29a23. 
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bất cứ quá trình nhận thức nào trước đó. Nhưng, cũng giống 
như một người chưa hề thấy, cũng chưa bao giờ nghe ai nói 
đến sư tử là cái gì. Một lần, lần đầu tiên, được một người nói 
đến danh sư tử, với những mô tả chi tiết. Sự mô tả trung thực 
và sống, động, do người nói hiểu rõ các tính chất của sư tử, và 
cũng năm vững nghệ thuật diễn tả tức phương tiện thuyết 
giáo thiện xảo; bây giờ các ảnh tượng rời rạc trong nhiều 
đoạn khác nhau từ ký ức của người nghe liên hệ đến ảnh 
tượng sư tử được ráp nối lại. Ảnh tượng ấy được lưu trữ bằng 
một danh ngôn. Từ đó về sau, nhiều lần nghe, nhiều lần tư 
duy về tồn tại của sư tử, về bản tính cũng như sinh hoạt của 
sư tử, nhiều lần như vậy, cho đến khi danh ngôn tập khí về sư 
tử đầy đủ điều kiện để tái hiện, người ấy có thể biết rõ sư tử 
là gì mà không cần tận mắt thấy. 


Người được nghe về Thánh đạo cũng vậy. Luận Câu-xá ` nói: 
“Pháp uấn mà đức Mâu-ni nói tính số đến 80 nghìn. Tùy quan 
điểm, hoặc thể của nó là ngữ tức thanh, mà liệt vào sắc tần; 

hoặc cho rằng thể của nó là danh, mà liệt vào hành uẫn.” 

Điều này muốn nói bản chất của ngôn ngữ diễn đạt Thánh 
đạo trong thế giới này là âm thanh. Phật, Bồ-tát, các Thanh 
văn vận dụng ngôn ngữ như là phương tiện để đưa người đến 
giải thoát và giác ngộ. Nhưng trong các thế giới khác, 
phương tiện thuyết giáo, phương tiện để chuyên tải tư duy về 
Thánh đạo, không nhất thiết phải là ngôn ngữ. Cho nên, sau 
khi được Duy-ma-cật giải thích thực phẩm được mang về từ 
cõi Chúng hương chính là phương tiện chuyên tải Thánh đạo, 
là một loại hình ngôn ngữ, thì A-nan tán thán là điều chưa 
từng có, chưa từng nghe. Nhân đó, Phật nói với A-nan: Có 
cõi Phật lấy ánh sáng của Phật làm Phật sự. Ánh sáng như 


!3 Câu-xá 1, T29n1558, tr. 6a29. 
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vậy là một loại hình ngôn ngữ khác chuyền tải Thánh đạo. Có 
cõi lấy y phục, ngọa cụ của Phật làm Phật sự. Có cõi lấy hoa 
viên, điện đài làm Phật sự. Cho đến, có bốn loại Ma, có tám 
vạn bốn nghìn cánh cửa phiền não; Phật lấy ngay các thứ đó 
làm Phật sự, như là phương tiện chuyền tải Thánh đạo để đưa 
tất cả đi vào cửa giác ngộ. 

Sau khi giới thiệu loại thực phẩm vi diệu tối thượng từ thế 
giới Chúng hương, Duy-ma-cật hỏi trong số các Bồ-tát vị nào 
có thê đến đó thỉnh một phần cơm về cho đại chúng ở đây 
dùng. Tất cả im lặng. Nhân đó, có nhận xét đặc biệt của Duy- 
ma-cật mà qua văn dịch có vẻ khinh bạc: “Nhân giả, đại 
chúng này há không đáng hỗ thẹn sao?”'* Và câu trả lời của 
Văn-thù cũng là lời cảnh giác tương xứng: “Phật dạy, chớ 
khinh người chưa học.” Chi tiết này quả thật thú vị nếu nhìn 
từ góc độ quan hệ xã giao thông thường, trong sự thù tiếp, 
trao đối chủ khách. Bình giải sự kiện này, Khuy Cơ nêu lên 
bốn lý do: Thứ nhất, chủ đãi khách là lẽ thường; cho nên 
không có trường hợp khách đi lấy cơm về cho chủ đãi. Văn- 
thù ngạc nhiên xê yêu cầu của Duy-ma-cật, nên khiến đại 
chúng im lặng. 'Ì Thứ hai, các Đại sỹ câu pháp, không quan 
tâm đến chuyện ăn uống, nên không đáp ứng yêu câu của 
Duy-ma-cật. Thứ ba, các Bồ-tát còn bị ô nhiễm bởi thức ăn, 
nên tuy được yêu cầu mà không đáp ứng. Sau hết, để Duy- 
ma-cật tự mình thể hiện thần thông du hý tam-muội. 

Dù sao, hai vị Đại sỹ này luôn luôn khiến các sinh hoạt 
thường nhật, xem có vẻ tầm thường, chuyền tải ý nghĩa chân 
lý siêu việt. Đó là mối quan hệ của hai phương diện nhìn về 


'* Bản Phạn gần nghĩa với La-thập. Bản dịch của Huyền Trang làm cho câu 
văn có vẻ hài hòa hơn. : 
'* Trí Khải, Cát Tạng, cũng bình giải đồng quan điểm. 
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một thực tại, chân đế hay chân lý tuyệt đối, và tục đế, hay 
chân lý quy ước. 


I. NHỮNG GIÁ TRỊ PHỎ QUÁT 


Long Thọ nói, giáo pháp của Chư Phật y trên hai chân lý, 
tương đối hay thế tục đế, và tuyệt đối hay thắng nghĩa đế. 
Những ai không phân biệt được hai chân lý này, không thể 
hiểu thấu giáo pháp thâm sâu.” Cho nên, từ chỗ quy ước 
trong mối quan hệ giao tiếp thường nhật, trao đổi của hai vị 
Đại sỹ mà phong cách ngôn ngữ có vẻ nghịch thường đối với 
hàng trưởng giả bấy giờ dẫn vào thế giới mà ở đó những giá 
trị cũng nghịch thường so với những gì được chúng ta nhận 
thức bằng các giác quan thường nhật. 


Quả thật, chúng ta vốn chỉ quen với những giá trị được nhận 
thức bởi mắt, tai thường nghiệm. Vượt qua giới hạn đó, là thế 
giới huyễn hoặc, không tưởng. Chúng ta giống như những 
con cá trong câu chuyện cổ, nghe những gì con rùa kể sau 
chuyến du lịch dông dài trên đất liền, tất cả đều là bịa đặt. 
Giới hạn ấy còn khắt khe hơn nữa, khi những gì người khác 
nhận thức và tư duy khác với ta. Tất cả mọi nền văn minh đều 
có nâng nhận thức cá biệt của các thành viên của nó lên tầm 
cao hơn, phổ quát hơn, những giá trị được chấp nhận bởi 
nhiều cá thể hơn. Một nhà thiên văn học Trung Hoa khi nhìn 
lên những ngôi sao gần nhau bên kia bờ sông Ngân; ông liên 
kết chúng lại thành hình ảnh cô gái dệt lụa. Ông gọi đó là 
chòm sao Chức nữ. Ông có thể cười thầm, khi nghe một nhà 
thiên văn Hy Lạp, cũng nhìn chòm sao đó, gọi đó là một cây 
đàn thất huyền. Cho nên, chúng ta không mong đợi tâm lòng 


'® Trung luận, k. xxiv.8-9. 
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bao dung quảng đại của một người mà suốt đời nhận thức 
không ra khỏi lũy tre làng. 


Người hành Bồ-tát đạo vì vậy thường được hướng dẫn chu du 
bằng trí tưởng tượng qua nhiều thế giới hệ khác nhau; để thấy 
vô vàn sai biệt nhưng cũng thấy tính bình đẳng qua vô vàn sai 
biệt ấy. 

Trong kinh Hoa nghiêm, '” Bồ-tát Kim Cang Tạng nương oai 
thần của Phật thuyết minh mười địa của Bồ-tát. Khi giới thiệu 
địa thứ nhất, trong đó Bồ-tát bắt đầu dự hàng Thánh giả, tự 
khẳng định mình là một thành viên trong gia tộc của Như lai, 
của tất cả Như lai chứ không phải chỉ một Như lai. Đề đạt 
được điều đó, trước hết, Bồ-tát kia cần phải thành tựu mười 
đại nguyện, mà mỗi nguyện đều hướng đến tất cả Như lai, tất 
cả chúng sinh, tất cả đại dương thế giới, quảng đại như hư 
không. Tất cả chúng sinh, hoặc hữu hình hoặc vô hình, hoặc 
có tưởng hoặc không có tưởng, hoặc thai sinh, hoặc thấp sinh, 
vô lượng vô biên sai biệt. Tất cả mọi hình thái thế giới: hoặc 
thế giới cực kỳ nhỏ bé, hoặc cực kỳ to lớn, hoặc đứng thẳng, 
hoặc đứng nghiêng, hoặc lộn ngược, hoặc bằng phăng, hoặc 
tròn, hoặc vuông, trùng trùng như trong mạng lưới của Đề 
Thích. Tất nhiên, lớn hay bé, thăng hay nghiêng, hay lộn 
ngược, hay bằng phẳng, đều so với vị trí đứng của chúng sinh 
trong thế giới hệ này. Nguyện của Bồ-tát chỉ có thể lớn, tâm 
tư chỉ có thể bao dung, nếu vị ấy biết răng từ vị trí đứng 
thắng của mình mà ở nơi kia, trong thế giới phương trên hay 
phương dưới, tồn tại các chúng sinh đang di chuyên với trạng 
thái chúc đầu xuống: biết vậy mà vẫn không cho là nghịch 
thường, là điên đảo. Từ đó mới có thể chấp nhận những giá 


!T Hoa nghiêm, bản 60, quyên 23, tr. 545b09; bản 80, quyền 34, tr. I8lc10. 
CẼ Dasabhimika, tr. R. 15. 
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trị cá biệt ở đó cũng bình đẳng như ở đây; hết thảy bình đăng 
như hư không. 


Cho nên, khi Duy-ma-cật thị hiện thần thông du hý, khiến 
cho đại chúng từ nơi phương trượng của mình trông thấy thế 
giới Chúng hương, mà các vật liệu xây dựng đều là hương. 
Và rồi, một hóa thân Bồ-tát lại vượt qua vô số thế giới để đến 
đó; nếu khi nhìn hoạt cảnh ấy mà các đại chúng ở đây thảy 
đều ngạc nhiên, thấy điều chưa từng thấy, khó tin, khó biết, 
khó chấp nhận đó là hiện thực. Điều cũng là tự nhiên. 


Rồi trong thế giới kia, khi hóa Bồ-tát xuất hiện; các đại chúng 
ở đó cũng kinh ngạc, thấy điều chưa từng thấy: ở đâu, thế 
giới nảo, lại tồn tại sinh vật tý hon, bé như một vi sinh vật so 
với thân thê cực đại ở đây? Tuy bé nhỏ như thế, nhưng sao lại 
có thần thông quảng đại như thế, vượt qua bao nhiêu thế giới 
hệ để đến đây, điều mà Bồ-tát cực đại thân ở đây không ai 
làm được? Sau khi biết được có thế giới như vậy, các Bồ-tát 
nảy muốn được hướng dẫn đến đó. Trước khi các Bồ-tát ấy 
lên đường, đức Phật Hương Đài của thế giới Chúng hương 
giáo giới họ: Hãy thu lại mùi hương, hãy thu nhỏ thân thể, và 
cần thận chớ sinh tâm khinh mạn. Đó có thể là bài học khởi 
đầu cho việc giao lưu văn hóa liên vũ trụ cho các Bồ-tát. 
Nhưng đại chúng vẫn còn khó tin tồn tại những thế giới khác 
trong đó có sinh vật thông minh như ở trong trái đất này. Vậy, 
hãy gác qua không gian vũ trụ vô cùng tận ấy, mà xem đó chỉ 
là mô tả hình tượng, để hướng dẫn mở rộng tầm nhận thức 
vốn chật hẹp của chúng ta vì chỉ biết cái gì là tồn tại và chân 
lý, nêu cái đó phù hợp với quy luật nhận thức của ta. 


Điều mà chúng ta có thể học được từ hoạt cảnh thị hiện thần 
thông của Duy-ma-cật, là hãy tưởng tượng một sứ đoàn 
truyền giáo, đi đên một địa phương xa lạ, trong đó sắc thân 
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được đánh giá là xấu xí hơn, vì màu da không trắng trẻo, thân 
không cao lớn; tư duy cũng thấp kém hơn, vì không tín 
ngưỡng tôn tại đâu đó một đắng Chí tôn nhân từ nhưng đôi 
khi cũng hung bạo nếu loài người chống lại ý định của ngài 
bất kế ý muốn ấy là thế nào. Trong cách đánh giá ấy, cái gì sẽ 
xảy ra? Những cuộc tàn sát không thương tiếc, do bên này 
hay bên kia. Chấp nhận những giá trị dị biệt trong những nền 
văn hóa dị biệt, đó là điều kiện cơ bản cho một thế giới hòa 
bình. Đó là bài học lịch sử viết bằng máu của nhân loại. 

Thế thì, điều cần thiết với một vị Bồ-tát, sau khi đã đi vào 
cánh cửa bất nhị, bấy giờ điều cần làm là làm sao để mở rộng 
tâm tư bình đẳng đến mọi chúng sinh trong vô vàn thế giới 
sai biệt? Cho nên, Phật Hương Tích sau khi căn dặn các Bồ- 
tát những điều cần làm để đến tiếp xúc với thế giới Ta-bả, 
Ngài kết luận: “Bởi vì mười phương quốc độ đều như hư 
không.” Hư không vốn quảng đại, vô hạn, bình đẳng; tâm tư 
của Bồ-tát cũng vậy, quảng đại, vô lượng, bình đẳng. Bằng 
tâm tư đó mà đi trên Thánh đạo. 


Trong thế giới bên kia, bài học cho các Bồ-tát lên đường đi 
vào thế giới vô tận là vậy. Bên này, Duy-ma-cật cũng khuyến 
giáo đại chúng: “Đừng ăn cơm này với ý hữu hạn; vì như vậy 
sẽ khó tiêu.” Ông lại nói thêm: “Đừng lấy đức trí nhỏ mà đo 
lường phước huệ vô lượng của Như lai. Nước của bốn đại 
dương còn có thể khô cạn, chứ cơm này vô tận... Tại sao? Vì 
đó là thức ăn còn dư của người đã thành tựu công đức của vô 
tận giới, định, huệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến.” 

Vượt qua định kiến hình thành từ nhận thức thường nghiệm, 
giới hạn các quan năng, để tiến tới những giá trị tâm linh phổ 
quát; đó là thuận tự trong quá trình tu dưỡng để khai phóng 
tâm tư. Cho nên, tiếp theo sau đó, Duy-ma-cật hỏi các Bồ-tát 
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từ nước Chúng hương về sự thuyết pháp và tu tập trong thế 
giới đó. Các Bồ-tát này thuyết minh: “Như lai ở quốc độ 
chúng tôi không thuyết pháp bằng ngôn ngữ, mà chỉ dùng các 
hương thơm khiến cho tất cả trời và người có thể thâm nhập 
luật hành. Mỗi Bồ-tát ngồi dưới những cội cây hương, cảm 
nhận mùi hương vi diệu của cây mà chứng nhập tam-muội 
Nhất thiết công đức tạng. Ai chứng được tam-muội này tất 
đầy đủ các phâm chất mà Bồ-tát có.” 


Sự nghe pháp, và sự tu tập như vậy quả thật đơn giản. So với 
thế giới của chúng ta, có quá nhiều điều cần phải học, quá 
nhiều điều cần phải làm. Như thuyết minh của Duy-ma-cật 
cho các Bồ-tát từ cõi Chúng hương: “Chúng sinh trong cõi 
này cang cường, khó chuyên hóa, nên Phật giảng thuyết bằng 
ngôn ngữ cứng răn để điều phục. Ngài nói: Đây là địa ngục. 
Đây là súc sinh... Đây là tà hành của thân; đây là quả báo của 
tà hành của thân... cho đến... Đây là hữu lậu, đây là vô lậu. 
Đây là chính đạo, đây là tà đạo. Đây là hữu vị, đây là vô vi. 
Đây là thế gian, đây là Niết-bàn....” 


Do cách ăn và những gì được dùng làm thức ăn; do biểu hiện 
ngôn ngữ mà những gì cần học, nhiều điều cần tu không 
giống nhau; từ đó hình thành những giá trị cá biệt. Nhưng 
không vì vậy mà có sự phân biệt hơn kém. Không phải cao 
đẹp hơn, hay cao thượng hơn, vì nhỏ bé mà xinh xắn dễ 
thương, hay to lớn mà thô kệch; không phải hay vì lời nói 
khắc khô, dài dòng, hay nhẹ nhàng mà ngắn gọn. Mọi giá trị 
sai Diệt đều bình đẳng. Từ đó phát hiện, qua những giá trị sai 
biệt, tồn tại những giá trị phố quát giữa các thế giới hệ khác 
nhau. Cho nên, nghe xong, các Bồ-tát từ cõi Chúng hương 
đều cất tiếng ca ngợi: “Thật chưa từng nghe. Đức Thế tôn 
Thích-ca Mâu-ni Phật đã ân đi vô lượng khả năng tự tại, hóa 
độ chúng sinh bằng pháp mà người nghèo ưa thích. Các Bồ- 
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tát ở đây cũng nhẫn nại những khó nhọc, bằng vô lượng đại 
bi mà sinh nơi cõi Phật này.” 

Thật vậy, các vị này thoạt tiên nhận xét chúng sinh ở cõi Ta- 
bà thuộc loại “nghèo khó nhưng ương ngạnh.” Sau đó tỏ ra 
hối hận vì nhận xét này, khi được nghe Phật Thích-ca thuyết 
pháp. Họ nói: “Bạch Thế tôn, lúc mới nhìn thấy thế giới này 
chúng con có ý tưởng nó thấp kém, bây giờ hối hận, chăng 
còn ý đó nữa. Vì sao? Vì các phương tiện diệu dụng của chư 
Phật thật là bất khả tư nghị.” 


Phát biểu này mang ý nghĩa xác nhận giá trị phổ quát. Giá trị 
phố quát đó là tính bình đẳng giữa tất cả mọi quôc độ trong 
tất cả mười phương thế giới. Như Phật đã nói với A-nan: 
“Hết thảy Chư Phật đều bình đắng về hình sắc, uy quang, vẻ 
đẹp, tướng hảo, chủng tộc, giới, định, huệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến...” 


Tính bình đẳng được ví dụ như hư không. Hư không ở đây 
không phải là khoảng không gian trống không giữa các vật 
thê hữu hình mà mắt thường có thể phân biệt hoặc sáng hoặc 
tôi. Tính bình đẳng của hư không không có nghĩa là xóa hết 
tất cả dâu vết sai biệt để còn lại một thực tại trống không. Tắt 
cả vẫn tôn tại ở đó; khi mọi vật sinh, hư không không tăng; 
khi các thứ biến mất, hư không không giảm. Không sinh, 
không diệt, không tăng, không giảm, là những yếu tính để có 
thê nhận biết hư không. 

Đề đạt đến tính bình đẳng như hư không đó, đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni đã thuyết minh cho các Bồ-tát Chúng hương về 
môn giải thoát của Bồ-tát gọi là “Tận vô tận.”'3 Tận, tức kiệt 


!8 Skt, ksayaksayo nãma bodhisattvanam vimoksah. 
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tận, xóa sạch hết mọi thứ cho đến khi tất cả không còn gi. 


Thế nào là tận? Các pháp hữu vi đều có xu hướng suy hao, 
tàn hoại, kiệt tận. Hoặc tuôi thọ cạn hết, hoặc phước đức cạn 
hết, như có hạng chư thiên kia, do sự kiệt tận ây mà chết nơi 
đó để tái sinh nơi đây. Hoặc Tỳ-kheo kia tu tập cho đến khi 
dứt sạch hết các lậu hoặc ô nhiễm, vị ấy trở thành vô lậu, tâm 
giải thoát, huệ giải thoát, ngay trong đời này bằng thắng trí, 

tự thân chứng ngộ và an trú. ? Nói tóm lại, đề đạt đến Niết- 
bản giới vô vi, Tỳ-kheo cần phải làm cạn kiệt tất cả khát ái, ly 
dục. Pháp như vậy được nói tối thượng trong tất cả các pháp 
hữu vi và vô vi.” Nghĩa quy ước của tận và vô tận là như vậy. 


Theo nghĩa đó, khi Duy-ma-cật được Văn-thù hỏi, “Bồ-tát 
nên nhìn đời như thế nào”; đáp: Bồ-tát nhìn đời như nhà ảo 
thuật nhìn vật ảo hay người ảo mà mình tạo ra.ˆ' Thanh văn 
hay Bồ-tát đều khởi đi từ một thế giới quy ước như vậy. Bởi 
thê gian này chỉ là tuồng huyễn hóa, không thực, nên Bồ-tát 
đi tìm một cái gì đó chân thực không hư dỗi. Khởi điểm như 
vậy là chối từ thế giới đang tồn tại trước mắt. Như người đi 
tìm lõi cây, bóc dần các lớp vỏ ngoài, cho đến khi tìm thấy 
cái gì là lõi cây chắc thực. 

Đó là cái nhìn lạnh lùng về thế giới, nhân sinh. Bởi vì, mọi 
pháp trong thế giới Ta-bà này, có vị ngọt của sắc thì đồng 
thời cũng có tai họa của sắc. Cho nên, đức Phật dạy: Biết 


`© 


Định cú Pali, nói về Tỳ-kheo đắc A-la-hán: ¿jha, bhikkhave, bhikkhu 
ãsavanam" khayä anãsavữmn ceftovimuttia pañfñavimuttm dijtheva dhamme 
sayamn abhiñfa sacchikatva upasampdjja viharati. 

CẾ A. H. 34: yãvaía, bhikkhave, dhamma sankhatä va asankhata vã, 
virago tesam ageamakkhayali, yadidam ...tanhãkkhayo virago nirodho 
nibbanan. 

°' Phẩm vii “Quán chúng sinh.” 
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thân này như bọt nước, các pháp như quáng nắng, như ảo ảnh; 
ai hiểu rõ điều đó, thoát khỏi cảnh giới của Tử thần.“ Trên 
giường bệnh, Duy-ma-cật cũng giảng giải cho khách đến 
thăm bệnh chân lý như vậy về nhân sinh: “Thân này như 
đống bọt, không thể vốc năm. Thân này như bong bóng nước, 
không tồn tại lâu dài. Thân này như quáng năng bốc từ khát 
vọng yêu thương. Thân này như cây chuối, ruột không lõi 
chắc. Thân này như huyễn, hình thành bởi ý nghĩ điên 
đảo...” 


Dù vậy, thân này đang tồn tại, và cần được nuôi dưỡng để tồn 
tại. Nó được nuôi dưỡng bởi bốn loại thực phẩm, mà chính 
yếu ở đây là đoàn thực, thực phẩm vật chất. Thực tế là, loại 
thực phẩm ấy sau khi được hấp thu nó bải tiết ra những thứ 
ghê tởm. Cho nên Phật thí dụ, người thâu nạp đoàn thực, như 
kẻ lữ hành qua hoang mạc phải ăn thịt đứa con duy nhất thân 
yêu để sống. Sau khi ăn thịt con, nó vừa đi vừa kêu khóc: 
“Con tôi đâu? Con tôi đâu?””° 


Nhưng trong thế giới Chúng hương, loại thực phẩm được hóa 
thân Duy-ma-cật mang về cho đại chúng, không để lại hậu 
quả đáng tởm như vậy. Mà thực phẩm ấy, tuy cũng là loại 
đoàn thực, dù được ăn bởi kẻ phàm phu, vẫn lưu lại mùi 
hương vi diệu, không đáng nhàm tởm. Đoàn thực ở đó được 
nhận thức như là phương tiện thuyết pháp của Phật. 

Giữa hai thế giới, giá trị của cùng loại thực vật không giống 


nhau. Vậy thì, trong mỗi thế giới riêng biệt, các pháp tôn tại 
với giá trị riêng biệt, đặc thù của chúng. Để vượt lên những 


ˆ Dhp. 46. 
*3 Phẩm ii “Phương tiện.” 
*® Tạp A-hàm 15, kinh 373, tr. 102b18. Pãli, Pu#tamamsa, S.ii.98. 
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giá trị quy ước này, Duy-ma-cật khuyến cáo đại chúng không 
nên ăn cơm từ cõi Chúng hương bằng ý hữu hạn, bằng tâm ý 
bị ràng buộc trong giới hạn phương vực. Vượt lên giới hạn cá 
biệt của thế giới là để tiến lên nhận chân giá trị phổ quát, 
nhận thức tính bình đăng của tất cả. 

Nền tảng để đạt đến giá trị phố quát, tính bình đăng ấy là gì? 
Đức Phật Thích-ca nói với các Bồ-tát từ cõi Chúng hương: 
“Bồ-tát không kiệt tận hữu vi, không an trú vô vi. Thế nảo là 
không kiệt tận hữu v1? Không rời đại từ, không xả đại bị, sâu 
sắc phát tâm cầu Nhất thiết trí không quên lãng; giáo hóa 
chúng sinh không hề biết mệt mỏi...” 


Cũng như trong đời sống thường nhật, ta đến với một người 
bằng tất cả tắm lòng yêu thương chân thật, thì cá tính dù thế 
nào cũng không là bức tường ngăn cách giữa ta và người. Ở 
đây cũng vậy, bằng tâm đại bi, Bồ-tát đến với thế gian không 
phải để cào bằng mọi giá trị của thế gian; nhưng để tự mình 
thấy và chỉ cho mọi người thấy đâu là giá trị chân thực. Như 
vậy cho nên Bồ-tát không giữ chặt cái thấy của mình để 
cưỡng đặt lên những người khác. Chúng sinh trong thế giới 
Chúng hương có thân thể cao lớn, đồ sộ, luôn luôn toát ra 
mùi hương vi diệu. Chúng sinh trong thế giới Ta-bà này thân 
hình bé xíu, lại thường tiết ra mùi hôi hám. Nhưng chân lý 
của cái đẹp không thuộc về thế giới kia hay thế giới này. 
Không san bằng hết mọi dị biệt của hữu vi để đạt đến cái vô 
vi bình đăng. Như vậy Bồ-tát không tận hữu vi, không trụ vô 
VI. 

Từ thế giới Chúng hương xa xôi kia, mà mọi thứ được làm 
bằng hương kia, đến nơi Ta-bà ô trược này, để học môn giải 
thoát Tận-Vô tận, để rồi trở về quốc độ kia với tâm tư như hư 
không, vì Phật tính vốn bình đăng như hư không trong tất cả 
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mọi loài, mọi quốc độ, với sự tôn kính vô cùng đối với đức 
Phật ở đây, đồng cảm vô hạn với các Bò-tát thị hiện trong thế 
giới này, và yêu thương không cùng tận với hết thảy chúng 
sinh chìm ngập trong cõi Tà-bà đầy thống khổ nhưng cũng 
cực kỳ ương ngạnh này. 


Không tận hữu vị, Bồ-tát chấp nhận sự tồn tại của dị biệt giữa 
các loại chúng sinh mà kiến thiết quốc độ thanh tịnh. Không 
trụ vô vi, Bồ-tát nhận thức tính bình đẳng như hư không 
trong tất cả các loại chúng sinh, nên mọi giá trị cá biệt đều 
được kính trọng như là giá trị phổ quát. Không tận hữu vi, 
nên Bồ-tát xây dựng quốc độ thanh tịnh không bằng hận thù 
tranh chấp. Không trụ vô vi, nên Bồ-tát xây dựng quốc độ 
thanh tịnh bằng tình yêu và sự kính trọng giữa các loại chúng 
sinh. 


HI. NHÂN CÁCH SIỀÊU VIỆT 


Bài pháp mà đức Thích Tôn giảng cho các Bồ-tát Chúng 
hương vê môn giải thoát gọi là “Tận-Vô tận” là nội dung mà 
Bồ-tát cần học tập để theo đó sống và hành động với tâm tư 
mở rộng, bao dung, vượt lên mọi giới hạn quốc giới, chủng 
tộc, thiết lập những giá trị phổ quát đề tất cả mọi cộng đồng 
sinh loại cùng tôn tại trong ý nghĩa bình đăng, tương thân và 
tương kính. Tuy nhiên, những giá trị phố quát cũng vẫn còn 
là giá trị quy ước. Chúng được nhận thức trong mối quan hệ 
giữa bên này và bên kia, dù được nói là siêu việt cả hai bên. 
Chân lý được nhận thức từ mối quan hệ là chân lý tương đối. 
Đó là hiện thực được nhìn từ những mặt đối lập: tịnh và uế, 
chết và tái sinh... Các triết gia tư biện suy lý sẽ đưa các mặt 
đối lập của thực tại này đi đến một chỉnh thể thống nhất bằng 
quá trình biện chứng. Hiện thực tự phủ định chính nó để trở 
thành phi thực. Hiện thực không tự phủ định, không là một 
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mâu thuẫn nội tại, hiện thực ây sẽ không trở thành cái gì cả. 
Nó không trở thành cái khác với nó hiện hữu, hiện thực như 
vậy là im lìm bất động, không trở thành. Cái gì không đang 
trở thành, cái đó không đang là gì cả. Thực và bất thực, cặp 
mâu thuẫn này được nâng lên thành tổng đề, là Thực tại 


Tuyệt đối bất nhị. 


Long Thọ nói: “Cái gì là duyên khởi, tôi nói cái đó là tính 
Không. Tính Không ây là giả danh. Và chính nó cũng là 


trung đạo.”” 


Mỗi xã hội bao gồm nhiều cá thể. Mỗi cá thể quan hệ hỗ 
tương cùng tôn tại. Quy luật tồn tại đó phù hợp với điều mà 
Long Thọ nói là tính Không. Tính Không ây vân là khái niệm 
quy ước tức giả danh. Nhưng nhìn từ điểm thống nhất của hai 
mặt thực tại, hay của mọi tồn tại, hỗ tương quan hệ, thì tính 
Không â ấy là giá trị phổ quát mà trên nền tảng đó mọi thành 
viên xã hội cùng tồn tại trong hỗ tương quan hệ. Giá trị phô 
quát đó, nói một cách rộng rãi, là nên tảng cho mọi xã hội dị 
biệt cùng tồn tại, là điều mà Long Thọ nói là Trung đạo. 


Giá trị phô quát của xã hội ấy luôn luôn được biểu hiện nơi 
một người, hiện thân nơi một nhân vật lịch sử. Đó là kinh 


3 MK. xxiv. 1§: yah praffiasamuipadah $ũnyatãm tâm pracakgmahe/ sã 


prqjñapti upadaya pratipat saiva madhyama. Hàn dịch của La-thập: Ä<# 


Tế E211 (IDÊB|LAE HỆ] 2n) AE IÈx 


72 


ì#‡š. Cách dịch khiến các nhà 


giải thích phố thông hiểu rằng: pháp sinh bởi nhân duyên, pháp ấy là 
không, là giả danh, và trung đạo. Nhưng trong Phạn bản, không phải pháp 
duyên khởi là giả danh và trung đạo; mà tính Không là giả danh và trung 
đạo. Bởi, đại từ sZ trong nửa tụng dưới là giống cái không thê thay thế từ 
pratityasamuipädah (duyên khởi) vốn là giống đực. Tất nhiên nó (sở) 
thay thế từ ýzmya/Zm (tính Không) trong nửa tụng trên, vì từ này giỗng 
cái. Xem giải thích của CandrakTrtl, Prasannapada. 
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nghiệm lịch sử. Do đó để nhận thức một cách minh nhiên và 
thâm nhập giá trị phố quát, người ta chiêm nghiệm lịch sử 
qua từng nhân vật đại biểu. Ở đây, nếu ta nói, giá trị phố quát 
là điều mà Long Thọ gọi là trung đạo; thì trung đạo ấy được 
nhân cách hóa, được hiện thân như là Như lai. Như lai là 
Tuyệt đối thể của tồn tại. Nhưng cứ từng thời điểm đặc thù 
Như lai xuất hiện để biểu trưng giá trị đặc thù của thời điểm 
lịch sử ấy. Bởi vì, Như lai, trước hết là nguyên lý như thực 
của tồn tại nó như là chính nó. Cái gì tồn tại nó như là nó, cái 
đó luôn luôn như vậy là như vậy, không biến đồi.” 


Đây là ý nghĩa cho đoạn kinh, sau khi các Bồ-tát Chúng 
hương trở về quốc độ của mình, ở đây đức Phật Thích-ca hỏi 
Duy-ma-cật: “Khi Ông muốn thấy Như lai, Ông thấy Như lai 
như thế nào?”*” Duy-ma-cật trả lời: “Khi con muốn thấy Như 
lai, khi ấy con thấy Như lai bằng sự không thấy. Con thấy 
Như lai không sinh từ tiền tế, không đến từ hậu tế, không tồn 
tại trong hiện tại.” 


Ông nói tiếp: “Bởi vì tự tính Như của sắc là ph sắc; tự tính 
Như của thọ là phi thọ. Cho đên, tự tính Như của thức là phi 
thức.” 


Như lai như vậy là thực tại của thắng nghĩa, chân lý tuyệt đối. 
Tùy nhân duyên, tùy điêu kiện thích hợp, bởi thời gian và 
phương vực, Như lai xuât hiện trong muôn vàn sai biệt. Thì ở 


* Candrakirti, Prasannapada, tr. 265: tathabhavo vikarivam sadaiva 
sthayia. 

“”VKN: yadã tam kulaputra tathägatasya darsanakãmo bhavasi katham 
tvam tathãgatatn pasyasi? 

®3 VKN: yadäham bhagavams tathãgatasva darsanahämo bhavãmi tadä 
tathãgafam apašyanayä pašyämi pũrvãnfafoO 7ãtlam apardniafo samkrantam 
pratyutpanne dhvany asamhitam paS‹yãmi. 
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đây, trong thế giới quy ước, Duy-ma-cật là ảnh chiếu từ cảnh 
giới thăng nghĩa ấ ay. Cho nên, không phải ngẫu nhiên hay vô 
tình mà Xá-lợi-phất lại hỏi Duy-ma-cật: “Ông thác ở đâu mà 
tái sinh nơi này?” Duy-ma-cật hỏi trở lại: “Pháp mà Thượng 
tọa tự thân chứng ngộ, pháp ấy có chết đi và tái sinh 
chăng??? 

Đoạn đối đáp này cũng có ý nghĩa đặc thù. Trước hết, Xá-lợi- 
phất hỏi Phật: “Cư sỹ Duy-ma-cật này chết từ cõi Phật nào 
mà tái sinh đến cõi Phật này?” Phật không trả lời mà bảo Xá- 
lợi-phát nên hỏi thắng Duy-ma-cật. Rồi hỏi đáp xảy ra như đã 
dân. 


Bởi vì trong đoạn dịch của La-thập không có việc Xá-lợi-phất 
hỏi Phật trước, cho nên các bản chú giải Trung Hoa dựa trên 
bản dịch này không biết đến ý nghĩa trực tiếp và gián tiếp 
trong vấn đáp này. 
Đối với hàng Thanh văn, thân Phật là thân ngũ uẫn, chịu chỉ 
phối của quy luật sinh diệt. Vì vậy mới có sự kiện Phật bệnh 
và A-nan đi xin sữa bò và nhân đó mà có Duy-ma-cật chất 
ân.” Cũng theo ý nghĩa đó Xá-lợi-phất muốn biết Duy-ma- 
cật chết ở đâu mà sinh ở đây, có sinh có chết. 


Được Phật khuyến khích, Xá-lợi-phất hỏi thắng ý nghĩ của 
mình với Duy-ma-cật, nhưng lại không nhận được câu trả lời 
tương ứng với câu hỏi. Ông giải thích: “Chết là tướng gián 
đoạn của các hành. Sinh là tướng tiếp nối của các hành.””' 


? VKN: s/havirena dharmah säksãtkrtah kaccit tasya dharmasya cyufi 
upapaffir vã? 

”° Xem phẩm iii “Chúng đệ tử.” 

*' Các bản Hán dịch có hơi khác với Phạn, VKN: cyufi ii... 
abhisamskaralaksanapadam etat upapatir ity abhisamskaraprabhanda 


309 


TUỆ SỸ - HUYỄN THOẠI DUY-MA-CẬT 


Điều đó khẳng định sống và chết là những hiện tượng tiếp nói 
như những con sóng trên đại dương. Khẳng định này được 
thấy trong tất cả kinh điển Phật giáo, nguyên thủy cũng như 
Đại thừa. Tuy nhiên, trong khẳng định của Duy-ma-cật còn 
hàm chứa tính đồng nhất giữa hai thế giới mặc dù trên mặt 
hiện tượng cả hai cách biệt bởi không gian, và cả thời gian. 
Cho nên, trong ý nghĩa cứu cánh, Duy-ma-cật không thuộc về 
thế giới này, cũng không thuộc về thế giới kia. 

Trong đối thoại này, chúng ta cần có nhận thức về quan điểm 
Ba thân trong giáo nghĩa Đại thừa. Nếu hỏi về Pháp thân, thì 
như Duy-ma-cật đã trả lời Phật: “Thấy Phật bằng sự không 
thấy.” Bởi vì Như tính của sắc là phi sắc. Pháp thân Phật là 
Như tính. Không thể nhìn Phật bằng sắc; không thể nghe Phật 
bằng âm thanh; ai hành như vậy là hành tà đạo, không thể 
thấy Phật. Phật được thấy từ Pháp thân; vì thân Phật là Pháp 
thân. Nhưng Pháp tính thì vượt ngoài nhận thức. Trong kinh 
Kim cang, Phật nói như vậy.” Thân Phật, như là pháp tính, 
như vậy là thân tịch diệt, tuyệt đối vắng lặng, không dao 
động như đại dương không chút gợn sóng. Thân như vậy 
không thể thấy, không thể diễn đạt. Bồ-tát là con chân thật 
của Phật, lưu xuất từ thân như vậy, từ pháp tính như vậy, nên 
Duy-ma-cật không thể trả lời ngài Xá-lợi-phất là sinh ở đâu 
và chết ở đâu. 


., chết là hình thái của các tác hành; sự tiếp nối của các tác hành. 

? Vajracchedikã: ye mãm ripena cädrãkgurye mãm ghosena cãnvaynh | 
mithyaprahanaprasrtãä na mãm draksyamii te janah ||I|| đharmato buddhã 
drasgtavva dharmakayäa hì nãyakãh | dharmatä ca na vÿñeya na sã šakyã 
viãnifum ||2|| Bài kệ thứ hai trong Phạn bản, không có trong bản dịch của 
La-thập. Hán dịch của Huyền Trang: J§iibỳ*‡† RỊ3EHiII2S'# y*X†EJEfff 
ñÑ it(-EEE 
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Thế nhưng, như mặt trăng bất động giữa hư không, mà ảnh 
của nó hiện khắp nơi; nơi nào có nước, nơi đó có trăng; tỏ 
hay mờ tùy theo nước trong hay đục, nước lặng hay nước 
sóng. Cũng vậy, Pháp thân Phật bất động, tịch tĩnh, nhưng 
tùy theo cơ cảm, tùy thời và tùy chốn, được thấy xuất hiện, 
rồi biến mất. Đó là thân Ứng hóa tùy theo loại, tùy theo thời. 
Đó là thân mà hết thảy phàm phu có thê thấy, có thể nghe; 
nhờ đó mà được biết pháp, thấy được đạo, để dẫn đến chứng 
đắc giải thoát, Niết-bàn. Cho nên, tuy Duy-ma-cật không trả 
lời, thì Phật trả lời thay: Duy-ma-cật từ một thế giới có tên là 
Diệu hý; ở đó có Phật hiệu là Vô Động. Ông từ đó mà đến 
nơi này.”” Để minh giải ý nghĩa đến và đi, từ cõi Phật này đến 
cõi Phật khác, Duy-ma-cật nói với Xá-lợi-phất: Ánh sáng mặt 
trời luôn luôn đến nơi nào có bóng tối, không phải vì ánh 
sáng mặt trời có xu hướng cọng tồn với bóng tôi. Nhưng nơi 
nào bóng mặt trời xuất hiện, nơi đó bóng tối đi mất. Đó là ý 
nghĩa Bồ-tát từ tịnh độ đi đến ué độ. 

Dù là tịnh độ hay uế độ, dù ở đây hay ở kia, thảy đều là biểu 
hiện từ phương tiện trí của Phật. Cho nên, thân Phật và quốc 
độ Phật cùng tương ứng, như trăng với nước. Thế giới Diệu 
hỷ, được giả thiết là bản nguyên bản khởi của Duy-ma-cật, 
trong tự tính, tồn tại như là pháp tính, thì thế giới đó không 
đến, không đi, không sinh, không diệt. Nhưng khi thế giới thị 
hiện cho chúng sinh thấy, nơi đó cũng có sự hiện diện của 
loài người, loài trời, cũng có các hàng Thanh văn, Bồ-tát, thì 
nơi đó, một cách tương ứng, cũng tồn tại những núi, những 
sông, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, v.v. Thế gIớI CÓ đến, có 


Khuy Cơ, tr. I107a: “Phật hiệu A-súc, đây dịch là Vô Động. Tám gió 
không nhiêu, bôn Ma không xâm, thường an trú, không biên đôi, nên gọi 
là Vô Động. Vì đê hóa độ chúng sinh, Ông từ đó tái sinh nơi đây.” 
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đi. Nếu Duy-ma-cật tự thân đã từ đó mà đến, thì Ông cũng có 
thê mang cả thế giới ấy đến nơi đây. Khi â Ấy, cả thế giới Diệu 
hỷ to lớn, huy hoàng tráng lệ kia, bỗng chốc nằm gọn trong 
lòng tay của Ông, và tất cả đại chúng đang hiện diện trong 
vườn xoài của kỹ nữ Am-ma-bà-lj đều có thể chứng kiến. 
Trong khi đó, những ai trong cõi Diệu hÿ mà có thần thông, 
đều cảm nhận thế giới này bị lệch ngoài quỹ đạo của nó; tất 
cả đều kinh sợ. Như vậy, dù thế giới Diệu hỷ là cõi tịnh độ, 
nhưng đó không phải là thế giới vĩnh hằng. Nó có thể bị 
chuyền dịch, tất bị chi phối bởi quy luật sinh diệt, vô thường. 
Các Thanh văn, Bồ-tát trong đó chợt kinh sợ, cho nên các vị 
ấy cũng không phải đang tôn tại trong cảnh giới vô vi. Họ 
cũng chịu quy luật sinh diệt như thế giới mà họ đang sống. 


Duy-ma-cật từ đó đến. Các đại chúng ở đây cũng có thê tái 
sinh đến đó, nếu nhân duyên thích hợp. Đến điểm này thì ý 
nghĩa bình đẳng giữa các quốc độ được nâng lên một tầng 
nhận thức nữa. Và ở trong ý nghĩa đó, giá trị phổ quát bấy giờ 
được nhận thức từ bản thể luận, từ trong tự tính bản nguyên 
của nó. 

Cho đến đây, lý tưởng Bồ-tát đạo, kiến thiết một thế giới Phật 
tính, mà tự tính là bình đẳng như hư không, đã được trình bày 
đến điểm tận cùng lý tính của nó. 


Vậy rồi, vườn xoài của kỹ nữ, và những vương tôn công tử 
đến tìm lạc thú kia, tất cả sẽ trở thành là cái gì, trong khoảng 
không gian vô cùng, thời gian vô tận này? Mỗi người lại quay 
trở lại bên giường bệnh của Duy-ma-cật để tự tìm cho mình 
một câu trả lời. Một câu trả lời quyết định cho đời này và cả 
nhiều đời sau. 
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Một thời, Phật trú tại Xá-vệ. Trưa hôm ấy, Ba-tư-nặc, vua 
nước Câu-tát-la đi đến đức Thế tôn. Ông vừa đi kiểm kê xong 
tài sản, “có đến tám triệu tiền vàng”, của một phú hộ vừa tạ 
thế mà không có người thừa kế. Số tài sản kếch sủ này được 
sung vào vương thất. Nhà triệu phú khi sống, của cải vô số, 
nhưng mặc chỉ bằng vải thô, ăn chỉ bằng cháo chua, đi thì 
bằng cổ xe hư nát. Tự mình không thọ hưởng, vợ con cũng 
không. Rốt cuộc, ông cũng chết như mọi người, mà còn tệ 
hơn, không ai chiếu có, tài sản bị sung công. 


Nhân đó, Phật dạy: 


“Này Đại vương, như một hồ nước tại chỗ không người, nước 
trong, mát, dịu ngọt. Nhưng không có ai đến lấy nước để 
uông hay để tắm gội. Nước ấy như vậy không được dùng 
đúng chỗ sẽ khô cạn. Cũng vậy, một con người không chân 
chánh khi được tài sản lớn mà không đem lại an lạc cho chính 
mình, cho cha mẹ, vợ con, bằng hữu; không bố thí cho Sa- 
môn, Bả-la-môn, không bố thí để đưa đến quả báo an lạc, 
sinh thiên. Tài sản không được thọ dụng đúng chỗ ấy sẽ bị 
vua tịch thu, trộm cướp đoạt, nước cuốn trôi, con hoang 
phí...” 


Rồi một lần khác, có một người tại g1a đi đến Phật thỉnh cầu: 


' Apuftaka-sufa (U, S.i. tr. 89. 
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“Bạch Thế tôn, chúng con là những người sống tại gia, thọ 
hưởng các dục lạc, ràng buộc với vợ con, dùng loại hương 
chiên-đàn hảo hạng, đeo các tràng hoa, xức hương liệu, thoa 
phần sáp, tích lũy vàng bạc. Thỉnh cầu Thế Tôn thuyết pháp 
cho chúng con, sao cho pháp ấy đem đến an lạc cho chúng 
con trong đời nảy và trong đời sau.” 


Người tại gia như vậy, tuy đến với Phật, mong được nghe 
Pháp, nhưng vẫn không vì thế mà từ bỏ hưởng thụ vật chất 
của mình trong đời sống thế tục. Phật không phải vì vậy mà 
từ chối. Để mưu cầu an lạc bằng sự hưởng thụ vật dục, trước 
hết người tại gia phải biết tạo dựng của cải đúng pháp, và sử 
dụng đúng pháp. 


Phật dạy: 


“Có năm pháp này cho người tại gia đưa đến an lạc trong 
hiện tại: tinh cân, thủ hộ, thiện hữu, và cân băng chi thu.” 


Thế nào là tinh cần? Người tại gia làm các nghề nghiệp để 
sinh sống: hoặc làm nông, hoặc buôn bán, hoặc chăn nuôi, 
hoặc làm quan cho vua. Người ấy thông thạo kỹ thuật trong 
nghề nghiệp của mình, siêng năng không lười biếng, biết 
phương tiện tự mình làm và chỉ dẫn người khác làm. Bằng sự 
tinh cần, tháo vát ấy, bằng mồ hôi và sức lao động của chính 
mình, của cải được gầy dựng một cách hợp pháp, đúng chánh 
pháp. 

Thứ hai, người ấy biết cách thủ hộ của cải tích lũy được, 
không để bị vua chúa tịch thu, không bị giặc cướp, lửa cháy, 
nước trôi, con cái hoang phá. Thứ ba, người ấy giao thiệp với 
thiện hữu, những người có tín, có giới, biết bố thí, biết học 


* Dighajãnu-sufta, A. 1v. 1§1-5. 
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hỏi, có trí. Thứ tư, người ấy biết cân bằng xuất nhập; không 
hoang phí “như người ăn trái sung”; cũng không bủn xin, keo 
kiệt, không dám chỉ tiêu, “như người chết đói.” 

Đó là bốn điều kiện cho người tại gia làm tăng trưởng tài sản 
vật chất, để thỏa mãn cho yêu cầu hưởng thụ vật dục thế gian. 
Nhưng người ấy cũng phải biết đầu tư cho tương lai, gieo 
trồng phước báo cho tương lai. Đề đầu tư cho an lạc trong 
tương lai, người tại gia cân hội đủ năm yếu tố: tín, giới, văn, 
thí và huệ. Nhưng để có thê tiến xa hơn nữa, đủ tư lương để 
đi đến nơi an ôn, hạnh phúc lâu dài, người ấy cần tích lũy bảy 
loại tài sản: tín, tảm, quý, giới, đa văn, bố thí và huệ.` 

Người đời tích chứa tài sản để thọ dụng cho ngày nay, và cho 
ngày mai. Nhưng rồi nó sinh tham đắm, hệ lụy; không biết 
chia sớt, không biết bố thí cho người khác, không biết đầu tư 
cho sự an lạc trong tương lai. “Người ngu nghĩ rằng đây là 
con cái ta, đây là của cải của ta. Nhưng ta còn không phải là 
của ta; “huống nữa là con cái, của cải.”” Vì vậy, người hiền trí 
mưu cầu hạnh phúc, an lạc cho mình thì biết cho, biết dâng 
hiến. 

Phật dạy: 


“Trong ngôi nhà đang bốc cháy, tài sản gì được mang ra, 

Tài sản ấy không bị cháy, và chúng thật hữu ích. 

Cũng vậy, thế gian đang bốc cháy bởi tuổi già và sự chết, 
Hãy đem ra bằng sự bồ thí; những gì được bố thí được mang 
ra an toàn.”” 


3 Viithatadhanasuita, A. ìv, tr. 5. 
* Dhp. 62. 
Š Ãditta-sutta, S. ¡. tr. 31. 
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Theo ý nghĩa đó, Bồ-tát hành đạo giữa đời, tích lũy tài sản 
cho sự giàu sang của mình không phải tích lũy để làm tư hữu 
cho mình, mà vì mọi người, trong đời này và đời sau. Vì vậy, 
Bồ-tát hành sáu ba-la-mật, và bốn nhiếp sự. “Trong sáu ba-la- 
mật, sự thành tựu khởi đầu là bố thí. Từ bố thí mà lần lượt 
thành tựu các ba-la-mật tiếp theo.” 


Nhưng trong tất cả sự bố thí, bố thí pháp là tối thượng. Thế 
nảo là bố thí pháp? Bằng sở học và sở hành của mình đối với 
Pháp mà Phật đã giảng dạy, nhận thức rõ đó là con đường 
dẫn đến bắt tử, giải thoát và Niết-bàn, tự mình hành trì, rồi 
giảng giải cho người khác hiểu, cùng hướng dẫn hành trì. 
Trong phạm vi thế gian, đó là cung cấp kiến thức, trí khôn 
cho người khác, làm hành trang đề từng trải đường đời, làm 
vốn đề đầu tư cho an lạc chân thật. Nhưng cao thượng hơn tất 
cả, là hành trang dẫn đến nơi an ổn, an lạc cứu cánh. Bồ thí 
pháp như vậy cũng đồng với cúng dường Pháp. 


Vào thời quá khứ xa xưa, có Phật Dược Vương Như lai xuất 
thế. Trị nước bấy giờ có vua Bảo Cái. Vua có người con trai 
tên Bảo Nguyệt. Một hôm vương tử Bảo Nguyệt ngồi một 
mình suy nghĩ: “Còn có sự cúng dường nào cao cả hơn sự 
cúng dường mà ta đã thực hiện hay không?” Rồi câu trả lời 
xuất hiện như từ hư không: “Cúng dường pháp là tối thượng 
trong tất cả sự cúng dường.”” 


Xem Chương iv, cht. 65. 

TA, ii. 91: đvemani, bhikkhave, dãnäni: ãmisadänañca dhammadänañca... 
etadageam, bhikkhave, imesam dvinnam dãnãnam yadidam dhamma- 
dãnan †ỉ. “Có hai sự bố thí này: tài thí và pháp thí. Trong hai sự bố thí 
này, pháp thí là tối thượng.” 

ở Nguyên văn VKN: đharmapijä sarvapijãbhyo vi$esyafe. So sánh với PÄli 
dẫn trên, cht. 7. 
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Thế nào là bố thí pháp? Vương tử Bảo Nguyệt đi đến hỏi 
Phật Dược Vương. Phật dạy: 


“Này thiện nam tử, cúng dường Pháp là, đối với kinh điển 
sâu xa do chư Phật thuyết giảng, khó tin và khó tiếp nhận đối 
với hết thảy thế gian, vi diệu khó thấy, thanh tịnh vô nhiễm, 
không thể lấy tư duy phân biệt mà hiểu được; nó là bảo vật 
trong kho Pháp tạng của Bồ-tát, in bằng dấu ấn đà-la-ni; dẫn 
đến bát thối chuyên, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt nghĩa, 
thuận với pháp bồ-đề, là Kinh tối thượng; giúp người vào đại 
từ, đại bi, xa lìa các ma sự và tà kiến, thuận với pháp nhân 
duyên, vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ mạng, không, 
vô tướng, vô tác, vô khởi; hay dẫn chúng sinh đến ngồi nơi 
Đạo tràng mà chuyên pháp luân; được các Trời, Rồng, Càn- 
thát-bà, đồng ca ngợi; hay đưa chúng sinh vào kho tàng 
Chính pháp của chư Phật, thâu đạt hết thảy trí huệ của Thánh 
Hiền, chỉ dạy con đường sở hành của chúng Bồ-tát; y trên 
nghĩa thật tướng của các pháp mà thuyết minh nghĩa vô 
thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt; có thể cứu người hủy 
phạm giới cấm; khiến cho chúng ma, ngoại đạo và người 
tham trước sinh sợ hãi; được chư Phật và Thánh Hiền ngỢiI Ca; 
vì quét sạch nỗi khổ sinh tử, chỉ niềm vui Niết-bản mà chư 
Phật trong mười phương, ba đời từng thuyết giảng. 


“Nếu nghe xong kinh này mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, vì 
chúng sinh diệu dụng phương tiện đê giảng giải cho họ tỏ 
tường, vì thủ hộ Pháp, như vậy gọi là cúng dường Pháp. 


“Lại nữa, theo các Pháp đã được thuyết giảng mà tu hành, tùy 
thuận mười hai nhân duyên, xa lìa tà kiến, thành tựu vô sinh 
nhẫn, khẳng quyết tính vô ngã và vô chúng sinh mà đối với 
nhân duyên, quả báo, thì không trái, không tranh cãi, lìa các 
ngã sở; y nghĩa lý chứ không y ngữ ngôn, y trí chứ không y 
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thức, y kinh liễu nghĩa chứ không y kinh không liễu nghĩa; y 
pháp chứ không y người thuyết pháp; tùy thuận theo pháp 
tướng, không chỗ sở nhập, không chỗ sở quy, vô minh rốt ráo 
diệt, cho nên các hành cũng rốt ráo diệt, cho đến sinh rốt ráo 
diệt cho nên già-chết cũng rốt ráo diệt. Quán sát như thế, 
mười hai nhân duyên không có tướng tận cũng chăng có 
tướng khởi. Đó là pháp cúng dường tối thượng.”? 


Bồ thí và cúng dường, sở hành và đối tượng không tương 
đồng, như cả hai đều khởi sự từ nền tảng như nhau: cùng 
dâng hiến những gì mình có, hoặc cho các hạng chúng sinh, 
hoặc hiến dâng các Hiền Thánh. Cho nên, bố thí có hai là tài 
thí và pháp thí, thì cũng dường cũng có hai: cúng dường bằng 
tài vật, và cúng dường Pháp, hay nói gọn: cúng dường 
pháp. '° 

Vào giờ trước khi nhập Niết-bàn, Phật năm giữa hai gốc sa-la 
song thọ, bấy giờ các thứ hoa trỜI rƠI xuống trên thân Như 
lai, và các thứ nhạc trời được tấu lên, để cúng dường thân 
Như lai. Nhưng, khi ấy Phật nói với A-nan: 


“Nhưng này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn 
sùng, đảnh lễ, cúng dường hay kính lễ Như lai. Này Ananda, 
nếu có Tỷ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào 
thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chân chánh trong 
Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính 
trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như lai với sự cúng 
dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp, sống chân chánh trong Chánh pháp và 


? Xem bản dịch, chương xiii, “Cúng dường pháp.” 
'° CE A.i.tr. 93: đương, bhikkhave, phjã. ãmisapijä ca dhammapijä ca. 
e(a-dagsam, bhikkhave, imãsam dvinnam pijãnamn yadidam dhammapilja 1í. 
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hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các ngươi phải học 
tập như vậy.”"" 


Đó là lời dạy cuối cùng của Phật, đức Phật Thích-ca trong 
thời hiện tại. Trong quá khứ xa xăm, đức Phật Dược Vương 
cũng đã dạy như vậy. Trong thời tương lai, đức Phật Di-lặc sẽ 
xuất thế và cũng sẽ dạy như vậy. Nội dung của các đoạn kinh 
đã dẫn, từ Thánh điển Päli và từ Duy-ma-cật sở thuyết, đại 
thể tương đồng, duy chỉ khác về mặt văn tự diễn đạt. Cho 
nên, qua tất cả hành vi và ngôn ngữ của Duy-ma-cật, mà 
nhiều điều đã được thấy, đều mang tính siêu thực, bất khả tư 
nghị. Nhưng đó chẳng qua chỉ để diễn tả kinh nghiệm thực 
chứng hằng ngày, điều mà không thể diễn tả bằng ngôn ngữ 
một cách sáng tỏ được. 


Những điều Phật dạy, chân lý mà Phật công bó, thật sự rất 
gân gũi trong đời thường; nhưng khi được chứng nghiệm, 
chân lý ây, tức Pháp của Phật, có năng lực di chuyển cả mấy 
đại thiên thế giới, như Duy-ma-cật bưng cả một cõi Phật 
trong lòng bản tay du hành qua vô số cõi Phật. J 


_ Mahaparimibbana-suftanfa, D. n1. 138; dịch Việt, Thích Minh Châu. 
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250, 251, 257, 303 


A-lại-da, 245 

Am-¬la, 26 

Am-ma-la-bả-]] 
AÄmrapälTvana, 23 

A-na-hàm, 141, 216, 291 


A-na-luật, 78, 82, 83, 84, 102, 
103, 104 


A-nan, 34, 50, 82, 83, 91, 99, 
114, 117, 118, 119, 121, 124, 
126, 153, 157, 182, 211, 293, 
295, 302, 309, 318 


A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ- 
đê, 132 

Angrras, 147 

Angulimäla, 114, 236 

Áo nghĩa thư, 264, 266, 272 

Arjuna, 265, 267 

a-tăng-kỳ kiếp, 129, 162, 163, 


188, 189, 256 

a-thế-da, 43, 216, 220, 222 

A-tì, 63, 198, 199, 252 

A-tì-đạt-ma tập luận, 63 

A-ty-đàm, 34, 50, 100, 133, 186 

A-ty-đàm tâm luận, 83 

âu-hòa câu-xá-la 
upäya-kausalya, 58 

ba minh, 75 

ba mươi bảy đạo phẩm, 75 

ba pháp ấn, 100, 101 

ba tâm, 42, 43, 138 

Ba-la-đề-mộc-xoa, 107 

Bảo Cái, 316 

Bảo Nguyệt, 316, 3 l7 

Báo thân, 34, 35 

Bảo Tích, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 
37, 38, 107, 135, 136, 138 

Bát địa, 46, 47 

Bắt động địa, 46, 163, 176, 222, 
250, 272 

bắt sinh, 47, 6ó, 274 

Bắt thối chuyền, 131 

Bạt-kỳ, 100 

Bát-nhã ba-la-mật, 82, 95, 96, 
97, 98, 149, 194, 2II1, 218, 
261 


bảy giác chị, 250 


Bệ-bạt-trí, 251 

Biến hóa độ, 34 

Biến tịnh thiên, 214 

bố thí ba-la-mật, 70, 150, 258, 
289, 290 

Bồ-đề, 37, 48, 55, 64, 68, 75, 
121, 131, 134, 136, 137, 138, 
139, 149, 151, 172, 173, 177, 
183, 184, 189, 190, 222, 224, 
239, 242, 243, 247, 251, 253, 
254, 255, 256, 261, 267 

Bồ-đề đạo tràng, 142 

Bồ-đề tâm, 42, 43, 48, 64, 65, 
131, 136, 138, 151 

bốn nhiếp pháp, 48 

bốn nhiếp sự, 158, 161, 189 

bốn Phạm trụ, 212, 213, 214, 
217-224 

bốn Thánh đé, 174, 249 

bốn vô lượng, 42, 48, 139, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 
219, 220, 223, 224 

bốn vô úy, 75 

Bồ-tát, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 50, 95, 98, 
101, 124, 126, 127, 129, 136, 
239,251 

Bồ-tát đạo, 23, 26, 32, 50, 61, 
70, 125, 136, 138, 139, 143, 
151, 155, 160, 161, 199, 205, 
222, 240, 252, 253, 260, 298, 
312 

Bồ-tát thừa, 43 


Brahma, 186, 212, 266 

Candrakrrti, 271, 275, 307, 308 

Cấp Cô Độc, 87, 148, 157, 158 

Cát Tạng, 41, 42, 47, 58, 83, 87, 
88, 95, 100, 148, 183, 196, 
278, 279, 280, 282, 296 

Ca-ty-la-vệ, 110 

Câu-tát-la, 213, 313 

Câu-xá, 83, 88, 102, 113, 121, 
122, 127, 128, 129, 174, 186, 


214, 215, 216, 223, 243, 24ó6, 
248, 250, 270, 289, 295 


chánh cần, 248 


Chi Khiêm, 60, 135, 139, 140, 
148, 239, 285 


Chiên-đà-la, 257 
Chú Duy-ma kinh, 278 


Chúng hương, 293, 295, 296, 
299, 301, 302, 304, 305, 306, 
308 


Chuyên luân thánh vương, 117, 
125 


Chuyển luân vương, 125, 126, 
131 


Cứu cánh vị, 63, 247, 250 
Cửu địa, 46, 47 
Cưu-ma-la-thập, 26, 274, 277 
Da-du-đà-la, 110 


Đại Bát-nhã, 66, 82, 83, 95, 131, 
132, 143, 159, 183, 209, 211 


Đại bát-Niết-bàn, 101 
Đại Ca-diếp, 82, 83, 91, 92, 93, 
94, 103, 153, 1§6, 197, 199, 


200, 205, 261 

Đại chúng bộ, 113, 123 

Đại Kiếp-tân-na, 103 

Đại Ngã, 224, 266 

Đại tập pháp môn kinh, 212 

Đại Thanh văn, 80, 81, 82, 103, 
231 


đại thiên thế giới, 29, 30, 84, 
102, 103, 161, 187, 198, 200, 
205, 283, 319 

Đại thừa, 48, 49, 62, 69, 72, 80, 
83, 98, 99, 110, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 129, 133, 
179, 180, 184, 200, 206, 217, 
242, 250, 251, 276, 277, 291, 
310 


Đại thừa trang nghiêm kinh, 219 

Đại trí độ, 98, 99, 101, 127, 131, 
132, 143, 184, 188, 243, 247, 
251 


Đại Tỳ-bà-sa, 126, 239 
đà-la-n1, 3 l7 

Đăng chánh giác, 131 
Đăng giác địa, 47 
đẳng vô gián, 243 

Đạo Sinh, 96 

Đao-lợi, 94 

Đâu-suất, 127, 202 

đệ nhất nghĩa đé, 1 18, 208 
Đệ tam thiền, 214 
Đề-bà-đạt-đa, 198, 199 
dhãranT. Tổng trì 


dharmaniyämatä. xem pháp vị 
dharmasthiti. xem pháp trụ 
Diệm tuệ địa, 46 

Diêm-phù-đề, 189, 192 

Diệu giác, 35, 47 

Diệu hỷ, 311 

Di-lặc, 125, 126, 129, 132, 133, 


134, 135, 137, 139, 141, 151, 
159, 241, 252,319 


Di-lan-đà, 60 


đoàn thực, 54, 68, 248, 289, 
291, 292, 293, 304 


Độc giác, 177, 218, 223, 243, 
254.256 


Dự lưu, 64, 89, 194, 195, 250 


Dục giới, 141, 174, 177, 212, 
217, 249, 291, 292 


Du-già sư địa, 129, 141, 158 
Dược Vương Như lai, 316 


Duy ma kinh nghĩa sớ, 47, 57, 
58 


Duy thức, 245, 246, 247, 258, 
272 


Duy thức tam thập tụng, 246 

Duyên giác thừa, 43 

Duy-ma kinh chú, 288 

Duy-ma kinh huyền sớ, 208, 276 

Duy-ma kinh lược sớ, 35, 208, 
276, 280 


Duy-ma kinh nghĩa ký, 207 


Duy-ma-cật sở thuyết, 26, 31, 
40, 42, 79 
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Gia hành vị, 62, 247 


Gia Tường, 31, 33, 34, 36, 57, 
58 

Giải thâm mật, 245, 256 

giải thoát bất khả tư nghị, 144, 
199 

Gotama, 53, 147 

Hiển dương Thánh giáo, 255 

Hiện tiền địa, 46, 175, 250 

Hiếp Tôn giả, 277 

Hima-älaya, 56 

Hoa nghiêm, 59, 130, 135, 136, 
137, 140, 142, 159, 160, 180, 


187, 188, 189, 235, 240, 242, 
260, 276, 298 


Hóa thân, 34, 186 

Hoan hỷ địa, 46, 160, 250 
Huệ Năng, 255 

Huệ Viễn, 88, 207 

Hương Tích, 29, 72, 293, 300 


Hữu bộ, 109, 114, 127, 214, 
215, 294 

Hữu dư độ, 40 

hữu thân kiến, 89 

hữu tình thế gian, 29 

Huyền Trang, 26, 38, 39, 40, 43, 
44, 82, 83, 84, 9§, 133, 137, 
138, 139, 148, 208, 209, 211, 
231,239 


khí thế gian, 29 
Không vô biên xứ, 214 
Không vô biên xứ thiên, 214 


Khuy Cơ, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 
43, 44, 45, 47, 48, 84, 96, 
1053, 109, 133, 134, 135, 139, 
150, 208, 296, 311 


Kiều-đàm-di, 126 

Kiều-thi-ca, 144 

Kim cang, 137, 149, 183, 220, 
291,310 

Km cang bátnhã ba-la-mật 
kinh luận, 96 

Kim cang đại định, I91 

Kim cang tòa, 137, 190 

kinh Tiễn dụ, 28 

Krsna, 265, 267 


La-hầu-la, 83, 109, 110, II11, 
112, 113 

Lăng-già, 258, 266 

La-thập, 39, 40, 43, 48, 83, 84, 
133, 138, 231, 239, 275, 285, 
288, 296, 307, 309 


Cưu-ma-la-thập, 148, 188 
Loa Kế Phạm vương, 50 
Lộc uyễn, 55 


Long Thọ, l61, 271, 273, 274, 
297, 307, 308 


Lục địa, 46, 47 

Lục quần tỳ-kheo, 63 

Ly cấu địa, 46, 160 

Ly-xa, 23, 25 
LicchavI, 23 


Ma, 83, 97, 106, 112, 117, 125, 
141, 142, 143, 145, 14ó, 164, 


172, 186, 198, 296, 311 
Ma Ba-tuần, 144 
Mã Minh, 277 
Magadha, 190 
Maãgandiya, 53, 55, 56, 64 
Ma-ha Ca-chiên-diên, 83, 101 
Ma-ha Câu-h¡-la, 83 
Mahabrahma, 186 
Mahavagsa, 27, 53, 110, 114 
Ma-hê-thủ-la, 140 
Mãlunkya, 270 
Man Đồng Tử, 28 
mạt-na, 245, 246 
Maurya, 123 
Milanda, 226 


Mục-kiền-liên, 78, 82, 83, 87, 
88, 90, 91, 103, 185 


mười lực, 75 

mười nghiệp đạo thiện, 45, 48 
mười tám pháp bắt cộng, 75 
Nagasena, 226 

Na-la-diên, 140 

Nan thắng địa, 46 

Na-tiên, 59 

Nerañjara, 190 

Ngoại phàm Biến hóa độ, 41 
Ngũ địa, 46 

ngũ minh, 256 


Ngũ trược ác thế, 72 
ngũ uân ma, 142 


Ngưu giác sa-la-lâm, 82 

nhẫn nhục ba-la-mật, 70 

Nhập Lăng giả, 258 

Nhất thiết trí, 132, 136, 189, 
209, 305 

nhất-xiên-đề, 258 

Nhị địa, 46, 47 

Nhị thiền, 214 

Nhị thừa, 43, 173, 254 

Nhiếp Đại thừa luận bản, 245 

Như lai, 34, 82, 95, 104, 110, 
129, 131, 132, 140, 141, 159, 
182, 189, 207, 258, 261, 262, 


266, 270, 275, 285, 298, 300, 
301, 308, 318 


Như lai tạng, 266 
như ý túc, 248, 249 
niệm xứ, 248 


Niết-bàn, 85, 90, 100, 101, 113, 
118, 126, 140, 141, 162, 171, 
172, 173, 174, 176, 179, 185, 
188, 207, 220, 222, 224, 232, 
250, 251, 255, 258, 266, 267, 
270, 271, 272, 274, 275, 290, 
292, 316, 317 


Pasenadi, 190 

Phạm trụ, 212, 214, 217 

pháp bắt nhị, 264, 287 

Pháp hoa, 82, 126, 179, 188 
Pháp Tạng, 276 

Pháp thân, 34, 35, 36, 75, 79, 


S1, 114, 117, 155, 224, 257, 
310,311 


Pháp tính độ, 34 
pháp trụ, 49, 129 
Pháp uấn, 64, 295 
Pháp vân địa, 47, 135, 140, 188 
pháp vị, 49, 129, 188 
Phật A-súc, §I 
Phật mẫu Bát-nhã 
kinh, 210 
Phát quang địa, 46 
Phật thân, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 
49, 50, 75, 113, 121 
Phật thừa, 69, 72, 136, 184 
phiền não chướng, 256, 257 
phiền não ma, 142 
Phú-lâu-na, 83, 98, 99 
Quả báo độ, 40 
Quang Nghiêm, 139, 151 
Quang Nghiêm đồng tử, 135, 
136 
Quang Tịnh, 125, 135 
Ratnakara. xem Bảo Tích 
Sắc giới, 217, 291 
sắc thân, 34, 73, 263 
sáu ba-la-mật, 44, 70, 128, 139 
sáu độ, 42, 317 
Sơ địa, 46, 47, 222, 281, 292 
Số luận 
Samkhyä, 244 
Sơ thiền, 213, 214, 217 
Sở tri chướng, 257 
Sotthiya, 190 


Mi 


Sujãtã, 190 

tác ý thắng giải, 216 

Tam bảo, 37, 194 

tám chi của Thánh đạo, 250 

Tam địa, 46, 47 

tam thiên đại thiên thế giới, 29 

Tăng nhất A-hàm, 82, 94, 95, 
12 

tăng thượng mạn, 235, 251, 259 

Tăng Triệu, 79, 96, 195 

Tạp A-hàm, 29, 91, 116 

Tha báo độ, 42 

thâm tâm, 43, 44, 45, 4ó, 47, 
138, 216, 220, 222 

thắng nghĩa đế, 297 

Thánh đạo, 41, 47, 50, 66, 86, 
107, 111, 122, 160, 162, 174, 
177, 180, 194, 216, 236, 248, 
294, 295, 300 

Thánh đế, 43, 174, 194, 248, 
249 

Thánh để vô tác, 194 

Thành duy thức, 63, 247, 273, 
289 

Thành thật luận, 216, 289 

Thanh tịnh đạo, 215 

Thanh văn, 43, 80, 82, 83, 84, 
§5, 87, 89, 90, 94, 98, 990, 
125, 126, 142, 149, 151, 154, 
156, 160, 161, 171, 172, 173, 
174, 176, 177, 179, 180, 182, 
183, 184, 185, 191, 192, 194, 
195, 200, 202, 205, 206, 209, 


211, 215, 216, 217, 218, 219, 
223, 230, 231, 232, 243, 251, 
254, 256, 259, 279, 287, 288, 
201, 292, 293, 295, 303, 309, 
311 


Thanh văn thừa, 43, 250, 252, 
254,258 


Thập địa, 42, 47, 130, 135, 172, 
188, 292 

Thập tín, 47 

Thất địa, 46, 47 

thế giới Diệu hỷ, 204 

thế giới Ta-bà, 29, 32, 85, 195, 
204, 300, 303, 305 


Thế Thân, 96, 149, 216, 269, 
273 


Thế tôn, 34, 37, 77, 96, 103, 
111, 112, 117, 121, 125, 126, 
132, 157, 161, 270, 275, 301, 
302 


Thích-ca, 29, 50, 72, 121, 122, 
257, 301, 302, 305, 308, 319 


thiền ba-la-mật, 71 
Thiên chúa Baka, 115 


Thiên đế Thích, 17, 87, 90, 92, 
94 


Thiện Đức, 125, 148, 149, 150, 
202 


Thiện gia hành độ, 44 


Thiện Tài đồng tử, 136, 239, 
241 


Thiên thai, 34, 40, 196, 207, 279 
Thiện tuệ địa, 46 


Thọ dụng độ, 34 

Thông đạt vị, 62, 247 

thủ uẫn, 101, 172 

thuận quyết trạch phần, 248 
thuần trực ý lạc, 138 

Thuần ý lạc độ, 43 


thức thực, 54, 165, 242, 290, 
291,292 


Thức vô biên xứ, 214 
Thức vô biên xứ thiên, 214 
Thượng tọa bộ, 123 
Thượng ý lạc độ, 44 


Thuyết Vô cấu xưng, 40, 4l, 42, 
45 


Tịch quang độ, 4l 

tiêu thiên thế giới, 29 

Tì-lô-giá-na, 137 

Tịnh Danh huyền luận, 31, 278, 
280 


tính Không, 96, 161, 193, 207, 
211, 218, 221, 222, 266, 273, 
307 


Tịnh Phạn, 110 


tịnh Phật quốc độ, 26, 39, 45, 
47, 60, 61, 73, 259, 288 

tinh tấn ba-la-mật, 71 

Tô-đảà-di, 113 

tổng trì, 65 

Trạm Nhiên, 35, 38, 40, 43, 45, 
57, 83, 88, 140, 148, 196, 
208, 276, 280 


Trang nghiêm kinh luận, 217 


VIl 


trì giới ba-la-mật, 47, 70 
Trí Khải, 208, 276, 279, 296 


Trì Thế, 125, 140, 141, 143, 
145, 151,202 

trí tuệ ba-la-mật, 71 

trời Đại Tự tại, 50 

tực tâm, 43, 44, 45, 4ó, 47, 138, 
222 

Trung A-hàm, 28, 53, 82, 86, 
87, 100, III, 115, 116, 125 

Trung đạo, 208, 273, 279, 307 


Trung luận, 118, 130, IóI1, 187, 
273, 275, 297 


trung thiên thế giới, 29 
Trược, 121 


Trường A-hàm, 27, 87, 114, 
125, 146, 212, 213, 241 


Tứ địa, 46, 47 

Tư lương vị, 62, 247 
Tự ngã, 266, 269, 272 
Tu tập vị, 63, 247 
Tuần Luân, 256 


Tu-bồ-đề, 82, 83, 90, 94, 95, 96, 
Ø7, 101, 132, 143, 160, 183 

tức vô hạ, 48 

Tu-đà-hoàn, 292 

Tu-di, 17, 86, 189, 192, 195, 
196, 198, 204, 230 

Tỳ-bà-sa, 113, 186, 251, 289, 
201, 292, 293 


Tỳ-da-li, 25, 27, 30, 31, 112, 
123, 136, 137, 148, 185, 192, 


293 
Valsalya, 23 
Ty-lan-nhã, 185 
uân, 50, 75, 184, 194, 235, 266, 
269, 271, 294, 309 
Ứng cúng, 131 
Ứng thân, 35, 4l 
Ưu-ba-ly, 109 
'Vacchagotta, 269 
Văn-thù 
Bồ-tát, 79, 85, 97, 134, 136, 
141, 154, 156, 157, 158, 


159, 160, 161, 167, 1ó§, 
169, 170, 171, 173, 179, 


276, 278, 279, 280, 283, 
287, 288, 296, 303 


Vệ-đà, 147, 213 
Viễn hành địa, 46, 175, 250 


Vô Cấu Xưng kinh sớ, 34, 39, 
134, 208 

vô duyên từ, 207, 218, 219, 221 

vô gián nghiệp, 253 

Vô nguyện, 2l 1, 266 

vô sắc định, 214 

Vô sắc giới, 174, 217, 249, 252, 
291 

vô sanh trí, 242, 243 


vô sinh pháp nhẫn, 67, 176, 218, 
271 


Vô sở hữu xứ thiên, 214 

Vô sở úy, 68 

Vô tận đăng, 143, 145 

Vô thượng Bồ-đề, 129, 143, 
195, 239, 247, 251, 256 

Vô tướng, 195, 211, 266 

Xá-lợi-phất, 23, 32, 50, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, §6, 87, 95, 98, 
100, 103, 118, 153, 157, 179, 
180, 182, 183, 184, 185, 191, 
192, 193, 198, 200, 201, 231, 
232, 234, 237, 267, 287, 288, 
291, 292, 293, 309, 311 


Xá-vệ, 91, 96, 160, 185, 313 
Xích Mã Tiên nhân, 202 

xúc thực, 54, 165, 289, 291, 292 
y tha duyên khởi, 272 

y tha tính, 272 

ý tư thực 


tư niệm thực, 54, 165, 290, 
292 
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